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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 80/TTr-SXD ngày 29/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (có Đề án kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng, Sơn Tây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam và các Tổ chức
Chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP; các phòng Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXVHTin623.
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ĐỀ ÁN
HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
I. MỞ ĐẦU
1. Khái quát những đặc điểm của tỉnh Quảng Ngãi
1.1. Khái quát những đặc điểm nổi bật của tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm gần đây:

- Vị trí địa lý: Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, diện tích tự nhiên là 5.135,2 km2 trải dài theo hướng Bắc - Nam trong khoảng 100 km, với chiều ngang theo hướng Đông - Tây hơn 60 km, ứng với tọa độ địa lý từ 14°32’ đến 15°25’ vĩ tuyến Bắc và từ 108°06’ tới 109°04’ kinh tuyến Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam với đường ranh giới chung khoảng 60 km; phía Tây giáp các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam trên chiều dài 142 km dựa lưng vào dãy Trường Sơn, phía Nam giáp tỉnh Bình Định với chiều dài 70 km, phía Đông giáp biển, chiều dài khoảng 130 km với 5 cảng biển; trong đó cảng biển Dung Quất mang tầm vóc của một cảng quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 100.000 DWT, tàu hàng 30.000 - 50.000 DWT. Tỉnh Quảng Ngãi cách thủ đô Hà Nội 883 km về phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí Minh 838 km về phía Bắc.

- Đặc điểm khí hậu: Tỉnh có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Nhiệt độ trung bình 25-26,9°C, nhiệt độ cao nhất lên tới 41°C. Số giờ nắng trung bình năm là 2.131 giờ. Độ ẩm tương đối trung bình năm đạt 84,3%. Thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa nắng. Khí hậu có nhiều gió Đông Nam ít gió Đông Bắc vì địa hình địa thế phía Nam và do thế núi địa phương tạo ra. Lượng mưa trung bình của tỉnh là 2.198 mm/năm nhưng chỉ tập trung nhiều nhất vào các tháng 09,10,11,12 còn các tháng khác thì khô hạn.

- Về miền núi: Tổng diện tích khu vực miền núi khoảng 3.249,32 km2 trên diện tích toàn tỉnh, có nhiều đá và khả năng khai thác kém. Núi cao hiểm trở, rừng rậm bao la nơi có lâm sản dồi dào, đặc biệt có quế Trà Bồng, một lâm sản quý. Quảng Ngãi có nhiều núi cao như núi Cà Đam, còn gọi là “Hòn Ông, Hòn Bà” ở cao độ 1.600 m ngăn cách huyện Sơn Hà và Trà Bồng; về phía Tây Bắc có núi Đá Vách (Thạch Bích) cao độ 1.500 m ngăn cách huyện Sơn Hà và Minh Long, núi U Bò cao độ 1.200 m. Núi cao trung bình 700 m như núi Cao Môn ở ngoài Trường Lũy phía tây huyện Đức Phổ. Một số núi của tỉnh Quảng Ngãi được liệt vào hạng danh sơn, thắng cảnh như: Thiên Ấn, Thiên Bút, Thạch Bích, Vân Phong.
- Về dân số: Dân số đến năm 2020 là 1.233.396 người, bao gồm dân số thành thị 201,51 nghìn người, chiếm tỷ lệ 16,36%; dân số nông thôn 1.030,38 nghìn người, chiếm 83,64%, trong đó: khu vực đồng bằng 982,64 nghìn người, khu vực miền núi 230,7 và khu vực hải đảo 18,55 nghìn người.

- Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây: Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển nhanh, bền vững cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý, sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm phấn đấu đạt từ 6%-7%; đến năm 2020, công nghiệp - xây dựng chiếm từ 60%-61%, dịch vụ chiếm từ 28% - 29%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm từ 11% - 12% trong cơ cấu kinh tế; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt ít nhất 90.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020, có 55 xã và 2 huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

- Về tình hình kinh tế - xã hội của các huyện miền núi: Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (tính theo giá so sánh 2010) gấp 1,48 lần so với năm 2016, gấp 6,4 lần so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển. Phương thức sản xuất có bước tiến bộ; tình trạng du canh được xóa bỏ. Các tiềm lực về con người, tài nguyên từng bước được khơi dậy và phát huy giá trị. Hoạt động văn hóa, thông tin, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới. Kết quả giảm nghèo đạt khá (tỷ lệ hộ nghèo của các huyện miền núi đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 22,01%, cận nghèo giảm còn 11,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo trên địa bàn các huyện miền núi đến cuối năm 2020 đạt 1,2 triệu đồng/người/tháng). Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số có bước được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi vẫn còn nhiều hạn chế. Kinh tế các huyện miền núi phát triển chưa bền vững. Năng suất, chất lượng, giá trị nông sản còn thấp. Đa số người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo nên các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải thiện đời sống, nhà cửa chưa được xây dựng kiên cố, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, do đó các hộ nghèo vẫn chưa có điều kiện thoát nghèo, thậm chí có nguy cơ tái nghèo cao.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

- Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020 là 10.354.000,6 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 9.742.000,6 triệu đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) 538.184,1 triệu đồng, huy động khác 73.758,9 triệu đồng.

- Kết quả thực hiện dự án, chính sách: Về chính sách giảm nghèo chung (tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở, dạy nghề, hỗ trợ học sinh, sinh viên, trợ giúp pháp lý, tiền điện, trợ cấp bảo trợ xã hội): 8.132.606,1 triệu đồng. Trong đó, thực hiện chính sách nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTG ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2009-2019 đã hỗ trợ cho 14.382 nhà ở cho 6 huyện nghèo.

- Thực hiện các dự án giảm nghèo theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ: 2.221.394,4 triệu đồng (bao gồm vốn huy động khác, người dân đối ứng: 73.758,9 triệu đồng).

Tuy nhiên, do phần lớn các hộ nghèo trong tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ sản xuất còn thấp, chưa có điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật nhiều vào sản xuất nên năng suất chưa cao nên các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải thiện đời sống, nhà cửa chưa được xây dựng kiên cố, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, do đó các hộ nghèo vẫn chưa có điều kiện thoát nghèo, thậm chí có nguy cơ tái nghèo cao.
2. Sự cần thiết của Đề án
Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chính trị và là chính sách xã hội cơ bản mang tính nhân văn sâu sắc, là chương trình, mục tiêu để thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, mặc dù Trung ương và tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc cải thiện nhà ở cho người nghèo, nhưng thực tế số lượng hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở trong tỉnh còn khá lớn, do tác động của kinh tế thị trường, thiên tai, dịch bệnh nên ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người nông dân làm phát sinh thêm nhiều hộ nghèo mới và phần lớn các hộ nghèo thuộc đối tượng nói trên đang gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở, cần có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Trên thực tế, còn rất nhiều hộ nghèo do điều kiện kinh tế khó khăn nên không có khả năng tự cải thiện nhà ở đảm bảo an toàn khi bão, lũ, sạt lở núi xảy ra. Do đó, những hộ này đang ở trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ hoặc chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng chưa đảm bảo an toàn. Đa số các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở nói trên đang sinh sống và cư trú tại khu vực vùng sâu, vùng xã của tỉnh. Để đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được hỗ trợ nhà ở, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và giao UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án Hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc huyện nghèo trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc nghiên cứu, tổ chức lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn là rất cần thiết.

3. Các căn cứ pháp lý để lập Đề án
- Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030;

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

- Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

- Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngài giai đoạn 2021 - 2025;

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025;

- Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

II. THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Nhận xét, đánh giá thực trạng nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh
a) Về số lượng nhà:

Theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Tổng hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở là 11.588 hộ, trong đó:

- Toàn tỉnh: Tổng số hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở là 19.596 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 1.022 hộ và khu vực nông thôn: 18.574 hộ. Theo đó:

+ Huyện Trà Bồng: Số hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở là 5.096 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 21 hộ và khu vực nông thôn: 5.076 hộ.

+ Huyện Sơn Tây: Số hộ nghèo thiếu hụt về nhà ở là 2.048 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 0 hộ và khu vực nông thôn: 2.048 hộ.

- Toàn tỉnh: Hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở là 4.284 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 634 hộ và khu vực nông thôn: 3.650 hộ. Theo đó:

+ Huyện Trà Bồng: Số hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở là 827 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 24 hộ và khu vực nông thôn: 803 hộ.

+ Huyện Sơn Tây: Số hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở là 102 hộ. Trong đó: Khu vực thành thị: 0 hộ và khu vực nông thôn: 102 hộ.

b) Về chất lượng nhà ở: Qua khảo sát thực trạng của các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiết hụt về nhà ở trên địa bàn tỉnh là chưa có nhà ở ổn định hoặc có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ nhưng không có khả năng tự cải thiện nhà ở; diện tích nhỏ hẹp, thời gian sử dụng ngắn, thường xuyên hư hỏng, thấm dột, không đảm bảo chất lượng sử dụng, có nhiều hộ nhà ở hư hỏng nặng, phải chống đỡ sử dụng tạm thời, nhưng chưa có điều kiện để xây dựng sửa chữa lại.

2. Đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đối với nhà ở về đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi là tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung, có diện tích tự nhiên 3.137,5km2 với bờ biển dài 130km. Địa hình trong tỉnh có độ dốc lớn từ Tây sang Đông và bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối dày với 04 sông lớn là: Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ, Trà Câu. Các sông, suối có đặc điểm ngắn và dốc nên thời gian tập trung nước mặt rất nhanh và thường gây lũ, lụt lớn.

Ảnh hưởng của thiên tai đến kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021: Số người chết, mất tích 120 người; số người bị thương 375 người; số nhà bị sập đổ, nước cuốn trôi 8.748 nhà; nhà bị tốc mái, hư hỏng 178.579 nhà; trường học, trạm y tế bị thiệt hại 1.448 phòng; tàu thuyền bị chìm, hư hỏng 333 chiếc. Tổng thiệt hại về kinh tế giai đoạn này là 11.389 tỷ đồng.
3. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã và đang thực hiện tại địa phương
Những năm gần đây, nhờ có sự quan tâm tích cực của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan cũng như của tỉnh trong việc hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các hộ nghèo như thực hiện chính sách theo Quyết định 134, Nghị quyết số 30a, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 tại các Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và một số chương trình khác, Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ lụt khu vực miền Trung của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Nhờ đó, một số lượng lớn các hộ nghèo đã được cải thiện về nhà ở cũng như đời sống, có điều kiện phát triển kinh tế ổn định. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số lượng lớn hộ nghèo, cận nghèo trước đây chưa được hỗ trợ theo các chính sách đã nêu trên đang cần có nhu cầu hỗ trợ để cải thiện nhà ở cộng với việc phát sinh một số hộ nghèo mới cũng như tái nghèo dẫn đến ảnh hưởng lớn tới mục tiêu giảm nghèo của tỉnh.

a) Về ưu điểm:

- Trung ương đã kịp thời ban hành hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở đó từng địa phương đã cụ thể hóa thành các chương trình nên đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, nhất là việc hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở đạt tỷ lệ cao.

- Các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng, cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện nhà ở hoặc cho các hộ nghèo vay vốn để xây dựng sửa chữa nhà ở tạm bợ, dột nát cũng góp phần đáng kể trong thực hiện chương trình giảm nghèo các năm qua.

b) Về các hạn chế, tồn tại:

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo trong thời gian qua đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo vẫn còn xảy ra, do định mức hỗ trợ từ ngân sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thấp, mang tính nhỏ lẻ, chưa đủ nguồn lực để thúc đẩy, giúp họ vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Một số địa phương thuộc huyện miền núi có tỷ lệ hộ nghèo còn cao; một bộ phận hộ nghèo còn có tư tưởng không muốn thoát nghèo, để được hưởng thụ các chính sách của nhà nước.

- Thực trạng nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản vẫn ở mức cao và phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, có xu hướng tập trung rõ rệt ở vùng nông thôn, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, nơi mà điều kiện tự nhiên rất khó khăn và chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, kinh tế - xã hội không theo kịp so với các vùng miền khác trong tỉnh.

- Hộ nghèo ở một số địa phương giữ tập quán canh tác cũ, thiếu hiệu quả; các hộ gia đình sản xuất, chăn nuôi nhỏ, lẻ, manh mún; sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi chưa tìm được đầu ra; sản phẩm làm ra chưa có sự kết nối với thị trường, chưa hình thành chuỗi liên kết giá trị.

- Thu nhập bình quân đầu người thấp, việc làm không ổn định, biến động giá cả, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu không thuận lợi, thiên tai cộng với bệnh dịch xuất hiện thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân nên dẫn đến nguy cơ tái nghèo cao.

- Trong thời gian qua, mặc dù địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo cải tạo sửa chữa nhà ở hư hỏng, tạm bợ, dột nát, nhưng tỷ lệ nhà ở được xây dựng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu, do thực tế còn thiếu về cơ chế, chính sách riêng cho việc tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang khó khăn, không đủ nguồn lực để cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.
- Đối với mức hỗ trợ về nhà ở, thời gian qua, mỗi hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ thấp (từ 3-5 triệu đồng/hộ giai đoạn 2000-2005; từ 7-10 triệu đồng/hộ giai đoạn 2006-2008; mức hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng/hộ giai đoạn giai đoạn 2015 - 2019) để cải thiện nhà ở. Với mức hỗ trợ nêu trên thì diện tích cũng như chất lượng nhà thấp do về giá cả thị trường, chi phí nhân công cao. Từ đó các hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn, nên phải xây dựng sửa chữa nhà bằng vật liệu tạm, dẫn đến chất lượng nhà ở kém, không đảm bảo cho việc sử dụng lâu dài.

+ Chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được quan tâm đúng mức.

+ Cơ chế chính sách và giải pháp giải quyết các vấn đề sinh kế ổn định, tạo thu nhập cho người nghèo từ hoạt động phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng còn hạn chế; đa số người nghèo còn thiếu kiến thức, kỹ thuật, năng lực tổ chức sản xuất, chưa mạnh dạn vay vốn ưu đãi, thiếu kinh nghiệm làm ăn, nhất là người dân sinh sống ở các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; chính quyền địa phương, cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc hỗ trợ kỹ thuật và năng lực quản lý sản xuất của người nghèo, tìm đầu ra cho sản phẩm.

+ Công tác truyền thông, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo ở một số địa phương, ngành chưa sâu sát và kịp thời, thiếu đồng bộ, không có kế hoạch, giải pháp giảm nghèo cụ thể cho từng nhóm hộ nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo chưa thường xuyên; bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác giảm nghèo chưa hoàn thiện, chưa chuyên trách, thường xuyên thay đổi, luân chuyển, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu.

+ Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành còn chưa chặt chẽ, đồng bộ nên ảnh hưởng đến công tác tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, dự án, tiểu dự án, mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình.

III. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN NHẰM HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
1. Về phương thức huy động nguồn lực: Trong thời gian qua, để thực hiện chính sách giảm nghèo và hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo không có điều kiện cải thiện nhà ở tỉnh đã tập trung huy động từ các nguồn lực:

a) Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia, đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

b) Bảo đảm cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quyết định; bảo đảm tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương và trách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình của người dân, đối tượng thụ hưởng.

c) Lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

2. Về quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” theo Quyết định của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam ở các cấp được thành lập (tỉnh, huyện, xã) và quản lý nguồn quỹ được Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ do Trung ương hướng dẫn, thống nhất cho cả nước.

3. Về thực hiện việc quản lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn cấp, vay tín dụng ưu đãi cũng như các nguồn vốn huy động khác: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, tỉnh triển khai xây nhà cho các hộ nghèo và có quyết toán với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”.
4. Về cách thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho người dân tự xây dựng nhà và do các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng sau đó bàn giao cho người dân.

5. Đánh giá chung về việc thực hiện huy động và quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đã thực hiện trong thời gian qua
- Nhìn chung trong những năm qua triển khai thực hiện huy động các nguồn lực trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quán triệt tổ chức thực hiện và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng.

- Công tác thu, chi các nguồn quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 1198/QĐ-MTTW ngày 29/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016; Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngay 14/11/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu
Hỗ trợ nhà ở cho khoảng 4.345 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

2. Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ đến từng hộ gia đình; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng, miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện hỗ trợ theo Quy chế 05/QC-MTTQ-BTT ngày 24/01/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quy định Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Quảng Ngãi huy động từ nhiều nguồn lực để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở; hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở (bao gồm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có yêu cầu).

3. Phạm vi áp dụng: Các xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh (huyện Sơn Tây và huyện Trà Bồng theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025).
4. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm;

- Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

5. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở

- Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.
- Các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể:

+ “Nền - móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ;

+ “Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc;

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: Bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc;

Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng.

6. Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

b) Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

c) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

7. Xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 4.345 hộ (trong đó: Xây mới: 3.049 hộ; sửa chữa: 1.296 hộ), cụ thể:

a) Tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 3.798 hộ, trong đó: Xây mới 2.787 hộ; sửa chữa: 1.011 hộ

(Chi tiết có Phụ lục số 01 và 01a đính kèm)

b) Tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành) là 547 hộ, trong đó: Xây mới 262 hộ; sửa chữa: 285 hộ.

(Chi tiết có Phụ lục số 02 và 02a đính kèm)

8. Phân loại đối tượng ưu tiên

8.1. Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:

a) Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 3.780 hộ.

b) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng: 16 hộ.
c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội: 76 hộ.
d) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật): 37 hộ
đ) Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai: 336 hộ.
e) Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại: 100 hộ.

8.2. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

b) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

9. Nguồn vốn thực hiện
- Vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương;

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương (bao gồm: Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện) theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

10. Xác định tổng số vốn và phân khai nguồn vốn thực hiện

Tổng số vốn cần để thực hiện Đề án là 335.472,0 triệu đồng.
Trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 147.880,0 triệu đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: 22.182,0 triệu đồng (bao gồm: Vốn ngân sách tỉnh là 14.788,0 triệu đồng; ngân sách huyện là 7.394,0 triệu đồng).
- Vốn huy động khác (huy từ cộng đồng, dòng họ và chính bản thân hộ gia đình được hỗ trợ): 165.410,0 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 03 đính kèm)

a) Tổng số vốn để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là 300.915,0 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 131.700,0 triệu đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: 19.755,0 triệu đồng (bao gồm: Vốn ngân sách tỉnh là 13.170,0 triệu đồng; ngân sách huyện là 6.585,0 triệu đồng).

- Vốn huy động khác (huy từ cộng đồng, dòng họ và chính bản thân hộ gia đình được hỗ trợ): 149.460,0 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 03a đính kèm)

b) Tổng số vốn để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ cận nghèo là 34,557,0 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương: 16.180,0 triệu đồng.

- Vốn ngân sách địa phương: 2.427,0 triệu đồng (bao gồm: Vốn ngân sách tỉnh là 1.618,0 triệu đồng; ngân sách huyện là 809,0 triệu đồng).
- Vốn huy động khác (huy từ cộng đồng, dòng họ và chính bản thân hộ gia đình được hỗ trợ): 15.195,0 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 03b đính kèm)

11. Cách thức thực hiện
11.1. Bình xét và phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở
a) Tại cấp thôn và tương đương (viết tắt là cấp thôn)

- Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã phối hợp Trưởng thôn tổ chức họp để phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến các hộ dân; lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở;

- Trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, rà soát. Cuộc họp bao gồm Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn (chủ trì họp), Bí thư Chi bộ thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thôn; mời đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giám sát;

- Hộ được đưa vào danh sách đề nghị hỗ trợ phải được trên 50% số người tham dự cuộc họp đồng ý (theo hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín).

b) Tại cấp xã

- Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được đề xuất hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có) trong thời gian 03 ngày;

- Hết thời hạn niêm yết công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, thẩm định, tổng hợp và gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

c) Sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh lại danh sách thì phải phê duyệt lại và báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); gửi Đề án về Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11.2. Cấp vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ làm nhà ở:

a) Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Căn cứ danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở và mức hỗ trợ cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và biên bản xác nhận hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đưa vào sử dụng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh toán như sau:

- Đối với hộ gia đình thực hiện xây dựng mới nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ trợ xây mới nhà ở sau khi hoàn thành phần móng; 30% còn lại sau khi hộ gia đình hoàn thành công trình xây mới nhà ở;

- Đối với hộ gia đình thực hiện sửa chữa nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở sau khi hộ gia đình đã hoàn thành từ 30% khối lượng công việc; 30% còn lại giải ngân sau khi hộ gia đình hoàn thành công trình sửa chữa nhà ở.
11.3. Thực hiện xây dựng nhà ở

a) Thiết kế mẫu nhà ở

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương;

- Các địa phương tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn. Tôn trọng nguyện vọng của người dân, không bắt buộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu;

- Tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình, nhưng phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định.

b) Tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị cung ứng vật liệu để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (nếu có nhu cầu), đề xuất lựa chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

- Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) không có khả năng tự xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viên Nam để thống nhất phân công các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng này;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng nhà ở mới, hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ sửa chữa nhà ở hiện có) hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ;

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong quá trình xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo tiến độ và chất lượng; lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (theo mẫu tại Phụ lục III và Phụ lục IV của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

12. Tiến độ thực hiện: Tổng tiến độ thực hiện hoàn thành Đề án từ 2022-2025 là 4.345 hộ, cụ thể như sau:

- Năm 2022: Xây dựng và phê duyệt Đề án;

- Năm 2023: Thực hiện hỗ trợ khoảng 1.450 hộ;

- Năm 2024: Thực hiện hỗ trợ khoảng 1.450 hộ;

- Năm 2025: Thực hiện hỗ trợ khoảng 1.445 hộ; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

13. Tiến độ huy động vốn hàng năm: Tổng vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn từ 2023-2025 là 335.472,0 triệu đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ 170.026,0 triệu đồng, vốn huy động khác 165.410,0 triệu đồng), chia ra từng năm như sau:

a) Năm 2023: 111.824,0 triệu đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ 56.687,0 triệu đồng, vốn huy động khác 55.137,0 triệu đồng).
b) Năm 2024: 111.824,0 triệu đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ 56.687,0 triệu đồng, vốn huy động khác 55.137,0 triệu đồng).
c) Năm 2025: 111.824,0 triệu đồng (trong đó: Vốn ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ 56.687,0 triệu đồng, vốn huy động khác 55.137,0 triệu đồng).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
a) Sở Xây dựng chịu trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng, hàng quý cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định; giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Chủ trì, tổ chức nghiên cứu thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà điển hình để người dân lựa chọn;

- Sau khi kết thúc chương trình, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương theo quy định trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ trì, điều phối Chương trình.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm

Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai thực hiện trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ trì, điều phối Chương trình (nếu có).

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình theo quy định.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động người dân và đoàn viên, hội viên trong quá trình tổ chức triển khai Dự án 5 thuộc Chương trình. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

e) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện Trà Bồng và Sơn Tây.

- Tổng hợp, phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định.

- Tổ chức thực hiện phần kinh phí được cấp thẩm quyền phân bổ đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ và đúng theo quy định hiện hành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất cho cấp thẩm quyền.

- Tổ chức giới thiệu rộng rãi các mẫu nhà ở đến nhân dân địa phương được chọn.

- Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hỗ trợ thực hiện (từ các nguồn như: Đóng góp của hộ gia đình; huy động từ cộng đồng, dòng họ; quỹ vì người nghèo; các nguồn đóng góp hỗ trợ tự nguyện khác). Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ và số vốn huy động được từ các nguồn khác, UBND huyện phân bổ vốn cho các xã, đồng thời thông báo danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng đã được phê duyệt cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay (nếu có).
- Định kỳ có báo cáo Quý (theo mẫu tại Phụ lục V của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022) trước ngày 15 tháng cuối Quý và báo cáo năm (theo mẫu tại Phụ lục VI của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

f) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trình UBND cấp huyện tổng hợp, phê duyệt theo quy định.

- Nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng mới hoặc hoàn thành từ 30% khối lượng công việc xây dựng trở lên đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện sửa chữa nhà ở hiện có) và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để làm cơ sở giải ngân vốn hỗ trợ theo quy định.

- Chỉ đạo, giám sát các hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng vốn hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; phối hợp các Tổ chức Chính trị - xã hội giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung ứng vật liệu và hộ gia đình; tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ theo quy định của pháp luật để đảm bảo giảm giá thành xây dựng nhà ở.

- Định kỳ có báo cáo Quý (theo mẫu tại Phụ lục V của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022) trước ngày 10 tháng cuối Quý và báo cáo năm (theo mẫu tại Phụ lục VI của Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm kết quả thực hiện gửi UBND huyện để tổng hợp báo UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Dự án 5 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là điều kiện để các hộ gia đình có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

2. Kiến nghị

Kính đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ phân bổ đầy đủ và kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ để tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở thực hiện chính sách kịp thời đúng tiến độ đề ra./.
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Trong do Phin loai theo ddi tirgng wu tién
L Hp nghéo co
. . Hd nghéo co 1@ nghéo cé | hoan canh dic H§ nghéo
I-Iqlngh: 0 H§ nghéo ld Din | thanh vién la thianh vién bigt thupe vang . s .
can ho tpc ngudicé  |thupc dbitwpng|  kho khin thicomg xap | C2C 10 nghéo
5STT bja phwrong try xdy Xay Stra thiéu s6 (1) cong voi bdo try (ngwoi cao ra thién tai con lgi (h9)
dyng nba &1 méi (ho) chira (h) cdch mang (h$) | xd hpi () tudi, neo don, (hd)
(hd) - Kkhuyél t61)
Xaymoi| St@ | X@ | Sua | Xay | Swa | Xay | Sia | Xay | Swa | Xay | Sita
chiia mgi | chita moi | chifa mdi chita | mdi chita mdi chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+
i 2 3=4+5 12414+16) | 13+415+17) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i6 17
5 |X& Tra B 106 80 206 65 22 5 3 10 1
6 |X& Tra Lam 102 62 40 58 31 1 3 9| -
7 |X& Tra Thuy 124 55 69 53 67 2 2
8 |X& Tra Hip 52 47 5 41 4 1 1 21 3
9 |X& Tra Giang 29 13 16 13 16
10 |X& Tra Phong 244 242 2 164 2 8 13 S5 2
11 | X4 Tra Tay 199 199 - 161 38
12 |X& Tra Xinh 232 157 75 136 75 i 21 | B
13 }Xa Son Tra 464 425 39 390 39 2 2 31
14 |X& Tra Thanh 196 196 - 157 39
15 |Xa Huong Tra 520 510 10 459 10 31
Téng cong: I+11 3.798 2.787 1.011 { 2.407 945 7 1 28 34 20 7 308 16 17 8
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Trong do Phin loai theo d6i turgng wu tién
Hp nghéo
Hp ng:kéo Hp nghéo c?' hod{: Hj ng:héo
Hé nohéo co thanh 6 thanh cinh dic thupc '
ang x Hp nghéo la vién la e n bigt viing Cdc hp
. can ho o ,a <. . |Vién thupc . . .
Dia phwong/ A . . Din tpc ngwoi co £, kho khin | thirong |nghéo con
STT A trg xay Xay Sira P ,. .. | @0i twong s .  (hé
Ho va tén dungnba &|  méi (hd) chira (ha thiéu 5o (ho) can:g v&i bio tro (ng;;_o’t cao xa_y:a lai (hd)
ong - ? ¥a (h) cdch =g as gy | £HOL, HEO ra thién
() mang (hg) [ PO OV gom, | tai k)
khuyét tir)
. . |Stra | Xdy |Swa |Xdy |Sta |Xdy | Stta |Xdy |Stea |Xdy |Sua
Xdy mdi | . N i - - i . A
: chita | méi |chita | méi |[chita| méi | chita | m&i \chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ |S=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 {12 ) 13 V14 |15 |16 | 17
13 {Dinh Thi Hoa X X X
14 |DPinh Vin Tép X X X
15 |Dinh Vin Trién X x X
16 |Pinh Thi Bay X X _ X A
17 |Pinh Vin Miéu X X X o
18 |Binh Vin Thém X X X
19 |Pinh Thi O X X X
20 |Pinh Thi Lién X X X
21 [Pinh Thi Ha X X X
22 |Dinh Thi Lgi X X X
23 |Pinh Vin Sung X X X
24 |Dinh Thi Thién X X X
25 |Binh Vin Bién X X X o i
26 |DPinh Vin Co X ‘ X X
27 |Pinh Van Piém X X B X
28 |Pinh Thi B6 X X X _
29 |Dinh Vin Phuong X X X _
30 |Dinh Thi Bubc (Piy) X X B X _
31 |Dinh Vagn Triéu X X B X
32 |Pinh Van Si X X X
33 |Pinh Thi Day X X X








Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
H{ nghéo
Hj ng‘héo Hp nghéo c?' hoﬁil Hj ngﬂkéo
. cd thanh canh dic thupc
H{ nghto Hinghéola | vienta | ¢ "’:" h bigt vang | Cichg
Dia phuong/ c4n ho . , Dintjc | nguvics |"HIHOC | Lys khan | thueomg  Ingheo con
STT R tro xiy Xay Sira P . .. | doitugng " . . A
Ho va tén . AR R thiéu so (hd) | cong voi Y (nguoi cao xdy lai (h()
) dyng nnh?a v méi (h¢) chira (hg) cdch P aoA t rp'a tuf;i, neo ra thién
(h) mang (g) [P gon, | tai ni)
khuyét ti)
e . |Ska | Xdy |Sia |Xdy |Swa |Xdy | Stra |Xdy |Sira |Xdy §Swa
Xaymoi |, o . - - . . . . .. N
chita | md&i |chita | méi [chita | mdi | chita | méi |chita | mé&i |chira
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 0 | 11 | 12 13 14 V15 |16 | 17
34 |Dinh Vin Xét X X X
35 |Pinh Thj K Rét X X X
- 36 [Dinh Vin Chirc (Chic) X X X
37 |DPinh Vin Co X X X )
38 |Pinh Vin Triéu X X X
39 |Pinh Vin Dim X X X
.40 |Dinh Thi Bang X X X
41 |DPinh Vin Lin X X X
42 {Dinh Vin Huy X X X
43 |Pham Thi Liy X X X
44 |DBinh Thi Doi X X X _
45 |Pinh Van Xo X X X
46 |Dinh Vian Mudi X X X
47 - |[Pinh Vin Pau X X X
48 |Dinh Vin Ngit X X X
49 |Dinh Vin Quynh X X X
50 |DPinh VinRa X X X -
51 |Dinh Van Thu X X X
52 |Pinh Vin Tréi X X X L
53 |Pmh Vin b& X X X
54 |Dinh Vin Lugc X X N X e e

+








Trong do Phin loai theo dbi tirgng wru tién
Hj ngheo
Hg'i ng‘héo H§ ngho c:;’ hod{: Hp ngﬂhéo
,. ) co thanh boo canh dac thugc
Hé nghéo ] s s a g co thanh " N e pa
cin hd Hg r:ghe:o Ia vten‘ ..la Nvien thuse lzlugt ) vm‘fg Ca‘c hq
STT bia phwong/ try xi Xi Sira Qan igc ngudi co 26 tu’p’r.ig kho khin thuong nghfm con
Ho va tén dun h}i . . y . - A thiéu so (hg) | céng véi béio tro (ngtf'&i cao xdy fai (h$)
wmgeha 0| méi(hd) | chira (h9) cich | %" | tudineo | rathin
(ho) mang (ho) xa hoi (k9) don, tai (ho)
khuyét tit)
. .| Swa | Xdy {Sta | Xdy (Swa |Xay | Siea Xay |Swa |Xdy |Sia
Xdaymoi |, g N . N . N .. . . -
chita | mai |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chira | méi | chita
4=(6+8+ 10+ | 5=(7+9+ [+
! 2 3-4+5 12+14+16) 13+15+17) o} 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17
55 |Pinh Vin Dién X X b ox I
.56 |Dinh VanNai X | X x| _ ] _
57 |Dinh ThiSwong |  «x X | 1 x|
_ 58 [Dinh Thj Trén _ x| ox N x| . - .
59 |Dinh Van Mubn | x X I R B .
60 |Dinh Van Vinh X X |1 x B N o B ~
61 |Dinh Van Duy ] X X x| _
62 |Dinh Van Gido [ X X B 1ox B o B L
63  [Dinh Thi Nhon {Nhon) | X L i i X ~ o L | |
64 [Dinh Van Séo X X X [ ) L
65 |Pinh Van Lai _ox X _ x I |
66 |Pinh Vin iTai | X X . | ox i | | 1 e o
67 [Dinh Van Toai 1 x X i | ox | o -
68 |Pinh Vin Bly x X x| L
69 |Dinh Thi Trinh ox x | ox T B 1 L
_ 70 [Dinh Van Son X X . X 1 ) - [ ]
_ 7t |Binh Van Dén 1ox o x| X . ]
72 |Dinh Vian Thude X X B 1 x o o | 1
73 |Dinh Thi Tin i X X _ X | o ~ o L
74 [Dinh Thi Meng 1 x X | x B ~ . )
75 |Dinh Thi Tom X X X |








Trong do Phin loai theo dbi twong wu tién
Hp nghéo
Hg? ng:kéa Hp nghéo c:?' hodf: Hp ngnhéo
. . co thanh A canh dic thupe
HQ nghéo Hpngheold | vienta | C™anh | ving | Cichp
) can ho o v o |Vién thupc . . L
Pia phuong/ ) . A Din tic ngwei co 7. kho khin thiwong |nghéo con
Ho va tén tre xay‘ X.ay . Stra . thiéu 56 (hd) cong voi dw’ru'g’ng (nguoi cao xdy lai (hd)
) dymg nhha o mé1i (h¢) chira (h9) cdch _'_b a‘: 'trg’A tuéi, neo ra thién
) mang () | "D dom, | ai o)
khuyét tit)
. |Sta | Xdy |Swa {Xdy |Sta |Xdy | Sta Xdy |Sua |Xdy | Sia
Xay mari . . N . ~ . . . N . ~
chita | moi |chita | mdi \chita { moi | chita | mdéi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+
2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 0| 11 | 12 13 M4 15 |16 |17
Dinh Thi Thudc X X X
X4 Son Maun 49 47 2 47 2
Dinh Van Hiéu X X N X B B | . 1 )
Dinh Van Minh X X x | | L - o
binVangic | x| T T T T |- T 1T |
_{pinh Van Bay X x4 1= ] I N e
Dinh Thi Nam X IS I _
Pinh Vin Toan _ X X X
Binh Vin Tip _ X X X B
Pinh Van Viéy X x - x | o ]
Dinh Vin BY S S I D e e A e e B 1 ]
Dinh Thi Hénh X x | x - | B N
|PinhVanSeo | x| x N U N A B S e N ]
Pinh Van Vit - x X x0T T
Binh Van Trach 3 X R R ‘ T
Dinh Vin Hang x » x R .
Dinh Van Béo X X X B
Pinh Van Hii X X X B I I I
Dinh Thi Quy _ x x x 0
Biinh Vin Hénh X X X |
Pinh Van Dinh _ < | x x








Trong ds Phién loai theo dbi twomg wru tién
Hj nghéo
Hj n‘g:héo Hp nghéo c:i ho&iz Hp ng:héo
. co thanh o cinh dic thupc
Hg nghéo Hpnghtola | vienta | SOHank | sy vitn Cic hp
, cin hd PrBNCOLL | VieRd )\ itn thuge e '8 gl
Dia phwong/ R . . Dan tjc ngudi co £ kho khdn | thuwomg |nghéo con
STT . in tro xiy Xay Sira X £ e a - .. | doituwgng ‘s . .t oa
Ho va tén dyngnba &|  méi (h) chita (h§) thiéu s0 (hg) | cong voi bio tre (ngir'm cao xa):' Iai (hd)
e ¢ cach ~ s Az | THOI, MEO ra thién
(b) mang (hp) PP OD | g | tai )
khuyét tge)
.. |Swa |Xdy |Swea |Xdy |Sita {Xdy | Sia |Xdy |Sia |Xdy {Sua
Xay méi " | B o A B i
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chiza
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
i 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 V10 |11 | 12| 13 |14 |15 |16 | 17
96 |Dinh Vin Cic X X X i
97 |Dinh Vin Phé X X X
98 |DPinh Vin On X X X
99 [Pinh Vin Béch X X B x o _
100 |Dinh Thi Giam X X X L
101 |Dinh Vin Tha X X X N
102 |Dinh Thi biéu X X X
103 [Dinh Thi Pha X X X
104 [Dinh Vin Xanh X X X
105 |Dinh Thi bép X X X _ L
106 [Dinh ThiReo X X X ) 1
107 {Pinh Vin Tnua X X L X
108 |Dinh Vin Xang X X X _
109 |Dinh Vin Dai X X X _ N
110 |Dinh Vin Nga X X X
111 |Dinh Thi Peo X X X ~
112 [Dinh Vin Op X X 1 x N
113 |Dmh Vin Tam (2) X X ) X i
114 |Dinh Thij Lin X X X s e
115 [Pinh Vin Dén X x X L
116 |Pinh Vin Hach X X X
Thm e








Trong do Phén loai theo ddi twong wu tién
H¢ nghéeo
Hg? ng:héo Hp nghéo c:o' hodt: H¢ ng:héa
. . co thanh o canh dic thugc
Hg ngheo Hjngheola | vienta | 0 thanh bigt vimg Cic hé
can ho A v o | ViEn thudc Crp X s
Dia phwong/ ~ . . Dan tpc ngieot co 2. ’ kho khdn thueong  |nghéo con
STT DR trg xdy Xiy Sira Y . . | doi tiwrong v . . o
Ho va tén . N i ) thieu so (h9) | cong voi . (nguoi cao xdy Iai (hD)
. dyng uﬂha ¢|  moi(ho) chita (h9) cdch .,b dot 58 tudi, neo | rathién
(hd) mang (hp) 2RO D) | tai (h$)
khuyét tit)
- | Swa [ Xdy |Sia |Xdy (Siea |Xdy | Sta |Xdy |Sia |Xay | Swa
Xaymai | . - .. N . m N .
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | mdi |chira | méi |chira
4=(6+8+10+ [ S=(7+9+1]+
I 2 I=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 0 V11 |12 | 13 |14 |15 |16 |17
117 PDinhThiTr&t | X X X |
118 |Dinh Van Méi X X 1 x
119 |Dinh Vin Bit X x N X | | -
. 120 |Dinh Vin Dai X X i X B .
21 PinhVanTen | x S E _ )
| 122 Dinh Vin Dang X X X ~
123 |Pinh Vin Thién X X X
| 124 |Dinh Vin Dinh X X L I N R N DU SR I T A B
125 |Dinh Vin Thay X X X
III [Xa Son Tinh 109 71 38 71| 38
( 126 |Dinh Vin Lung X X X N
| 127 |Pinh Thi biém X x | i« -
128 Dinh ThiPao x | x4 X I R ;
| 129 |Binh Van Sen _ x X x| I R R M B I
130 |Pinh Van Dép X X x| o
131 |Dinh Thj Huya X X I ) ] - |
132 [Dinh Vén Thénh X X o | |
133 [Dinh Van Boi x X
| 134 |Pinh Van Riy S x x e
[ 135 |Dinh Van Tram X x . X [ _
| 136 [inh Thi Té X I B X








Trong ds Phin Ioai theo di twong wu tién
Hp nghéo
II{J‘ ng‘héo Hp nghéo cfi ho&ﬂn Hp ng‘héa
. . co thanh 2 canh dic thuge
H§{ nghéo Hi nohéo I ion Ia co thinh bidt - Céc hé
cin hd ? rig io N v:en‘ 2 |vien upc .Ig . Ve ‘g ‘c gf
STT Dia phurong/ . . . Din tgc nguoi co giit kho khin | thieong |nghéo con
Ho va tén try xa}: . )'(.ay ) ?'m . thiéu s8 (hf) cong voi . wong (nguoi cao xdy fai (h)
' dymgohd &) méi(hy) | chira (b)) cich | P00 s neo | rathion
(ho) mang (k) |2 PN | 4o tai (hp)
khuyét t41)
o |Stea |Xdy |Sia |Xdy {Siea |Xdy | Stra [Xdy |Sta {Xdy |Sia
Xaymoi| A "l i’ - N | g
chita | moi |chita |\ méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 I=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 (10|11 |12 13 |14 |15 |16 17
137 |Dinh Vin Phat X X X
138 |Pinh Vin Doan X X X
139 [Pinh Vin No4t X X X
140 |Dinh Vin Siéng X ~ X X L
141 |Pinh Thi X4m X X X
142 Dinh Vin Mimg X X |ox
143 |Dinh Vin Mia X X X L o N
144 |Pinh Vin Huyt X X ) X
145 {Pinh Vin Tiép X o X X .
146 |Dinh Van Khe X X X
147 |Pinh Thi Tw X X X _ o .
148 Dinh Vin Pao X L S X e
149 (Dinh Thi Tom X X X
150 {Pinh Van Phéi X i X | ox B
151 |Dinh Vin Nao X X X
152 [Pinh Vin Subt X b x X _
153 |Dinh Thi Luin X X o X
154 [Pmh Vin Ring X X o X
155 {PinhVanLo X X N X L
156 |Pinh Vin Mao X x _ X
157 |Dinh Vin Rinh X X X








Trong do Phin loai theo doi twgng wu tién
Ho ngheo
H{i ng‘héo Hp nghéo c?' hodiﬁ Hp ngﬁhéo
. co thanh Y Ly canh dic thupc
Hg ngheo Hj nghéo la | vienta | <0 "anh biét vien Cic ho
) cin hé ; Ag A .. . {vién thupe , ¢ . ‘g . s
Bia phrong/ _ . .. Dan toc ngueoi co £ kho khdn thuweong |nghéo con
STT DR trg xay Xy Stra P n .. | doi tiwong C. . s A
Ho va tén X o N . thiéu so (h¢) | cong vdi . (nguoi cao xdy lai (ho)
' dyng nha & méi (h) chira (h¢) cich _b aoﬂ -trg'ﬁ tudi, neo ra thién
(hQ) mang (hg) [P | o tai (hi)
khuyét tit)
.| Sua | Xdy |Swa [ Xdy |Stta (Xdy | Swa |Xdy |Sta |Xdy |Sia
Xay mai . . - . N . N . - . -
chita | moi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chira | méi |chita
4 (6-8+10+ | 5=(7+9+1]~ - c -
! 2 3=4~5 12414+ 16) 13-15+17) 6 7 8 9 0 4 11 12 13 i4 13 16 | I
| 158 |Dinh Thi Nhém X X - X | 1 [ L
159 |Dinh Van Dénh X o X b x [ B -
160 [Dinh Thi Chim X x X B ] L
161 |Dinh Thi Anh X X X o _: _____ B
| 162 ibinh Van Trang X u
163 |DPinh Thi Chéch X x | x || - - o
| 164 |Pinh ThiHoa x x ] x ] B )
165 |Dinh Thi Pat x x 1ox B ] 1
166 |Pinh Van Danh x x o x - ) B L B
167 TDinh Thi Ua —x < T - i 0 . )
168 [pinh Vankhieh | x - T T I N I -
169 |Pinh Vin Diém _ X X ) o X o o | ]
170 |Pinh Vin Oa X a X | x ) )
171 {Dinh Van Hoa x x ] ox B | B
172 |Dinh Thj M'ﬁ__ai ” X X X - .
173 [Dinh Van Pg,m_ X X X B .
174 |Dinh Thi Ry X 1 X | ]

175 [Dinh Van ST X X X i o
176 |Dinh Vin Mao X X B |
| 177 _|Dinh Van Bich x x B B

178 |Pinh Van Tan x X







Trong do Phin loai theo déi tugng wu tién
Hj nghéo
Hjén ‘g:héo Hj ngho cEi hod.:: Hjn gﬂhéa
. . ¢d thanh A canh dic thuéc
H{ nghéo Hb nehéo la 5n 13 c6 thanh bist . Cic hd
cin hi gtig éo I vienla | . thupe i¢ ving dc h
STT Dia phuwong/ tro' xi Xi Sira }?ran toc nguoics | . tiepng khd khin | thuomg |nghéo con
Ho va tén ¢ y . i y . " A thiéu s6 (hp) | cong véi bio (ng{t'd’i cao xdy lai (h$)
dyngnhd &) méi(h) | chira (hd) cich | %" |\ wdineo | rathien
(k) mang (§) [P OD | dom, | tai i)
khuyét tiy)
.. |Stka |Xdy (Stea |Xdy |Sta |Xdy | Stra |Xdy |Sira Xay |Sua
Xaymeoi| A i B g N o | .
chita | moi |chita | moi {chita | méi | chita | méi |chital méi |chita
N 4=(06+8+10+ |5=(7+9+11+
1 2 I=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10111213 (14|15 16 17
179 |Dinh Vin Thay X X X A
180 |Pinh Vin Bira X X X
181 |Dinh Vin Cam X L . S X ~
182 |Dinh ARi X x 1 x ) ]
183 |Dinh Thi Uy X - X | x | ) 1t i
184 |Dinh Thi Bép X X X
185 |Dinh Thj Huong x X X
| 186 |Pinh Thj Tinh X X X
187 |Dinh Van Tréo 1 X X X i ~ -
188 |Dbinh Thj Linh X ). X
189 |Dinh Vin Tréo 2 X L X X _ o
190 |Dinh Vin Theo X X X .
191 |Dinh Vin Da X B X B X
192 |Dinh Thi Tring X X X
193 |Dinh Vian Se X X X
194 |Dinh Vin Xich X X e lox
195 IDinh Van Thinh2 | x| < |- x A I I _
196 |Dinh Thj Veo X X x | i
197 |Dinh Van Tra X X X | L ) R e
198 Dinh Vin Sang X X X _
199 |Dinh Thi Chanh X X X








Trong do Phin loai theo d0i twong wu tién
H¢ ngheéo
H;')" ng‘héo Hp nghéo cg;i hodf: Hp ng:héo
) . co thanh A cdnh dic thugc
H¢ nghéo Hjnghéola | vienla | €¢MHank biét ving | Cic hé
can ho N .. . |vién thupc 1 g \ L
_ Pia phuong/ . ) . Dan téc nguoi co 2. kho khdn | thirong |nghéo con
STT . tro xay Xay Sira I " .. | doi twgng . s .y o
Ho vi tén T o - A thiéu so (h) | cong voi . (ngiedi cao xdy lai (ho)
. dyng ':ha v mo1 (h9) chira (h9) ciach .b ‘w,‘ .m‘gA tudi, neo ra thién
(he) mang (hg) [FC RO | tai (hd)
khuyét tit)
.| Swa | Xdy | Siua (Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Sua |Xdy |Sta
Xdy mai - . - . - o . . . . .
chitu | mdi |chita | mai |chita | moi | chita | moi \chita | méi | chira
, F=(6+8+10+ | 3—(7+9~-1]+ - -
! 2 I=4=5 12+ 14+16) 1315417 6 8 9 1 I 12 13 14 15 i6 I
200 |Dinh Van Tham X o X X e 3 e [
201 |Binh Thi Ménh X X x | [ |1 -
202 |Dinh Vin Tam X o X X o - i
203 |Dinh Vin T¢ X X X B L L i
204 Luong Vin Tinh X X 10X - | o
205 |Dinh Van Cén L X X ox L e ) e
206_|Pinh Xuan Son 1 x x X . - s
207 |Binh Van Trinh _oox . X 1 S R - I
208 |Dinh Thi Tri X B x | X B - 1 o
209 |Dinh Van Lac | x o X A S R S R i _
210 |Binh Vin Pao ~ X X B X - | N
211 Bi@n Ba X _ o X :__ B X | ~ . L
212 |Pinh Thi R& | x x X ] - |
213 |Dinh Van Nhit X X X ) - 1
214 |Dinh Ta Got X X X L e
215 [Dinh Van Sén X X X |
216 Dinh Vin M¢o X X X o
217 |Dinh Vin Boi X X X B
218 |Pinh Van Huong X X X o
219 |Pinh Van Biéu X X X |
220 E)m_hf(_liot X X X g N
Y 11








Trong do Phin loai theo ddi tweng wru tién
Hp ngheo
Hé nghéa Hp nghéo c::i hm‘:iz Ho ngahéo
. ) co thanh e canh dic thupc
H§ nghéo - C g in g co thanh - X . pa
X cin hd Ho righer la vien {a . |vién thuéc if'?‘ N il Ca‘c hq
STT Dia phwong/ tro xay Xay Stra ;.D:an igc A ng:rwm | déi tuwgng kho kh an thmf'ng ngkfeo CAO "
Ho va tén dune nha ¢ i (h s ) thiéu s (hd) | cong véi bio tro (nggfrm cao xay lai (ho)
ne nad o] méi(hg) chira (h§) cdach < roas g a | LHOL, nEO ra thién
(hd) mang (hg) | X2 ROLRO) L tai (h$)
khuyét tiy)
oA owa [ Xay |Sua | Xay |Swa | Xay | Swa | Xay |Swa | Xay | Swa
Xy mai N . - .. . . N - . N
- chita | mot chita | méi {chita | méi | chita | mdi | chita | méi | chira
] 2 3 4+5 ”’;;f}’j:jg)r 313(1;;: j; o 7l o o |2z [ e as s |17
221 [Dinh Van Chau X X L x| ] o L
222 |Pinh Van Dang Lox x B X
223 [Dinh Thi RE 1o x ] Lox i
| 224 |Dinh Thi Vat X X | x ] ) i -
225 |Dinh Thi Ranh o ox x - x| B ) ) o
| 226 (Dinh Thi Nhe 1 x x x| ] ) ]

227 LLn_h_Vz"m Vc}i __ X L_ B X i | |
| 228 [Dinh Van Cuomg X X x| B o . L _
229 |Pinh ThiChép |« x X I P I I N R A A
230 |Dinh Van Lam x X ) x| o

231 D@Vén Qﬁ X \{ ; X B B i o
232 |Binh Thi Tram X X X ] e o
233 }E)EVE"H} Mudn X x o B X B . _
234 |Dinh Thi G X X X
IV |Xd Son Lip 87 28 59 28 59
235 |DinhVanMa X | X X e ~ B B _
| 236 Pinh Vin Hoay X X X e ~
237 |Dinh Vin Bién X . X X | L _
238 |Dinh Thi Cun B X o X X | ) - N |
239 |Dinh Vin Op e X X | ox _
240 | A Dék 1 x X | x








Trong do Phin loai theo ddi frgmg wu tién
H§p nghéo
H¢ nghéo n . c6 hoan | Hj nghéo
A . co thanh H!f ng:heo cdanh dic thugc
H9 nghéo Hpnghéola | vienta | <2 ”’:”{' bigt ving | Céchp
Dia phurong/ can ho ) ] Dintpc | ngwvico | | wnskhan | thwomg  |nghéo con
STT o trg xiy X4y Sira A X , .. | doi egng - , lai (h9)
Ho va tén dune oha & i (ho hia (ho thi¢u sé (h{) con:g VoL bio trg (ngztim cao xa_]fa ai (h
mg nha o méi (ho) chira (h9) cich o e o | tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) [“FHO 0D | o tai (h§)
khuyét tit)
Xay moi |98 | X |Sika |Xay |Sia |Xdy | Sia |Xay |Sia |Xay |Sia
chita | méi |chita | moi |chita | méi | chita | méi |chiza | méi | chita
! 2 3=4+5 4;2(&5:}'? T ;; 6 V7 8|9 1o z|1 |z
| 241 |Dinh Van Hic x _ | X X
242 [Pinh Thi Kri X x x u
243 |Dinh Van Bo x| X x| ] i
244 |Dinh Vén Sun X | X _ X S —
| 245 |Pinh Thi Do X X x -
246 |Dinh Thj Ghigu X X X ]
247 |Pinh Thi Toi i X X X _
248 |Pinh Van Ché X | x X
249 |Dinh Vin Xéy_ i X X X
250 {DPinh Thi Ha X X x A4
251 |Dinh Van Chin X X X
| 252 |Dinh Thi Trién X | x ) X I |
| 253 |DPinh Thi Om (Um) X ~ X X I N S
254 |Dinh Van Mit x| B X . X .
255 |DinhVanTa X X 1ox | 1
256 |Dinh Van Gon X X x| _
257 |Dinh Thi Hay X X X B} S IO
258 |Dinh Vin By x| X X )
259 |Dinh Thi Tré X ) X X
260 |Pinh ThiNam | x| x X
| 261 [Dinh VanTaa X X X








Trong do Phin loai theo doi trgng wu tién
Hp nghéo
Hj ng,ihéo Hp nghéo c?' ho&:t Hjp nglhéo
N cd thanh ! cinh ddc thuge
H{ nghéo Hpngheola | vienta | ¢ "‘:"f‘ biét ving | Cdcho
STT Dja phuong/ tcan I:O X4 Si Dén tpc nguwdi cé v‘;z{?;r;f; kho khin | thuong |nghéo con
Ho va tén d“:’ xay 4y SUR | thidusé (hp) | cong véi bione |(ngwdicao | xiy 1ai (h9)
mg Eha o méi (h9) chira (h9) cdch _ a‘:. rp'A tuoi, neo ra thién
(t9) mang (13) [ OO | dom, | 1ai (h)
khuyét t3e)
o .. |Swa {Xdy |Sua |Xdy |Sua |Xdy | Stra |Xay |Sta | Xay |Sia
Xayméoi| | L n . - o n - - L n
chita | mdi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+1%) 6 7 8 9 (10|11 |12 | 13 |14 |15 |16 | 17
262 |Pinh Xuin Thuy X X X
263 |Dinh Vin Béo X X x |
264 |Pinh Vin Bén x X X .
265 {Pinh Vin Bién X ~ X x
266 |Pinh Vin Bénh X X ]l x i
267 |Dinh Vin Ling X X X 1 e o
268 [Pinh Vin Lém X X Ix
269 |A Phidu X X X
270 |A Quén (Quan) X X X N
271 [Dinh Vin Budn X X X
272 |Pinh Vin B3 - X X X i L
273 |Pinh Van Thé X X N . S MU R S D D R e
274 |Pinh Vin Hoang X x | X
275 |Pinh Thi Nhe X X x| 1o B N
276 |Dinh Vin Biéu X i x X
277 |PiohVanChung X X X
278 |Pinh Vin Xiéun X B X X _
279 |Pinh K Lam X X ‘ X
280 |Dinh Vin Thién . X X o X
281 |Dinh Thi Nhijt X ~ X X
282 |Dinh Thi Nh¢ X X X








Trong do Phin loai theo doi tuwgng uvu tién
H¢ nghéo
Hp nghéo . . co hoan | Hp nghéo
o c;" t}f‘mh Honghéo | ok dac ffufﬁc
Hg nghto Hpngheola | vienia | <0 thanh bidt viing Cic hé
. can ho a v . |Vién thupc . . .
Dja phwong/ - . . Dan thc ngwoi co . kho khian | thieong |nghéo con
STT A tro xay Xay Sira Z L . - .. | doi tugng e . Lai (hé
Ho va tén dune nhi 3 o b . thiéu 56 (hj) can:g Vi bio try (ng;::m cao xa_]i ai (hd)
rngoha o moi (h) chira (hg) cdch w g ar sy | (HOE REO ra thién
®3) mang (h3) [*2 "0 OV | gom, | 1ai (hg)
khuyét tit)
| Stk | Xdy |Stea | Xdy {Sta [Xdy | Sta | Xa@y |Sta |Xay |Siua
Xayméi| ", . ” . . - " ~ v . - -
chita | mdi |chita | méi |chita | méi | chita | mé&i |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]1+
1 2 I=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 0| 11 | 12 13 14 | 15 1 I6 | 17
283 |Dinh Vian Biét X X X
284 |Dinh Thij Phé X X X
285 |Pinh Van BE X X X
286 |Pinh Vin Budn X X X
287 |Pinh Van Boi X X X
288 |[Dinh Thi Nia X X X
289 |Pinh Vin Ru X X X
290 Pinh Ka Néang X X : X
291 |Pinh Van Eo X X X
292 |Pinh Thi Lach X X X
- 293 |Pinh Thi Nia X X X
294 |Pinh Ha Lui X X X
295 |Dinh Vian KLy X X X
296 [Pinh Vin bé X . X X
297 (Dinh Vian Kho X X X
298 |Dinh Thj M4t X X X
299 |Dinh Thi Néu X X X
300 |Pinh Vin Thin . X X 3
301 |Pinh VinHa X X X |
302 |Dinh Thi Hoanh X X X
303 |Pinh Vin Treo X X X -

Tha o 1








Trong do Phin loai theo d6i tuwgng vu tién
' Hj nghéo
H? ng:héo Hp nghéo cri ho&iz Hp ng.kéo
n cd thanh o canh djic thujc
H¢ nghéo Hb nehéo li ion 13 cé thanh bidt . Cic hé
cAn ha ong o ld vignla | mude i¢ ving dc ho
STT DPja phuong/ tro x& X4 Sira J?‘an ipc | ngwaicé 24 mm.rg khé khin | thuong {nghéo con
Ho va tén 4 oxay 4y oo | thicusd (hd) | congvoi | ©0 U8 \(ngwdicao | xiy lai (h$)
vos Eha & méihi) chira (h9) cdch s ~ | tudi, neo ra thién
k) mang (k3) [ " OO " gom, | 1ai gy
khuyét t31)
Xay méi Sua |Xdy |Swa |Xdy |Sta |Xay | Swa |Xdy |Svwa |Xay |Sta
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | méi \chita | méi |chita
3 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 |10 {11 V12 | 13 |14 |15 |16 )] 17
304 |[Dinh Vin Tré X X lox
305 |Pinh Vin Thing X X X
306 |A Dinh - X n X X
307 |Pinh Van Xanh X X B X -
308 [Dinh Vin Tim . x ~ X | o x o
309 |Pinh Van Dét X X X
310 |A Xa4m X X X
311 [Pinh Vin Thim X X X
312 A Sun X X X
313 |Dinh Vin Phim X X X
314 |Pinh Vin Niép X X X
315 |Dinh Vin Phai X X X
316 |Pinh Thi Xim X X _ X
317 [Binh Vin Chéch (Inh) X X | o x
318 [Binh Vin Vem X X X
319 |Dinh Thi Dic X ) X _ X
320 [A Ciu(A Ciu) X X L X -
321 |Binh Thi Phin X X X
V |Xid Son Long 324 157 167 157{ 167
322 |DPinh Vin Dao X X X _ L
323 |Pinh Van O X X X o








Trong do Phin loai theo dbi trgng wu tién
H¢ nghéo
Hé nghéo R . cd hoan | H@ nghéo
R . cu:i thg:inh H? ng‘heo cdnh dic th uiﬁc
H{ ngheo Hpnghtola | vienia | ¢ 1hank bigt ving | Cichp
. can ho " A .. . |vién thudc L . ..
Dia phwong/ R . R Qan t5c RGO 0O 2dit kho khin | thwong |nghéo con
STT Ho va tén trg xily Xay SUA hidusé (hg) | congvoi | TLOME | oudicao | xdy lai (h$)
' dyng nha ¢ méi (h§) chira (h9) cdch _b aoﬁ .tr?’,, tuéi, neo ra thién
k) mang (1) | "D\ gom, | tai (hp)
khuyét tir)
Xéy moi Swa |Xdy |Swea |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Stea | Xdy |Swa
chita | moi {chita | moi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+] ]+
I 2 3=4+5 12474116) | 13+15+17) ) 7 8 9 10 | 11 ]| 12 13 14 | 15 | 16 | 17
324 |Y Bong X R X -
325 |Pinh Thi Chg x | x - x | | 1
326 |Dinh Van Den X X | x L e | B
327 |Dinh Van Bay B X X S x | . R e o
328 |Pinh Thi Liéu X X e X i ) B B
| 329 |Dinh Van Thai X ) X | x ) ]
330 |Dinh Van Rang X X X L N R e e e e
331 |DPinh Van Hai X i X o X
332 |Pinh Thi Un X X X
333 |Dinh Thj Ho X X B X [ 1 - L b L
334 |Dinh Van Gung X_ X - IR SO DR O | _ |
335 |Dinh Thj Luong X x | X b i ]
| 336 |Dinh VanNgo&t | x I A ] o U _
| 337 |Dinh Van Cuong X X | | N R e I
338 |Dinh Thi Ly X X X B .
339 |binh Thj Hén X X LS N I e R B L |
340 |Dinh Vin Thé X X O I R A I I I S |
341 |BPinh Van Lia X X
342 |Dinh Vin Xéo X X B )
| 343 |Dinh Van Gay _ < _ 1 _x
344 |Dinh Thi Xéan X X . X








Trong d6 Phin loai theo ddi twong wu tién
Hg ngheo
Ho ngheo . . cd hoan | HP nghéo
co th‘g:inh Ho ngheo canh ddc thujc
Hp nghéo la vién la n N bigt vitng Cdc hp
; P .. . |vién thudc Y A L
STT Dia phueong/ Xy Siva 2an i‘,pc ) ngwo’l r.o kho ‘k.han rhmf'ng nghc..’o c:'m
Ho va tén dume nha § N . thiéu so (h¢) | cong voi (ng:f'm cao xdy Iai (hd)
mgnha o moi(hY) | chira (h)) cich | 7% |\ tuGimeo | rathién
mang (hg) |2 PO | tai (hé)
khuyét tit)
Xéy moi Sti'fl Xaj,/‘ Sﬂrf: Sz’r? Xd%z. SL?EI Xd;’v’ S L}f:
chita | mdi | chita chita | mai |chita | mai \chita
F=(6+8+-10+ | 5=(7+9+]]+ . <
! 2 3= 16 | 131517 6 9 13 | 14|15 | 16 | 17
345 [Dinh Van Tha X ]l x B X
346_2111%1 Van T X B X ) x |
347 |Pinh Van Hiéu X L X X
348 |DPinh Thi Thidu X X o X o -
349 |Dinh Thi Xiem x L x .
350 |Dinh Thi Hug X | x B o
331 |Dinh Thi Bay S | __ ]
352 |Pinh VanCay x| . i i
353 _|Pinh Thi Quy X X )X ]
354 |Pinh Thi vat X X 3 o
355 |Dmh Van The X - X [ IR I S I I I (N S B
356 |Pinh Thi Tam X X 1
357 [Pinh VanMb6i X x| X | o
358 |Dinh Thilam X X - X 1 .
359 |Pinh Van Viéu x | | x _
360_]:')&11 Van Ap L X 1o x L
361 |Pinh Van Tra X ~ X i o
362 [Dinh Thi Nhia X X 1 L
363 |Dinh ThiBén N e e
364 |Pinh Thive B ]
365 |Dinh Van Gai








Trong do Phin loai theo doi trong ru tién
H¢ nghéo
Ho nghéo \ . co hoan | Hg nghéo
o 6 thint |7 Gngheo | nh dac mugp‘c
Ho ngheéo Honghéola | vienla | ¢ MHanh bigt ving | Cich¢
. can ho A .. . |vién thugc L . L
STT Pia phwrong/ tro xd Xi Si gan ipc ) ngu’o‘: c’(f i tuong kho ik.h‘m tkmfng nghc.zo c:m
Ho va tén J xay , ] .ay . - ra . thieu so (h9) | cong vdi . (ngwoi cao xay Igi (ho)
) dyng nha & moi (ko) chira (h9) ctch .b ac: -trp'ﬁ tudi, neo ra thicn
(h) mang () [ "0 OV dom, | tai ng)
khuyét tit)
. . | Swwa | Xdy |Swa [ Xdy |Sva |Xdy | Sia |Xdy | Sia Xdy | Sua
Xay mai . - . . - . - . ~ .. N
chita | méi |chita | mdi |chita | moi | chita | mdi |chita | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+]11+
i 2 I=4+3 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 9 9 111 |12 i3 4 115 | 16 | 17
366 |Dinh Van Thom _ X N x| |ox
367 |Dinh Vin Ra X X X L )
368 [Pinh Vin Quét o X o X . L B
369 |Dinh Vin Vang X X L .S R S R R I R N i b 3
370 |Dinh Van Gam |_ox x|  x | ] 1
| 371 |Dinh Van Ung X | x | x ] ~ ]
372 |Dinh Van Nhit X X - X R
373 |Pinh Vin Cha X X ) X
374 |Dinh Van Nhéi X x X
375 |Pinh Van Thiéu X | X x| | R
| 376 |Pinh Van Thé x | x - X | - )
377 |Pinh Van Vée oox o= ] o= L 1
378 |AQuy X X _ ex _ ] _
379 |Pinh Van May X X _ x| _
380 |Dinh Van__Quyén X X X
381 {inh Vian Ria X X X o
382 |binh Vin D¢ X X X
383 |Dinh Vin Rut X X X L
384 |Dinh Van Tham X X X o | o
385 |Dinh Vin Day X o X X
386 |Dinh Thi Vién X X X







Panas N

Trong d¢ Phin logi theo d6i twgng wru tién
H$ ngheo
Hj nghéo . . co hoan | HP nghéo
g nghéo c6 thinh Ic‘rg :;f";" cinh dic | thuge o
_ . cAn hé Hp :tgbéo la vién {a vién thupe biét ) ving Ca‘c ho
Dia phrong/ N . . Dan tjc ngwoi co Zs khé khin | thwdong |nghéo con
STT . trg xiy Xay Sira Y SR s .. | doitugng » : : 15
Ho va tén . . o N . thieu so (h3) | cong vdi (nguoicao xdy lai (hd)
dyngohd 61 méi(hy) | chira (bQ) cich | PO g neo | rathien
@D mang (hg) [ PO OO | don, | tai h)
khuyét tit)
Xéy mdi Stra |Xdy |Sta |Xdy |Sta |Xéy | Stea |Xdy |Sva |Xdy |Sta
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | mdi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+415+17) 6 7 8 9 |10 |11 (12| 13 |14 |15 |16 | 17
387 |Dinh Vin Lién X X X N
388 |Pinh Thj Thung X X X )
389 [Pinh Vin Quay X - X X _
390 |Dinh Vin Tram X X X _
391 |Pinh Van Than x L X | x 1 N
392 |Pinh Vin Vii X X X
393 (Dinh Van Phifu X X X )
394 |Binh Vin Bich X X X
395 |Vii Trong Quyét X X i X L
396 |Dinh Thj Loan X X X
397 |Dinh Vian So X X X )
398 |AHobn X X x |
399 |Pinh Van Dinh X X X . L
400 |DBinh Vin Bun X X x| 1 L
401 {Dinh Vin Nhinh X X 1 x
402 |Dinh Thi Tho X X | ox 1 L
403 |Dinh Vin Dénh X X X N A A
404 |Dinh Vin Dé X X N S
405 |Binh Vin Ding X oo x e x _
406 |Dinh Vin Thu X | X X A
407 |Dinh Vin Gay X X X








Trong do Phin loai theo doi tirgng wru tién
Hj nghéo
Hg nghéo . céd hoan | HQ nghéo
. cg thfinh H“',’ ng:héa canh dic ‘:hlféc
H{ nghéo Hpngheols | vienta | SCTHanM | o ving | Cichp
i can ho in 1 dico |PErIRuOC | LS khin | thuomg  |ngheo con
STT Dia phuong/ tro xay Xiay Stra 2&!: ipc ,. ngu' c'o ddi tugng - y . g & s (1A
Ho va tén b3 & 5 (L6 5o (b thiéu 56 (h) | cong voi bio trg (ng;r.o't cao xa_y:a lai (h9)
dyng “A méi (h) chira (h§) cdch s ome s oa | tubE, neo ra thién
(hd) mang 19) [ MOV | aom, | tai o)
khuyét tdt)
Xdy méi Suwa |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa Xéy_ Stra Xdy‘ Sua
chita | moi |chita | méi |chita | mdi | chita | moi [chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 o 11 |12 | 13 4 | I5 {16 { 17
408 |Pinh Vin Pun X X X
409 |Dinh Van Triéu X X X
410 |Dinh Vin [au X X X
411 |Dinh Vin Bé X X X
412 |Dinh Thj Nay X X X
413 |binh Vin Go X X X
414 |Dinh Vin D6 X X X
415 |Pinh Vian Trinh X X X
416 |Pinh Vin Ddng X X X
417 |binh Thi Xu X X X
418 |Pinh Vin Tu X X X
419 |DBinh Thi Hanh X X X
420 (Pinh Vin Réu X X X
421 |Dinh Vin Ba X X ' X
422 |Pinh Vin Dém X X b
423 [Dbinh Vian Nép X X X {
424 |Dinh Vin Trin X X X L
425 |Dinh Vin Dong X X x ] .
426 |Dinh Vin Trinh X X | ox L .
427 |Dinh Thi Rong X X 1 x
428 |Pinh Vin Trén X X X








Trong do Phin loai theo ddi twgng wru tién
Hj ngheo
H? ng‘héo Hp nghéo c:i ho&iz H¢ ng:héo
3 nehéo cd thanh 6 thanh canff dic thupe o
‘??l ngh z Hp nghéo la vién la vidn thube bigt ving Cdc hé
Pia phiron n " . Dan tpe ngwoi cé £ : kho khin | thuwiong |nghéo con
STT ngva‘l téng, d try xay\ . )'{.ay . ?u‘a . thiéu sd (hd) cong voi dgt’tt:gwg (nguwoi cao xdy lgi (hD)
wng ‘:ha ¥ méi(hy) chira (hd) cdch . aeorp'ﬂ tudi, neo ra thién
(h9) mang (hj) X2 hgi (h9) don, tai (h)
khuyét tit)
Xav mbi Swa |Xdy |Sva |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy [Swa |Xdy |Sta
@y mor chita | méi |chita | moi |chita | méi | chita | mdi |chita | méi |chira
] 2 3=4+5 tﬁjﬁ:;g 5;3(?;?3;; s |7 s |9 o] |||
429 |Dinh Vin Lang X X X
430 |Dinh ThiLé X X X
431 |Binh Vin Rum X _ X X
432 |Dinh Vin Dém X X X L
433 |Dinh Vin Niéng X X X
434 |Dinh Vin Mo X X X ~
435 |Dinh Vin Hobi X X X
436 |Dinh Vin Hén X x : X
437 {Dinh Vin Khiét x X, X
438 |Dinh Vin Ban X X X
439 |Pinh Vin Tre X X X
440 |binh Vin Ba X X X
441 |DPinh Vin Su X X o X
442 |Binh Vén Rinh X X X
443 |Dinh Vin Siéng X X X
444 |Dinh Vin A Chi X X 1 x
445 {Dinh Minh Hién X X X
446 {Dinh Vin Phin x | X ~ X
447 |Dinh Thi Mép X X o lx _
448 |Dinh Vin Thu X X x |1 ~
449 |Dinh Vin Den X X X

Thee e ™Y








Trong ds Phin loai theo doi twong wu tién
Hp nghéo
Hg?‘ ng{héo Hj ngho 090' hodf Hg ngAhéo
N . co thanh A canh dic thugpe
H¢ nghéo Hp ngheola | vienla | €0 thanh bigt vitng Cdc hp
cidn hé N .. . |vién thuge e . L
Dia phwong/ - N i Dian {gc nEWwoi co 4di i kho khan thieong |nghéo con
STT Ho vi tén tro xdy Xdy SUd phidusé (hg) | congvoi | TOLHOE | ouiicao | xdy lai (h)
dyng nha & méi (ho) chira (h{) cdach _b aoﬂ .trg" tudi, neo ra thién
(h) mang () [ "0 OV | dom, | tai (hg)
khuyét tit)
o . |Swa | Xdy |Sua |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xay moi - " N . N . ~ s o o -
chita | moi |chita | mdi |chita | moi | chita | moi |chita | mai | chira
4=(6+8+10+ |S=(7+9+1]~+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) ] 7 8 9 10| 11 | 12 13 4 115 |16 | 17
450 [Pinh Vin Ich ox ol x| ] x ] .
451 |binh Van Bé X ) X | ox | | R
452 |Binh Thi Thom X x x | L .
453 |Dinh Vian Hang _ X X | S N
454 |Dinh Van Tay X L X x| N - 11
| 455 [Lang Vin Nubi X X ] X L I
| 456 |Dinh Van Dit X X x|
457 |Dinh Vin Xan X ) X X .
458 |Pinh Thi Dan X X - x )
459 |Nguyén Van Thanh X ) X 1 x R | B
460 |Pinh Vin Ghi x | - X ) X ] R ]
461 |Pinh Van Chung X X ] x 1 N
| 462 |Dinh Vin Treo X X . X . . o _
463 |Dinh Thj Pha X X B X N b N .
464 Pinh ThiRe x x. x ] N
465 !Dinh Van Tham X X = | ! 1 | | | L |
466 [Pinh VanRén X X X N )
467 |Pinh Dung Quét X X X
468 |Dinh ThibD¢ X X X o i
| 469 |Dinh Vin Dua X | x X B
470 |Dinh Vin Ching X X X

)
)








Trong dé Phin loai theo ddi twgng ru tién
Hj ngheéo
Hé ng‘héo H? nghéo Cfi hodi: Hp ngahéo
- cd thanh oo canh dic thufc
Ho nghéo Hpnghiola | vienla | <0 "Ranh bigt viin Cidc hp
s o o nghéo la ién n thude é o {
Pia phwong/ can ho . Din toc nguiico |*0 U0 ki khin | thuomg  |nghéo con
STT A trg xay Xay Sira A . .. | doi twong .. . . o oa
Ho va tén .. ot N . thiéu so (hg) | cong voi . (nguoi cao xdy Iai (hé)
. dymg 13]13 v méi (h¢) chira (h9) cdch .baoA .trp" tm’ff, neo ra thién
(h9) mang (hg) 2RO | o, 1ai ()
khuyét tir)
| Swa | Xdy | Swa | Xdy |Sika | Xdy | Stta |Xdy |Swa |Xdy | Sia
Xdymoi | | o .. N o A
chita | méi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi \chita | méi | chita
. F—(6+8+10+ |5=(719+]]~+ _ ' -
I 2 3=4+3 12-14-16) | 13+ 15-17 ) 8 9 0 | 11 12 13 4 115 | 16 | I°
471 [Ennh Van Vé X X o X s 1
472 |Dinh Thi Ghuu X | x o X |
473 [Pinh Vin Pia " X X - i X N o
474 |Dinh VanTri R ] X x| |
475 |Dinh Van Bam X X x | I _
4;!_6 Dinh Trong Luom X 1 X N X 1 I
477 |Pinh Van Triét X x 1 X ) 1 )
478 |Dinh Vin Tha x - x i X ] I I O I A R B -
479 |Pinh Vin Cong x e _ L _
480 lf)mh Vian ThérR_ o X |
481 {Dinh Thj Yéu X B ] B I
482 |Pinh Van Hiéu x | X . X B L B
483 |BDinh Trong Phi X X X L
484 |Dinh Quoc Diing X o X X . L L
485 |Pinh Quang Sam x X x .
486 Dinh Van Ché X L X X - L B
487 |Dinh Van Nhén X X L O
488 [apam s x 1o« I L
489 |Pinh Vin Trudmg x x | X e i
490_; binh Van Yét L X X | x 1 _
491 |Dinh Thi K Rét X x X








Trong do Phin loai theo doi twgng wu tién
H3 nghéo
Hp nghéo R . co hoin |HP nghéo
. cg th%inh Hg ’;f:""" canh djc rhuisc
Hg nghéo Hpnghtola | vienla | f ﬂ‘:"',' biét ving | Cdchp
Dja phwong/ can 110 . . Din tjc ngudi co v‘;f “9C | khé khan thuwong {nghéo con
STT ‘ in trg xay Xay Sira Y P n .. | dottugng v . lai (k)
Ho va tén d ba & i N . thiéu so (ho) ccm'g Vi bio tr (ngi’r.o’! cao xa}'ra ai (ho
yng nha o méi (h9) chira (hQ) cich oy s {J" tudi, neo ra thién
®) mang (hg) M OD Y gom, | tai ()
khuyét tit)
. L. |Stta {Xay |Stra |Xdy |Swa |Xdy | Stta {Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xay mai - . _ . _ .. N . - . -
chita | m¢i |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | mdi {chita
_ 4=(6+8+10+ [ S=(7+9+11+
i 2 3=4+5 12¢14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 {11 |12 } 13 |14 | 15 | 16 | 17
492 |Dinh Vin Diu X X X
493 {Dinh Van Héi X X X
494 |Dinh Vin Héi X X i X N
495 [Pinh Vin Duong X . X X B -
496 |Dinh Vin Quén X X o X | N
497 |Dinh Van Tro X X ~ X . . L
498 |Dinh Vin Quynh X X X N
499 |Dinh Thi Re X X X
500 |Dinh Vin Dach X X X ) o
501 |Dinh Thi Nét X B X | X
502 [Pinh Vin Rét X X X L - o
503 {Pinh Vin Nam X X X
504 |Dinh Vin Dik X x x
505 |Dinh Van Hiéu X _ X X
506 [Dinh Vin Quanh X _ X X
507 |Dinh Vin Khd _ X X X R N
508 [DinhVanQuy |  x . x ) X I Y T _ N
509 |Pinh Vin Quanh X B x | B X N
310 |Dinh Vin Pong oox rex . x 1 N
511 |Pinh Thi Son X X . S I N
512 |Pinh Van Uén x  |_ox L 1ox_ 1 L __








Trong do Phin loai theo d6i twgng wu tién
Hp nghéo
H? ng‘héo Hp nghéo c?' ho&.:z Hj n‘g:héo
. . co thanh . canh dic thudc :
H{ nghéo H@ nghéo li vién ld ¢d thankh bigt vin Cdc hp
. cin hd ¢ fig A «. . |Vién thupc ¢ . ‘g . o
Dia phuong/ n . . Dan tpe nguwoi co dbi tuwon khé khin | thuong |nghéo con
STT Ho va tén try xa)z . )'(-ay . ?u’a . thidu s (hd) | congvéi 0{. uong (nguwoi cao xdy lai (h)
' dyngnha & méihy) | chita (bd) cich | 290" ' pidineo | rathien
&) mang (ng) | P OV gom, | 1ai (ng)
khuyét tir)
o . |Swa | Xdy |Swa |Xdy |Swa [ X4y | Swa |Xdy |Stra |Xdy |Sta
Xayméi| i |, . - | s A
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | mdi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12014416) | 13+15+17) 6 7 8§ | 9 10 | 11 (12 | 13 |14 |15 |16 | 17
513 [Dinh Vin Thét X X X
514 |Dinh Vin Ung X X X
515 [Pinh Vin Trung X X X
516 |Pinh Van Réch X X x |
517 _|Pinh Vin Bién X X x ]
518 |Dinh Vin Trai X X X | -
519 iDinh Vin Biém X X X
520 |binh Van Uong X X X )
521 |Pinh Thi T4n X X X
522 |Dinh Vin L3y X X X
523 |Pinh Vin Liéu X X | X
524 |Pinh Thj Chia . S X X
525 [Dinh Thi Yén X x x _ _
526 |Pinh Vin Rum X X | x
527 |Dinh Vin Diéu x X X
528 [Dinh Vin Tuin X X X
529 |Pinh Thi Rup X X X
530 |A Ngua X X X
531 [Pinh Vin Nhéan X X x | |
532 |ARu X X X
533 |Pinh Vin Ha X X X

Paona V4








Trong dd Phin loai theo ddi twgng wu tién

Hp nghéo
Hg'; ng\heo Hp nghto c? hoai: Hp ng:heo
H; . co thanh cc.i thinh canh dac thugc
0 nghéo Hpngheola | vienia | 01NN biét ving | Cachg
can ho N L. o |vién thugc . . s
Pia phwong/ . . i Din tgc ngudi co 5. kho khan | thwong |nghéo con
STT N trg xay Xay Swra P " .. | doi twong ‘e ) L
Ho va tén . o N R thiéu so (h) | cong vdi bio tr (nguoi cao xdy lai (hj}
dyng nﬂha ¢| méi(hd) chira (hd) cdch i hoi (g, ) tudi, neo ra thién
(he) mang (h) [ " YN dom, | tai (hg)
khuyét tar)
oo |Sua | Xay |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xay moi N " ~ . ~ L. - L. ~ . ~
chita | méi ichita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+
=4+ 7 I 1 12| 13 | 1 i5 |16 | 17
! Z 3=4+3 [2+14+16) | 13+15+17) 6 s ? 0 4
334 |Dinh VanPit | X . X ] _ |
535 |Pinh Vin Oc X X
536 |A Digu X x |
337 |Dinh Van Pha _ X . X . —
| 238 Dinh Van Thoa - X X i L
539 |Dinh Vin Thung X X I
_ 540 Pinh Vin Qué X X

.
w4

541 |Pinh Vén Tho
542 |Dinh Vin Pon
543 |Pinh Van Ta

s
X

O R A L A R A I P I Y

X X
544 |Dinh Vian Nhau - X X )
545 1Pinh Van On ' X x| 8 L L
546 [Pinh VanLlén B ) X B [ x L
| 547 [ATubn I [ S _
548 |Pinh Van Hién ] x B
549 [Pinh Thi Tem X L
55(} [bPinh Vin Ben X X L B
551 |DPinh Thi Khen X X 1
552 |Pinh Van Bu X X S I
| 553 |Dinh Van Thiéu e X X ]
_ 354 |Pich Vin Dong X X








T DO

Trong d6 Phin loai theo dbi twong wu tign
H¢ nghéo
H;?‘ ng‘héo Hp nghdo c:)' hodit H¢ n%héo
. co thanh 2 canh dic thujc
Hg nghéo Hpnghéola | vienta | CHanR | pis viin Cic h$
) ¢in h g nenes v, . |vién thupc . i c e
Bia phwong/ A . . Dian thc ngudi co diis kho khin | thuong |nghéo con
STT Ho va tén trg xay Xdy ST | idusé o) | congvei UONE | mgwzicao | xay 1gi (h9)
) dyng Ehf: & méi (h9) chita (hg) cdch f’ a:: t r?',\ tut‘;i, neo ra thién
&) mang (hg) [0V | gon | i)
khuyét tit)
.. |Swa | X8y |Sira |Xdy |Sta |Xdy | Stta |Xdy |Stta |Xdy |Sta
Xaymoi |~ | o N . . . .
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+414+16) | 13415+17) 6 7 8 9 0 |11 (12 | 13 {14 |15 |16 | 17
555 {Pinh Vin En X X ' X
556 |[Dinh Vin Day X X X
557 |Binh Van Chuén X X X
558 |Dinh Vin Bi X X X
559 iPinh Van Sinh X X X _ | N
560 [A Vang X X X
| 561 |Pinh Viin Vép X X X
562 |Dinh Vin Nhich X X X
563 |Dinh Vin Sia X X X i
564 |DPinh Van Gi X X X B
565 |Dinh Vin Xim X X X |
566 |Dinh Van Truimg X X X
567 |Dinh Vin Diéu X X x | .
568 [Dinh Vin Khén X x B
569 |Dinh Vin Anh X X X
570 |Dinh RS Bang X X X
571 |Dinh Thi Thay X X i X
572 |Pinh Vin Boi X X i X B
573 |Dinh Vin Bay X x |1 N X .
574 |[AK Lot X X X
575 |Dinh Van BY X X X








Trong do Phin loai theo dbi twgng wu ticn
Ho nghéo
Hé ng‘héo Hp ngho c?’ hodi: Hp ngﬁhéo
. . co thanh o canh dic thugc
Ho nghéo Hjnghoola | vienta | ©° ”';:"',' bist vang | Cdchp
bia phwong/ can I:O R . Dan tpc ngoi co v:e;'f thugc kho khin thirong |nghéo con
STT . . trg xay Xay Stra 2 A a ~ .. | doitwong . - . n
Ho va tén " . thiéu so (hg) | cong voi ., (nguoi cao xdy lai (h$)
' dyngnha&|  méi(hg) | chira (b)) cich | POTY |G weo | ra thien
(0d) mang (hg) [P OV don, | tai (he)
khuyét tat)
Lo | Sta | Xdy [ Sua |Xdy |Swa |Xdy | Sua |Xdy |Swa |Xdy |Swa
Xady mon n . N .. N L. N L. n . N
chita | mdi |chifa | moi |chita | moi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+]]+
1 2 3=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 (12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17
[ 576 [DinhvanBan | x| x I [ 1
577 |[bPinh Thi Vénh X a X X b | i -
578 |[Dinh Van Tra X X ~ 1 x | N L |
| 579 [PihThie |« x x| I I I .
| 380 |Binh Vin Dudng X x I x | 1 1
581 |DPinh Vin Si X X X | | B
| 382 {Dinh Vin Hai X X _ X | 1 S R
B 583 Dinh Viin Than X o _x- X
| 584 [DPinh Vin Nho X X X N ] oy b
585 |Dinh Vin Bin X X X L R L
| 586 |Dinh Vian Du X X L o x L L L | L
| 587 |Pinh Van Nhit X B x| x| 1 - N B
588 [Dinh Van Tra I Ry S e S e s O L i
589 [Dinh Van Déo x x| X - - |
590 |Pinh Thi Nga x X ] ox i ) 1
591 |Dinh Van Thach X X X L
592 [Dinh Van Bang X X X o B
593 [Pinh Van Tréo X X B X L 1
| 594 |Dinh Vian Theo X ) X X o |
595 |Binh “Ra Liém X | B X - X
| 596 [Dinh Vin Lia X L X X








Trong do Phin loai theo doi twong wu tién
' Hp ngheéo
Hj ng‘héo Hp nghéo c::i hodit Hj ngAhéo
. ¢o thanh \ canh ddc thujc
Hg nghéo Hinghtola | vienta | Othank | s vitn Cic h¢
2 D ox o ngheop. vién on thude € 4 ¢
Dia phwong/ can 110 R 3 Din tjc ngudi co ren i kho khan | thuong |nghéo con
STT A tro xiy X4y Sira NI P " ., | d0itiegng - . Tai (hé
Hog va tén dyng nha & méi (h) chira (hd) thiéu 56 (h9) canfg voi bio tro (ngir.m cao xa}-rn ai (ho)
e : cdch s g | THOE, REO ra thién
(hd) mang (hp) [T PO dom, | tai (n)
khuyét (gt}
o .. |Swa |Xdy |Sua |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xdymoi | | A A RURUVE AN 0
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | midi |chita | mdi |chita
L 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+
i 2 3=4+5 12014416) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17
597 {Dinh Thi Ngoc X X X L
598 Dinh Van Vo X X X
599 [Dinh Vin PBon X X _ X |
600 |Pinh Thi Tran X X X
601 [Pinh Van Rét X . x X
602 |DPinh Vin Gifly X X X o
603 |[Pinh Vin Lai X X X
604 |Dinh Vin Bt X X X
605 DPinh Vin Nua X X X
606 |DPinh Thi Gheo X X X
607 |Dinh Vin Bat X X X
608 |Pinh Thi Pao X X X
609 |Pinh Thi Trinh | x X X
610 |Dinh Van Chiy ‘X X . X
611 |Pinh Vin Thanh X X X
612 |Dinh Vin Trém X X X I L
613 [PichThiHn | X i X X
614 [Dinh Vin Vinh B X X L | ox
615 [Pinh Vin Thén X o X ) X
616 (Dinh Vin Rang X X X
617 |DPinh Vin Lugm X X X








Thama 21

Trong do Phin loai theo dbi tugng wu tién
Hp nghéo
Hj ng:héo H5 nghio c:i hoc‘xix Hj ngihéo
. cd thanh o cinh dic thujc
H{ nghéo Hpngheola | vienla | COTanR | s vimg | Cichp
can ho n a . . {vién thudc . . i
Pja phwong/ ) . . Dén tc ngedi co £ kho khian | thuong |nghéo con
STT n trg xdy Xay Sira P - .. | d0i twgng - . . n
Ho va tén dune nha & i (h hira (ho thiéu so (hg) | cong véi bio tro (ngtf:a‘: cao xa_;.:n lai (ho)
ng “ﬂ a0 mo1 (hQ) chira (ho) cich ey oar o | IO, REO ra thién
(h9) mang (hg) [P PO D | gon | i i)
khuyét tiz)
o, oo |SUa | Xdy |Sta |Xdy |Stta |Xdy | Swa |Xdy |Sua |Xdy |Sta
Xaymai |, . o . -y ~ . - - .. . -
chita | moi |chita | mdi [chita | méi | chita | m&i |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ '
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 V11 {12 | 13 |14 } 15 |16 | 17
618 |Dinh Vin Pio X X X
619 [Dinh Vin Nugm X X X
620 |Dinh Van Sich X X X
621 |Dinh Vin Trai X X X
622 |[Dinh Thi Budn X X X
623 |Dinh Vin Day X X X
624 (Pinh Vin Ni X X X
625 |Dinh Vin Thiéu x X X
626 |Dinh Vin Dau x x | X
627 |Dinh Van Ua X X X
628 |Dinh Vin Tinh X X X
629 [Pinh Vian Pao X X X
630 |A Ubng X X X
631 {Pinh Thi Trang X X X
632 |Dinh Vin Thiéu X X X
633 |Pinh Van Ring X X X
634 |Dinh Vin Bén X X X
635 |Dinh Vin Piém X X | X ]
636 |Dinh Vian Tién X X | x i -
637 |Dinh Van Ty X X X .
638 |Dinh Vin Nhin X X X L








Trong do Phan loai theo dbi twong wu tién
Hj nghéo
H? n_g:héo Hp ngheo co ho&:z Hj ngnhéo
. co thanh S, cdnh dic thupc
H{ nghio Hp nghéo la vién la co thanh bigt viin Cidc h¢
. cAn h3 o nene L0 |vign thupe | | O '8 -
STT Dia ph‘uo"\n_gl trg xay Xay Sira gan i"gc ) n‘gtm': cc.r 24 tieong kho ik.han fhm:fn g |ngh fzo c:m
Ho va tén ’ . A B . thiéu sé (hf) | cong voi N (ngdi cao Xdy lai (h)
) dymg I_l\ha ¢l moi(ho) chira (h9) cdch ,',b a0 t rp.A tudi, neo ra thién
®) mang (k) "D} gom, | tai ()
khuyét tit) -
.. |Swa |Xdy |Stra |Xdy |Swa |Xdy | Stea [Xdy |Siza |Xéy |Sva
Xaymoi | P DV B . N o | % B
chita | mai |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi | chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ '
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) ] 7 8 9 10 | 11 | 12 13 I4 115 | 16 | I7
639 |Pinh Vin Sinh X X X
640 |Pinh Vin Piéu X X X
641 |Pinh Vin Pidu X X X
642 |Binh Vin Hoang X X X
643 |Pinh Vin Ngbon X X X o
644 {Dinh Vian Dinh X X X ]
645 |Dinh Vin Sa X X X
VI |Xa Son Dung 220 154 66 149 | 66 4 1
646 |Dinh Thi bu X X X
647 |Dinh Thi Bénh X X X
648 |Dinh Thi Tiéu X X X
649 1Y Dai X X X
650 iDinh Vin Nhi X X X
651 |Dinh Vin Nguyén X X X o
652 |Pinh Viin Nhic X X X
653 [Pinh Thj Thuy X X X R
654 |Pinh Thj Lién X X I E: | ] 1
655 _|Dinh Thi Hao X x X | B
656 |Pinh Thi Dtc X X X e
657 |binh Thi Tui X X X
658 |Pinh Vin Uéc X X X








Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
Hg nghéo
Hg nghéo . co hoan | Hf nghéo
) cf; thinh Hy ’;“*”."i" canh dic fh ugﬁc
H{g nghéo Honghtola | vienla | OMRank | e ving | Cichp
. can ho A v. . |vién thupc AL . .
STT Dia phwong/ trg xy Xy Sira 2{1!! ipc ) ng:u'm c'cf 2 tiegmg kho k{: an th m:.mg nghfzo c:.')n
Ho va tén . A e thicu so (hg) | cong voi ba (nguwoi cao xdy Iai (h)
dyng nha & méi (b9) chira (h) cdch . ae f r?’,. tuéti, neo ra thién
(h9) mang (ng) 20RO [ o, tai ()
khuyét tit)
.. |Sta |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa \Xay |Sta |Xay |Sua
Xy moi| . S D " N A i
chita | moi |chita | méi |chita | moi | chita | moi |chita | méi {chira
B 4=(6+8+10+ | S5=(7+9+i1+
i 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 Y 10 | 11 {12 | 13 |14 [ 15 | 16 | 17
659 [Pinh Vin Khuit X X X
660 |Dinh Vin Non X X X
661 |Dinh Thj Lanh (Lanh) X X X __
662 |Pinh Thi Him X X x | _
663 |Dinh Vin To X X X
664 |Pinh Van Rim X X X -
665 |Dinh Vin Sam X X X
666 |Pinh Van Nua X X X
667 |D3 Viét Tién X X X
668 |Dinh Van Tréng X X X |
669 |Dinh Van Thir X X X
670 |Binh Thi Han X X X
671 |DPinh Thi Tém X X X
-672 |Dinh Thj Xanh X X X
673 |Tran Thi Anh Nguyét X X X
674 |Dinh Thj Chat X X X
675 |Dinh Vin Vot X X X i
676 {Dinh Thj Chic X X X
677 {Dinh Vin Cu X X X
678 |Pinh Vin Qué X X X L o
679 |Trén Thi Théu X X ) X

>
3








Trong d¢ Phién loai theo d0i twong wu tién
Hp ngheo
Hp ng:héo Hp nghéo c::i hOI‘li! Hp ngihéo
. cé thanh O cdnh dic thujc
H{ nghéo Hpnghtols | vienta | CHanR | 4 vin Cdc h$
2oy x gnghe ien en thube ¢ 4 {
Dia phuong/ can ho ) , Dintpe | nguvico "7 | wngkhan | thuomg |nghéo con
STT A trg xiy Xay Sira I S A . | doi tugng ; , . 7oA
Ho va tén . o - . thiéu so (k) | cong véi . (nguwdi cao xdy Igi (ho)
| dyng n‘\hé v méi (hg) chira (h9) cidch ? ac: 'trp" tm’;i, neo ra thién
(b3) mang () [P0V o, | tai (h)
khuyét ti)
o . |Swa | Xdy |Sua |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Sta |Xdy |Sva
Xdymdi| - . - ~ - . e | g A
chita | méi |chita | méi |chita | mdi | chita | méi |chita | moi \chita
_ 4=(6+8+10+ [5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | I3 4 15 | 16 | 17
680 |{Pinh Vian Héc X - X X
681 |Dinh Vin Bic X x X
682 [Dinh Vin Ve X X X R
683 |Dinh Thi Thao X X X B
684 |Dinh Vin Triy X X B X _
685 |DPinh Thi Puin X X X
686 [Dinh Thj Han X X _ X
687 |Dinh Vin Di X X X
688 |Dinh Thi Mdch X X X L
689 |Dinh Thi Ludng X X X
690 |Dinh Vin Gin X X X
691 [|Binh Vian Kién X X X
692 |Dinh Thi Nhing X X X
693 |Dinh Vin Nghin X X X N
694 |Dinh Van Lim X X X
695 |Pham Vin Sén X X X .
696 |Pinh Thi Diéu X X 1 ox . _
697 |Dinh Thi Bé X . X X i
698 (DPinh Vin Thu X X X ~
699 |Pinh Vin Théi X X X
700 (Binh Thi Quy X X X








Trong d6 Phin loai theo d0i twgng wu tién
Hg nghéo
Hjp ng:kéo Hp nghéo c::i }wdf Hj ng;héo
. cd thinh e s cdnh ddc thuje
H¢ nghéo Honghtola | vienta | 00970 | 4is viin Céc h
i cin hi g ngine . vién thugc o & L
Dia phuwong/ R R . Dan tjc ngudi cé aiit kho khan | thuong |nghéocon
STT Ho va tén trg xay . X‘ay . ?ua . thiéu sé (hi) | cong vdi . g (nguwoi cao xdy lai (ho)
’ dyng ':hé v méi (ho) chira (h¢) cdch f’ ae t rp" tudi, neo ra thién
(h) mang (1) [ *O D | g, | tai )
khuyét t§1)
Xéy méi Swa {Xdy |Swa |Xdy |Sia |Xdy | Swa |Xdy |Swa Xdy_ Swa
: chita | mdi |chita | moi |chita | méi | chita | méi |chita | moi |chita
_ 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+ |
I 2 3=4+5 12414+16) | 13+15417) 6 7 8 9 10 | 11 y 12 | 13 |14 [ 15 |16 | 17
701 {Pinh Thi Hém X X X
702 [Dinh Van Et X X X
703 [Dinh Vin Bang (Bdn) X X X
704 |Dinh Vin Ben X X X
705 |Dinh Vin Yéu X ) X X
706 |Bui Vin boi X X X
707 {Dinh Thi Hon X X X
708 |Dinh Thi Ho X X X
709 |Dinh Vin Bon X X X
710 |Pinh Thi Li X X X
711 |Pinh Ha X X X
712 |DPinh Thi Nhaa (Nhda) X X X L
713 |Dinh Vin Yéu X X X
714 |Dinh Vin Tri (Tri) X ' X X
715 [Binh Thi Ka Reo X X X _
716 |Dinh Vin Yén X X X
717 |Dinh Vin Su ' X x |1 B _ B
718 |Dinh Vin Thuong X X X o N
719 |Dbinh Van Quynh X X o X | o o
720 |Pinh Vin Minh X X X e _ o
721 |Pinh Thi Hiéu X X B x ] L. L.

Darma 18








Trong do Phin loai theo déi twong wu tién
Hp nghéo
Hp ng:héo Hp nghéo Cfi hoci.:: Hj ng‘héa
u . co thanh \ cinh dic thupc
11j nghéo Hpnghtols | vienta | 0MRank | oy van Cic hp
. ¢an hi v nene . ., |viénthudc e g o
Dia phuong/ R . . Dan téc nguoi co z, kho khdn | thwong |nghéo con
STT A trg xdy Xay Sira % I P n .. | d0i tirgng . . s A
Ho vi tén . . o " . thiéu so (hd) | cong véi . (nguwdi cao xdy Iai (h9)
' dyng nAha o) moi(ho) chira (h9) cich _b ac: t w,‘ tudi, neo ra thién
() mang (ng) [P OO | " gom, | i (ng)
khuyét tit)
o .. |Stka [ Xdy |Stra |Xdy |Sta |Xdy | Stra |Xdy |Sia |Xdy |Sua
Xdymaoi| o i . i | A
chita | moi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 S V1011 |12 | 13 |14 |15 |16 | I7
722 |Dinh T4n Binh X x B X Bl
723 |Pinh Thi Dién X I X X ]
724 |Dinh Thi Ludng X X X
725 |Dinh Van Gai X X - x N |
726 |Dinh Vin Rua X X X L
727 |Pinh Vin Nau X X X )
728 |Dinh Vin Bon X X X L
72% |Dinh Vin Cuémg X X X
730 |Pinh Thi Le X X X
| 731 |Dinh Vin Siéng X X X i
732 |Dinh Thi Thu Quyét X - X X _
733 {Dinh Vin Ghim X X X
734 |bPinh Vin Trach X X X L
735 |Dinh Thi Cén X X X
736 _[Pinh Thi Kiéu X x X
737 |Pinh Thi Tranh X X X . _
738 |Dinh Thi Ta X X X _
739 {Dinh Vin Phin X X e X . ~
740 |Dinh Van Thuy X B ] X X
741 [Nguyén Tin Minh X X x |
742 |Dinh Van Ta X X X 3

Dana &








Truong do Phan loai theo doi twong vu tién
Hp ngheéo
Hg:i ng‘héa H nghéo (‘0 hodtt Hp ngnhéo
. . co thanh s canh dic thuje
Ho ngheo Hj ngheola | vienta | ¢ ™hanh bidt ving | Ciché
cin ho N .. . |vién thugc v . L
. Dia phuong/ ) . . Dan tgc nguoil co . kho khan thiwong |nghéo con
STT A tro xay Xay Stra i & - .. | doitugng e , C
Ho va tén o R thiéu sé (hg} | cong voi . (nguwoi cao xdy fai (ho)
) dyng nha ¢ ma1 (h) chira (h9) cach _‘bmi ,rr?,, tudbi, neo ra thién
(hd) mang (hg) |2 "0 OD | 4o tai (h)
khuyét tit)
e | Swa | Xay | Swa |Ady {Swa | Xay | Swa | Xdv |Swa [ Xdy | Sua
XGv mdai . _ . N iy - g . g -
- chita | mai |chira | mai [chita | mai | chita | mét |chita | méi |chita
4 A(6+8+10 1 5=(7+G+ [ [+ _ .
! 2 3=4+3 12414-16) | 13+15+17) 6 7 8 9 o | 1 12 13 15 | 16| 17
743 |Dinh Van Tra X X X
744 |Dinh Thi Xap X X X B - o - |
745 [Dinh Vin Den X X ) X .
746 [Pinh Thi _}_-{ién X X ) X L . L | L B
747 |Dinh Van Duong X B X X )
748 |Pinh VanLuat X X X B N B -
749_|Pinh Van S6. X X - X i
750 |DinhVanCha X X - R - B B - - |
751 |Pinh Van Ngim x x X
752 |Dinh Van Triém X - X o X - | B
753 |Dinh Van Chiu x X ]
754 |Dinh Van Bé X X B B _ L B | a
755 |Dinh Thi Pip B X o X X
756 [Dinh Van Xia X X X
757 |Dinh Van Mudn X X X [ B
758 |Dinh Van Son X X
759 |Dinh Thi My X X |
760 [Pinh Thi Ban X X EE
761 |Dinh Van T X X X
762 IBinh T_l_}_in'l_"hanh Trudmg X X X i
763 |Dinh Van Gat X X X








Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
Hg ngheéo
Hé ng‘héo Hb nghéo c:;i hadir Hj ngAhéo
. . co thanh = canh dic thuoc
H#$ ngheo A s . co thanh ‘o N . pa
N O x Hp ngheéo la vién la i . biét ving Cac hi
. Dia phurong/ can ho ) . Din tic nguoic |V RO Ly khin | thuomg | nghéo con
ST1 A tro xay Xay Stra Y - .. | doitwgng W : i (hi
Ho va tén L Y N . thiéu sé (hg) | cong voi . (nguwoi cao xdy lai (hd)
. dyng 2ha o mé1i (hd) chira (h9) cdch _ban,, 'rrp’ﬁ tuc‘;i, neo ra thién
(hd) mang (hg) [F2 10O 4 ai (h9)
khuyét tit)
o |Sua | Xdy | Swa [ Xy |Swa |Xdy | Swea |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xdyméi| N g . . N N
chita | moi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chiza | méi |chira
o | F-68-10~ |5=¢7-9: [ ]~ . _ -
1 2 3=4-3 12+ 14-16) 13- 15-17) 1] 8 9 | 12 13 14 13 e | 17
764 |Pinh Van Thanh X X X ]
765 |Dinh Vin Bién (1) X X R Bl
766 |Dinh Thi Bi x X | R
767 |Pinh Vin Nhy I x x| B B
768 |Dinh Van Hoach X B B X B x | ) ) 1
769 |Dinh Van Tan (2) X X
770 |Pinh Van Toi B L x - x B ]
771 |Lé Vin Hoang X X x BB
772 |Dinh Thi Ha X X B x | B 1
773 |Dinh Thi Hiy x El T x '
774 |Nguyén Hong Hai X X N i X | 1
775 ﬁlnh—Vénlau X o X ) X |
776 |Pinh Van Tu . x x X L e _
777 |Dinh Van Tan (1) X x X | .
778 |Dinh Van Ty X X X L
779 |Dinh Van Bién (2) | x L x | X
780 |Piph Vanbi | X X X B
781 |Dinh Van Tam X o X B X o .
782 |Dinh Van L& X X ] x l -
783 |Dinh Van Tich X X | x
784 |Pnh Van Hanh X L X X .








Trong dé Phin loai theo d6i twong wu tién
Hp ngheéo
Hé nghéo B . co hoan | Hp nghéo
. . c;i thinh H{f ng‘heo cdanh dac i"hué,,o“c
H¢ nghéo Hénghéola | vienla | <° ”':"',’ biét ving | Cdchg
STT Pia phrong/ tcra:;rnxl:‘io Xiv Sira Q&n t'gic ngueoi cd v‘;%? tL:j; kho khan thieéng |ngheo con
s Ho v tén dlm. h}’\ . A - i thiéu 5o (h¢) | céng vdi bio tror (ngirdi cao xdy lai (ho)
ng nha o méi (hg) chira (h9) cach e e | tubi, neo ra thién
(h9) mang (hg) | OOV | om, tai (ho)
khuyét tit)
Xdy moi Sua |Xdy |Swa {Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy [Swa |Xdy | Swa
chita | méi |chita } moi |chita | mdi | chita | méi {chita | méi |chita
I 2 3=4-5 ";ﬁ?ff;’g 5;3('; };’*jfj 5 7ls e o far L2 |3 e as ||
785 |Dinh Thi Néo | x X | ox B L B
786 [Dinh Van Beo X X X 1 L B
787 |Dinh Van Nhang X X X o L L
788 |Dinh Thi Ui X X x | L
| 789 |Dinh Thi Bun x X | x i
790 |Dinh Thi Tha | x x | ox __ 1 0
791 |Pinh Van Nén X X | X B i |
92 b VanMinh | x| . B B | |
793 Dinh Van Den X X | x [ R L
794 |Dinh Thl_ Thiée X 3 §'__ X N R e R R L
795 |Dinh Thij Theo P X | x 1 i [
796 |Dinh Thi Thim X x X e |
797 |Dink Thi D6 e . e - ]
798 |A Hoa X X X [
799 |A Khuyén X X % ]
800 [Dinh Thi En X X S R A A (R A R N
801 [Dinh Thi Hoanh X X X ~ i
802 |Dinh Thi Lit X X X L
| 803 |Dinh Thj Qué X X X ~ ~
| 804 Dinh Van Bon X X X B
| 805 (Dinh Vin Linh X X X








Trong do Phin loai theo d6i twong wu tién
Hp nghéo
Hg? ng,:h €o Hp nghéo c::i hoai: Hp ngnheo
, cd thanh . g a cinh dic thujc
H nghéo A gs g U, co thanh in . o pa
s ox Hp nghéo la vién la o . biét ving Cdc hé
. can ho N v o |viEn thupe o px 5 s
Dia phuwong/ i . . Dan tpe nguwdi co £s kho khin | thuong |nghéo con
STT : . trg xAy Xay Stra 3 £ 2. | doitwong - . L pa
Hg va tén . . A - thiéu sé (h9) | cong voi , (ngwoi cao xdy lai (h3)
dung nha &| méih) chira (hd) . bdo try Z i
R cdch xd hji (k) tudi, neo ra thién
td) mang (hg) [ " OV dom, | wing)
khuyét tit)
. o Swa | Xdy |Sua [ Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa {Xdy |Sta
Xdyméi| o | A A A
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | S5S=(7+9+11+
=4+
b 2 I=4+5 12¢14416) | 13+15+17) 6 7 8 9 0 (11 (1213 |14 )15 |16 (17
306 |Dinh Vin Ly X X X R
807 |Dinh Vin Sudt | x X X
808 [Pinh Vin Thién X i} X X
809 {Dinh Thi Dét X X ) X i . _
810 {Pinh Thi Déi X X . S N e
811 [Dinh Vin Bé x X X X
812 |Dinh Vin Chinh X X X |
813 |Dinh Vin Dai (Pen) X X X
814 |Dinh Vin Huyén X X X
815 |Pinh Vin Hy (HY) X X X
816 |Dinh Vin Lay X X X
817 |Dinh Vin Lyc (Luc) X X X 1
818 |Dinh Vian Ming X X X
819 |Dinh Vin Song X X X
820 |Pinh Vin Vinh X S X
821 |Dinh Vin Thach X ) X - X b N e B
822 iPinh Vin Ring X X x | . . 1o
823 [Dinh Vin Oai X X .S N T T e
824 |Pinh Vin Né X X x4 o B
825 |Dinh Vin Muc X X _ X
826 [Pinh Vin Miéu X X X








Trong do Phin loai theo ddi twong wu tién
Hg ngheéo
H? ng‘héo Hp nghéo c::;’ ha&tt Hj ng:héo
. . co thanh A canh ddc thugc
Ho ngheo Hongheola | vienla | 0Mamh | pisy ving | Cichg
cian ho a o o |Vién thude Crg , L
Dia phuwong/ N . ) Dan tjc HEWOT CO z. kho khin thieong |nghéo con
STT . n trg xiy Xay Sira 2 £ a . .. | d6itwgng ur . . A
Ho va tén . AR - . thiéu s6 (hg) | cong véi . (nguwoi cao xdy lai (h$)}
i dyng nha ¢ mdi (h9) chira (h9) cach _,b aoﬂ .trp" tuc‘;i, neo ra thién
(b)) mang (hg) [P OV dom, | tai h)
khuyét ti)
... |Swa |Xdy |Sua |Xdy [Swa |Xdy | Stta |Xdy |Swa |Xdy |Swa
Xay moi N .. N . o i o . N . .
chita | méi |chita | méi ichita | méi | chita | mdi |chita | méi |chita
~ 4=(6+8+10+ {5=(7+9+11+
i 2 3=4+5 12414416 | 13+15+17) 6 7\ &8 | 9 |10 |11 (12| 13 |14 V15 116 | 17
| 827 |Dinh VanLiet X X X
828 |DPinh Vin L& X B L S X L
829 [Dinh Van Lay (A) X x - X
| 830 |Pinh Van Lau (B) X X o boxp o] _ -
831 |Pinh Van Lip X x | 4 x| L I -
| 832 |Pinh Van Lay X X | x I B
833 |Dinh Van Ho X X B X
834 |Dinh VanBe X 1 x | X b B
835 |Dinh Thj Thiéu X ) X X
836 |Pinh Thi Thiét x | | x | x ] ) i
837 |Dinh Thj Thién X x| X L L N
838 |Pinh Thi Thip X x [ ox
| 839 |Dinh Thi Hét X x ol 1ox . o . |
840 |Dinh ThiD6 X x S S o I
841 [Dinh Thi Bém X X x | | b )
842 |Dinh Thi Dinh X X x | L
843 |Dinh Thi Nang X X X 1
844 |Pinh Vin Bét X X B -
845 _|Pinh Van Dénh X X . )
846 |Dinh Van Liét x | x B
| 847 |Pinh Van Loi x - X X








Trong d6 Phin loai theo d0i twgng wu tién
Hj nghéo
H? n‘g:héo Hj nghéo c:i ho&iz Hop n‘g:héo
N . o thanh A cinh dic thude
H§ nghéo Hb nohéo la ion Ia co thanh bidt L Céc hé
2 o ox 0 nghéo ld vién la ion thube ié ving dc ho
DPia phuong/ can 110 i . Din fjc ngudi cd we.f thup khd khin thiwong |nghéo con
STT A tro xidy Xay Sira -2 X g - .. | doi tegng , . .
Hg va tén dungnha &| méi (ho) chifa () thiéu so (hp) con:gr Vi bio tro (nggb’t cdao xa_)fn Igi (ho)
ng ~ - . cdch w oy s oy | THOL nEO ra thién
(ho) mang (ng) |2 POEOR) | tai (hf)
khuyét t30)
o | Sua (Xdy |Swa | Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy [Stta |Xdy |Sta
Xaymsi| i |y " i - |
chita | m&i |chita | m&i |chita | méi | chita | moi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14 | 15 )16 | 17
848 {Dinh VanLun X X X
849 {DPinh Vin Mai X X X
850 {Dinh Vin Son (A) X X X
- 851 {Dinh Vian Toan X X X
852 |Pinh Vin Thanh X X X i
853 |Dinh Vin Thao X X X
854 [Binh Vin Thiy X X X
- 855 |Pinh Thi Dai X X X
856 |Dinh Vin Bay X X x
857 |Dinh Van Bay X X X
858 |[Pinh Van Mudi X X X
859 |Dinh Van Rét X x X |
860 |Pinh Thi Mum X X X
861 |Pinh Vin Hanh X X X N .
862 |Dinh Thi Dim X X X
863 |Dinh Vin Lup X X B X e i .
864 |Pinh Thi Dau B X ~ X X
865 |Dinh Vin Chung X X X
VII |X& Son Muaa 110 62 48 621 48
866 |DPinh Vin Nghi X X X
‘867 |Pinh Vin Mua X X X

Thie o A™
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Trong do Phin loai theo doi tugng wu tién
H¢ nghéo
H¢ ng:héo Hj nghdo cii ho&ft Hj ngAhéo
15 nohio ) ‘ cé.{har{k 6 thanh canff‘dgc th‘upc ]
I Q‘Hg x Hé ngheéo la vién la 5n thud bigt vung Cic hj
orp|  Diaphwony can b a . Dingpe | mguoico | :w:::; kho khin | thwing |nghéo con
Ho va tén 4 ryxay 24y SUA - | thibu sé (hp) | cong véi bio 1 (ngudi cao xdy lai (hp)
ung Ehé d méi (hQ) chira (h9) cdch . m:. rp'a mé'i, neo ra thién
(h) mang (a3) |2 POV | don, | 1ai (hi)
khuyét tit)
Xay méi Swa |Xdy |Sta {Xdy {Stea |Xdy | Swa |Xdy |Séa |Xdy |Sta
chita | mdi |chita | mdi [chita | méi | chita | mdi |chita | m&i |chita
1 2 3=4+5 4;;5;;9:%" 51‘3(1’;?:;;; 6 7 s o oY lw|is|is]|ir
868 [Dinh Thj Béng X X X
869 |Dinh Van Thu (Mat) x x X _ __
870 |Dinh Vin Dia X X i X .
871 |Dinh Van Manh X X X
872_|Pinh Van Ci (Rép) X X X ] _ 1 ] .
873 |Pinh Vin Nhiép x x ) x i
874 |Dinh Vin Dién (2) X X B x |
875 |Dinh Van Né& X x X ]
876 |Dinh Vin Nuc X X X
877 |Pinh Vin Son X X X o N
878 |Dinh Van Thin X X x _
879 |Dinh Van Tién X x X
880 |Dinh Vin Tuin (HM) X x - T x o
881 |Dinh Thj Banh X X x
882 |Dinh Van Gidy x X x |
- 883 |Pinh Thj Mat x X X
884 |Dinh Vin Tridu X X N X S 11 B _
885 |Dinh Thj Dé X X L x o
886 |Dinh Van Nhéi X X - X I ]
887 [Dinh Vin Ngtia X X ) X __ N
888 |Dinh Van Thanh X X X








Trong d6 Phin logi theo ddi trgng wu tién
Hp nghéo
Hj ngthéo Hp ngho Cff ho&i: Hp n‘g:héa
. . cd thanh A canh ddc thujc
H{ ngheo Hpnghola | vienta | COMamE | pia vitn Cic h$
. cAn hj graney L0 \vign thuge | | 0% '8 e
STT Dia phuong/ tro xa X4 Si 2an igc ) nguoi C'(]-l déi teomg kho :’c_han thmj’ng nghf.’o c:m
Hpo va tén : xay: . i .ay . - ua . thiéu so (hg) | céng voi . (nguoi cao xdy Igi (ho)
| dymg nﬂha ¢l méihy) chita (h9) cdch ,,b ae t rg’n tudi, neo ra thién
(o) mang (hg) [ 1D | gom, tai (h9)
khuyét tir)
o . |Ska | Xdy |Sta |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xdymaoi| | i 7 . .. N A o
chita \ md&i |chita | m&i |chita | mdi | chita | méi |chira | méi | chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+
1 2 J=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 |\ 11 (12 | 13 (14 |15 |16 | 17
889 {Dinh Thi Xe X X ' X o
890 (Dinh Vin Xing X X X
891 (Dinh Thi Xua X X X
892 |Dinh Vin Minh X X X
893 {Pinh Vin Siéng X X X L
894 |Dinh Vin Udng X X X L
895 |Pinh Thi Lam X X X i
896 [Dinh Vin Dinh X X X
897 |Dinh Vin Ghé (Bay) X X X
898 |[Dinh Vin Thon X X X
899 |Dinh Thi Bé X X X
900 |Pinh Thi Long X X X
901 |Dinh ThiBay X X P
902 |Dinh Vin Nét X X X )
903 |Pinh Thj Lun (Lum) X X X L
904 |Dinh Vin Mia X X X
905 - |Dinh Tht Xe X X X .
906 |Dinh Vin Nt X X x ]
907 |Dinh Thi Biéu X X X
908 |Pinh Vin Nhénh X X X
909 |Pih Thi Bén X X X

-
»








Trong do Phan loai theo aoi fuong wu tién
Hj nghéo
Hp ng:héo Hj nghéo c:i ha&iz Hp ngahéo
. ¢d thanh ; canh ddc thupc
H{ nghto Hpnghtola | vienia | SCPROnR |45 vang | Céché
. ¢an ho n aa v . |viénthujc . . A
Dia phwong/ . . . Din tjc ngudi cd L. kho khan | thuomg |nghéo con
STT v in trg xiy Xay Stra By sd (ho Sno véi doi twgng nowdi cao i lai (k3)
He v tén dmgnhaé| moi(hs) | chia(ng) | CuSO(h0) | congvai | s g |(84GEC 4 gl (e
g n : ¢ cich «y 2z oy | TUGE MEO ra thin
(hd) mang (19) [0 OV | dom, | 1ai he)
khuyét tit)
Xéy mbi Sua (Xdy |Swa |Xdy {Sua |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xéy |Stwa
chita | moi |chiza | méi |chita | méi | chita | méi |chira | mdi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 vy 11 V12 | 13 |14 15 {16 | 17
910 |Pinh Vin Nui X X X .
911 |Dinh Vin Luong X X X
912 |Dinh V&n Dan X X X o
913 |Pinh Thi Thom X X X
914 |Dinh Thi Tho X X X i i )
915 |Pinh Vin Bén R X X X B
916 |Pinh Van Pha X X X
917 |Dinh Thi Mai X X X
918 |Dinh Thi Xijt X X X
919 [Pinh Vin Qué X X )} x
920 |Dinh Vin Duong X X X B
921 [H6 Van Tim X X X
922 |Dinh Vin Ro X X X
923 |Dinh Vin Om B x | x X
924 |Dinh Vin Lot X X X
925 |DPinh Vin Tric ~ X X x |
926 |Dinh Thj Nhanh X X L X N . _
927 {DPinh Thi Vin . X A X _ B x 1
928 |Dinh Thj Tréi _ X ox = e e
929 |Dinh Thi Nhanh N X X X e
930 |Dinh Vin Bubi X o ox L1 X 1 .








Trong d4 Phén loai theo d6i twong wu tién
H{ nghéo
H;?‘ ng:héo H5 nghéo c'fi hoan |HPp n‘g:héo
o . ¢o thanh A cdnh dic thupc
Hé nghéo Ho nehéo li ion I co thanh bist * i Céc hé
cin hd erencols | viemid | onshupe | B# ung c Ao
STT Dia phrrong/ troxa X3 Si Din tic ngieoi co a8i tur kho khin | thuong |nghéo con
Hg va tén ¢ xay‘ . i .ay . N ua . thidu sé (hd) | cong véi ., ong (ngudi cao xdy lai (h3)
dyngnha &) méi (hd) chira (h{) cdch ? 20 ‘trp" tudi, neo ra thién
®d) mang (hg) [P OD | g | tai (ng)
khuyét tiy)
Xay méi Sua (Xdy |Swa |Xdy |Stra |Xdy | Sia |Xay |Sia |Xdy |Sia
chita | méi |chita | m&i {chita | mai | chita | méi |chiza | méi |chiza
_ 4=(6+8+10+ | S=(7+9+1]1+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 |10 {11 |12 | 13 V14 V15 V16| 17
931 |Pinh Van Thiéu X X ~ X
932 |Dinh Vin Quing X x ] X
933 [Pinh Vin Bé X - X X o
934 IDinh Vin Tam X X X N .
935 |Pinh Vin Tim X X X ]
936 |Pinh Van Bua X x X R _
937 |Dinh Vin Banh (1) X' X i X
938 |DPinh Vin Duc X X X
939 |Dinh Vin Thuin X X X
940 [Dinh Vin No X X X
941 [Dinh Thi Bria X X . o
942 |Pinh Van Lay X X x | B
943 |Pinh Van Chiéng X X X
944 |Dinh Van Ghen X L X x| N L
945 |Dinh Vin Déng X X X
946 |Dinh Vin Kham X X x | R ]
947 |Dinh Vin Qua x | X ) X 1 1 e e
948 [Dinh Thj Thin X X x | _ )
949 |Dinh Vin Vuong X X o X B s
950 |Dinh Vin Hon X _ X X
951 |Pinh Vin Man X X X .

MNana 4L








Trong do Phan loai theo doi tugng wu tién
Hg nghéo
Hg? ngftéo Hg nghéo cgi hodvn H¢ ngftéo
. . co thanh A cdnh dic thudc
Ho ngheo Hpngheola | vienla | 0 hank bist viin Céc hp
cho hd o nEne 2 |vien thuge || T N - e
. Dia phuong/ . . . Qan toc nguai co déi i ’ kho khin thieong |ngheéo con
STT Ho va tén tro xay Xay SWa | hidusé mp) | congvoi | O | mawicao | xdy lai (h$)
- dyng nha & m&i (ho) chira (ho) cdch _b ao,. .m?', tut’;i, neo ra thién
(h9) mang (h) xtt hoi (h9) don, tai (hj)
khuyét tit)
... |Swa | Xdy |Sua |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdév | Swa
Xady mdi N - . . N . N . . . N
chira | mdi |chita | moi |chita | moi | chita | moi (chita | moi |chitu
4=(6+8+ [0+ |S=(7+9+ 1]+ .
] 2 3=4+5 12414518 | 13415 17) 6 7 8 9 o | 1t ] 12 13 14 | 15 V16 | I°
952 [Pinh Vian Bién X X X o
953 |Dinh Van Na T x S X 1 X | e N
954 |Pinh Viin Nghin X X x | | N
955 |Dinh Thi Ly X x | E ] B -
956 |Dinh Thi Guong X o x| X L _ N
957 |Dinh Van Dinh o x - X X i - - -
958 _|Pinh Vin Luong X o X L x| S I L
959 |PinhvanDe | x X L x | | | 1 |
960 |Dinh Van Né x - X x | N B - B
961 {Dinh Van Tho x - x| x| j
962 _{Dinh Van Doi X o x| x] i 1 |
963 |Dinh Van Thu X - X X ] |
964 [Dinh Vian Ddy X Cox | x| B B B B
965 |BPinh Thi Minh X X X
966 [Dinh Vin Ang X X o X |
967 [Pinh Thj Nhay X X X i
968 |Dhinh Thy Lanh X X X St ~
969 [Binh Thi Dia X X X )
970 |Pinh Vin Mem X X X
971 |Pinh Thi Tho X X X
972 |Pinh Vin Thube X X X








Trong do Phin loai theo doi tugng wu tién
Hp nghéo
Hp ng:héo Hp ngho c?' ho&ft Hg ng:héo
. . co thanh R cinh dic thuje
Hg nghéo Hpnghiola | vienta |SChank | = s vitn Cic hp
i c¢in hd v ngheo i Nvien thupc e & o
STT Dia phwong/ tro xi Xi Si 20!1 igc | ngwoi o | i tiegm kho kh in | th m?:ng nghf}o c:)n
Ho va tén rex y . Ay ) sra . thiéu so (hg) | cong voi . o (ngudi cao xdy igi (ho)
' dyngnha&|  méi(m§) | chira (b)) cich | P07 |5 neo | rathicn
(h) mang (hg) [ PO OD| g i hg)
khuyét 1)
s, s |SWa | Xdy |Swea |Xdy 1Sira |Xdy | Sua |Xdy |Swa |Xay |Swa
Xayméi| . . . - . ” ~ . - - -
chita | méi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chita | méi \chita
~ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+3 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 |10 | 11 (12| 13 |14 |15 16| 17
973 |Dinh Thi Ngoan X X X
| 974 |Pinh Vin Meng x X X
975 |DPinh Thi Via X X X
VIII |Xi Son Bua 92 60 32 60| 31 1
976 |Dinh Van Tam X x ! X o -
977 |Dinh Vin Binh X X - X 1
978 [HG Vin Nhic X X X i
979 Dinh Vin Quang X X X
980 {Dinh VinLy X X X - .
981 |Pinh Vin Trang X ' X . X
982 {Dinh Vin Bién X X X
983 |Dinh Van Xuéng X X N X B
984 |Dinh Vian Dinh X X X o
985 |Dinh Vin Thir (1) X S B X .
986 |Dinh Vian Khang X X . X .
987 |Pinh Van Lay X X i X L .
| 988 |Dinh Thi Ghén X B ) X x | L B
989 |Dinh Van Gidy X X x B ]
990 |[Dinh Vian Pirc X X B X o B 1
991 [Dinh Vin Biéng X X X
992 |Pinh Vin Lanh X X X
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Trong do Phin loai theo doi twgng wu tién
Ho nghéo
H;? nghéo H{ nghéo Cfi hod? Hp ng‘héo
) . co thanh o canh ddc thupc
Hj ngheo Hinghéola | vienla | 0! h;"’.' biét ving | Ciché
S Dia phwong/ can l,l.o ; . Din t6c ROt co wi’f thuge kho khin | thuwong nghéo con
STT A tro xiy Xay Sira S P A .. | doi tegng - . .
Ho va tén . AN - . thiéuso (hp) | cong voi , (nguoi cao xdy lai (hg)
) dung ':hé v méi (h9) chita (h9) cdch -fmoA 'rn_:rﬁ tudi, neo ra thién
(h) mang (1) |20 don, | tai (hp)
khuyét tit)
... |Swea | Xay |Swa {Xdy |Sua |Xdy | Swa |Xdy |Swa | Xdy |Sua
Xay moi - . _ . - . - . - » N
chita | mdi |chika | méi |chita | méi | chita | mdi |chita | moi |chita
4—(6+8+10+ {5=(7+9+ 1]+
! 2 3=4+35 12+14+16) 134151 17) 6 7 A 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17
993 |Dinh Vin Hung X X X L L | | L

994 |Dinh Vian Xon X X X B B o B

995 |Dinh Thi Bai x X B x -

996 |Dinh Vin Di(1) X X _ X N B o :_ ___ ]

997 |Binhvan A x X - X
| 998 |DinhVanLon B X X X L | o . 1 N
| 999 |Pinh Van Ny x | x - t o x ] RS o )
[ 1000 |Pinh Van Ut X x I e e e e ] a i

1001 |Pinh Thi Chién x | X X | | | - )

1002 |Dinh Van Pua x| B x| x| _ L - - ]
1003 [Pinh Van Vau x - X X |
| 1004 |Dinh Thiba [ x D x X al - - _ .
| 1005 |Pinh Van Thudc x| X X - ) - ]

1006 |Dinh Thi Hoang X X X

1007 |Dinh Vin Duong (2) x X X ~ o |

1008 |Dinh Vin Chdi X X X

1009 Pinh Van Thang X X X |

1010 [Dinh Van Thép X X X B
1011 |Dinh Van Quy X X X
1012 |Binh Van Mua X X X .

1013 |Dinh Van Lién X X X








Trong do Phin loai theo d6i twong wu tién
Hp nghéo
H? ng‘héo Hj nghéo c?' hodtl Hp ng:héo
6 nohdo co_thanh 6 thanh canif dic thiupc o
9} & x Hp ngheo la vién la 5m thud biét ving Cdc ho
STT Dia phwrong/ ::;xhﬁ; Xay Sira Din i_ﬁc nguoi co v‘;;? :u;rf; kho khin | thwong |nghéo con
Ho va tén . e - . thiéu so (h9) | cong voi . (ngueoi cao xdy lgi (hd)
) dymg nﬁhﬁ v méi (h9) chita (h9) cach _b ae t rgrn tugi, neo ra thién
() mang (hp) |2 OOV gom, | tai )
khuyét tit)
Xéy méi Swa | Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Stea {Xdy |Swa | Xdy |Swa
chita | mdi |chita | mdi [chita | mdi | chita | méi |chita{ méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 |\ 1 12| 13 |14 |15 |16 | 17
1014 |Dinh Thanh Dira X S X
1015 |Pinh Thi Hém X X X
1016 |Dinh Vin Xang (2) X X L X
1017 |Trdn Thanh Ngoan X X X
1018 {Dinh Thi Lé X X X B
1019 |Dinh Vin Diém X X X
1020 |DPinh Van Hung X X X
1021 {Pinh Vin Ve (Lon) X X X '
1022 |Pinh Thi Niy X X X
1023 |Dinh Vin Thing X X X
1024 [DPinh Van Xanh X X X
1025 |Pinh Vin Binh X X |l x
1026 |Pinh Vin Doa X X X .
1027 |Dinh Van Nam X X X
1028 |Pinh Vin Thay X X X )
| 1029 |Dinh Vin Tinh X X o X o .
1030 |Dinh Vin Dudmg X X L I R N e _
1031 |Pinh Van Pic X X X
1032 |Dinh Vin Vinh X X X ~ _
1033 |Binh Vin Son X X X
1034 |Dinh Thi Hién X X X








Trong d6 Phin loai theo ddi twgng wu tién
Hp nghéo
¥ 4{7 ng‘héo Hj ngho co ho&i: H¢g ng‘héo
n cé thanh cinh dic thupc
H¢ nghéo Hinghols | vienta | SO™Hanh | s vang | Céchp
. can ho A o n v, . \vién thupc . .
STT Pija phrong/ tro 33y Xy Sira ;gan igc ) ng:'ua’: r:o 24 trgng khd kh an thuong ugh?o c:r)n
Ho va tén d . o " . thieu so (hg) | cong vai bt (ngudi cao xdy lai (h$)
wmg nha & méi (hQ) chira (h9) cdch . a‘:. r‘r. tubi, neo ra thién
() mang (n3) [0 O | gom, | tai (hp)
khuyét tit)
. .. |Stea {Xdy |Sua |Xdy |Sta (Xdy | Stra |Xdy |Swa |Xdy |Sia
Xaymaoi| . o - g . A |y
chita | mdi |chita | moi |chita | moi | chita | moi |chita | moi |chita
_ 4=(6+8+10+ |5=(7+9+1i+ |
1 2 3=4+5 12¢14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10|11 123 13 {14 |15 |16 | I7
1035 |Dinh Vin Rép X X X
1036 |Dinh Vin Phuae X X X
1037 |Dinh Vin Ta b X X
1038 |Dinh Vin Ning X X X _ ]
1039 |Dinh Vin Dai X _ X X i L L
1040 |Dinh Vin Dong X X X
1041 |Pinh Vin Diéu X X x
1042 {Dinh Thj Thom X X X
1043 |Dinh Vin Xi X X X _
1044 |Dinh Vin Diéu X X X
1045 |Dinh Vin Thinh X X X
1046 |Pinh Vin Yéu X X X
1047 |binh Vin Méo X X X
1048 |Dinh Thj R4t X X X
1049 |Dinh Vin Xi X X X
1050 |Dinh Vin Sinh X X _ X
1051 |Dinh Vin Bidu B X X x |
1052 |Dinh Thi Dinh } X X o Lx 1 L . L
1053 |Dinh Van Bab X X B X o N
1054 |Dinh Vin Canh X X X -
1055 |Pinh Van Thing X X 0 x ]
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Trong do Phin loai theo dbi twgng wu tién
Hp nghéo
Hg?‘ ng:héo Hp ngheo c?' ka&.:i Hop ng:héo
. . co thanh g n canh dac thujc
HQ nghéo Hjnghéola | vienta | C007ank | pis vitn Ciic 9
, cin hd PosRe iy MR \vien thuge | | O s o
bia phwong/ R . ) Din toc ngudi co z. kho khan | thwong |ngheo con
STT DR tro xdy XAy Sira I - .. | doi tuwgng . , . A
Ho va tén . AN - . thiéu so (hd) | cong vdi . (nguwoi cao xdy lai (hd)
' dyngnha & méi(hg) | chira (hd) cich | PIOTY | bimeo | rathien
(h{) mang (hg) |2 o tai (h$)
khuyét i)
o .. |Swa |Xay |Sta |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Sua |Xdy |Swa
Xdymoi | o N - | o
chita | méi |chita | mdi |chita | méi | chita | moi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 3=4+5 1214416) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 {14 |15 V16 | 17
1056 [Dinh VanBan | x x T
| 1057 |Dinh Xudn Lang i X X - ] x L .
1058 |Dinh Minh Trai X X X L
1059 [PinhVinPha | x|  x . X . S A I | i
| 1060 Dinh Duy Thwong | x S x ] X I __ _ ]
1061 iDinh Thi Xanh x X X
1062 Dinh Van Thugn | x . X || X S S I
1063 (Pinh ThiVan | x | X o X B
| 1064 1Dinh Thi Xudn X x 1 _X _ _ ]
1065 |IPinhThibu | x X I L N R .
1066 {Dinh Vin Udng x | X S X N _
1067 |Dinh Thi Tam X X X
IX |Xi Son Lién 40 29 11 29| 11
1068 |Dinh Vin Ha o ox X X o ~
106 [Binh Vanvinh | x| x B 1 _
1070 |Pinh Thi Thudn [ x X x|
1071 [Dinh Van Tay x| x N I R A S S
1072 |Pinh Van Thiét X x| X I
1073 |Dinh Thi Thu ox b ox ool S S S
1074 |binhvanRa [T x [T o« [T b & S T I I
1075 |Pinh VanLy X LS x| 1 i








Trong do Phan loai theo doi trgng wu tién
H¢ ngheo
Hg’; ng‘heo Hj nghéo c? hoa.:i Ho ngﬂheo
. co thanh A cdanh ddc thupc
H§ nghéo o g AR co thanh s . L
P H¢ ngheo la vién la o - hiét viing Cidc hp
) can ho N v o |vién thupe Crx . s
Dia phuong/ _ A i Din tc HEWOT CO 1, kho khin thuwong |nghéo con
STT : .« in trg xay Xay Sira FR Y A .. | d0i tiegng " . . o A
Ho va tén . i (ho hia (ho thiéu so (hg) | cong voi béo tror (ngtf'm cao xdy lai (ho)
dymg lfha o) moi(ho) chira (ho) cdch d hoi (;!5) tubi, neo ra thién
(h) mang (h¢) LR dom, tai (h{)
khuyét tit)
o o |Swa | Xdy |Swa [ Xdy |Swa {Xdy | Swa |Xdy |Swa {Xdy |Swa
Xdymoi | | s A g N A DU D
chita | moi |chita | moi |chita | mai | chita | mdi |chita | méi |chitu
d=(6+8+10+ | 5=(7~9+1]+ ] )
= ' ' 7 0 : 17
1 2 3=4+5 12014-16) | 13-15-17 ] 8 9 I 11 12 13 415 16
1076 |Pinh Thi Bac x X | x B - I
1077 [Pinh Vin Ding X X X i ) - |l B
1078 |Dinh Viin )¢ X X N ] x _ | R e
1079 |Dinh Van Dén X X B x | B | B
1080 |Dinh Vén Dudn X 1o X | .
1081 |Dinh Thi Thai (Thai) X _ o X | x | N i
1082 [Binh Van Parh X B < i |
1083 [Binh Thi Xam x x| i 1
1084 |Dinh Thi Niéu x X | x | - 1 ]
1085 [Binh VanBe x_ x| T N I |
1086 |Dinh Van Dem X X i ol x ~ o B |
1087 |Pinh vin B¢ X X X L 1 -
1088 [Dinh Van Huyén X X x| |
1089 Dinh Van Danh X X X . )
1090 |Dinh Vin Lién X X X L L B
1091 (Pinh Vin Trén X X X N L
1092 [BPinh Vin Théan X X X i |
1093 |Dinh Thi Bién X X X ~ o
1094 |Dinh Vin Toan X X X | 1
1095 |Dinh Van Doéc X X X i
1096 [Binh Vin Thao X X X i
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Trong do Phin loai theo dbi twgng wu tién
H{ nghéo
H? ng:héo Hp ngheo c:i hmi? Hg ngﬁhéo
. . co thanh o canh dic thujc
HQ ngheo Honghoola | vienta | <OMamh | p vin Cic h
_ chu 15 shioli | VERIE \iondhuge | 8| ving | Cichg
bia phwrong/ R . N Din tdc nguoi co <. kho khan | thwong |nghéo con
STT . trg xdy Xay Sira P - .. | 46i twgng . ! R
Ho va tén . oo N . thiéu so (hg) | cong véi ., (nguwoi cao xdy lai (ho)
. dyng nnha v méi (h) chira (h9) cdch P aa,, t r?',, tudi, neo ra thién
(:9) mang (hg) |2 "0 0D | on, | 1ai (ho)
khuyét tit)
o (Swa | Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Sua [Xdy | Swa |Xdy |Stra
Xaymoi| o | g |y .. - A .
chita | moi |chita | m&i |chita | méi | chita | méi {chira | méi |chira
B 4=(6+8+10+ [ 5=(7+9+1]+
i 2 3=4+5 12+14+16) 13415+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 3 15 16 | 17
1097 [Dinh Van Hodi IS R S I ) N
1098 |Pinh Vin Diéu X X X o R -
1099 |Dinh Van Minh x| x| x| | 0 ] -
1100 [Dinh Van Phwong | x x S x| T L )
| 1101 [Pinh VanTrie | x| x| x| . B
1102 [Binh Vin Puong x x x| L
1103 1Bih VanDu | x| x| ox . _
(04 o VenTri | x [ o« | -
1105 {Dinh VanLay X o ___X S
1106 [Bih VanTan | x| X x| 1 1
1107 |Dinh Thi Hong X X X
B |Huyén Tra Bong 2.691 2,123 S68 | 1.748 ) 503 3 1] 27| 34] 20 71308 15} 17 8
I |Thi trin Tra Xuin 27 3 24 2 20 2 1 2
_ 1 |Nguyén Thi Mén o o _ ] X |
| 2 [NguyénDigu | N | S X
|3 |Nguyén Van Minh N o o I S |
4 LeThiMai [T - T T I S I O
| 5 |BuivanThamh [ - - 1 x| ] i
6 |uynhKhea ] ~ 1 x - I
7 |Nguyén Thj Hoa o x| -
8 |Nguy&n Thi Thin | I I








Trong do Phan loai theo doi tagmg wru tién
g nghéo
Hg? ngf:éo H nghéo Cfi hod{t Ho ng‘héo
. . co thanh o canh dic thugc
HQ ngheo Hpnghéola | vienta | <0 ™anh biét ‘ Céc hg
. chn hd prencottoy M lvien thuge |, 0% | VS one
STT Bia phwrong/ N Xa S 2“" ipc ) ng,:wm c’cf déi tseom kho ‘k.han thm’mg nghfeo c:m
Ho va tén ¥ xa}‘ . ) .ay . N ra N thiéu so (ho) | cong voi . g (nguoi cao xay lai (ho)
. dymg 1:ha ¢|  mdi(hg) chira (h9) cach :6 0 -trg’A tuoi, neo ra thién
(hd) mang (hg) 2O | o, tai (hf)
khuyét ta)
.. |Swa |Xay {Sua |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy | Swa |Xdy | Sua
Xdymai} B S . - b |
chita | méi |chita | moi [chita | mat | chita | méi (chita | mai | chita
d=(6+&8+10+ [5—(7+9+1]+
i 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 i2 13 4 |15 | 16 | 17
| 9 [NguyénThiKho | | Ly x i
10 |V3 Thi Chau X
11 () Ngoc Anh i B B - B ____3;__ - ____ B
12 |16 Ngoc Man X
| 13 [Humhbien | _ I ] I O R T R S
14 (Pham Tuanlweng | | _ | _ | I B AR O R T S B B S
15 |Nguyén Thi Bao Khuyén ) X
16 |Nguyén Thi Phu _ _ _ _ e ___ B . ] __ __ _’5_-
17 |Bach Thi Huong X
18 |TrseHéngTroh | | | _ | U3 R S e A
19 |TramnRe _ - B N - | x _ - _
20 MaiThXi X _ - _
21 MaiThiXun | | _ 1oL I _ X I N R S
22 |Chéau Thj Hoa B o ~ X | ) ] B B
23 |[L.é Van Thong X _ i
24 {Nguyén Gac X -
25 |Trinh Thi Mudn X
26 [Nguyén Tén Pao X _ 1 _
27 [Nguyén Vin Bui X
II |Xa Tra Pha 28 26 2 14 12 2
| 28 |Pham Thi Hon X








Trong do Phin loai theo ddi trong wu tién
Hp ngheéo
H.;:'i ng\héo Hp nghéo c:ﬁ hodft Hp ngAhéo
. . co thanh o canh ddc thupe
H§ nghée - s s cd thanh s . s
S Hp ngheo la vién la i . biét ving Cdc hg
. Dia phirong/ can ho X . Dintje | nguvico |"N U\ S ihan | thuomg  |ngheo con
STT A trg xay Xay Sira I A . .. | doi heong : ) .
Ho va tén . . A N thieu sé (hg) | cong voi . {(ngwoi cao xdy lai (hd)
; dung nha &| méi(hod) chira (h{) , bdo tro z. s
N : : cdch =y as s | FHOL, NEO ra thién
(h9) mang (hg) [FE PO | 4 tai (h$)
khuyét tae)
| Swa [ Xay | Swa | Xay | Swa |Xdy | Swea | Xdy |Sta |Xay | Stra
Xayméi| | . - o . - A .. N
chita | moi [chita { moi |chita | méi | chita | méi |chita | méi | chira
d—(6+8+10 |5=(7+9+ ][+ .
{ 2 3-4+5 [2+14+16) 13+15+17) ) 7 8 9 10| 1! 12 13 14 15 16 | 17
29 [Nguyén Thi Cai X
30 |Lé Thi Hanh I Bl N x|
31 |Cao Thi Van B 1 | N ) X
32 |D6 Thi Che - Lox .
33 |D3 Thi Suong - N e e B B ] qox
34 |Thai Cong B - | B e | o - x |
35 |Ngd Thilai B N | B x
36 I_\Iguy?:n Thi Héng L B o e i - o ] ox O
37 |Nguyén Luong ~ B - - | X |
38 Vo Thi Tai B __ - x|
39 [Ha Vin Chung ) | B B B B B X
40__|Huynh Thi Tay I N _ |
41 S;g__u,\-‘én Thi Dar B B . i | 3 ~ N X
42 |Pham ThiHon | L - | i - o x
43 INguyénThiCai | 1 B N i _ x| |
44 L& Thi Hanh N = S
45 |Cao Thi Van _ X _
46 |D& Thi Cho ~ | x o
47 |BS Thi Suong . _ . | X _
48 [Tho Cong ) N ~ X |
49 |Ngo Thi Lai - 1 i ) ) X
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Trong do Phin loai theo doi twong wru tién
Ho ngheo
H;:i ng‘héo Hj nghéo cEi ho&.:i Hé ng‘ftéa
H6 nohéo ) o co.t”han.h 6 thanh can!f‘dgc thftgc o
i & x H¢ nghéo la vién la 5n thid biét vang Cdc ho
. Dia phwrong/ can l:" . . Din tjc nguwdi co mi’,! 9 | kho khin thuwong |nghéo con
STT R trg xay Xay Stea 2 & s - .. | doi tugng S - o
Ho va tén . o N ) thiéu so (hg) | cong vor . (ngioi cao xdy lai (hj)
' dyngnha ¢ méi(hg) | chira (ho) cich | PP | udineo | rathién
(h9) mang (hp) [C OO 4o, tai (h)
khuyét tit)
. .| Swa [Xdy |Swa {Xdy |Swa |Xdy | Swa | Xdy |Sua | Xdy |Swa
Xdy moi - . N . N L. - .. - .. N
chita ! moi |chita | mai |chita | méi | chivta | moi | chita | moi |chita
4=(6-8+10+ | 5--(7+9-11+ . -
/ 2 3=4+5 12414416) | 13415417) 6 7 8 9 10 | i1 ¢ 12 i3 4 |15 | 16 | 17
50 WNguyénThiHong | _ | _ | . _ IR I I N )
51 [Nguyén Luong L L L B X
52 [Nguyén Thi Dai ~ _ o | ] | x B
53 |Ha Van Chung 3 | | . i X |
| s4 [voThiTai I _ x | -
55 [Huynh Thi Tuy X
III |X4 Tra Binh 12 5 7 3 2 2 3 2
56 _|Nguyén Minh __ _ _ A B X . _
57 |V0 Van Tan | o o ] L o i x| . |
S8 {Nguyén Thi Phuc o o o X _ b L _
59 |AuThite |} — _ . X _ -
_60  [Nguyen Thi Phung A . S _ |
| 61 |[Nguyén Thi Thu o ) B L o _ _ X
62 Nguyén Thi Can ~ L ) X
63 |Nguyén Thi Nguydt N |
64  |Phan Khanh
65 [Nguyén Thi Mé B . _
06 Nguyén Thi Phuc o .
67 {D5 Thi Tuyét
IV |Xid Tra Tin 203 81 122 29| 146 3 1 461 14 2 2
68|18 Thi Chin . ]








Trong do Phén loai theo d6i twgng wu tién
Hj ngheo
Hj ng:héo Hp ngho c:)' ko&un Hj ng;héo
. cd thanh X canh dic thupe
Ho nghio Hi nehdo li 5 I cd thanh bist . Céc ho
2 o ox ¢ nghéo la vién la ea n i¢ ving de hf
Dia phwong/ can l:o ) . Din tpe nguoi co v‘eﬁ thuge kho khidn | thwong |nghéo con
STT N tro xiy Xiy Sira N P A .. | doitugng . . . r oA
Ho va tén dyngnba &|  méi (hg) chira (ha thieu so (h3) | cong véi bio tror (nguci cao xdy Iai (h$)
el ? ira (h9) cdch O tub‘i, neo ra thién
() mang (hg) [P0 OD | gom, | tai )
khuyét i)
. |Suwa |Xdy |Sta |Xdy |Sta |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xaymai| . 1 U U A B A e
chita | mdi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 (10 (11 )12 | 13 |14 |15 |16 | 17
69 |Truong Vin Thin . X ]
70 {Trdn Huy Chiéu X j
71 |Pinh Vin Tinh X
72 |Dinh Vin Cép X 3 o
73 |Dinh Thi Nga (T15) _ X |
74 |H5 Thi Tho X
75 |Dinh Thi Nga (T16) X
76 IDinh Thi Nganh X
77 _|Hb Vin Cam X
78 {Truong Van Tuln X
79 |DinhBalLy X
80 |Trin Thanh Vinh _ X
81 |HO Thi Thuong X
82 |Trin Thj Hang X
83 |Trin Céng Tudn _ X
84 |HG Thi Hién . ] X R
85 |HG Thj Siéng L . X | o
86 |Pinh Vin Quen o L x N .
87 |Dinh Vin Lip xi 1 1 1 .1
88 |Dinh Hodi Vuong B x {1 | 1
89 |Dinh Vian Rai X








Trong dé Phin loai theo d6i twong wu tién
Ho nghéo
H{i ng‘héo Hp nghéo csi hodi: Hp ng:héo
. o thanh B cinh dic thuic
H§ nghéo Hpnghtola | vienta | O™k | pisr vitn Cic hj
. can hé g ree v o |Vvién thujc . i N
Dia phuong/ R . i Dian tjc nguwoi co £ kho khidn | thuong |nghéo con
STT . tro xdy XAy Stra Ny . | doitwgng . . s A
Ho va tén . e e thiéu so (hg) | cong voi . (ngwoi cao xdy Iai (h9)
’ dung ’:ha ¢| méi(hg) chira (ho) cdch f’ a0 t rgA tudi, neo ra thién
(hd) mang ) [“ "D don, | tai hg)
khuyét tit)
o ASua | Xdy |Swa (Xdy |Stta [Xdy | Swa |Xay |Sva |Xay |Sta
Xdymoiy | . . . . . ” -~ . . iy -
chita | mdi |chita | méi |chita { moi | chita | moi |chita | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12414+18) | 13+15+17) 6 7 8 9 0 11 12 | 13 |14 |15 |16 | 17
90 |Pinh VanVigt | I _ . SRAJ I -
91 |Pinh Van Rit e U S X - —
92  |Pinh Van Phiéu _ I X o _ _ O
.93 |binh Van Tam — o i LS W N I A N A 0 AN T I P
94 IDinh Thi RSi | - - BESE . 11
95 |Dinh Vin Thai L I B X . _ -
96 |HO Thi HuongLy B . N — X
97 |Pinh Thi Phuong i - - x
98 |H6 Thi Phuong i L X i
99 _|HS Thi Duyén D R e | i I
100 |Pinh Vin Rém S o I B B |ox |
| 10t |TranThiTrang | | N ] X
| 102 |Cao Tién Trung 1 N A IS N R B X
103 |HoVanTeo Jx I B B
104 |HS Thi Lanh x| e
105 116 Van Loi 1 X ]
106 |Hd Van Quang (Trang) X N I i
107 |HG6 Van Tra X R _
(108 _|H6 Van Phuong A T O O R —
109 [H8 VanSom i x
110 |Hd ThiMan X _ i

1








Trong do Phin loai theo dbi tirgng wu tién
HJ nghéo
Hg'? ng‘héo Hp nghio c::i ho&i: Hp ngahéo
. co thanh A cdnh dic thupc
Ho nghéo Hb nehéo I i6n I co thanh bidt \ Céc hi
L ox o ngheo la vién la 51 thude 1Ié ving ac hg
DPia phwong/ can l,l\o . N Din tje nguwoi co wi’f g kho khin thwong |nghéo con
STT A trg xdy Xay Stra Y P n . | doi tuong i ) . 1 A
Ho va tén . oo B R thicu sé (h3) | cong vdi . (nguwoi cao xdy lai (h9)
) dymg Eha o m6i (h{) chira (h9) ciach _‘,b ae t rgrn rué"i, neo ‘ra thién
(ho) mang (hg) [C 1D 4 tai (h})
khuyét 13
.. |Stra |Xdy {Stra |Xdy |Sia |Xdy | Stra |Xdy |Swa | Xay |Sita
Xayméi|", . o, |- . . - .
chita | méi |chita | mdi |chita | mdi | chita | méi |chita | méi |chira
B 4=(6+8+10+ [ 5=(7+9+1]+
1 2 3=4+5 12+14416) | 13+15+17) 6 7 |8 |9 (10|11 | 12|13 |14 )15 16|17
111 |Hb Vin Tam X
112 |H6 Van Hing 1 lidu) X
113 {Hb Thi Minh X
114 |H Thi Ha i ] X
115 |Hd Thi Thuong j j x |
116 |HS Vin Thanh 3 X
117 |Hb Thj Hién 3 X
118 |HS Van Ty (tiét) X
119 |HS VanLé ~ X
120 |Hb Vin Trang X
121 |H® Thi Nhung X
122 |H3 Van Dién - X
| 123 |H4 Van Lam | x
124 |Hb Vin Da ] X
125 |Hbd Thi D& X
126 |Hb Thi Bé _ - X _
127 {Pinh Thi Ram B . x |
128 |H3 Thi Hoi ] X )
129 [HoV&nVien | | X ] |
130 |Hb Thj Hong X
131 [Hd Van Chinh X

Dar~ &1








Trong do Phin loai theo ddi twong wu tién
H{ nghéo
Hg? ngkeo Hp nghéo c? hoai: H¢p ng:heo
H6 nehs co thanh . (:; thanh canh dic thujc
¢ nghco Hj nghéola | vitnita |00 bigt ving Cic hé
can ho Y A . . |vién thupc . X L
Dia phuong/ Dian tjc Hguoi co e kho khan thiwong |nghéo con
STT 1 p trg xa X4 Sika -y dbi tupng
Ho va tén v xay Y thiéu sé (hp) | cong véi S | (meudi cao xdy lai (hd)
o A oy -~ -~ ” . b t "
dymg nha & mai (ho) chira (h9) cdach . :e.r. .. | tudi, neo ra thién
(ho) mang (13) [ "M\ gon, | 1ai (he)
khuyér tit)
X6y mbi Stta | Xdy |Swa {Xdy |Sva |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa
@ moi chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
—4+ 10 21 13 15 | 16 | 17
! 2 I 12+14+16) | 13+15+17) 6 N N 1 6
132 {Hb Van Tuén - - x| b0
133 |Hb Thi Hoa - L x | B |
134 H(:)Véniléu i 1 L X 1
135 |40 Van Danh o o x | _ I I
136 |Hb Van Diing ] - i x
137 |Hb Van Triéu ) - | x
138 |HO Thi Huong I X B o
139 |Hb Vin Phong x B
140 |H Van Ri ] | NS ] -
141 |HS Vin Trac . ] X _
142 |Hb Van Hai - ) x
143 [HoMinhDoi | - o] ) .
144 |Hb Viét Hing (tiét) ~ - | x
145 |HO Thi Luu o i I x| | S _
_146 |H6 Van Hung 2 (1y) e X : e
147 [H16 Thi Nga 3 (linh) - X 1 |l
148 |Nguyén Thi Thuong X 1
149 |Hd Van Hung 3 (cong) X
150 _|Ho Van Giang 1(yén) x _
151 [Nguyén Tﬁn Den X
152 |HS Van Hung (hio) X








Trong do Phin loai theo dbi twgng wu tién
Hé nghéo
H? ng:héo Hp nghio cfi ho&? Hp ng‘r‘kéo
Hb nehéo co.thanh 6 thanh canlf dic thupe
Q}ng x Hp ngheo la vién la in thud biét ving Cédc ho
oTT Dja phuong/ t°:“x';° - s Dan tic | ngudi co ";;’;t;;‘;’; khé khin | thieong |nghéo con
Hog va tén: du'no. h}; . .. y . N a . thiéu s6 (h$) | céng véi bio ¢ (nguwoi cao xdy Iai (hg)
: gx: ¢ méi (hg) chita (h9) cdch . e. rp’A tudi, neo ra thién
(hd) mang (ng) 2RO | 4 tai (k)
khuyét tit)
Xdy méi Stta |Xdy |Stra |Xdy |Sta |Xdy | Stra |Xay |Sta |Xay |Sua
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | méi {chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 | 12+414+16) | 13415+17) 6 7 8 9 10 |11 |12 | 13 {14 15|16 | 17

153 |H3 Vin Dy X

154 |H& Thi Hanh X

155 - |Pinh Thi Huong X
156 {H Vin Lgc X

157 |Ho Vin Sau 2 (bira) X

158 |HS Thi Chut X

159 [H Thi Binh X

160 |Pinh Van Tua x

161 |Pinh Vin Sam X
| 162 |Dinh Vin Q6c i X

163 |Dinh Vin Se X

164 |HO Van Dién X

165 |Ha Thi Ut X

166 |H3 Vin Théi X

167 [Hd Vin Thu X
- 168 |HG ThiLeé X

169 |HS Thj Hién x _

170 |Hd VanLy ) B B

171 |Trin Thanh Long X

172 {Hb Vin Qty X

173 |Hd Thi Nga 3 X

\
3








Trong do Phin loai theo doi twrgng wu tién
Ho nghéo
Hp nghéo . . cd hoan | Hp nghéo
. . ct;' thf‘mh H‘,) ngfteo canh ddc fh:;;‘rc
H{ nghéo Hpngheola | vienia | €O Hank bist vang | Ciché
can ho N . . \vién thudc , « . . .
. Dia phwong/ . . .. Dan tjc nguwoi co Lo, kho khin | thuomg |nghéo con
STT o trg xay Xiy Sira P . .. | doi twgng . . .
Ho va tén : . AN " . thiéu so (hg) | cong vai , (ngwoi cao xay lai (ho)
dymg nha ¢ méi (hg) chira (hg) cdch baoﬁ .trgﬁ tuéi, neo ra thién
(hd) mang (hg) |“C OO | tai (h)
khuyét tit)
Xay mo Swa [Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xay | Sua |Xay |Sua |Xdy |Sta
chita { moi |chita | méi chita | méi | chita | mai |chita | mdi |chita
o |46 810+ {5729+ 1]+ : s i .
! 2 3=4~3 126 14-16) | 13415517 6 S22 A £/ A T e B S N P T A B R O S B
174 |H6 Van Digp B ] | x 1B ) B 1
175 [Hd Vin Som 3 (hdng) X B . | ]
176 |Hb Van Son i 1 | X
177 |H Van Thudn ] - B | x B
178 |H6 VanDing B . - B - x |
179 |HS VanKhanh L L _ o e ] x .
180 |HO ThiNwomg — ] _— 4 __ 1 X .
181 [HoVanDang || 1 ] o | |
182 |[H6 ThiTra | B BB x|
183 |HO ThiQuynh | B I | | ox B
184 {H6Vanbat 1 . _ i 1 X _
185 |HS Vian Linh B 1 B . | ox I
186 |HO Thi Thu B ] ox
187 |HS Vin Luyén | B X B
188 |H6 Van Hién 2 Bl Lx b
189|116 Van On 1 (nh&) X
190 [H6 Van Tan B x|
191 H_f“_) Vian Hirong X B
192 |H3 Van Minh x [
193 |Hb Vin Khé X -
194 |Ho Van Nghet L x |








Trong do Phin loai theo déi twong wu tién
: Hp nghéo
IIQ ng:héo H5 nghéo c:)' hodiz Hj ngnhéo
. . co thanh A canh dic thujc
H{ nghéo Hé nohéo li ion I co thanh bist \ Céc hé
x °ox g ngheéo la vién ld o - ié ving dc hj
Pia phwrong/ can 1’1\0 . . Din téc ngiedi co wi’f thuge kho khidn | thuong |nghéo con
STT . trg xdy Xay Sira P A .. | doi tieong . ) . pa
Ho va tén a ha & 51 (ho - . thiéu so (hg) | cong voi béo tr (n guoi cao xay lgi (h)
u‘ngnﬂ a0 méi (h9) chira (h9) cich o a. ?.,. tudi, neo rathién -
(hd) mang (k) 2RO D | 4 tai (hj)
khuyét t51)
.| Swa |Xdy |Sta |Xdy |Stza |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Stta
Xdymaoi| . A S N A NP R
chita | méi |chita | méi |chiva | méi | chita | md&i |chita | mdi |chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ '
.I 2 3=4+5 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 13 4 | 15 | 16 |} 17
195 [Hd Van Tién X
196 |[HO Van Bién (cuc) X
197 [H4 Van Hinh X
198 |H3 Van Théng § X
199 [Ho Van Trung ' X N
200 |H5 Thi Sdm X i
201 |H Van My X B
202 |Hb Thj Huong 1 x
203 |Hd Van Hién 1 X
204 |Hd Vin Thong B X
205 |H3 Vin Chéu X
206 [HS Vin Tuén L X
207 |Hb Thi Van X
208 |Hb Thi Vin ) X
209 [H Vin Xi X
210 [H3 Thi Dét X
211 |Hb Vin Vién 2 N X
212 |HA Van Thu ] X
213 |Hb Van Bbn X
214 {Hb Thi Phuong X
215 [HS Vin Thanh X

A







Phin loai theo doi tuwgng wru tién

Hj ngheo .
Hj n,g:héo Hp nghéo cif ho&ir Hp ngahéa
) co thanh ¢ thanh canh dic thupe
H¢ nghéo Hpngheola | vienta | 0 1an7 bigt ving | Ciché
. can ho a a v vien thu!)c - N .
Dja phuong/ N ) . Dan tjc REUoi ¢ L kho khin thiwong |nghéo con
STT N trg xay Xay Stra X X g n . .. | doi tiegng o . o
Ho va tén d . o N . thiéu so (hg) | cong vai béo tr (ngwoi cao xdy lai (ho)
wng ::ha v méi (h¢) chira (h{) cdch e oae (r,. tudi, neo ra thién
(b3) mang (ng) [T OV gom, | 1ai (1)
khuyét tir)
Xy mdi Swa | Xdy |Swa |Xdy |Siea |Xdy | Stta |X@y |Swa |Xdy |Sta
chita | méi |chira | mdi (chita | méi | chita | mdi |chita | mdi |chita
_ 4=(6+8+10+ | S=(7+9+]1+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 | 89 10|11 |12 13 {14 |15 |161417
216 {HS Vin Thanh X
217 |Hd Van TAm X
218 [H0 van Phi X
219 |Dinh Qudc Thinh X
220 [H6 Vin Lin ] X
221 |H6 Vin Pang x
222 [Hb Thi Hanh x |
223 |Hb Vin Thanh X
224 |H6 Xuén Didu X
225 [Hb Thj Nguyén B X
226 _|Hb Vin Dinh ) X j
227 |Hb Vin Bién X
228 |H6 Van Bon 1 ) x
229 |H5 Thj Thao _ X
230 |HO Vian Bon 2 X
231 [H5 Thi Tién _ | x
232 {HG Thj Hoa o . | ox ]
233 |HA Thi Lién X B
234 |HO5 Thi Béng X IR
235 [Hb Van Pha X
236 [H5 Van Tuin (tha) . - X o

Dnnaa AR








Trong do Phin loai theo di twong wu tién
Hp nghéo
Hd nghéo . . co hoan Hg ngheo
. . cc;' thfinh H‘,) ng:h | cann dic th uf‘ic
Ho nghéo Honghtols | vienta | €CTHAnA biét vang | Céchp
. cian ho A A .. , {vién thudc o . L
STT Dia phwong/ trg XAy Xiy Sira )gan ipc ) ngum c'cf d6i twgng kho ‘k.han thu'ci'ng nghf.’o c::m
Ho va tén ' .. A - . thiéu so (hé) | cong voi . (nguoi cao xdy lai (ho)
dyngnha |  mé6i(hg) | chira (h)) cdch baotro |° i meo | rathion
(h9) mang (hg) |2 PO | 4 tai (h)
khuyét tir)
Xdy méi Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Stea |Xdy |Stra |Xdy |Sta
chita | méi |chita | moi |chita | méi | chita | méi |chita | méi | chita
e | 4=(6F8+I0+ [5=(7+9+] 1+
! 2 3=4+3 12414+ 16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 i3 14 15 16 | 17
237 |Hé Van Cu x | | ]
238 |Ho Thi Lién L X ]
239 |H6 Van Truyén o x B .
240 |Hb Van Dé I o - X I
1241 |HO Van Than . . | X SO _ -
242 |H6VinBinh - o I Lx
243 |Hb Vin Thinh ) L o N x | | ! B N
| 244 [H6 VinNam ) |1 N I x ~ )
245 M6 VanHong | | o N e _
246 |HO Van Hong (mién) | o L x| ] )
| 247 |HG Thi Hong i I . o ]x I R
248 [HovVanThuin | I R . X I N ]
249 |Hd Van Thao - L - x| )
250 |Hb Van Trinh - - | x | . )
| 251 |HO Van Thong o o _|x )
1252 |Ho Van Trang o - e |
253 |HGVanHung | 1 . B I 1 I S B |
_254 |H6 Vin Tudn o . S N ]
| 255_|HO Van Phac ; o e 2. B Y I ]
256 _|Ho Thi Van ] 1o o lx
257 |HG Van Thai e A . S _ ]








Trong do Phin loai theo d0i twgng wu tién
H¢ ngheo
ng} n,t{héo Hp nghéo c?' hod{: Hg ng,:kéo
. . co thanh o cinh dic thupc
Ho nghéo Hpnghéola | vienta | 0 'hank biét ving | Cdchg
can ho . .. ., |vién thupc . s L
. Pia phwong/ , ) i Dan tjc nguwoi co PO kho khidn | thwong |nghéo con
STT . trg xay Xay Sira 3% A .. | doituwgng ., . C
Ho va tén . . o _ N thiéu so (h9) | cong vdi . (ngicoi cao xay lai (hg)
' dyng ::ha v méi (ho) chira (h9) ciach ,_b m,, .trgﬂ tuéi, neo ra thién
(ho) mang (hgy X3 MO\ e, tai (h9)
khuyét tit)
. ASua {Xay |Swa |Xdy |Sua [Xdy | Swa |Xdy |Sua |Xdy |Sua
Xay moi N . N . N ., N " N 3 o
chita } moi |chita | mdn |chita | mai | chita | mdi {chita | moi {chita
4(6+8+10- \5=(7+9+11~ _
i 2 3=4+5 12¢14416) | 13115+17) 6 7 8 g o {11112 13 4 | 15 | 16 | 17
| 258 [HO Van Vién - ] R x| ] L .
259 |H6 Van Ha o X ] I |
260 [Hd Thi Dién i x| B o
261 |Ho Van Phu | B B | x ~ B B
262 |HéThiLan | I S0 A A A AR R R R R IO R
263 |HoVanBanh | I x ] S (S N N A RN
264 |HO Thi Binh  _ I AN N N S AR R A S
265 [HOVanCung | B N | o SRR I R I T I
| 266 |HO Thanh Hoai - B o X o 1 | - i B
267 |Hd VanNam | - i X il B )
| 268 |H6 Thi Phuong _ . SN0 A I R I S I
269 |[HOVanOn | D B | ox ] e
270 |Hb Van Minh X
V |Xa Tra Bui 106 80 26 65| 22 5 3 10 1
271 |Dinh D&t o X o
272 [H& Thi Thu X ]
273 |Dinh Vin Séo X __
274 H_f":u Thi Lang B B | X ) L
| 275 |H6 Ngoe Tu I X I
276 |HS Thi Lyu ~ B j ] X B
| 277 [Pinh Van Thix I R R








Trong d Phin loai theo d0i twgng wu tién
Hp nghéo
H? ng:héa Hp ngho cEf hoan |H$ n‘g:héo
. co thinh . pa canh dic thupe
H§ nghéo Hé nohéo li ion Ia co thanh bidt - Céc ho
cin b3 Prencotl | VR lyitn thuge e vang ¢
Dia phuwong/ . . . Dan tic ngegi co it kho khin | thuomg |nghéo con
STT Ho va tén tre xay‘ . X_ay R ?ua . thiéu 58 (hj) cong vdi *? “ong (nguwoi cao xdy lai (h{)
. dymg r:ha o méi (h) chira (h{) cdch _b ae t r.o'A tué'i, neo ra thién
®d) mang (hp) PO OD L don, | tai k)
khuyét tir)
.. |Stha |Xdy |Suea |Xdy |Sua |Xdy | Sia |Xay |Sia |Xdy |Sia
Xdymai| | - B .. N A |,
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | mai |chiza | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13415+17) 6 718 |9 |10 1112|1314 15]|16] 17
278 [H5 Thi Thu X B ]
279 |Hb Thi Trang e . S R N B e
280 [HO Trung Thing X
281 {Hd Thj Thu X
282 |Pinh Vin Eo | .1 R x | )
283 |Hb Thi Hoa ) X
284 |Hb Vian Thuong X
285 |HO Vin Tén X
286 |HO VanBa X ]
287 |[Hb Van Triéu X
288 |H3 Van Khang X |
289 [HO Vin Thién X
290 [HO Vian Trung | X
291 |H5 Thi Thuy X _
292 |HS Vin Huynh X
293 |HO Van Cudmg D x | |
294 |H6 Van Churong —ee b X B B ]
295 |Hb Vin Quang L x ~
296 |H5 Vin Tin x |
297 |[HS Thi Thay _____* X j
298 [Hb Vin Hing R X








Trong do Phan loai theo doi fuong wu tién

Hp nghéo
Hg') ng‘heo Hp nghéo c? hoatt 16 nglheo
s nohi co thanh 6 thanh canh dic thujc
Hg nghéo Hpnghéola | vienla | . biét ving Cic hd
. can ho N . . |vién thugc ‘ khi \ hoo ci
STT Dia phurong/ tror x4 X Sira Qan tgc REIEOI co dbi tirgng kho khdan | thwong |nghéo con
Ho va tén exay Ay SUA | thidusé (hg) | cong véi . (nguwdicao |  xdy lai (h9)
) dymg nha & méi (hQ) chira (h¢) cdch _b :‘: .trgﬂ tuc‘;i, neo ra thién
hd) mang (h) [ "BV dom, 1 tai (hg)
khuyét tit)

-

Swa |Xday |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa | Xdy | Swa

Xay meri N . N - N . . -
Y chita | mai |chita | mot |chita | méi § chita | moi [chita | mai | chifa

4=(6+8+10+ |S=(7+9+11+

1 2 =413 12-14-16) | 1315417 6 70 8 | 9 |10 |1 |12 13 |14 |15 | 16| I
| 299 [Hé ThiHanh | | - 1 o S 1 1 -
300 [H6 Van Nam i B - I U e | x|
301 n{x Thi Lang - 1 1 L X |
302 {Hé Van Tuomg i [ K A N N N SR SR N X L N
| 303 |H6 Van Son I | SN B - - L o —
304 |H& Thi Héng i 1 1 _ i X | |
305 |HoVanBa ] . 1 | | _ X
306 |H6 Van Céu 1 1 . | I _ x| -
307 H Van Nguyén 3 o L s 1 1 . L e
308 |Hb Van Quynh X

| 309 |H6ThiLe _
310 [Ho Van Diéu

311 |16 Van Lang

312 |H) Van Thuyén
313 |H6 Van Hai

314 |1 Vin Hau

315 |Hb Vin Xanh X
316 |Hd6Thi Lac

X
317 |H6 Van Luong _ X B |
318 |HO Thi Hoa X _ I
319 |HO Van Khéa e X

™ ral







STT

Dia phwong/

Ho va tén

Hj ngheo
cin hj
trg xiy

dung nha &
(hd)

Trong do

Phin loai thee doi twong wu tién

L.y

Xay
méi (hd)

Sira
chita (h§)

Hj nghéo la
Din toc
thiéu s (ho)

Hp nghéo
co thanh
vién la
nguwoi co
cong voi
cdch
mang (h$)

Hp nghéo
co thanh
vién thujc
doi twpng
bdo tro
xd hoi (hd)

Hj nghéo
¢d hoan
cdanh dic
biét
kho khin
{nguoi cao
tudi, neo
don,
khuyét tir)

H¢ nghéo
thupc
ving

thuong
xdy

ra thién

tai (ho)

Cac hp
nghéo con
lai (h9)

Stea

Xdy méi chita

Xay
mdi

Sta
chita

.y

Xdy
mai

Stra
chita

Xdy
moi

Stra
chira

-

Xay
mdi

Sua
chita

Stra

mai | chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10 1 11

12

13

4 1 15

16 | 17

320

Hb Vin Thanh

321

Hb Vin Thach

322

Hb Thi Nga

323

Hd Thi Sam

324

Hb Vin Son

325

Hb Thi Thu

326

Hd Vin buc

327

Ho Thi Thu

328

Hd Vin Vuong

329

Hb Quang Pa

R R o S

- 330

Hb Vin Hanh

331

Hb Thj Nga

332

H Thi Kim

333

Hb Vin Truong

334

Hd Vin Nim

335

Hd Thi Thinh

336

Hb Thi Phuong

337

Ha Vin Son

338

Hb Vian Danh

339

Hb Vin Thanh

340

xxxxixxxxxxx

Hb Hoang Théng

Dana TN








Trong do Phin loai theo dbi twgng wu tién
Hp nghéo
Hg"r' ng‘héo Hp nghéo cS.f ho&t: Hj ng:héo
. . cd thanh . canh dic thupc
H¢ nghéo Hongheola | vienla | €OHhank bist vang | Céchp
cin ho a n . |vién thupe . . .
Dia phwong/ R ) . Din tic ngweoi co déi twrom kho khin thuwong |nghéo con
STT Ho va tén try xdy . }"(_ay . Sira i} thiéu s6 (h9) cong voi . o (nguwoi cao xdy Igi (hd)
dymgnha &| méi(h§) | chira (ho) cdch baotrg | sineo | rathion
®hd) mang (hp) OOV | gom, | tai ng)
khuyét tir)
Xév méi Sua |Xdy |Sitta |Xdy |Siua |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
@ mar chita | m&i |chita | méi |chita | m&i | chita | méi |chita | méi |chiza
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 V8 |9 10|11 12|13 V14|15 )|16]| 17
341 |HS Van Hung X
342 |Hb Vin Tinh X
343 |Hb Thj Huong X
344 [HO Vin Phd X -
345 |Hb6 Vin Lyc _ X
346 |Hd Van Anh X
347 IHb Van Thuong X
348 |Hd Thi Kiéu X
349 [Hb Van Binh X
350 |H& Thi Hoa X
351 |HO Vin Anh X
352 |Hb Thj Vin X
353 |Hb Van Bang X
354 |Hb Vin Chénh X
355 |Ho Vian Son X
356 [HO Vin Linh X
357 [H5 vian Thing X
358 |H5 Thj Vang X
359 [HO Vin Duong X
360 |HS Vin Chue X
361 [Hd Van Didu X )

MNara 71








Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
Hp nghéo
Hé ng:héo Hp nghéo c?' hodi: Hj ng:héo
. . co thanh vl canh dic thujc
Hy nghéo Hjngheola | vienia | <OManh | s vain Cic ho
| cda b3 Grghiola | vl e thuge | | PF | ving | Cicho
T Dia phwong/ (ro xa X3 Si Ran ff’c nguwoi O\ 4éi o kho k'han thmfng nghfzo con
ST Ho va tén o xay‘ s “ay . lea . thiéu so (hg) | cong vdi . ong (nguwoi cao xdy lai (hd)
' dyng nha & méi (hg) chira (h§) cdch P a(: .trgr‘ tudi, neo ra thién
(ho) mang (hg) |F2 PO RO 4o tai (h$)
khuyét tat)
.| Swa {Xdy |Stta (Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xby |Stea |Xdy |Sua
Xaymaoi |, | N . . A N
chita | mdi |chita | mdi jchita | méi | chita | mai |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+ -
1 2 3=4+5 12414116) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 |11 |12 | 13 |14 115 [ 16 | 17
362 [H Van Méi I B -
363_|HO Van De N A 1 T B O x| e
| 364 |Hb Vin Mén } X ] B N
365 |H6 Vin Nha L lox 1 | L
366 |HoVanHa - - oo 1 N
367 |H3 Van Danh [ I A A s s
368 Hovanba [ | o ox o ]
1369 |HS Van Hoang ) L x| o
370 |[HdVanBinh | L ol | x I ) )
371 [H Van Than S R e T N
372 [Hb VanVan R X L .
| 373 |H6 Van Anh i e Lo b1 N - )
374 |Hb Van Thanh I S M S O R e -
(375 [H3 Van Bing R e N i
376 |Hb Van Thi X
VI |Xd Tra Lam 102 62 40 58| 31 1 3 9
377 _{H0 Thi Luong I | . x|l L -
| 378 HéThiDe [ | 1 x 17 [ -
379 [HOVanUt4) - S ES N I A R _
|_380 |HO Thi Nga I | x i
[ 381 [moThioe x . -








Trong do Phin loai theo doi trong uu tién
H@ nghéo
H;? n;,"héo Hp nghéo r.'o hodft Ho ngﬂhéo
) . co thanh e canh dic thupc
Hg nghéo Hongheola | vienga | €O 'hanh biét ving | Cic hp
. can ho A .. . |vién thudc e . L
. Dia phwong/ . . . Dan tpe nguwoi co . kho khdn thuwong \ngheo con
STT A tro xay Xay Swa P E £ g a . .. | d0i twgng " . . g A
Ho va tén . o N . thiéu 56 (hg) | cong vdi , (nguoi cao xay lai (hg)
. dyng nha & méi (h9) chira (h9) cdch _b ao,\ .tr?',. tuéi, neo ra thién
(hg) mang (hj) xa hoi (h9) don, tai (hj)
khuyét tit)
.| Swa | Xdy | Sua [ Xday |Swa |Xdy | Swa [Xay |Swa | Xdy | Sua
Xdy mii . . . . - . N .. ~ .. N
chira | mai |chita | méi |chiza | mdi | chita | méi | chita | mai | chita
4=(6+8+ 10+ [ 5=(7+04+]]+ . _ . -
/ 2 3=4+5 124 140108) | 1315417) 6 7 8 9 AL A R I 4 13 I 13 16 1 17
382 |HO Thi Mai o ] x| - | |
383 {HS Vin Voi B B X N b )
384 [HO6 Van UL(S) X L ] L B
385 [116 Van Tuin i . X B L o . B .
| 386 [HO VanRimg B B B | x B i B - 1
387 |HoVanTim B B - X o | B o
| 388 |HO VanBum B o B X | e i
| 389 |HOThiNga - . . i X ] e i
390 |HO Van Quang _ _ i _ X 1 4 — _
391 |Ho ThiLan - N . X _ _ o |
| 392 |HOoVanMan _ _ _ ] X _ _ B _ _
393 |HOThiHanh _ _ 1 _ N !
| 394 |HO Thi Phugng B - B ] B ~ B B B
| 395 |H6VanThao B B X | ) L )
396|116 Van Himg X ] 1
397 [HO Van Dé6) X B -
398 |Hb Van Dé(2) X . _
399 |HS Van Téo X _ _
| 400 |HO6 VanLanh X ) B
| 401 |[H6 Van Khuin X B
| 402 |H6 ThiLan X

Y- oo

1
F
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Trong do Phin loai theo déi twong ru tién
Hp nghéo
H’g'} ng‘héo Hp nghéo c:i hod,:: Ho ng,:héo
. ) co thanh A canh dic thujc
H§ ngheéo Hb neghéo la vién la cd thanh biét vin Cdc hg
_ can h§ 0 ngheo R vien thuge e ne C
. Dia phwong/ R . N Dan tic nguoi co <. kho khin | thuong |nghéo con
STT DA tro xay Xay Stra Y S - .. 1| doi tuwyng .. . .
Ho va tén . o - ) thiéu so (hg) | cong voi . (nguwoi cao xay Iai (h$)
' dyng r:ha o moi (h) chira (h9) cdch :ba‘f .rrq, tudi, neo ra thién
(h9) mang (ho) xa hoi (ko) don, tai (ho)
khuyét tit)
| Swa | Xdy [ Swa | Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdv |Stwa |Xdy | Swa
Xdy mai - . N g . .. N . . . -
: chita | mét |chita | moi | chita | méi | chita | moi |chiza | méi |chiva
dAOF8FI0+ | S=(7+9+ 11+
! 2 3=415 12014416) | 13+15417) 6 7 8 9 0| 11| 12 13 1415 | 16 | 17
403 [HO Van b - B . X | L
(404 [HO Van Thuong | B X _ |
405 |Hb Van Thai ) ) | x
| 406 |Hd Van Tam | - X L o i o -
| 407 |HO Van Son - X - } B -
408 |Hb Van Bao ) ) 1 x |
| 409 |Ho Van Hai 1 B X ) B 1 B
410 [H6 Thi Thuong o L R - —
411 (Hé Van Tam B X B o 1 o
412 |Hb Van Tham B X ) L
413 |HO Van Pat | X i i .
| 414 [HO Thi Suong B I X | o
415 |HoVanKy _ . X -
416 |Hb Van Quyén . x| . |
417 |Hd Van Hai o x| o
418 |H6 Van Hong [ . B x 0 -
419 |H6 Thi Hanh B X B -
420 H(fj_y_én Cong B X B i _
421 |HdVanAn _ ] _ _
422 |Hb Véan Khuyén - . L B 0 L
423 [Ho Van Khodi








Trong do Phin loai theo doi twong wu tién

Hj nghéo
A bl ) h
Hj ng:kéo Hp ngho c:f hoai: Hj n‘g: £0
R co thanh c6 thanh cdnh dic thupc
¢ nghéo Hj nghéo la vién la e . biét ving Cdc h$
cin hd AL gA .. [vién thujc v X o
Dia phwong/ Diin téc ngudi co £ kho khin | thuwong |nghéo con
STT 2P trg x4 Xa Sira i dsi tegng : ; s
Ho va té ? xay y thiéu sé (h9) | cong véi . (nguwoi cao xdy lai (h{)
ovaten - r 1A - A ; bao trg z
dyng nha & moi (hQ) chira (h9) ciach i hoi :‘n“ tudi, neo ra thién
&) mang () [** " OOV dom, | 1ai (h)
khuyét tit)
Xév mbi Sva {Xdy |Sta |Xdy |Swa |Xdy | Stra |Xdy |Stra |Xday |Sia
@ mai chita | méi (chita | méi |chita | m&i | chita | mdi |chita | méi |chita
I 2 g=qps |FOPHON STl e o Va0 (a2 | 3 | 1e | a5 Vs | 17

12+14+16) | 13+15+17)

424 |Hb Van On (3)

425 |HS Van On(3)

426 |Hb Thi Ut

427 {H3 Vin On(2)

428 |Hb Vin Son

429 (Hb Vin Pha

[ ¢ Ine |m¢ |

430 [HA Thi Suong | | x
431 |Hb Thi Hién '

432 |Hd Vin Lam

433 |Hb Vin Thach

434 [H4 Vin Vuong

435 |Hb Thi Cac

436 [Hb6 Vin Viét

PP | e

437 |HO Vian Xi

438 |HO Hing Tudn

439 |HO Vin Luc

440 |Hd Vin Nghi

441 |U4 Vin Minh

442 |Hb Thi Ay

443 |Hd Thi Mai

LA

444 116 Vin Thao

Tha o 70








Pana TA

Trong do Phén loai theo déi twgng wu tién
Hj nghéo
Hé ng:héo Hp nghéo c:i hoci.:: Hp ng:héo
. ) co thanh o canh dac thujc
H¢ nghéo Hpnghtols | vienia | €0 thank biét vil Céc hp
ALK ong a n ion thube € ng ac ng
DPia phwong/ can ]10 . . Dian tpc RUoi co w‘:’f thug kho khan | thwong |nghéo con
STT . tro xay Xay Sita A om - .. | doi twong s , s oa
Ho va tén - T i . thiéusé (hg) | cong voi . (ngiroi cao xdy lai (h$)
' dyngoha 6| méi(hd) | chira (b)) cich | DO i neo | rathien
(ho) mang (ho) xa ki (h) don, tai (h)
khuyét tie)
. iSta | Xdy |Swa |Xdy |Stea |Xdy | Swa |Xdy |Sta Xay |Swa
Xaymoi| . b, | . _ |, - P
chita | moi |chira ! mdi |chita } méi | chita | méi |chita | méi | chita
N 4=(0+8+10+ | 5=(7+9+1]1+ -
1 2 3=4+5 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 13 I4 | 15 16 | 17
445 |H5 Vian On X R
446 |Hb Vin Doi ~ X -
447 |HS Van Phudc x| I A R N A B
448 {Hb Van Ut X | o b
449 |HO Van Van - o - x | 1 L o
450 |Hé Van An X - S ] L
451 |HG Vin Lién X ] - 1 |
452 |HS Thi Thuy x | - ] b
| 453 |HS Vin Trang 1l - L x L L L
454 |H6 Van Thanh - I X i o R
455 |HG Vin Quyén x| I | I |
| 456 |H6 Van Dét i X e L )
457 |Hd Van Son B X N i B
| 458 |HOVanViéen x 1] L _
459 |Hb Vin Hién x| B
460 [H6 Van Diing 0 X L 1 N
461 |HoVvanHai | x - - - L N
462 |HOThiBén | o N N S L i
463 |HOGThiDu _ _ _ Lox | L L S |
| 464 [HO Thi Suong i L X o . S
465 _|H0 Vin Qua . _lox i .








Trong do Phin loai theo dbi twgng ru tién
Hg nghéo
Hé ng‘héo Hp nghéo c:fi hod? Hj ng:fréa
. . co thanh oy canh ddac thujc
Hq nghéo Hjngheola | vienia | COThamh | s vang | Cichs
A can hd A o . |vién thugc T X L
STT Dia phwong/ trg xiy Xiy Sira 2an igc ) ngivum c'o. déi tuong kho ‘k.han thmfng nghfzo cﬂon
Ho va tén dune i & AR N A thiéu so (hd) | cong voi béo 1:r (ngtfm cao xay lai (hd)
rng aha o moi (ho) chira (h¢) cdch . b s g.,. tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) | MO0 om, | tai (ko)
khuyét tit)
. |Swa |Xdy |Sua |Xdy |Sia [Xay | Swa |Xdy |Sta |Xdy |Sia
Xaymai| | . » - . . .. N ", . .. .
chita | méi |chita | méi |chita | mdi | chita | méi |ehira | méi Vehira
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+]1]1+
! 2 3=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 9 jy10 | 11 12| 13 V14|15 |16 | 17
466 |HoVanNhat X o |
467 |HS Vian Géc B - x| B _
468 [Ho Van Trirong R B x | L . 1 | o
469 |HO Vin Ding | I X _ o o
470 |H6 Van Luong L - L X - N 1 1 N
471 |H6 Van Vi i X L
472 |H6 Van Hai ) X
473 |H& Thij Chi X B
474 |H6 Thi Hién ) X
475 HOThi Xuan _ X
476 |Hd Van Hai ~ x )
477 |Hb Thj Chi - X ) s
478 |Hb Thi Hidn X
VII |Xi Tra Thuy 124 55 69 53| 67 2 2
479113 Xuan Hai __ B B . T
480 |HG Xuan Poan ) x | | |
481 |hd ThiTién ) X . I
482 [HO VénLam _ ] X
| 483 |Hb Van Minh (15 3) - B X ) ~
484 |HO Xuan Cuomg (t63) | X
485 |HovanSon | | ) X








Trong do Phin loai theo doi twgng wru tiéo
Hg ngheo
H{J nghea Hp nghéo c? koai: Hp ng:hea
. ) co thanh L canh dic thujc
H{ nghéo A v s caps co thanh .n s _
s oz H¢ nghéo la vién la o . biét ving Cdc ho
. can ho Al a . . |vién thupc A ; A
Dia phwong/ n . . Dén thc RGO CO Z. : kho khdn | thwong |nghéo con
STT A tro’ Xay Xay Sira Ay oa . .. | doi twong o . 1A
Ho va tén . A N . thi¢u so (hg) | cong voi . (ngwdi cao xay lai (hd)
dyng nha &¢| méi(hf) chita (hd) p bao trg Ze s ;
o) : ; cdch xii hgi (h) tudi, neo ra thién
? mang (h3) o don, tai (h))
khuyét tit)
. .. | Suwa | Xday |Sva | Xdy {Swa |Xdy | Swa |Xdy |Sua (| Xdy |Sta
Xay moi | 5 e o g . | |
chita | moi Schira | méi \chita | mot | chita | mdi |chita { mai | chita
. |[4=(6+E5+10+ | S=(7+9+] 1+
1 2 3=4+3 _
12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 | 17
486 |H6 Thi Huong ] X
487 |Hb Thj Thu B i x N D
| 488 |H3 Van Chinh N B B B
| 489 |HS Thanh Duy - 1 lx N N -
| 490 [HdVanLang | o = | _
491 |HO6 Vin Quang - I - X ~
| 492 |Hb Xuan Viét - o x 4 L
493 _HE‘) XudnNgoe [ | X i . ~
494 [HO Vin Bic X L N
495 |HS Thi Mai (t6 3) 0 X N i L
496 |HS Thij Dién (t6 3) e [ 1 x B L )
497 |HG Vin Séng R X _ o I B
| 498 Nguyén Thanh Long X _
499 |HG Van Bang N x | | i | -
500 |Hd Vin Thuong ] X ]
501 |Hd Xuin Van ] 1 X I e e
502 |Ho VinToan o o bx -
503 15 Phirong Béc_ X . _ N I _
| 504 |HO Van Chung ) . ] X L
505 |HO Thi Hué I .S B _ _ . .
506 |HO6 Van Rong X i








Trong do Phin loai theo doi tuong wu tién
Ho nghéo
H;? ng‘héo H$ nghéo Cfi ho&tr Hj ngﬁhéa
. . c¢ thanh . s canh dic thupc
Hg nghto Hpnghola | vienla | <0 fhank biét vitn Céc hp
‘ cAn hé g nghee 4 \vien thuge e & © a9
STT Dia phwrong/ tro xd X4 Sira gan ipc ) n;,:um co bi tugm kho :‘c.han thmf’ng nghc‘ea c:m
Ho va tén : y . ) ‘ay . N i R thiéu 50 (hg) | cong véi . o (ngudi cao xdy lai (hg)
] dyng naha v moi (h9) chira (h9) cdach _b ae .rrp'ﬁ tm:‘;i, neg ra thién
(h9) mang (ko) TR0 | 4o tai (ho)
khuyét tit)
A Swa | Xay [ Swa |Xdy |Sta |Xay | Sta |Xdy | Sta Xay | Sta
Xay moi N . N i’ ~ . N . N g ~
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+]1]+
! 2 3=4+3 12414+16) | 13415+17) 6 708 |9 1o |1 12|13 | 14|15 16| 17
507 |H5 Tén Bao X L
508 [H6 Xuan Huong(91) B x| N i
509 [HG Van Duong . L X ) i
510 |HoXudnBén L - o X i N I Y
| 511 [Hd Van Chim X L e e
512 |HG Vin Lau X ~ B
513 |HO Vian Thiéu X 3 |
514 |Hd Van Hai X ;
| 515 JHb Van Kiét LS N DR e S e e e . L
516 [Hé Vin Kigu B x| | i
517 |H6 Vin Thwong L b x i L
| 518 |HO VanPdi 1ox | B 1
519 [Hb Vin Vinh N _ X : _ .
| 520 |HO Van Hai (Diém) X | ]
521 {HéVanPon | =
522 |HovanThu o X _ .
523 |H6 VanPhip ) X . __
/524 |H6 Vin Trie _ ] 1 X
| 525 |HOVanSon _ _ __ X __ e
526 |Hé Vin Pau i L L X
527 |Ho Van Tam N ] X








Trong do Phin loai theo ddi twgng wn tién
Hg ngheo
Hp n‘g:héo Hp nghéo c90' hod{: Hp ng:kéa
n ¢o thanh e g n cqnh dic thuje
Hg‘nghéo Hé nohso L on I co thanh bidt . Cic hé
. cian hd o rig ‘io . v:er{ .a , |vién thupc 'tg . vu{:g t{c "5:
STT Dia ph‘lro’r\ngl trg XAy Xay Sira gan igc ) ngwo‘: c'ci ddi teong kho kh in thmzng n ghfza c;on
Ho va tén .. o N . thieu so (hg) | cong vdi . (nguoi cao xdy lai (hd)
. dymg nﬂha ¥ mdi(hd) chira (hd) cdch P ac: t rp'A tudi, neo ra thién
() mang (n) PO gon, | tai (k)
khuyét tit)
e .. |Stka |Xdy |Stra |Xdy |Sia |Xdéy | Swa [ Xdy |Sia |Xdy |Sta
Xdymai | A i g .. o A A
chita | m&i |chita | méi |chita | mdi | chita | méi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+
1 2 I=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 |11 v 12 | 13 |14 |15 | 16 | I7
528 |Hb Vin Dinh (1992) X
529 |Hb Vian Ut (1946) ~ X
530 |HS Vin Vin L _ x
531 |Hb Van Tudng X N
532 |Hd Nhu Anh B X o
533 |Pinh Vian Khuy X _
534 |Hd Thi Ly (1998) ~ X
535 [Hb Vin Hai . X .
536 |HO Van Lam X
537 |HS Xuén Trudng x o
538 |Hd Vin Thude | o x
539 |Hd Thi Bé ~ X
540 |Kim Thanh Xuin X
541 |H3 Vin Cudng (1993) X
542 |Hb Thi Liy X
543 |Hb Thj Tinh ~ x o
544 |HO VanThi L _ X ~
545 |H3 Huy Chuong x ~
546 |Hd Van Huy X _ 1
547 _|Hd Thi Dét X L
548 |H) Thi Lan L X ]

Nrn ON








Trong do Phén loai theo d6i twgng wru tién
Hp nghéo
H(? ng‘héa H§ nghéo Cfi kodir Hp ng‘héo
. . co thanh 2 canh dic thupc
Hg nghéo Hé nghéola | vienta | 0 thanh bigt viing Cic hp
) can ho . .. . |vién thudc T . .
e Dia phwong/ n . . Dién tic ngeoi co £, kho khiin | thudong |nghéo con
STT ‘o tro xay Xay Sira Y I I i .. | doi twong - . R
Ho va tén . oo - . thiéu so (h¢) | cong vdi , (nguoi cao xdy lai (hi)
' dyngoha&| méi(hg) | chira (h9) cdch baotry ' G neo | rathién
(hd) mang (hg) | S MO0 | 4o tai (ho)
khuyét tit)
. N Swa | Xay |Swa | Xdy [ Swa | Xdy | Swa |Xdy |Sua Xay | Sua
Xdy moi N . - » - " . » - . N
chitg | mot |chita \ mai (chita | méi | chita | moi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |S=(7+9+4 1]+ .
! 2 3445 12414416) | 13415417 6 7 | & 9 Yio | 1|12 13 e |15 | s | 17
| 549 |H6 VanPhd B o o o 1 X L B B
550 |HS Van Buong B B 1 X N B e B
551 |Hb Thi Hién B - B X 1 B ~ -
5§52 |Hé Van Dinh 1 ] __ X - ] i
553 |Nguyén Tan Bang . | _ _ _ N x_| . ]
| 554 [HOVanMén | . _ N ] _ | ) _
| 555 |Hb Vin Thanh (1993) | _ B | ox B | B
556 |HoVanly I R _ x| | N .
| 557 |Ho Vanbém - - B 1 x B L B B ~ )
558 |H6 VanHo B i o x| B i
_ 559 |HG Van Nguyén . I _x L | ]
| 560 [HOThiUt - B - | ox o | o |
561 |HG6 Van Sinh 1 B - x| _ _
562 [Ho ThiHong X B B
563 |Hd Vian Khanh X )
564 [Pinh Vin Ky X )
565 |HO Van Hung X
566 |H6 Vin Ha X
| 567 |H6Nam Hai . ) X
_568 i Hciim Nam N ] i X |
| 569 |[Duong Van Nam X )








Trong do Phin loai theo d6i tugng vu tién
Ho nghéo
. e é gc
H§ nghéo Hpnghéola | vienla | SCThenk biét vien Céc kj
: cin b A 8 | vign thupe £ d cno
Dia phwong/ A " . Din tjc nguwdico £. kho khin | thudng |nghéo con
STT Ho va tén trg xay Xdy Sira thiéu s6 (h9) cong voi doi tugng (ngwoicao Xxdy Iai (hf)
dyng nha &| méi(h§) chira (h§) ) p bdo tro 2 e :
. cdch e g oas e | 1UOL, REO ra thién
() mang (hg) [ P9 O gom, | tai h)
khuyét tj1)
... |Stta |Xdy |Sia |Xdy |Sia |Xdy | Sta |Xay |Sua |Xay |Sia
Xdy mdi chita | méi |chita | méi |chita | moi | chita | méi \chita | méi |chita
~ 4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15417) 6 7|8tV 9 |10 |1 12|13 | 14151617
570 |H6 Vin Duong X
571 |H Vian Tudn X
572 |H6 Thi Thanh X
573 |Hb Van Sy X ~
| 574 [HO Kim Thu L . X B . N

575 |Hd Van Pon B x | |
576 {Hb Lam Tho X -
577 |Hb Van Dénh X
578 [HG Vin Thanh (Hong) X
579 |H& Van Hing | ] x
580 |HO Thi Hoa X
581 |Bb Vin Tinh _ X
582 |NguyenThiTien | | B ) X
583 [Huynh Vin Diing _ I X
584 |Hb Vin Quy L B x
585 |HOVanTién | ) x |
586 |HO Vin Trre ] B B X
587 |H& Van Thién R P X BN
588 |H Thi Hanh ) __ x| 1 j o
589 |H4 Vin Lam X - ]
590 |HO Vin Thio B X

e o ON








Trong do Phin logi theo doi trgng wu tién
Hp nghéo
H{? ng‘héo Hp nghéo Cfi kodf: Ho ng:héo
. . co thanh . canh dic thupe
HQ nghéo Hpngheola | vienla | €0 1ank biét ving | Cdcho
cin ho N v: o |vién thupc g . s
Dia phwong/ N ) S I)flﬂ toc nguoi co i twom kho khdn | thuong |nghéo con
STT Ho va tén troxay Xdy WA | thiéu sé (np) | cong vei HONE | mgwedi cao xdy Iai (hj)
' dyngnha ¢\ méi(h$) | chira (hd) cich | POFY | ibi weo | rathién
(hd) mang (hg) [PV o, | tai ng)
khuyét tdt)
. Swa | Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Suwa | Xdv | Sia
Xay moi N . - . N - - . " N
chita | mdi |chita | mdi |chita | mdéi | chita | méi |chiza | mai | chita
S=(6+8+10+ [ S=(7+9+]]+
I 2 3=4+3 12014416) | 13415417 6 7089 (w2 13 L da s s | 1y
591 |H6 Thi Nga ) o | x ] BB i IS
1592 |H6 Van Vi X e e N
593 |Hd Vin Thanh X L ~ )
594 |16 Van Diing i X L |
595 |H6 Van Hai _ _ _ [ I . 9 | 1 _
596 |Ho Van Trung _ _ o - S | | |
597 |Hé VanNhe - 1 X _ _ |
598 |H6 Vin Muong L L X BE e
599 |H6 Chi Tinh L - X I ] BN I
600 |H6 Van Chién o ) B X o |
601 |HO ThiBuomg o o X 1 n
602 |Hé Van Hai X
VIII |Xa Tra Hiép 52 47 5 41 4 1K 2 3
603 |Hé Van Ngai ) X . B _
604 |16 Thi Thay X L 1
605 |16 Vian Ngit ] X B -
606 |1 Van Vi X )
607 [Ho Vin Bude X L
608 116 Vin Danh X |
609 [Ho Vin Quang X A L
610 _|H6 Vin Bao _ X








Trong dé Phin loai theo ddi twong wu tién
Hp nghéo
H? ng:héo Hp nghéo c::i ho&.:z Hj ng:'téo
. . co thanh ; cinh dic thujpc
H§ nghéo Hé nohéo Ii in I3 ¢o thanh bidt \ Céc ho
% oz o ngheo la vién la i6n thube H ving ac hp
Dja phirong/ can ho ) i Dintje | nguvico | oz ¢ | khé khan | thuwing |nghéo con
STT DA tro xay Xay Sira NI P n . | doi tirong " . : A
Hg va tén d ’ ha & &1 (ha - . thi¢u so (hg) | cong véi bio tr (nguwoi cao xdy Iai (h$)
gmgnn a mé1i (h) chira (h9) cich oy s p" tué'i, neo ra thién
(bd) mang (hi) xa hgi (h9) don, tai (h¢)
khuyét tit)
Xay méi Suwa |Xdy |Sta |Xdy |Sta |Xdy | Sta |Xay Swa | Xdy |Sia
chita | méi {chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chiza
_ 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+ -
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 718 |9 V1o 12|13 |14 |15 16| 17
611 |HS Van Tinh X
612 |H3 Vin Kha X L
613 |HG6 Van Khoa X
614 [HS Vin Binh X B
615 |Hb Van Tin X ) _ _
616 |Hb Vin Tho X
617 |Hd Van Vinh X
618 |HO Van Cam X
619 |Hb Vian Khai X B
620 |Hb Vin Nhin X
621 |Hb Vin Tiéng X
622 |Hd Van Hiép x _
623 |Hb Vin Su X
624 [Hb Thij Ut _ X
625 |Hb Vian Hién X
626 (Hd Van Luc X N L
627 [H6 Vin Thinh B x _ N e R R e
628 [H6 Van Vinh X _ )
629 [Hb vVan On ~ x B L
630 [Hd Van Nguyén X B
631 |HS Thj Dé __ 1 x

Darm~ 0A








Trong do Phin loai theo d6i twrong wru tién
Hp nghéo
Hp n.g:héo Hp nghéo c:fi ho&tz Hp n‘g:héa
. . ¢d thanh . o p canh dic thugc
HQ nghéo Hénghtola | vienia |0 thank bigt vien Cic h
_ cln hé g nghe v. . |vién thujc . '8 L
Dija phwong/ R R . Daén tjc nguei co 1. kho khin thieong |nghéo con
STT A tro xdy Xiy Stra I a .. | doi twgng iy . ‘pa
Ho va tén d b3 3 5 (hé hia (hé thiéu so (hg) | cong voi bio try (ngt’c:o’t cao xdy Iai (h)
u’ngnﬂ a0¢ méi (hg) chira (h9) cdch e s oar oo | 1O, nEo ra thién
(ho) mang (k) | MOV dom, | tai (hp)
khuyét tat)
... |Sta |Xay |Sia |Xay |Stta |Xay | Sta |Xay |Sta |Xay |Siza
Xaymoi| .. _ A . - o s
chita | moi |chita } mdi |chita | mdi | chita | méi |chita | méi |chita
~ 4=(6+8+10+ |S=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12414+16) | 13+15417) 6 7 18 |9 tio|lir 12|13 |14)15|16]|17
632 {Hb Vin Cdng X
633 [Hb Vin Phong X
634 |HO Vin Kim X
635 |H& Thi Nhat X
636 |H6 Thi Dé x )
637 |Hb Thj Phuong BIE:
638 |HA Vin Cong X
639 |H6 Vin Toan X
640 |HS Vin Hodng X
641 |H6 Vin Han X
642 |Hd Vin Hoc X
643 |Hb Thi Bit X
644 |Hd Viin Tam B X
645 [Hb Vin Diéu X
646 |Hd Vin Quang X
647 |Hb Vin Chuyén X
648 |HS Vian Chudn X
649 |H6 Vin On B i X
650 |Hd Thi Thap X L
651 |Hb Van Hin X
652 [H6v&nNon | | X

e~








STT

Dia phuwong/
Ho va tén

H§ nghéo
1Y =
can ho
try xiy
dung nha &
(hd)

Trong do

Phin loai theo d0i tirgng wu tién

Xaiy
méi (hy)

Sira
chira (h{)

Hp nghéo la
Dan tic
thiéu so (k)

Hp ngheo
co thanh
vién la
ngedi co
cong vdi
cdch
mang (hj)

H{ nghéo
co thanh
vién thupc
doi tugng
bdo trg
xi hji (ho)

Hj nghéo
cd hodn
canh dic
bigt
kho khin
(nguwdi cao
tuéi, neo
don,
khuyét tir)

Hj nghéo
thupc
vang

thuwong
xdy

ra thién

tai (hé)

Cdc hp
nghéo con

lai (h3)

Xay méi

Srra
chita

-

Xay

mei

Stea
chita

Srra

Xdy
7 |chita

maot

-

Xdy
mdi

Swea
chita

Xay
moi

Swa
chita

Stra

mai | chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8

9

10 | 11

12

13

14 | 15

16 17

653

Hb Vin Son

X

654

Hb Vin Pong (Quyét)

X

IX

Xa Tra Giang

29

13

16

13 16

655

Hb Thj Ut

656

H& Vin Hai

>

657

HO Vin Hudmg

658

Hb Thj Vin

659

Hb Thi Suong N

660

Hb Thi Mién

661

Hb Van Cudmg L

662

HS Thj Nguyén

663

HJ Thi Thio

664

H5 Vin Khanh

665

H) Vin Bién

PIDS [ e e e | e

666

HO Vin Vinh

667

Hb Thi Ut

668

Hb Thi Mai

669

Hd Thi Hei

670

Hb Vin Dic

671

H3 Thi Xuin

672

H6 Vin Diing

LR LR R e

Dorma UA








Trong do Phin loai theo d6i twgng wu tién
Hp ngheéo
Hj ng:kéo Hp nghéo c:i ha&iz Hj ng,:héo
. . co thanh e .y canh dic thuge
I nghéo Hpnghtols | vienia | 0 %hanh bigt vit Céc hj
. cin hd g ngne . . |vién thudc e " - e
STT Dia phuong/ tro xiy Xiy Sia gan lt{gc ) n‘gwm co 14 tuegng kho ‘k'h&n thm?’ng ngh:zo c?n
Ho va tén dirne nhi & PR - . thieuso (hp) | cong vii bio tro (ngl'm‘t cao xdy lai (h$)
mgnia e mo (h9) chira (h¢) cdch 200NT \ tubineo | ra thién
(hg) mang 19) [ OV dom, | 1ai hg)
khuyét tin)
. |Swa [Xdy |Sta |Xdy |Stua |Xdy | Sta |Xdy |Sia |Xay |Stra
Xaymoi| | N o . . N N I
chita | méi \chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | moi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15417) 6 7 8 9 10 |11 |12 | 13 {14 | 15 | 16 | 17
673 |Trin Vin Hoang X
674 |Lé Thj Xi X
675 |Hb Van Linh X
676 |HO Xuin Dén x ]
677 |Pinh Tin Luc X
678 [Hd Van Tri X
679 |H Vin Vién X
680 |HO Thi Ay X
681 |Hb Thi Hoi X
682 [Hb Vin Pdng X
683 |H6 Van Ut X |
X |Xa Tra Phong 244 242 2 164 2 8 13 55 2
684 |Hd Trung Chién X '
685 |Hb Thi Bong X
686 |Hb Thi Lidu X
687 |HS Thi O X
688 [Hd Vin Khai X
689 |HO Ngoc Péong X
690 [Hb Van Diing X
691 |H5 Vian Hai . x
692 |HS Viin Tuin x ]

N O7F








Trong do Phin logai theo di twong vu tién
Hgj ngheo
Hp ng:héo Hp nghéo c:'i ha&vn Hp n%héo
. ¢o thanh R cdnh dic thupc
Ht_)‘nghéo Hi nehéo i 50 1 co thanh bist N Cic hé
3 P ongneoia vien ia itn thude i¢ vung achno
Dia phwong/ ¢dn ho ,\ ] Dintjc | nguvico |8 | phgknan | thiwong |ngheo con
STT . tro xay Xay Sira P A .. | doi tugng ' . . oa
Ho va tén . AR - . thiéu so (hd) | cong véi . (nguoi cao xdqy lai (k)
. dymg I:ha ¢ moi(ho) chira (hd) cdch ,.b m: t rp’a tudi, neo ra thién
() mang g [P OD | o, | tai (hg)
khuyét tif)
| Ska |Xdy {Sia |Xdy Stk {Xay | Sua |Xay |Sta |Xoy |Sia
Xdymdéi| . " - . N 7 - - . o
chita | méi |chita | méi {chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
~ 4=(6+8+10+ |S=(7+9+11+ -
1 2 3=4+5 12424+16) | 13415+1%) 6 7 18 {9 |10 |11 12|13 |14 15|16 17
693 |Hb Van Tai X ]
694 [Hd Thi Kim X
695 |H3 Thi Chung X
696 |Hd Thi Dung ] X
697 [HS Vin Mi . X |
698 [HO ThiLé X
699 [Lé Quang Pudng X
700 {H Vin Dai X
701 {Hb Thi yén X
702 |Hb Thanh Long (Nu) X
703 |Hb Vin Son (Chi) X
704 |Hb Thi Ay (Budng) X
705 |H Vin Séng X i
706 |Hb Van Nhon X L
707 |HS Vian Phuc X
708 |Hd Van Péng X
709 |Hb Vin Bén B ] X
710 {Hb Thj Thuy | x
711 |H5 Thi Cam | x L
712 1Hb Van Huyén X
713 [Hd Thi Huyén B X

Drara 00








Trong do Phan loai theo doi tirgng wu tién
Hé ngheo
Hg? ng‘héo Hp nghéo c:)' ho&vn Hp ng:héo
R . c6 thanh Y canh dic thupc
Ho nghéo Hp nghéola | vienia | ¢ anh bigt vitn Cdc k¢
} can hd ¢ ’ig ,‘ v. o |Vién thubc cpr ‘g .
STT Pia phwong/ tro xa X3 Si 20!1 f,gc ) ngum c,c;! e teong kho {t.han thmf'ng nghc.eo C:fJH
Ho va tén ¢ xagi s i .ay . N ua . thiéu so (hg) | céng voi , (nguwdi cao xdy lai (k)
’ dvng I:ha o méi (kg) chira (h9) cidch ? a‘f .trg)’A tudi, neo ra thién
(h9) mang (hg) PO tai (h)
khuyét tit)
o . |Sea [ Xdy |Swua [Xdy |Swa |Xdy | Stta |Xdy |Swa |Xdy |Sita
Xay moi N . - s ~ L. N . N . -
chita | mdi |chita | moi |chita | mdi | chita | moi |chita | méi | chita
B 4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
1 2 I=4+5 124 14+16) 13+15+17) ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 | 17
714 |Hd Van Tién (Hoa) - - x| T i } j
715 {Ho6 Van Diép X L 1 1t | L
L 716 |H6 Vin Nam L N 1 | x N
717 |Hb Vin Doan ] X N e N N
718 |H& Thi Chung (Hiép) _ N I . L _ o X Lo
719 |Hb Vian Phén - X e 1 N e L
| 720 [H6VanTheo | o I A S R I e
721 {HO Thi Nga (X/Nghia) | 0 | x | i
722 |H Van Thai (Chi) j i X
723 |HOThiThi  _ _ o Lox i . R .
724 |Hb Van Vii B B B L N x | |
725 |Hb VanKim N R B R B | "
726 |HO Thi Ut (Son) - | - o | ox i i S
| 727 |H6VanHodt X o
728 |HO VanThéi 1 x N ]
729 |16 VanCanh_ o x [
730 |HO Van Nghin IR SO [ I I IR I IR A N SR I )
731 [116 Van Thao . x | i
732 |6 VanTai 4 X |
| 733 |HO Thi Sen - . X o L
| 734 |Pham Thi Hién L ) 1 B x|








Trong do Phin loai theo d6i trgng wu tién
H§p nghéo
Hj ng:héo Hp nghdo co hoa‘r:z Hj ng:héa
. . cd thanh . cdnh dic thudce
H$ nghéo Hpngheola | vienla | 0thanh biét vien Cic h
. cin hd ¢ r‘!-g ,. v. . |vién thupc il ‘g .
Dia phuwong/ R n . Din tpc ngudi co £. kho khin | thuong |nghéo con
STT . frg xay Xay Sira LA . .. | doi tugng " . I
Ho va tén d ha G 5i (ho hira (h3 thiéu so (h) | cong voi bio tr (ng:fm cao xay lai (hd)
ngn ¥ méi(hd) chira (h}) | cdch g oA p',, tuji, neo ra thién
(t) mang (hg) [ *O D dom, | tai )
khuyét tig)
. .. |Suwa [ Xdy |Swa {Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa
Xaymoiy 7 B A . . o 9
chita | m&i |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chita | méi | chita
_ 4=(6+8+]10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 718 |9 |10 10 12|13 [14|15]| 16 17
735 |Dinh Vin Dién X
736 [H Vin Toian X
737 |Hé Van Bai x| _
738 [HO Vin Hoai X o
739 |H& Thi Bong ] ~ x |
740 |Hb Van Ly X
741 Hb Vin Thirc X ]
742 [Hb Van Trung X
743 |HO Van Hiéu X
744 |H) Vin Sang X
745 |HA Vin Thinh X a
746 |Truong Thi Hién x |
747 |H3 Thi Ut (Yén) X ~
748 |Dinh Vin L& X
749 |Hb Vin Huy X L
750 [Hd Vin Non 1 x
751 [Hb Truomg Minh Nhit X e L N .
752 1HbH Thi Ay (Non) L |l x
753 |HO Thi Ay . . ex
| 754 |HJ Vian Duong X
755 |Hd Vin Tric X ]

Darva ON








Trong do Phin loai theo d6i twgng wu tién
Hp ngheéo
Hg? ng:kéo Hp nghéo c:zi ho&i: Hj ngﬁhéo
. co thanh 2 canh dic thubce
H9 nghéo Honghtola | vienta | SO0 | s vitn Cic h$
. c¢én h 0 nenes . |vién thudc e & L
STT DPia phwong/ (ro XA Xa Sika gan f'gc ) n%rwm c’cf d6i twgng kho ‘kjhan rhw?ng nghz.zo c:rm
Ho va tén ¢ ay‘ . . y . - . thiéu so (hg) | cong voi . (nguoi cao xdy lai (ho)
' dyngnha &} méi(hg) | chira (hd) cdch baotre | dineo | rathien
(hd) mang (hg) [P0 | gom, | tai (h)
khuyét tit)
o . |Stea | Xdy |Swa |Xdy |Sua |Xday | Sta |Xdy |Stra |Xdy | Sua
Xaymdi | N N . . - S A
chita | mdi |chita | mai |chita | méi | chita | méi |chita ) méi |chira
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3I=4+5 124 14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 o\ |1i2 i3 4 | 15 ) i6 | 17
| 756 |HOThiSwong | L o N X i i
757 |Hb Van Khai X B
758 |Binh Thi Truc X | e
759 |U16 Vin Khuyén L x| ] N
760 |NguyénVanPhan | | | | [ _
761 |Hb Van Tudn L ox
762 |Hb Thi Hoa B | L L | x -
763 |Pinh Xang An ] X L
764 |HG Thi Nuong X B
765 |Pinh Vin Ning ) i - 1 L D - | x o
766 {Dinh Ngoc Hitu L - B L 4 x|
| 767 |HS Xuén Dam 1 - B X -
| 768 |HO ThiChuong | | o L N x
769 M6 Van Chim R 1 S x B
770 |Hd Trong Nghia o ox B
771 |13 Vin Phai X b
772 |Lid Thi Nga (Ly) ) X I
773 |Hé Thi Nga (Truomg) - L X L 1
774 [H V5 Hung 1 I S I Y R R L
775 |H& Thj Nga (Hung) - L RS R A A N N e s e |
776 |Hb Van Tién B N X B 1








Trong do Phan loai theo d6i trgng wu tién
I nghéo
Hg:‘) ng‘héo Hp ngho c::)’ hodi: Hp ng;héo
u . co thanh iy cdanh dic thupe
H§ nghéo ,, sy cn 1 cd thanh on . PPN
r X Hj nghéo ld vién la o n o biét viing Cdc hp
Dia phwong/ cdn ho . ] Dantpe | nguvics |VRHHOC | uskhin | thuwomg  |nghoo con
STT A tro xdy Xay Stra 5 I A = .. | doi tuwgng v . s p A
Ho va tén dyngnba &| méi (hd) chiva (hd) thiéu s6 (hp) cong voi bio tro (ngudicao xdy lai (h{)
: " : ciach oy oae o . | DI, REO ra thién
() | mang (u3) | D dm, | tai no)
khuyét tg0)
. |Swa | Xdy |Swa |Xdy |Sia |Xdy | Sta |Xdy |Sta |Xay |Sua
Xaymdi| o g | g . . e e
chita | méi \chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+ -
I 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 V11 |12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17
777 {Hd Xuin Chung X
778 {HG Thi Loan X B
779 |Hb Thi Loan X
780 |HO Vian Py X
781 |Hd Thj Kiéu B x B
782 |HO Vin Nga X
783 |Hb Vian Luong (L&) X
784 |H) Thi Hién X
785 |Hb Van Ngoan X
786 |HO Xuin Den X N
787 |Hb Vin Duc X
783 |H6 Vin Truyén X e
789 |Hb Vin Tuyén X )
790 |HS Viin Dé (Chudn) X .
791 |Hb Vin Sam X B
792 |H6 Thanh Chuong ) X B
793 {Hb Minh Khai __ L x
- 794 [Hb Vin Dinh X 1
795 |Hb Ngoc Thanh (B) A X _ )
796 |Hb Thi Dé (Khoai) X
797 |Hb Thi Cim Ly X

Dnree ¥








Trong do Phin loai theo ddi twrong wu tién
H{ nghéo
H? nghéo Hp ngheo c:i hociir Hp ng"héo
. . co thanh s cdnh dic thujc
Ho nghto Hpngheola | vienla | SO0k | s vitn Cic h¢
. cin hé b rehe o vien thuge | '8 o
STT Dia phwong/ tro xA X4 Sira }..Zan f'pc ) n,g::,"wm co ddi tuepmg kho :‘c-han thm:'ng nghe_?o c?n
Ho va tén . y . ] .ay R N . thieu so (hi) | cong voi . (nguoi cao xdy lai (ho)
) dyng Eha o méi (hf) chira (hg) cdch __b aoﬂ -rrp’ﬁ tu(fi, neo ra thién
(h) mang (h3) [P OV | dom, | tai (h)
khuyét tit)
Xay moi Suea Xdy_ Sva [ Xdy {Stta |Xdy | Swa Xdy. Stra XC?J’/' Sira
chita | mdi |chita | méi | chita | moi | chita | méi |chita | méi | chiza
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]+
{ 2 J=4+53 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17
| 798 [HOXuanHéo | ) 5 X e -
799 |Hb Thi Thu Huong | | o | o X
800 |116 Thanh Khu ) o _ - 1 x|
801 [HO Thi Khanh N . | _ | LS I (N SRR AN N S S ;
802 |H6 Thi Danh 1 o | _ | L . _ _
803 |H6VanOn | ] . __ o x ]
| 804 |HO Van Tim . _ _ N : _ X
805 |H6 Van Thanh(Bi) N o X
806_|H5 Vin Non (Sam) | __ _ I L | o | 4o
807 |HO VanNon (Duong) | | . o o | | ox
808 {HO Vin Long x| i _
| 809 [Hb Van Tam 1 x |
810 [H5 Thi Bich Huyén e | | ox | B ] N
811 |Ho Van Dé (Ding) | [ R | N X, .
| 812 [HO Thi Dé (Long) L o | — | . 1
813|116 Thi Ut (Pai) . o lox S IS B
814 |HO Vin Duong 1o x } T R R
815 |HO Vin Thing o A S S A A R B S i
| 816 HO ThiHanh o . . S I I B
| 817 |HO Thanh Ky S S . | - X _
818 |H5 Van Non (Hién) S I B | lx

7]
]
4







Trong di Phién loai theo dbi twong wu tién
Hj nghéo
H? ng:héo Hp nghéo cEi }w&i: H$ ng:héo
H{ nghéo ) | COthank 1 hann | CAnk ddc | thuge L
. cin hd Ho righé“o la v:en‘ {a vién thuge I{:gt _ vm‘:g Cc{c hg:
Dja phuong/ . . . Din tjc nguwoicd L. kho khdan | thuong [nghéo con
STT ‘ an tro xiy Xay Sira N Y P a , | doi tuwgng - . .
Hog va tén dyngnha &  méi (ho) chira (h5) thiéu so (hg) | cong véi bio trg (ngl'z:m cao xdy lai (h3)
: N : : cach ey ne v s | UOE, NEO ra thién
(09) mang (hg) |1 D aim, | tai (no)
khuyét tay)
Xay méi Sua |Xdy |Stra |Xdy |Sita |Xay | Stua |Xay |Sua |Xay |Sta
chita | m&i |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chiza
j 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12¢14+16) | 13+15+17) 6 78| 9 101 12|13 (14|15 16|17
819 |H Vian Son (Mén) . B X
820 |H4 Vin Sim (Nién) X
821 [Hb Vin Ly (Khiém) ] X i
822 {Hd Vin Trudng o X
| 823 [H3 Van bong ] . N L X
824 |H Vin Thanh (Lién) 1 RN | ] X
825 |Hb Vin Bién (Tuyét) X
| 826 |H6 Vin Quyén X
827 [Hd Van An X
828 [Hd Vin Pon L ) X
829 [Hd Thj Dién X
830 |Hb Vin Don L X
831 [HO Thi Nhi B L _ x
832 [H4 Vin Tiéng x | L
| 833 |Hb Van St x | )
834 [H5 Vin Quyét 1 X R ]
835 [H3 Vin Phuong (A) e ol ox ] ]
836 |Hd Van Trung 7 o [ x B
837 [Hb Vin Chirc i R i o -
838 [H6 VanKhoai X L
839 |Hb Vin Lac L e ox








Trong do Phan Joai theo doi twgng wu tién
Hy nghéo
Hp ng‘kéo Hp ngho cii ho&il Hj ng,:kéa
R co thanh X canh dic thupc
119 nghéo Hpngheola | vienta | ¢ ”’:”{' bist vang | Cichp
STT Dia phuong/ :"“ ho xa S Dantjc | nguvico ";Zf :w::; kho khin | thuong |nghéo con
He va tén d re xag: . 4y R bua - thiéu s6 (h9) | cong voi bio tro (ngwoi cao xdy Iai (ho)
yng nha & méi (h9) chita (h¢) cdch _ aonr_ . | tudi, neo ra thién
(k) mang (1) [ " OV gom, | tai )
khuyét tit)
... |Swa |Xdy |Sia |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xdymogi| | A |~ .. N o B B
chita | méi |chita | mdi |chita | moi | chita | moi |chita | mé&i {chita
. 4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+ |
1 2 3=4+5 12414416) | 13415417 6 7 V8 V9o 1o |1 (1213 14151617

840 |Hb Vin Chuong X
841 |HS Vin Mén I X
842 |Ho Vin Hiru X
843 |H6 Vin Luyén (Vuon)
844 |Hd Van Dé (Hing)
845 |HO Vin Thich (Phuong)
846 |Hd Thi Thiy (Chéu) X
847 |Hd Van Pha X
848 |H6 Van Quian X
849 |Hb Van Bién X ]
850 |H6 Vin Minh X |
851 [HS Vin Dai X
852 |HA Vin Qué X
853 |Hd Thi Bong X
854 |Hb Van Son X
855 [Ho6 Vin Ut (Bao) X
856 |H6 Thi Thoa X
857 |H3 Van Déo e | x
858 |Hd Van Huong X L |
859 |H5 Thj Thuy X o
860 |Hb Van Vien x B 1L _

The — - NN








Trong do Phin loai theo doi twong wu tién
Ho ngheo
H? ng‘héo Hp ngheo L‘fi hod{: Ho ngﬁhéo
. ca thanh A canh dac thube
Hé ngheéo o L A co thanh in L pa
T Ho nghéo la vién la i’ . bigt ving Cdc hé
1 Dia phwrong/ cin l:o ) X Dan tjc ngwgi cd w"':f,' thupc kho khan thuweng |nghéo con
STT A trg xdy Xy Sira SZ 5 e - .. | doi tuwgng . . - oa
Ho va tén . o thiéu s (k) | cong véi , (nguoicao xdy lai (ho)
' dyng nha & | méi (hé) chira (h) . bao tro 2. i
~ ' cdch o g e | LHOL, nEO ra thién
(h9) mang (hg) [ ROLRO) Y tai (h$)
khuyét tit)
- |Swa |Xay |Sua |Xdy |Swa Xay | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xdy mai N . N .. . . - . ~ .. .
chitq { méi |chita | méi |chita | méi | chita { méi | chita | méi chita
4=(6+81 10+ |5=(74 9+11+ -

! 2 3=4+5 12414+16) 13:15117) 6 7 & Y 10 11 12 13 4 ) 6 17
861 |Ho VanKién I | x | ] B | ] )
862 [HOThiAnh |© [ B - B | ) B x |
863 [HOVanKy . . Nl ox a B
864 [H6 Vin Nguyén - L X L
865 BPinh Vin Kali ~ o L X L o ) L
866 [Ho Van Dinh - B 1 x B o o
867 |HOThiBé ~ . | x | . )
868 [Hb Van Vanh - B T x o e | 1 B
869 |HO Van Nghia ] X i ] o
870 [H6 VanUt - _ o o . | N
871 |HO Vin Déng ] - | x B o B
872 |HS Van Thai - - - ox - B R o
873 |H5 Thi Huyén | | x| L
874 [Hb VanHuy o o o 1 x| ~ | I e
875 |HS Van Lam - _ | x 1 _ L _ _

876 |HO Van Bing . . | N B .
877 |HS Van Thanh o B x | o B B
878 |HO Van Itigu B B ] x |
879 |Hb Van Thuin j ) - - I e e ]
880 |Hd Van Vinh _ s i N
881 [HO Van Sam " 1 o - X
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Trong dé Phén logi theo déi twgng wu tién
H¢ nghéo
Hg? ng:héa Hp nghéo cici hociun Hp ngAkéo
. co thanh o cdanh dic thugc
Hg nghéo Honghéola | vienla | ¢ hank bigt vien Cic hé
. cAn hd o nate L |vien thuge | | O 8 o
Dia phuong/ R . . Dan tpc nguoi co £, kho khan | thwong |nghéo con
STT . on trg xay Xay Stra P A .. | doi twong . ! .
Heo va tén . o N . thiéu so (h) | cong voi , (nguoi cao xdy lai (ho)
) dung 'Eha o méi (ho) chira (h) cidch _b aﬁ: _trg'ﬁ tubi, neo ra thién
(hi) mang (hp) [T POV gon, | tai ()
khuyét tit)
; . | Stwa | Xdy |Sua |Xdy |Stra {Xdy | Swa |Xay |Stea |Xdy |Sta
Xdymoi |, iy - . .. o . y . . ..
chita | mdi |chita | mdi |chita } méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8E+10+ | 5=(7+9+] 1+
! 2 3=4+3 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 g 9 | 11 | 12 13 14 V15 | 16 | 17
882 [HO Van Viet L R X I
883 |HO Vin Giang | X |
884 |Lo Vin Cuong L N N B L] x L
_ 885 |H& Thi Tam L | x I o
886 |Hd Van Poi ~ - 1ox T L L |
887 |[HoVanLinh X
| 888 [HO Vin Dong | 1 - 4 X B
889 |Hb Thi Ngoc B ] X N
890 {HG Van Thé - X
891 |H6 Van Theo ] ] X 1|
892 |H} Van B - | ] ox ]
893 |Hd Thi Uyén - T x -
894 |H6VanHai ) |l ox ) B B
895 |H6VanDPigp o X L o )
. 896 |HS Xuan Thuomg X - . |
897 |H& Vin Som ] ox e _ _
898 |Ho Van Phude X
899 |HO Vin Diing X S |
900 |H6 Van Viét Lx b
| 901 |HS Vin Nho | X
902 |Hb Vin Tén X
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Trong do

Phin loai theo déi twrong wu tién

Xay
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o

Sira
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Hp ngheéo la
Dan toc
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vién la

nguwoi co
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Hj nghéo
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vién thupc
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xd hoi (hd)

H{ nghéo
co hoan
canh dic
biét
kho khin
(nguwdi cao
tuf;i, neo
don,

Hj nghéo
thupc
vitng

thiedng
xgqy

ra thién

tai (hd)

Cdc hp
nghéo con

lai (h9)

Xay moi | 342

chita

-

Xay
mot

Stra
chita

-

Xdy
mai

Stra
chita

khuyét tit)

Xady
moi

Stra
chita

Stra
chita

Xay
mdi

mai

Stra
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8

9

10 | 11

12 | 13

14 | 15

16

17

903

Hb T\t Phuong

904

HG Thi Nhung

905

HA VanLé

906

H) Vin Canh

907

Hb Xuin On

908

H3 Vin Vén

909

Hb Vin Thitc

910

Hd Vin Xanh

R

911

Hd Vin Non

[ 912

Ho Vin Thing

913

Hb Thi Non

914

H5 Thi Mim(Diing)

915

Hb Vin Thoai

916

HS Vin Khai (Xc)

917

Hb Vin Bip

918

Hb Vin Thira

919

Hb Vin Di

920

Hbd Vin Dit

921

Hb Vin Tudng

922

Hb Trung Chién

i

923

{HS Vin Teo
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Dia phuwong/

Ho va tén

Ho nghéo
A X
can ho
trg xay
dung nha &
(hg)

Tron

g do

Phin loai theo ddi twrgng wu tién

L

Xay
méi (h9)

Swra
chira (hg)

Hp ngheéo la
Dian toc
thiéu sé (ho)

Hj nghéo
co thanh
vién la
ngiegi co
cong voi
cdch
mang (ho)

Ho nghéo
co thanh
vién thudc
doi twgng
bio trg
xd hi (ho)

Hp nghéo
Hp nghéo

(nguoi cao

khuyét tit)

Cic hé
nghéo con
lai (h9)

Xay mdi

Swa
chita

-

Xdy
maoi

Swa | Xdy |Swa
chita | mor | chira

Xay |Swa
moi | chita
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+1]+
13+15+17}

=Y
3

8

9 10 | 11

16 | 17

HoVan Dé
Hé Vian Hoai
Hé Vin Kim
Hd Vian Chung

VIV VI

Xa Tra Téy

199

199

161

Hoang Hong Phic

|Hb Vin Thuong

Hb Van Phung

Hb Vin Bing

Hb Vin Chung

Hb Vin Thinh

Hb Vin Thi

Hb Van Thé

H6 Van Didu
Hb Vin Ruong
16 Van Khua
Hd Van Khéa
Dinh Vin Trién
[H6 Vin Thanh
H6 Thi Dién

Hb Thi Ha
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Trong ds Phén loai theo doi twgng wu tién
Hg nghéo
Hp ng‘héo Hp ngho cff hodiz Hp n;,:héo
. ) cd thanh . r canh dic thupe
Hj nghéo Hp nohéo li oy co thanh b"t. i Céc hé
Y ox pngheo la vién la ién thube 1€ vung dac hp
Dja phirong/ cdn ho . _ Dintpc | nguvico "0 | phiinan | thucing  |nghéo con
STT R trg xiy Xay Sira X £ g n . | doi tiepng s . .y a
Ho va tén dune nhi & o " R thiéu so (h§) | cong voi bdo tr (ngudi cao xdy Iai (hd)
' gnﬂ av m&i (h§) chira (h{) cdch . one P',. ruf}i, neo ra thién
(b9) mang (ug) [0 OO o | tai ()
khuyét tg)
5 mei | S48 |X@y |Siza |Xdy |Siza |Xay | Ska |Xay |Swa |Xay [Sia
Xdymoi| A ], ’ N e
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | mai chita | mdi |chita
) 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+ 11+
I 2 3=4+5 12414416 | 13+15+17) 6 7|8 |9 (10|11 )iz 13 {14 15|16 17
| 944 |H6 Van Minh X
945 |Ho Vin Binh x|
946 _|H3 Van Binh __ X
947 |Hd Vin Nhu X
948 |H3 Vin Tu . - x_ 1
949 |H6 Van Thanh ] X L
950 [Hb Vin Son X
951 |Hb Vin Minh X
952 [Hb Vin ST X
953 H6ThiHa [~ — | T T X
954 |Ho Vin Lau ) X _
955 |16 Van Pong X -
956 |Hb Van Vuong X
957 |HO Vin Tinh X ]
958 |Hd Vin Truyén X
959 |Ho Vin Phi x 1 11
960 [H Vin Tinh ] X b B
961 {Hd VinLinh . 4 x e B .
962 |Hd Vin Trang L 3 X ~ S
963 {H6 Thanh Hai B X | ) .
964 [Ho Vin Chire X








Trong do Phin loai theo d0i twong wu tién
Hp ngheo
Ho nghéo n X cd hoan | Hp nghéo
o c6 thank |1 ’;5',”;" cinh dic | thujc
HQAnghfo Hp nghéo la vién la o ! ann bi¢t ving Cdc hf
cin hd 2 .. . |vién thugc L. . . s
Pia phwong/ N R . Dan tpc nguoico | . kho khidn | thuing |nghéo con
STT Ho va tén tro xdy Xdy Swa | hidusé mo) | congvei |20 | Gowvicao | xdp lai (h$)
i dyng nha &| mdi (hQ) chira (hQ) : cich ? @0 .trg'A tudi, neo ra thién
(hd) mang hg) " OV gom, | 1ai )
khuyét tit)
Xay méi Stra |Xdy |Stea | Xay | Sta Xay | Sta | Xdy |Sta |Xdy | Sita
: : chita | mgi |chita | mdai [chita | méi | chita { moi | chira | moi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]+
1 2 3=4+5 12414416) | 13415+17) 6 70 &8 19 1011 12|13 |14 |15 {16 | 17

965 |H6 Vian Quan _ X

966 |Hd Vdn Huan 1 x ~ ]
| 967 [Nguyén Dire Ngoc X

968 |Hb Thi Cuc |1 x

969 |HO VvanThai | - | x I [

1970 |Hé Thi Hoa X ] .
| 971 |Pinh Van Nhang X ) L

972 [HS Van Tinh(Hong) X B

973 |HO Véan Linh _ X .

974 |H6 Van Trang I S _

975 [Hb Vin Hiru I X _ o
| 976 |HO ThiLién _ x i - ]
977 |H6 Van Tricu I | X i
| 978 |HO Van Truyén X ]
| 979 [H5 Vin Trung X N e o

980 [H6ThiDé ] x ] ]

981 |16 ThiLan ] x

982 |Hb Van Rinh T ox -

983 |HS Van Thai X N [

984 |H6 Van Cong 1ox BN
985 |Hé Van Puc A o x ]








Trong do Phén loai theo d0i twgng wu tién
Hb nghio
Hj nghéo . . co hodn | HP nghéo
. c6 than |0 18RO | nndic | thuje
H9 ngheo Hp nghéola | vienla | €0 thank bidt Vi Cic hi
cAn hé g neheo R | vien thuge e e © ne
Dia phwong/ . . A Din tpc ngwoi co z. ) kho khdin thuong |nghéo con
STT B trg xAy X4y Sira P . .. | doi tugng L. ., . A
Ho va tén du'n.g 1ba & méi (hé) chiFa (h4) thiéu so (hi) canfg vai bio tro (nggo‘: cao xa_).)A lai (hd)
g N . cdch e o | THOL REO ra thién
(h9) mang (hg) [T RO BY | o, tai (h$)
khuyét i)
. VSt |Xdy |Swa \Xdy |Sia |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xdymoi| | . ’ . .. - . . .. N . N
chita | moéi |chita | méi |chita | méi | chita | mot |chita | méi \chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ , '
] 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 78 | 9 |10 1; 12113 |14 |15 |16 | 17
986 |HO Vin Quynh _ X _ B
| 987 |HA Thi Ay N x | | I
988 [HO Van Tanh . o ox
989 [H6 Thi Thom | _ X -
| 990 [Hb Xuan Bang e o X 11 . )
991 |Hd Van Bién - X ] e
| 992 [HO Thi Cric ] N I B _ N I
993 |Hb Xuan Thiy 1 X B ]
994 |Ho Vin Triic N L x| L
995 |Hb VianNhan 1 L ) X L 1 B )
996 [Hb Vian Théng L - x | N )
997 |Hd Van Xanh |l ox e N B
998 |[HdThiCo | - x| R R
999 |[HOVanNgoe ] L x o o
1.000 |Hd Van Lang X 3 R
1.001 [H6 Thi Sen . N x| _
11.002 [H Thj Binh L X ] 1| L] )
1.003 [HS Van Tricu o o Lox )
1.004 |HO Vin Ddng | o ] ox N . "
1.005 {HS Thi Ri s ok i B
1.006 |H& Thi Lidu [ R R x i - i R
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Trong d6 Phin loai theo doi trrgng wru tién
5 Hj nghdo 5 )
Hg’) ng:heo Hp nghéo C:? hoavn Hp ng:héo
. . co thanh ¢ thanh cinh dic thufc
H3 nghéo Hongheola | vienta | 07" | pige ving | Cdc hg
cin hi e w. . |vién thupc e . s
Dia phwrong/ 5 . i Dan tpc NEUOTCO | i kho khan | thwong |nghéo con
STT Ho va tén trg xay Xay SUa \ thidusé (hp) | cong voi 0P8 | (ngueicao | xay lai (h9)
dyngnha ¢| mdi (hg) chira (h9) cdch _b ao‘ .trp'A tudi, neo ra thién
(h¢) mang (ho) xa hoi (h9) don, tai (hg)
khuyét tit)
... |Swa |Xdy |Swa |Xdy [Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xay moi . .. N . . . - .. . . -
chira | moi (chita | mot |chiva | mdi | chiza | moi | chita | mai | chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+0+ 11+
! 2 3=4+5 12614+16) | 13+15417) 6 7 V8 9 o 1213 | 1415|1617
'1.007 |Hé Vin An - B - o - 1 B B
1.008 [Hd Thi Ut L S . | L -
1.009 [Hd Vian Nam X I R 1 _ __
1.010 |H6 Van L.am X . L I I 1 -
1.011 |Hb Vinh Vién X
| 1.012 |H6 Van Vinh ] _ X _ e - i L __
| 1.013 |Hé Van I'ri x| _ L . u -
1.014 |H6 Xuén Quang | L . L X o
1.015 |Hd Van Canh | L L L Lox i e . i
1.016 |Hb Thi Kidu L X _
£.017 |Hb Vin Hinh 1 ~ L - x| | | - - L _
| 1.018 |Ho Van Hiép X L _ _ | 1 i
'1.019 [Hé Van Lam ) B o X L -
1020 |16 Vin Thanh ) X I . B
1.021 [HO Van An X
1.022 |H6 Xuan Hiép X _ _ _
1.023 |HO Thi Lién X
1.024 |110 Thi Yén x B B
1.025 [Hb Van Ly Cox B |
'1.026 [H& Van Cong _ X ]
'1.027 |H4 Van Chinh . X an _
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)
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9 10 | 1

12 i3

14 | 15
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17

Hb Ngoc Khanh

Ho Van Nghia

Hd Van Thiéu

Ho Vian Luyén

Hb Van Hinh

H6 Vian Dong

4 |H3 Van Tra

H6 Van Truyén

Hb Vin Huong

HO Vin Hoang

|HS Vin Thai

HO Thi Ay

) |HG Van Minh

Hb Viin Tur

Hb Van Tinh

Hb Vin Truong

Hb6 Van Tién

HS Vin Thuyén
JH6ThiAy
H6 Van Trudmg

> [Ho Thi Duong
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
[3+15+17)

8 9

10

i1

12 1 13

14 | 15

16

17

1.049
1.050
1.051
1.052
1053
1.054

H Vin Thanh
Hé Thi Binh
H& Thi Npuyét
i16 Thi L&

H6 Van Sau

Hb Thj Thu

1.055

Hb Van Bing

1.056

Hb Thi Suong

1.057

H) Thi Béng

1.058

Ho Vin Ky

1.059
| 1.060
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
1.066
1.067
1068
1.069

Hb Vin Bich (Difm)

HO Van Quang
Ho ThiBe
H6 Van Ban
Ho6 Thanh Thién
H6 Van Thie
Hb Van Hung
Ho Thi Thuy

H& Vin Thanh (tThu)

Hd Van Nhi¢m

AP AT xi:ﬂxxx S

H6 Van Buong
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

J=(7+9+11+
13+15+17)

=

9

10

11

12

13

14

15 | 16

17

1.071

1.070,

Hb Van Diing

Hb Vin Lu

1.072

H6 Thi Bé

1.073

Hb Anh Tuin

1.074

Hb Van Pao

1.075

Hb Van Loi

1.076

1.077

Hb Van Vi

Hb Van Phdm

1.078

Hd Vin Dinh

1.079

HO Thi Neuyét

1.080

Hb Vin Phic

1.081
1.082

Hb Vin Huy

Ho Minh Giang

1.083
1.084

HG Vin Thanh

I I RV IR R PP I

o

|
x!xx
|

H3 Vin Thach

1.085

Hb Van Huong

1,086

H6 Van Hién

1.087

Nguyén Thi Thu Huong |

1.088

HG Hoan Sang

1.089

1.090

Hb Vin Xanh

Ho Van Hien

Mo MR ><!
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Trong dd Phén loai theo d0i twong wu tién
Hp ngheo \
Hg nghéo » co hodn | Hf nghéo
o c6 thank |9 ’;ﬁ"i" canh dic | thuge
H{ nghéo Hpngheola | vienta | °* ﬂ‘:" biét vitng Céc hé
Pia phwong/ can I:O A . Dién tic nguei cé v;;r;t w:':f “| kho khin | thwomg |nghdo con
STT Ho va tén trgxay Xdy SUR  \ hidusé ng) | congvei | Y8 | ugusicao | xay lai (hf)
dymg nha & méi(h{) | chita (b)) cach f’ ae t rp’a tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) [P0 OO | don, | tai ()
khuyét tir)
Xay méi Swea | Xdy {Sta |Xdy |Swea |Xdy | Sta |Xdy |Sta |Xdy |Sua
- chita { m&i \chita \ moi |chita | moi | chita | mdi |chita | méi |chira
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414418) | 13+15417) 6 78 |9 1ol |2y Vg |i5)16] 17
1.091 [H6 Van Léng R X
1.092 |H5 Van Huynh i L ) X
1.093 |HS Thi Binh o 1 L X e
1.094 |Hb Thj Ut B B b B L RS N
1.095 |[HO Van Ngoc I ] X ]
| 1.096 |H6 Viin Trac I N . S I _
1.097 |H& Viin Nhén ] - X
1.098 HO Thi Ay _ X
1.099 |HO Van Danh _ I X 1
1.100 {HG Vén Thing X
1.101 [H6 Van Tanh - - ] i b
1.102 {H6 Thi Ut N ) X L
[ 1103 jHo ThiLét | . I > I S
| 1.104 [HO ThiSen . I L X .
1.105 |H6 Thi Lidu | o N X )
1.106 [Hd Thi Qué L N ) X L
1.107 |Hd Van Thuong i L x | ]
1.108 |Hd Van Vien ) B x |
1.109 |HS Vin Hai B N X |
| 1.110 |{HS Minh Thi I X o
I.111 I_{SThi Duong L o 1 o X

™ 1innrr








Trong do _ Phin loai theo d0i twrong wu tién
Hp nhdo | }
Hj nghéo . . cd hoin | Hg nghéo
o cé thanh |OTBREO | ok die | thupe
Ho nghéo Hpngheols | vienla | <° ":;"{' biét ving | Ciché
<TT Dia phwrong/ t“r‘;“x‘;” . Sia Dintpe | ngusics "o m:;f; khé khin | thwimg |nghdo con
Ho va tén : hy ay oo | thidusd (hg) | congvei | T/ "E B | (ngudi cao xdy lgi (hp)
dyng nn ad méi (h) chira (h‘-_]) cdch .y e 4 tudi, neo ra thién
(o) mang (o) 2D | gom, | tai o)
khuyét tir)
. |S#a | Xy |Sita |Xay |Sta |Xay | Swa |Xby |Sta |Xdy |Sta
Xdymdéi| | . 7 , . . _ |~ N
chita | moi |chita | mé&i |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10+ [ 5=(7+9+1]+
1 2 3=4+5 124014+16) | 13+15+17) 6 7 8|9 1ol 12|13 1415|1617
1.112 {H5 ThiLé X
1.113 |Hb Vin Non x |
1.114 |H3 Vin Pao X
1.115 [H Thi Bé X
1.116 |Hb Van Bich X
1.117 |H Van Quang - - X
1.118 |Hb Van Buong X
1.119 |H6 Van Ky X
1.120 {H6 Vin Téo X
1.121 |H3 Vin Thién X
1.122 |Hb Vin Non X
1.123 |H5 Thi Hoa Tx
1.124 {H6 Vin Phi X
1.125 |HS Vin Nhiém X
1.126 {H6 Vin Tra _ - X
XII |Xa Tra Xinh 232 157 75 136 75 21
1.127 JHb Vin Nua X
1.128 B Vin Thién X
1.129 |H Vin Hudn X
1.130 |H3 Vian Huynh X
1.131 |HS Vian Pha X
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Trong do Phin loai theo dbi twong wu tién
5113 nghio )
Hg nghéo . cé hodan | Hg nghéo
o cé thfinh Ho "3,’“';" cank dic | thupe
Hg nghéo Hpngheola | vienta | O thanh biét viing Cic hp
. can ho o n .. . |vién thuge ‘1 x . <
STT Pija phwong/ tre xiy Xiy Sica 2an ipc ) ngum b\ ghi tepmg kho ‘k.han rhu'cf'ng nghfzo c:)n
§ Ho va tén do Ay B . thiéu so (hg) | cong vai béo ¢ (ngtfm cao xdy lai (h9)
yng nha ¢ méi(h9) | chira (h9) cdch 290U | udi o neo | rathién
(ho) mang (hg) TR\ o | tai (mo)
khuyét tit)
Xay méi Stea |Xdy |Swa |Xdy |Sua |(Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
chita | mdi chita | méi |chira | méi | chita \ méi |chirta | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+]]+ -
/ 2 3=4-5 12e1ie18) | 130154017 6 708 9 V1o | {2 13 | e a5 |16 | 17
1.132 {Hd Van Kién N ) j j ] X
1.133 [H6 Minh Thanh | X
1.134 (118 Thi Giam N e e e ] x
1.135 |15 Thi Rum ] - ] N X
1.136 {Hd Van Thao o 1 1 o X o
1.137 |Hb Van Thanh | - 1 | 1 X e
1._13_8ﬂ6 Thi San i o X B o i
1.139 |H$ Van Kin | - ] x | L L
! -'40_&‘_/_&1 Bién | ] - X_ - - _
1141 [HS Thi Mt | o ]ox [ |
1.142 |Hb Van Biét B e X o 1 B
143 |HOo VanKy o X ) o ~
1144 |H Van Nguyén x B ) o
1.145 |1 Van Nhuong x |
1.146 |H6 Van Ngoan | x
1.147 |14 Van Bai X | B
1.148 |H6 Vin Thuyén X
1149 |H6 Vantloh | T x |
1.150 |HS Van Thing o« -
1.151 |Hd Vén Hén X -
1.152 [H5 Thj Dom 1« A I

=}
]
H
¥
>
=]
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Trong do Phan loai theo ddi twgng wu tién
Hb ngho
Ho_:') ng:heo Hp nghéo c:; hodn Hp ng:heo
H¢ ngheo ) | cothank | any | Ok ddc | thuje .
c.:’in WG Hp ngheo la vién la vién thude biét vang Cidc h{
Dia phwong/ . . . Din tic nguoi co A kho khdn | thuwong \nghéo con
STT M tro xiy Xiy Sira E A o a > . | dbi firomg . . . e
Ho va tén . o - . thiéu so (hj) | cong vdi . (nguwoi cao xdy lai (ho)
) dyng “}” &) méi(hg) chira (h9) cich _b aaA t rp'A tudi, neo ra thién
(h9) mang () 2P RD | o, tai (h3)
khuyét té)
Xéy méi Swa | Xdy |Sua | X4y {Sta |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | mdi |chita
- 4=(6+8+10+ | S=(7+9+11+
i 2 3=4+5 12+14+16) 13+15+17) 6 7 & 9 10 | 1l 12 13 14 |15 116 | 17
1.153 |H6 Vin C& B X
1.1 54__ Eé Van Vuong ~ ] X - N S S T — I
1.155 |H6 Van Rang B x
1.156 |Hb Van Xubng 1 x
1157 {Hd Van Huan I X ] B
1.158 {Hb Van Trom ) B x T - a
1.159 |Hé Van Quyét _ | x i I B
1.160 {Dinh Van Thon (Théng)| | |ox L
1.161 |H6 Van Hay B X B I
| 1.162 |HO Van Vé e x| R
1.163 [Ho Van Treo | | X ] R ) L
1.164 |Hb Vin Kéo N 1 x | b 1 T
1.165 |H6 Van Thudn 1 o ] o
1.166 |Hb Vin Hée R x| N
1.167 |[Hd Vin Dam ] X )
1.168 |Hb Vin Hong ] X I S R
1L169 [HO ThiUt | - X ) BN R B 1
1.170 |H6 Van Trém o o x ) T
1.171 |Hb Van Tric - B T R I I I
1.172 |Hb Van Triém | ] - T x 1t 1T o T T
1.173 |H Thi Tridu - ] x







Phin logi theo d6i twgng wu tién
l H{ nghoo \ 5
ng' ng\heo Hp nghéo c:s‘ hoai: Hg ngnireo
R . c6 thanh 5 thanh canh dic thujc
H{ nghéo Hpnghéola | vienla | ”::”, biét ving | Cichp
Dia phwong/ c4n ho A ] Dan tc | ngudi cé ";ﬁ’f : “OC\ kho khan | thwomg |nghéo con
STT Ho va tén trg xay‘ . )’(‘ay A Sira R thibu sé (hg) | cong voi 01, wong (nguwdi cao xdy lagi (h)
. dyng nha &\ méi (h) chira (h) cdch P a‘: .rrp’n tudl, neo ra thién
(h9) mang (hg) |FC PO | 4 tai (h9)
khuyét tit)
Xay méi Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Stta |Xdy |Swa |Xdy |Swa
chita | moi |chita | mdi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]1+
I 2 3=4+5 12404+16) | 13415417 6 7|8 |9 t1o| 1 j12)| 13 14|15 16117
1.174 |HO Van Ngoi N o X . IR —
L.175 |Binh Thi Bot A B ) - X e . R
1.176 |HG Thi Bién (Di¢n) X
1.177 |H6 Van Hénh ) X B
1178 [HO Thi Troi | _ X _ _
'1.179 |Pinh Van Kinh ] ) X .
1.180 |Pinh Thi Dé ox | L |
1.181 |Dinh ThiN& X I
1.182 |Pinh Van Buéc _ X |
1.183 |Hb Thi Chém 0 X B
1184 H6VanDwa | | | x I Y e i
| 1.185 |10 Van Mot | X a _ _
 1.186 |HO Van Nguyén I e px b _ [ R
1.187 [Hd Vin Nhanh - X ~ ) L
1.188 [H6 Van Hué I N X
1.189 [Hé Van Truromg L ] x ) i
1.190 |Pinh Vin Cuong ] x|
1.191 |HS Van Cam ] S X
| 1.192 |HO Van Ep X ) _
1.193 |H6 Van Hoang L o X e L
1.194 [H6 Van Cn x 1

“ pﬂﬂp]]]
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Trong do Phén loai theo doi trgng wu tién
Ho ngheo ‘ }
Hg ngheo . . cd hodn Ho nghéo
o o6 thanp | O mEReo | o dic | thupe
Ho ngheo Hpnghoola | vienta | 0UHoMh | o ving | Cichp
can hd A . . |vién thude o . A
Dia phiromg/ N . . Din toc ngeoi co P kho khan | thiong |nghéo con
STT  n trg xay Xay Stra S PR " .. | doi twong . . .
Ho va tén . A o thiéu so (h¢) | cong vdi R (ngudi cao xdy fai (h¢)
' dyngnha &1 méi(hg) | chira (hd) cdch baotre |\ i meo | ra thién
(h9) mang (k) |29 | tai (hj)
khuyét tit)
Xay méi Swa |Xdy |Sua |Xdy |Sta Xdy | Swa | Xdy |Sva |Xdy |Sita
chita | méi {chita | méi |chita | méi | chita | méi \chita | méi | chiva
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
] 2 3=4+5 12414418 | 13+15+1%) 6 70819 (10|17 12413 145 16| 17
1.195 |Hb Vin Hau ) x|
'1.196 [H6 Vin Poan N ] ~ x |
1.197 |Hb Van Lip e x
1.198 _E)inhVﬁnHl_l_y ) | x o 1 b .
| 1.199 [H8 Vin Chién I D R S R S R N e x |
| 1.200 {HS Thi Phuong X B 1 | N .
'1.201 {Hb Vin Banh i ) lx b L e B ]
1.202 |H Vin Bién x| - L L )
1203 [H6 Van Trén x || | - B
1204 [H6 Thi Kim (Kigem) | | [ 7 |l x | IR B i N
1.205 |H6 Van Ha = L B i i
 1.206 |HS Vin Poi L X 1 ] - |
| 1.207 [HG Van Panh _ ] _lLx - . . ]
1.208 |H Van Thi x| - ] L
1.209 |Hb Vin Bén X | o i
1.210 |H Vin Tudng ] x N i
1.211 |Pinh Van Chen . X o o | e J
1.212 |H Thj Khué X e B B B o
1213 |HO VanHuyén | I N A
1.214 [H5 Van Khéa o X L | I T A
1215 {HO Van Lén . x |








™m_ .-

-
-
)

Trong dé Phan loai theo d0i twgng wu tién
' $ Hp ngheo 5 $
Hp ngheéa - s co hodn H{g nghéo
. . cd thanh Ho ng‘heo cinh ddc thujc
H{ nghéo Hongheola | vienta | SOM™amh |4 vang | Cichp
¢én ho A un .. . (vién thujc . \ sy
Dia phwrong/ ) ) . _ I{an tic RgWoi co ddi ¢ kho khdn | thwong \nghéo con
STT Ho va tén trg xdy Xay Sea | hidusé (o) | congvai | “0 " \(mgwvicas | xiy | lai (hg)
dyng nha | méi (hd) chira (h¢) cdch P a0 ! 50 tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) | OD | o, | sai (h)
o khuyét tit)
Xay mosi Stea |Xay |Stta |Xdy |Swa \Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
chita | moi |chita | moi |chira | mai | chita | moi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+01 11+
i 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 v 8 |9 |10 |1 | 12| 13 V1405 |06 | 17
| 1.216 [Ho Thi Nhép ] Lox 1 B |
1.217 |16 Van Quyét R
1.218 [H6 Vin An S N R e _
1.219 |HS Vin Cong X | N - -
1.220 |H6 Van Ky X o _
1.221 |Pinh Van Yéu - L | x | o - o -
| 1.222 |HO Van Duong . - _ [ X B R _ _
1.223 |H6 Van Thém2 _ . L x| _ | 1
1.224 |Ho Thi Luon . o _ X L - —
1.225 |H6 Van Nhap - o - I [ I I i
| 1.226 |HO Van Bin o X 0 |
| 1.227 |16 Van Hoang 3. _X - L
[ 1.228 |HO Thi Nép ) X __
' 1.229 [Ho Van Y X | B
1.230 |Hé Vin ST B X I D T e .
1.231 [[16 Vin Binh X B -
[.232 |16 Van Thinh o x .
11.233 |16 Van Sinh X -
| 1.234 |Hb Vin Ching X
| 1.235 [H Vin Bon | x ae |
| 1.236 |HS Vin Trén X J








STT

Dija phwong/
Ho va tén

Ho ngheo
A =
can ho
tro xiy
dung nha &
(h)

Trong do

Phén loai theo doi twgng wu tién

»

Xay
- mdi (hd)

Sira
chira (h{)

Hp nghéo la
Diin tjc
thidu 56 (hd)

H@ nghéo
co thanh
vién la
ngwoi co
cong voi
cdch
mang (ko)

Hp nghéo
co thanh
vién thupc
d6i tirgng
bdo trg
xd hoi (hd)

Hb nghao |
co hoan
cdanh dic
biét
kho khdn
(ngwoicao
tué?i, neo
don,
khuyét tit)

HP nghéo
thupc
ving
thieong
xdy
ra thién
tai (h)

Cdc hy
nghéo con
lai (h9)

Stea

Xay mai ~
i chita

Xy
maoi

Stea
chita

Xdy

mot

St
chita

Stea
chira

Xdy
moi

Srra

Xdy
¥i |chita

muot

Xdy
mdi

Stra
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8

9

10

I

12 | I3

14 | 15

16 | 17

1.237
1.238

HO Thi Tide _

Hé Van Dé

1.239
1.240

1.242

[ 1.241 |

Ho VanHai

Hb Vin Lién
[HO Van Huy
H6 Thi Hong

1.243

H6 Vin Vam

[ 1.244

A Van Thanh [

1.245

Hb Vin Chinh

1.246

Hb Vin Hodng

1.247
1.248

H6 Van Thém 1
Hd Van Sap_g_

1.249

Hb Van Hoan

1.250
1.251
1.252

H6 Vin Pua

H) Thi Ria

1.253

Hb Vin Son

1.254
1255

1256
1.257

HJ Van Dao

HO VanKhién

Hb Thi Hiép
H6 Van Phap

HO VanChieu |








Phén loai theo d6i twgng ru tién

HO Thi Ngui
HO Van Tinh
5 |HO Thi Buong
'Ho6 Van Ham
|Hd Van L

Fo T S -
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| | Hp nghio ) 5
HQ ng‘heo Hp nghéo Hj ng:l:éo
. . co thinh S thinh thugc
ko ngheo Hpnghoola | vienila | SR ving | Cdchp
cin ho N L. . |vién thupc . s
Dia phwong/ . . Din tpc ngwoi co 7. thwong \nghéo con
SR trg xdy Xay Sira P " . | doi twong o , o
Ho va tén ) . thiéu so (h9) | cong vdi . (nguoi cao xay lai (ho)
dung nha é| méi (h) chira (h) cdch bao trg ra thién
. xd héi (h9) o
(ho) mang (hg) |~ 10T tai (h¢)
khuyét tdt)
o, - - y Yo S g ;
Xay moi éufr Xa;’v‘ Xa%z. Su'fz aJ,/. S wfz ay Sufz
chita | moi moi |chita mdi [chita t mdi {chira
- 4=(6+8+10+ [ 5=(7+9+]]1+ -
=4+ ' 7 1 4 |15 | 1
: T | vaae1g | aasey |6 s 10 i
1-16 Van Phong L X 1 1
ﬂf’_ﬁ Van Cao X B
Hb Vin Sam X )
HS Van Thay X o |
H6 Thi Nhom - X _
[HO Van Vu | X - i
+ [HO Thi Noa X i 1
|H3 Van Tam x _ o _
H6 Van Trai B - X ~
Hb ThiNgit X L N e
HO Van Thinh i | x i i
Dinh Van Khuya | - _X I
0 [Dinh Van Ngon B X L
H6 Van Khanh | x |
Ho Thi Roa X | _
116 Van Dai X








Ho va tén

Dia phwong/

H§ nghéo
cin hd
tro xay

dung nha &
(hQ)

Trong dé

-

Xay
méi (h¢)

Swa
chira (hg)

H{ nghéo la
Din tic
thiéu sé (hp)

H@ nghéo
co thanh
vién la
nguoi co
cdng vai
cdch
mang (hj)

Hp nghéo
co thanh
vién thuéc
doi tieong
béo trg
xa hji (h3)

Phén loai theo 30 twgmg wu tién

Hp ngheo
co hodn
cinh dic

bigt
kho khin

(ngwoi cao
tudi, neo

don,
khuyét tit)

Hp nghéo
thujc
vang
thieong
xday
ra thién
tai (hp)

Cdc hd
nghéo con
lai (hg)

XAy moi

Sva
chita

Xay

Stra
moi

chita

Xay

mexi

Strer

Xdy
! chita

-

Stra
mei

chita

-

Sta
moi

chita

Stra
chira

Xdy
mai

2

3=4+3

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10'1‘1’

12 | I3

4 | 15

16 | 17

Hb Thi Pién

Hb Viin Loan
|H6 Thi Nom
HOThj Vi

Hd Van Ta

Hb Vin Déng

H& Thi Né

 |HS Van Nét

Hb Vin Rudn

Ho Van Theo
HO Thi Mui
HO VinRiy
HO Vin Noan_
|HOVanSy
Hb Thi Suong

Hb Thj Liéu_
Hb Thi Hai

98 [Hd ThiLién1
H5 Van Nhuyén

HO Van Quan

[HOThiHang
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STT

Dia phwong/
Ho va tén

Trong do

Phién loai theo d6i twgng wu tién

H{ ngheéo
A x
can ho
trg xay
dung nha &
(h)

-

XAy
méi (hg)

Stra
chira (h9)

H@ nghéo la
Din tpc
thiéu 56 (ho)

Ha nghéo
co thanh
vién la
nguedi co
cong vaoi
cdch
mang (hj)

Hg nghéo
co thanh
vién thugc
doi twgng
bdo trg
xd hoi (hp)

Hb nghéo
co hodn
canh ddc
biét
kho khin
(nguoi cao
tudi, neo
don,
khuyét tt)

|

Hg nghéo
thupc
ving

thwong
xdy

ra thién

tai (hj)

Cic h¢
nghéo con
lai (h9)

Stra

Xay mdi chita

~

Xdy
moi

Stea
chita

Stra

Xdy
i |chita

maon

-~

Xay

mai

Stra
chita

Xay
moi

Stea
chita

Siwea
chita

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

3=(7+9+11+
13+15+17}

|

8 9

10 | 11

i2

13

4

15

17

) |HO Xuan Phong

HS Vin Truong
[Ho Thi 1ién 2

 {H Vian Thén

Hd Van Thic

H Thi Hanh

|H6 Thanh Thugn

H) Thi Phuong
Hé Van Hoang

H6 VanNhép

Ho Thi Na
HoVanCai
Hé Vin Chim

Hé Van Véi
H6 Van Tam

HO Thi Uyén
Ho Van Huyén

Ho Thi Bi

Ho Viin Nga

Ho VanNguyén2 |

Moo

xxxxxxxx!x'x

SRR VN P

Pa

aa 117








STT

Dia phuong/
Ho va tén

H§ nghéo
cin h
tro xiy

dyng nha &

(hd)

Tron

g do

Phan loai theo doi trgng wu ti

én

fa]

Xay
méi (h)

Sira
chira (h9)

H¢ nghéo la
Dan tpc
thiéu sé (ho)

Hp nghéo
cd thanh
vién la
ngieoi c6
cong voi
ciich
mang (hj)

Hg nghéo
co thanh
vién thupc
dsi tirong
bio try
xd hoi (hj)

Hb nghdo
cd hodn
cdnh dic
biét
kho khin
(nguwoicao
tudi, neo
don,
khuyét i)

HP nghéo 5
thugc
ving

thueong
xdy

ra thién

tai (ho)

Cidc hd
nghéo con
Igi (h$)

Swa

Xay moi chita

]

Xdy
mot

Stra
chita

Xay
moi

Stra
chita

Xay
mdi

Stra
chita

”

Xdy
moi

Stza
chita

Xay.

moi

Stra
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10 | 11

12 | 13

14 | 15

16

17

1.321

Hb Thi Thiy

1.322

Hd Vin Noan

1.323

H5 Van Lip

1.324

H3 Vin Chinh

1.325

15 Vin Tb -

1.326

HO Vin Cbi

1.327

Hb Thi Tranh

1.328

HO Van Ty

1.329

Hb Vin Ha

1.330

Hb Vin Thé

1.331

Hb Vin Huyén

1.332

H& Thi Reo

1.333

Hd Vin Minh 1

1.334

H3 Vin Minh 2

1.335

HJ Vin Trai

1.336

Hbd Vin Thoi

1.337

Hd Thij Yéu

1.338

Hd Vin Tham

1.339

Hb Vin Liém

1.340

Hb Vin Dén

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X -
X

1.341

Hb Van Tiép
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Trong dé Phin loai theo dbi twgng wu tign
Hp nghdo 5
Hj ng‘heo Hp nghéo c::a hoatr Hg ng:héo
. co thanh o cianh dic thujc
Hg nghéo Hpnghéota | vienta | CCURanA | vien Ciic k¢
cin hé o el o | vien thupe | TE i S
Pja phrong/ N A . Din tjc nguedi ¢é 2 kho khin | thwong \ngheo con
STT A trg xiy Xay Sira A £ g " .. | doi twgng s . .
Ho va tén dune nha & 6 (hs chira (hé thieu sé (h§) con:g Vi bio trg (ngf::a'l cao xa_)fA lai (h¢)
mg n m&i (ho) (h9) cich s e | tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) [ FO D\ o, | tai ng)
khuyét tir)
| Sta [ Xdy |Sia |Xdy |Swa |Xdy | Sua |Xdy |Sta [ Xdy |Sia
Xdymai| | a . | .. - .. - . N
chita } mdi |chita | mai |chita | méi | chita | moi |chira | mai |chiza
| 4=(6+8+10~ |57+ 9+11+ i _
! 2 3=413 12+14416) | 13+15+17) 6 7l 8 | 9 vio |y I2 | 13 |4 |05 |16 17
1.342 |Ho VanHai L L X B
1.343 [Hb Vian Nghién ] x HE -
1.344 |H& Van Den |ox 1
1.345 |Hd Vian Hiém ) | x N ] -
1.346 [HS Thi Lang | x 1 B N
1347 |H6 Van Thoi | B o -
1348 HVanve | T x B T
1.349 |HS Van Ram | ) ] x B B
1.350 |[Hé VanKho - X R b
1.351 |HG Van Dai | ) o x o 1 N
1352 |H6 VanSang o X R e _
1353 |Ho Thi Yén | x | .
1.354 |H6 Van Hanh - - ' o ] x B
1.355 |H& Vian Hanh o - | I )
1.356 |H6 Van Ky | o X s
1.357 |H6 Van Kién 1 1 X
1.358 [H& Van Diing B X
XIII {Xi Som Tra 464 425 39 390 39 2 2 31
1.359 [H6 Van Loi
1.360 |H Vin Vanh 1N
1.361 |Hb Van Sy -
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Trong do Phén loai theo doi twong ru tién
Ho nghio 5
H(') ng:héo Hp ngheo c:)’ boa:r Hg ngﬂhéa
R . co thanh o canh dic thugc
H¢ nghéo Hbngheola | vienta |<° 'h:"’f' bidt viing Cdc kg
Pia phirong/ can ho . ) Dantjc | nguoi co ";i'f UG kno khin | thuwimg |nghéo con
STT Ho va tén trg xdy Xdy SUR | thidusé (hg) | congvoi | TOTHOE | dicao | xdy lai (h3)
. dyng ':ha o| méihd) chira (h3) cdch f) a‘f t rgrA tudi, neo ra thién
(hd) mang (hi) [P0 RO) | tai (hG)
khuyé't tit)
.| Swea | Xdy |Swa |Xdy |Sua |Xdy | Sta {Xdy |Swa |Xdy |Sia
Xdy méi - .. - . N . N . - .. o
chita | moi |chita | moi |chita | m&i | chiza | méi |chita | méi |chita
B 4=(6+8+10~ | 5=(7+9+]11+
I 2 3=4+5 12414+16) | 13415417 6 708 9 o2 3 e es || 17
1.362 |H6 Van Mién B x| - 1 ] i
1.363 |Hd Thj Thap - ] X
1.364 [H6 Van Thire X
1.365 |HO Hoai Han B | ] x| B
1.366 |Hb Thanh Cong B - x| i
1.367 |H6 Van Son (1) | X
1.368 |Ho Van Hai X B B ) e )
| 1.369 |HG Théi Duong | X -
1.370 [Hd Van Ky ] - X ) )
1.371 |HH Van Thanh (3) X B |
1.372 |H4 Van Ly B B X N B | i .
1.373 |Hb Van Hing B B X B
1.374 |16 Van Thanh X ]
1.375 [HO Xuan Béc B B x| R ~
1.376 HE‘)_ Vin Tén _ o X o
1.377 |H& Van Bién (1) i X B
1.378 [H6 ThiNga (1) ) - x B )
1379 |HOThi Che | x ' '
1.380 |HS Xudn Didu B ) X - o
1.381 |HG Quang Trung N X _ B
1.382 {116 Van Thuyén (1) - X )








Trong do Phin loai theo d0i twrgng wu tién
Hp nghéo
H? ng‘héo Hp ngheo Cfi hadi: Hp ng:héo
. . co thanh - cdnh dic thupc
qungh:zo Hé nghéo la | viénla cf ”"m. biét vang Cdc hg
cian ho o in v . |vién thupe . . s
Pia phwong/ . . . Din the ngieoi cé < kho khian | thirong |nghéo con
STT Ho va té trg xay Xiy Sira thiéu sé (hg) | congvai | P TE | povdicas | xa lgi (h$)
ovaten dyng nha 6 5i (hd chita (h§ ' s biotrg |5 ? e
mgnhagl  mol (hd) (ho) cich Ca 0 | tubi, neo ra thién
(he) mang (ng) OO\ dom, | tai ng)
khuyét tdr)
. .. |Swa |Xdy |Swa (Xdy |Swa (Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xaymoi| | . . . - - . ~ -y . , .
. chita | mdi |chita | mai |chita | moi | chita | méi |chita | méi |chita
] 2 3=4+5 4;2@?3:;;* 5;3(;?3 ;f 6 |7 189l liz| 3 {mw|lis|is]|i7
1383 [HO VanThéi X _ — S I N
1.384 [HO Ngoc Thai X ) .
1.385 [H& Thi Nga (3) - X B
1.386 |Hd Vian Quyén ~ X
1.387 |H3 Thi Thugng i L X 1 ]
1.388 |[HO Thj Thong o X L )
1.389 |[Hb Van Khoa x ) ] o
1.390 |HO Van Trinh | R X I AR I N N DR A I
1391 [HS Van Minh (2) x | A KR I R B
1.392 |H® Vin Phuong ) X R R I
1.393 [H6 Viin Khanh (2) - - L _ _
1.394 |[H6 Vin Tuyén x . _ _ 5
1395 |08 Van Chung | B X ] ]
1.396 |HO VanLiém ] o ox L e
1.397 |H6 ThiHoa | ox I I
1.398 {H6 Viin Quyét [ x_
1.399 |Hb Van Tinh 1o X -
1.400 [H& Huynh Buong 1 x ) B O
1,401 |H Van Luc x A I I
1.402 |Hb Viin Hoang lox . _
1.403 |H Vin An ) . .S R I R T R e e Lot








B __-——_m

STT

DPja phwong/
Ho vi tén

H nghéo
X x
can ho
tro xay
dung nha &
hd)

Trong do

Phin loai theo doi twong wu tién

Xay
mdi (hd)

*

Stra
chira (h{)

H§j nghéo la
Dan tpec
thiéu sé (ho)

Hj nghéo
co thinh
vién ld
ngudi co
cong vai
cdch
mang (13)

Hp nghéo
co thinh
vién thujc
dii twpng
bdo trg
xd hoi (hg)

Hp nghao
cd hodn
canh dic
biét
kho khin
(ngiroi cao
tudi, neo
don,
khuyét t3t)

Hj nghéo
thupc
ving

thuong
xdy
ra thién

tai (k)

Cic hp
nghéo con
lai (h$)

Xy moi

Sua
chita

Xay
moi

Swea
chita

Xay

mdi

Stra
chita

Stra
chita

Xay
mdi

Xay

mai

Strq
chita

Swa

moi |chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

=
~

8 9

10

11

12 | 13

14

15

16 | 17

1.404

Hb Vin Quang (1)

1.405

H3 Vin Bing

1.406

Hd Vin Quang (2)

1.407

H Vin Khai

1408

HJ Vin Pdng

1.409

H6 Vin Luyén

1.410

Ho Thi Luyén

1.411

HO Van Triéu (1)

1.412

Hb Vin Nghiém

1.413

H3 Vin Nhan

E T A T - -

1.414

Hb Vian Uyén

1.415

Hb Vin Dirc (2)

‘1416

Hb Thi Cam

1.417

H5 Van Hoang (2)

1418

Hb Vin Son (2)

1.419

Hb Ly Kiét

1.420

Hé Van Dirc

'1.421

Hé Vin Xuin

P Epe e [ 3¢ [pe [ |

1.422

Hb Vin Nam

1.423

Hb Vin Tudn (3)

1.424

HO Thi H(}ing _
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Trong do Phén loai theo doi twong wu tién
Hp nghéo
HQ: ng:héo Hp nghéo cd hodtt H{ ngﬁkéo
. . co thanh A cdnh ddc thupe
H§ nghéo Hpngheola | vienta | 0 thanh bidt viing Cic h¢
can ho AL A ¢ |vién thude . \ L
Pia phwong/ . . . Dan tjc nguoico | .. kho khdn | thuwong |nghéo con
STT « i tro xay Xay Stra P A o 0i twgng " . .
Ho va tén N N . thiéu so (hp) | cong voi . (ngiroi cao xdy lai (h9)
) dyngnha ¢} mdi(h§) | chira (h§) cdch ? o t 54 tudi, neo ra thién
(09) mang (hg) MOV dom, | tai ()
khuyét tif)
Xy méi Sia |Xay |Stra |Xay |Sta |Xay | Stea {Xdy |Sia |Xay |Sia
chita | moi |chira | méi |chita | méi | chita | méi |chita | mdi |chita
_ _ A=(6+8+10+ | 5=(7+9+]]+
I 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 {10 |1 12113 |14 |15 |16 |17
[ 1.425 [HO Thi Lién ____ ] BN X ]
1.426 [Hb Vin Dé i x4 ) ]
1.427 |Hd Van Hoai | x I e e e e 1
[.428 |Hd Vin Mién - | ox ) L |
1.429 |H Thi Thién - Tk | N B
| 1.430 |Hd Vin Chau I X ] L
1.431 |H6 Van V@i N x| L
1.432 [H6 Van Pién x| a
1.433 |H Van Tri ) x | B
1.434 |HO Van Giang ) N ] N
1435 [HoVanKhoai | | L x { | 1t | 7 1 t ] T
1.436 |Hb Van Non L x | j
1437 |H6 vanPha(l) | = o N
1438 |HO Vian Thuyén (2) I 'Y 0 N ]
1.439 [H6 Vin Trigu (2) o Lx . o o
1.440 [H6 Vin Xuyén |lox 1 |
1441 [Hd vanPhee | | | 7 X i ' o
1.442 |Hb Van Hoa - x ) o T
.43 |HO Van Non__ T [ x N
1.444 |H6 Van VAn ] X
1,445 |HG Van Diéu (2) _ i X l_'_ 4 ~
Trara 177







STT

Dia phwong/
Ho va tén

H§ ngheo
1 A
can ho
tro xiy
dung nha &
(h¢)

Trong do

Phin loai theo doi twgng wu tién

Xay
méi (hd)

Sira
chira (hg)

Hp nghéo la
Dén tpc
thiéu sé (hp)

1§ nghéo
co thanh
vién la
ngeoi co
cong voi
cdch
mang (hd)

Hp ngheo
co thanh
vién thujc
dai twgng
bdo trpg
xd hgi (ho)

Hp nghso
cd hoan
canh dic
bigt
kho khéin
(nguoi cao
tubi, neo
don,
khuyét ti)

HJ nghéo )
thupe
vang

thuong
xdy

ra thién

tai (hg)

Cic h¢
ngheo con
lai (hp)

Stra

Xay moi
chira

Stra
chita

Xdy

mri

Xéy | Stra

mai |chita

Xay | Sta

mai | chita

Xay
mat

Swa
chita

mot

Stea
chira

2

3=415

I=(6+8+10+
12114+16)

S=(7+9+1] +
13v15+17)

K 9

0 | 11

12 | 13

4 |15

16

17

1.446

Hé Van Binh

[ 1.447
1.448
1,449
1450
1.451

Ho Thi Hién
Hb Van Phu

HO Thi Ha

H6 Vin Thai

H6 Van Truyén

1.452
1453
1454
1455
1.456

HO Van Hung

Ho Van ‘Thao _

Hé Van Thire(3)
Ho Van Thirc (2)
Hb Vin Hufn

1.457
1458
[ 1.459
1.460
1.461
[ 1.462

1.463
[ 1.464
1465
1.466

Hb Thj Lai
Hb Van Phat

HG Van Xuyén
H6 Van Chim

Hb Van Bay

Hd Van Xuin

Hb Van Tam

HoVanSy
HO Van Minh

Hé Van Non

Ps ch-. 1_';4

|
><‘>< >

wa

|

“ P

|
P R








Trong do

Phén loai theo doi twong wu tién
Ho nghéo
H? ng‘héo Hp nghéo Cff kodtt Hp ngAhéo
) . co thanh 5 thanh cdnh dic thuic
Hg ngheo Hp nghéo la | vienla | <0 1H0n biét ving | Cichp
can ho o a v. . |vién thugc . . A
Dia phwong/ e A . Din tfc nguwoi co 1. kho khdn | thwong |nghéo con
STT 3 té try xay- Xay Sira hiéu s6 (hp) | céng voi doi tugng (nguwoi cao xd Iai (h$)
Ho va tén d ha g i (ha hira (ho thiéu so (hg g béo tro g Y at (hg
: qngnﬂ a0y mé1 (ho) chita (h) - ctch ot s o | tUuOE, nEO ra thién
(89) | mang (hg) [ PO gom, | tai (np)
khuyét tit)
Ao . |Sika |Xay |Sia |Xay |Sia |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xay |Sia
Xay mai " . - . n - . -~ L. .
chita | mat |chita | moi {chita | mot | chita | moi |chita | moT | chita
! 2 3=445 4;2(_?;?1;3 5;;1??:;;; 6 7l s ol |12] 13 |1afs|i6] 17
1.467 |Hb Vin Sang ] X ] L
1.468 |10 Van Huy - - o S
1.469 [Hb Van Lam X
1.470 |HS Van Phiic X i i
1.471 {Hd Van Thanh B X
1.472 |H) Vin Hung | R x | R [ i
| 1.473 |Nguyén Van Cuomg B X ) BN
'1.474 {HO Van Thai B X
1.475 {H5 Thi Thom } X o N
1.476 {HS Van Ut | x ]
1.477 |Hd Van Tu X ||
1478 |Hb Thi Trang ) 1 .ox |
1.479 |H6 Vin Dinh o X )
1480 |Ho Vin Chuc X L )
1.481 [H6 Van Chién S S N N R )
1.482 |Hb Van Bé X
[.483 |HS Van Nam X ]
1.484 |Hb Vin Thing (1) T x |
| 1.485 |HO Vin Tuan (1) o X
1.486 |H6 Vian Cuong (1) X |
1487 |Ho Thi Dé b x| | |
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STT

Dia phwong/
Ho va tén

H{ nghéo
A x
can ho
trg xiy
dyng nha &
(hd)

Trong do

Phan loai theo ddi twong wu tién

L

Xay
mai (hd)

Sira
chira (h)

Hj nghéo la
Din tpc
thidu s6 (hd)

HJ nghéo
co thanh
vién la
ngudi co
cong vai
cdch
mang (hj)

Hi ngheéo
co thanh
vién thugc
dbi twgng
bdo trg
xa hoi (ho)

Hp nghdo
co hodarn
canh dic
bigt
kho khin
(nguwoi cao
tubi, neo
don,
khuyét 130

) Hd nghéo
thupc
vang

thuong
Xxdy

ra thién

tai (ho)

Cdc hp
nghéo con
lai (h9)

Srea

Xay moi
Y chita

Xdy
moi

Stra
chiia

Xay
maoi

Stea
chira

Stra

Xdy
7 | chita

mot

Stra

Xay
¥ Vchira

mat

-

Xay
méi

Stea
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10§ 11

12 13

14 15

16 | 17

1.488

H) Vin Ay

1.489

1.491

1490

Hb Vin Thai

H® Van Trwong (1)

Hb Vian On (1)

(1.492

Hd Vian Thuong

1.493
1.494
1.495

Hb Thj Phuong
HO6 Vin Thugn
HO Vin Quang

1.496

H(;‘.Vén Khanh

1.497

Hb Vian Bén

1.498
1.499

H6 Vin Tuén (1)

Hb Vian Tu

1.500

Hb Thi Hoa

1.501

H3 Vin Bi

1.502

Hb Pinh Hai (1) .'

(1.303
1.504

H6 Vin Tao

Hb Van Bay

1.505

Hb Vin Xuyén

1.506

HO Van Binh

1.507

HO Van Khuyén
Hb Thi Ha

1.508

Pace l’)_.ﬁ-- -
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Trong do Phén loai theo d6i twgmg wu tién
| Hj ngheo \
Hg{; ng‘heo Hp nghéo c::f hoavn Hg ngﬂhéo
. . €0 thanh \ cinh dic thupc
H{ ngheo Hj ngheola | vienia | €0 1hanh bigt vang | Cdchp
. cin ho NEDA . . |vién thupc v X L
STT bia phuong/ tro xdy Xy Sia 2:1:: ipc ) n{,vmh 6 wi tirpng kho :k.han thmf'ng nght_eo con
Ho va tén dune ohi & o N R thiéu so (hp) | cong voi bio tr (nguwdi cao xay lai (h$)
mg [: 46| mébi(hg) chira (h9) cdch . g e p',, tudi, neo ra thién
(h) mang (hg) 2RO | o, tai (hg)
khuyét tit)
Xay méi Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa [ Xdy |Swa |Xdy |Swa
chita | m&i |chita | moi (chita | méi | chita | méi |chita | méi \chita
4=(6+8+10+ |5=(7T+9+1 ]~
! 2 3=4+5 1214+16) | 135 15+17) 6 708 9 |io |2 | 13 (14|15 |16 |17
1.509 |H6 Van Danh (1) . X __ -
1.510 {H6 Van Luan IR | x 1T T
| 1.511 [Hd Van On (2) 1 X
1.512 |H& Vin Vién i T X
[.513 [H6 Van Hai | I R e | x
1.514 [HG Thi Sen ) - | - e o 1 x |
1.515 |HO Van Dan ] - | B - Bl x T
1.516 |H6 Van Quyén (4) . | x )
1.517 {HO Vin Dién o N N - x 1
1.518 [H6 Van Toan - - e | x
1.519 [H5 Van Thach [ 1 ] x
| 1520 [H3 Van On ~ T i -
1.521 [H6 Ngoc Bay - 1 N | ) x 1
'1.522 |H6 Van Phung x |
1.523 [HS ThiLan | x | B e
1.524 [H6 Vin Nguyén (1) X
1.525 [Hd Vin Can (2) 1 x -
1.526 {Hb Thi Nguyét 1 x B )
1.527 |H& Ngoe Tho [ x o
1.528 |H5 Van Dign _ | x 1.
[ 1.529 |H Van Dong = .
Paoa 177








STT

Dia phuong/
Ho va tén

cin hd
trg xay
dung nha &
(hd)

H§ nghéo |

Trong do

Phéin loai iheo d6i twgng wru tidn

Xay
méi (hi)

Sita
chira (hd)

| Hp nghéo la
| ngwoico
| thidu sé (hg) |

Dir tgc

| Hp nghéo
1 co thanh

vién la

cong voi

ciach

| mang (k$)

H nghéo
co thanh
vién thujc
doi twong
bado tro
x@ ki (ho;

| Hp nghio
co hodn

1 cdnh dic

bit

kho khan
(ngwdi cao
tudi, neo

don,

khuyét tit)

Hj nghéo
thujc
viing
thwong
xdy
ra thién
tai (ho)

|

Cdc hi
nghéo con
lai (h9)

;Xdymdi.

Stra
chita

| Xay

maot

| Stra
| chita

Xay
mdi

1,
DI
chifg

Xay
moi

Sua
chita

Xay | Sua

maot

chita

Xdy
maoi

Stra
chita

2

3=4+5

| 4=(6+8+10+

12+14+]6)

13+15+17}

S=(7+9+11+

~

6

8

9

10

i1

| 12

13

4 115

16

17

HG Van Khoa

|Hb Vin Nam
34 |HO Vin Bay

H Van Ut (1)

Tran Van Truong

H? Vin Cuong (2

 HO Vin An

Hd Van Hing

3 |H6 Vin Tridu

Hb Thj Thanh

Hé Van Viét
Ho Thi Bong

) 1HS Vin Cia

 |Hb Viin Xi

Hb Thanh Nam

H3 Van Danh 2)

|H8 Van Xuén

Hb Thanh Trudng

HS Thi Lidu

H Vian Vuong (1)

e

Mol o i e

ORE :-<?><'><|:-<

R

X
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Trong d6 Phén loai theo doi twgng wu tién
\ Hj nghbo
H!f ng‘heo Hp nghéo c? koa.:r Hg ngAheo
. . co thinh o canh dic thugc
Hg ngheo Hp nghoola | vienta | 0 Honh bigt viing Cic hj
cian ho A on v: o |Vién thufc T X s
Pia phuong/ A . L Df:f: tjc nguoicd | s kho khan | thuwong \nghéo con
STT Ho v tén trg xay Xay SUa | hidusé (hg) | congvai | T8 | Gioudicao | xdy lgi (k)
) dyngnha &) mdi (h) chira (h6) ; cdch _,b ae t ’47“ tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) PO OD L dom, | tai (ng)
khuyét tit)
Xay méi Swa |Xdy |Sua |Xdy |Swa (Xdy | Swa |Xdy {Swa |Xdy |Sia
_ chita | m&i \chita | méi |chita | méi | chita | moi |chita | méi |chira
4=(6+8+10+ |5=(7+9+]]+
I 2 I=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 7| 819 (10|10 j12) 13 | 1415|161} 17
1.551 [H6 Vin Truyén - X —
1.552 |Hd Vin Hiép X 0 L | B
1.553 [HO Van Tuan (2) lox - N
1.554 [H& Van Tén X ] |
1.555 |HS Van Phong | - ~ x | | 7 11 | 1 R 1
1.556 |HO Van Huan _ 1 71 < - — -
1.557 |H6 Vian Dé | B T x B o |
1558 |H$ Van Khoan (1) _ ] _|x |
1.559 |HS Van Ganh B B B X B N 1IN
1.560 |H6 Van Quéc . X 1 N
1.561 |Hb Van Séu L B X IR j
1.562 [HS Van Quyén (3) IR N o lx . e
1.563 |HO Van Tung o N X . o o
1.564 [HO Van Linh _ x |t 1 |
1.565 |Hd vanPha x| o] I N T
1.566 |H5 Van Nguyén (3) ' X B e
1.567 {H6 Van Dinh U x B
1.568 |1 Van Hai (3) 1T < 0 1 | | | 1
| 1.569 |HS Thi Bién ] x o
1.570 |Hb Van Tay X - 0
1.571 |H Thi Trang L ox _

Dnna 17700








Trong do Phin loai theo ddi twgmg wu tién
H§ nghéo
Hg? ng‘heo Hp nghéo c? hoa? Ho ngﬂheo
. . co thanh A cianh dic thupc
H§ nghéo ,, . s s ga co thanh en . .y oa
s ox Hp nghéo la vién ld o N biét ving Cidc ho
. can ho A a «. . |vién thudc c . o
Dia phwrong/ N . . Din toc ngwotl co z. kho khin thiwong |nghéo con
STT T tro xiy Xiy Stra NP . .. | doi tuwong . . : r A
Ho va tén . o ; N thiéu so (hd) | cong voi . (nguoi cao xdy lai (ho)
dung nha | méi (hf) chira (hd) , bao trg %, s
hs cdch xé hji (h) tudi, neo ra thién
(hd) mang (hd) T don, tai (hj)
khuyét i)
Xdv méi Sua (Xdy |Stta |Xdy |Sta |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
ay mot ~ L. - . ~ . ~ . ., . .
chita | md&i {chita | méi \chita | moi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5
12414+16) | 13415+17) 6 7 8 9 10 | 11 [ 12} 13 (14§15 | 16 | 17
1.572 |H6 Van Ut (1) ] - X
1.573 |Hb Van Diing ] X i N
1.574 |H6 Van Soi - 1 ox D R
1,575 [H6 Van Hien ] . _ox
1.576 |HS Vin Hai (2) ) - X I ) S
'1.577 [HO Thi Thién B - X ] Rl
1.578 |Hb Van Throng x| I o o
1,579 |HO Van Soan X ) R
/1,580 |HO Vian Nguyén (3) I .S |
1.581 |H6 Van Ly (2) N 1 x vt b L o
1.582 |H6 VanHong S B ] X 11
1.583 |H6 Van Tam x i I
| 1.584 [H5 Thi Bong T — | - —— _—
1.585 [H Thi Lién o X T
1.586 |HO Van Pinh ] x L o o
1587 |HO Van Lam N X | 1 o
1.588 |H3 Vin Danh (3) L - x
1.589 [HO Thj Trang X 1
1.590 {HO Van Chién (1) | i X [
| 1,591 [H Van Vuong (2) T . - -
1.592 |HO VanDwong | __ i x | 1 | |
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Trong dé Phén loai theo doi tugng wu tién
» Hb ngheo \ 5
Ha nghéo - cd hoan Hg ngheéo
o c6 thank |19 ’;f',"i" cinh dic | thujc
Ho ngheo Hp nghéola | vienla | <0 1anA biét vang | Cdchg
cian ho A v . |Vién thujc 1 s \ L
. Dija phwrong/ . . . Dén tjc ngudi co . kho khin | thuong \nghéo con
ST1 A tro xay Xay Sira L2 £ gy oa - .. | doi twong . i .
Ho va tén d ha & A hita (hd thi¢u so (hp) con:g Vi bo tro (ngt;r_m cao xa)f lai (h)
"mg'f a¢| moi(ho) chira (h¢) cdch oy as gy | THOL HEO ra thién
(hd) mang the) AR RO 4o tai (h$)
khuyét tit)
.. |Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xaymai | . . Ny o . - | N
chita | matl |chita | moi |chita | mdi | chita | moi |chita | moi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+ 11+ |
I 2 3=4+5 12414416) | 13415417) 6 7l 8 |9 1ol {1213 |14t i5 |16 |07
1593 |H6 Vin Xua X
1.594 |Hd Van Thanh x| N I
1.595 {116 Thi Thu N x| 1 - o [
1 596 [HO Van Hai X o B o B )
| 1,597 Hb Thi Hoa (3) o B x R N o
| 1.598 [Hb Vin Truong B ] B x| R . N )
1.599 |H6 Van Tinh | ] - | ox o ] _ )
i.600 |HO Van Hiu - x || T ) - B T
1.501 |HS Van Tridu_ - 1 x B IR
1.602 |HS Van On [ I 1ox | B ]
| 1.603 [H Vin Quang N ) x 1T b B '
1.604 |HO Thi Tra B o x| B ) B -
1.605 [HO Thi Luong ] - x| 1 ) B B N
| 1.606 |Hb Van Tiéng 1 ] x| | | ~ ]
1.607 |H6 Van Ly ) - x | i | ]
1.608 |[HS Thi Mai B X R ) B
1.609 [H Van Quay x | ) [
1.610 [Hé Van Loan X -
1,611 |H Van Hiéu % 1
1.612 1H6 Van Tai X ) B
| 1.613 [H6 Van Pa X B -
: Deem 171







Trong do Phin loai theo doi twong wu tién
115 nghdo |
Hg nghéo . cd hodn | H@ nghéo
5 ot c6 thanh ’:“; ;‘i’;‘;" cinhdic | thupe
9,“g;‘f° Hpnghdola | vienla | %00 1 it vang | Cdchp
orr Pia phromg/ tcan 3 “ . Dintje | ngudics |70 wp:g khé khin | thuimg |nghéo con
Ho va tén d e xay - My Sura . thiéuso (hp) | cong véi biot (ngieoi cao xdy lgi (hD)
vng ':ha ¥ moi(hg) chira (h() cach ac:.rp'n tubi, neo ra thién
(09) mang (hg) | OD | g, | tai ng)
khuyét tir)
. . |Stta |Xdy |Stra |Xdy |Sta |Xdy | Sia |Xéy |Swa |Xay |Sta
Xay moi - . - g . . o .. N . s
chita i moi |chita | méi |chita { m&i | chita | mdi \chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15417) 6 7 |8 |9 (1011 12|13 |14]15 16| 17
1.614 [HO Vin Giang X
1.615 |H5 Van Mot X
1.616 [H3 Van Thanh X
1.617 |H6 Van Nhit X ]
1.618 |H) Van Ung L x || L |
1.619 {H5 Thi Nga x L
1.620 |Hd Vin Quyét X ]
1.621 [Hb Van Teo X
1.622 [Hd Van Pai X
1.623 |H) Van Khuyén X
1.624 [H Vin Ngoc X ' .
1.625 |Hb Van Pang (2) X
1.626 [H3 Vin Thiét X ] B
1.627 |H3 Thj Thj X -
1.628 {Hb Vin Uyén X
1.629 |Hb Thi Lanh X ]
1.630 [H) Thj Cam X .
1.631 {Hd Vin Hai 1 ox
1.632 |H5 Vin Viét ] x
1.633 |H6 Vin Tam X L
1.634 |H8 Van Tuén X I~








Phén loai theo d0i twgng wu tién

l

15 nghdo )
Hg nghéo - 5 cd hodn | HJ nghéo
o c6 thanh | 0RO | inaie | thuge
H§ nghéo Hp nghéola | vienta | €0 thanh bigt ving | Céché
can ho A A w. . |vién thudc L. . .
Pia phwong/ ) 3 . Dan thec nguoico | <. kho khan | thwong \nghéo con
STT Ho va tén try xay )'(_ay A Sira | thiéusé (hp) | cong véi OB | e cao xdy lai (hd)
dyng nha ¢|  méi (h9) chira (h9) cich ,:b 0 t v tudi, neo ra thién
(h) mang (hg) | OOV don, | tai iy
khuyét tit)
Xay méi Swea | Xdy [ Svua |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
chita | méi |chita | moi \chita | moi | chita | mai |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]+
1 2 3=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 718 V9 Vjo |11 | 12|13 V14|15 416117
1,635 [H6 Thi Lién o x
1.636 |Hb Van Thuyén X N .
1.637 |H& Thi Mai - X ]
1.638 1 Vin Ky i X o j
1.639 [H Thi Hong X _
1.640 |Hb Thi Loan B - o X B B ) i B
1.641 |H) Vin Khanh ) X
1.642 |H6 Van Thic X ] R
1.643 |H6 Van Buc ] X _
1.644 |H6 Van Dé - B ] X )
1.645 |H6 Vin Thugn X _
| 1.646 |HO Van Sinh ] X ] 1
1.647 [HO Van Dign | | X _
1.648 |HoVan Tuan | e X | _
1.649 |[Hb Van Phu L X ] 1
1.650 |Hb Van Vinh - X B
1.651 |Hé Van Xuan | x N
1.652 |H6 Viin Pha x| R
| 1.653 |HO Van Tinh
1.654 |H Vin Bio | x
1.655 [H5 Van Thanh (2) - X








Trong do Phiin loai theo d0i twong wru tién
Hp nohdo }
Hg nghéo ,. co hodn | H nghéo
. co thanh H‘f ng:kéo cdnh dic thujc
H{ nghéo Hpnghéola | vienla | <° ”:,‘:”f’ bigt vang | Cdché
- Dja phwong/ _ can lio . . Din tjc ngudi co v;;f p “2 | khé khin thuwong \nghéo con
STT Ho va tén trg xay . J’('ay . ?lra . thitu s (hé) cong voi ‘, wong (ngudi cao xdy lai (hd)
. dyng nnhi ¢| méi(hy) |- chira (hd) cdich ba‘,’..t rg’A tudi, neo ra thién
() | mang (1) [P0 0D | g, | tai (k)
khuyét tig)
Xy mé Sita |Xdy |Sta |Xdy |Sta |Xdy | Sia |Xdy |Sia |Xdy |Sia
chita | m&i |chita | méi {chita | moi | chita | méi \chita | méi |chita
. 4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+ '
! 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 718 |9 (1012|1213 e |15 16| 17
1.656 {Hd Van Xuyén (1) X
1.657 [Hd Van Xuyén (2) X
1.658 |[HA Van Viét X
| 1.659 [H3 Viin Pen X
1660 |HS Vin Danh X ] _
1.661 |Hd Vin Nguyén X
1.662 [Hb Vin Hiéu X
1.663 [Hd Van Long X
1.664 [HS Van On X
1.665 |H3 Vin Quyén X
1.666 |H6 Van Bao X
1.667 |Hd Van Viét X
1.668 |H6 Vian Chim X
1.669 |H3 Thi Huyén X
1.670 {H4 Vin Dyong X
1.671 |H6 Van Himg X
1.672 [H3 Vin Ly X
1.673 |Lé& Thanh Chiéu X
1.674 |H) Vin Tun X
1.675 |HS Vin Pudn X
1.676 [HS Vian Non X
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Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
H5 ngho | ﬁ
Hg? ng‘heo Hp nghéo c:) haait Hy ng:kéo
. . co thanh \ canh dic thupc
H@ nghéo Hj ngheola | vienia | 0 1hank bigt ving | Cichp
can ho N oA v o |vién thudc e X s
STT Dia phwong/ tro xiy Xay Sira 2“" e | mewoied | a4 tugng kh kh an ) th wong |m8 h‘.’o con
Ho va tén d : b g i (ho hira (he thiéu so (h9) | cong voi bio trg (nguim cao xdy lai (h$)
ung nha o moi (hg) chira (h{) cdch e ruf;J, feo ra thién
(h9) mang (hg) |2 PO O | ao tai (h9)
khuyét tit)
... |Sta | Xdy |Swa |Xdy |Sua {Xdy | Swa |Xdy |Stra |Xdy |Sta
Xayméi | . ~ . . - - - - " .
chita | mdi |chita | moi {chita | mdi | chita | moi \chifa | moi [ chita
] 2 3=4+5 4;;?;?:‘;’2; 5;;3?:;;; 6 |7 8|9 ||t n|mw|is|i]ir
1.677 {H6 Van Ly B X o
1.678 |H6 Thi Bong | X ] ] 1
1.679 [HS Van Vi X B
1.680 |10 Viin Mién _ X N
1.681 |H6 Vin  Vuong X 1 B
| 1.682 |HO Van Van _ X N
1.683 |Hd Van Ly ] X
1.684 |HS Van Tudng X
1.685 |[H6 Van Puong ) X |
1.686 |HO Van Nghia |ox ] ]
1.687 |H Vin Bén ] X o
| 1.688 |HO Van Son _ _ .S _ _
| 1.689 |H6 Van Guong | X I N
1.690 |HO Vin Thio _ X | S
1.691 |[Hd Thi Hanh | x e
1.692 [Hd Van Moi x -
1.693 HS Vin Khuyén X
1.694 |HO Thi Diém x | ) o
1.695 |HO Thi Mai | N
1.696 |Hd Thi Bong B X
| 1.697 [H5 Van Danh X b
Drean 1738








Trong do Phin loai theo d6i twong wu tién
Hb ngheo $
H{) ng:keo Ho ngheo c:; hoat: Hp ngﬂlzeo
. . co thanh O cinh dic thugc
H{ nghéo Honghdold | vienta | COMRanE | L vang | Cdchd
¢an ho a n «. . |vién thugc A . .
Dia phwrong/ R X3 Si Dfm thc ngudice | . f kho khdn | thwong |nghéo con
STT Ho va tén try xay‘ . ”ay . ra . thiéu sé (hg) | cong voi , ong (nguwdi cao xdy lgi (hd)
' dumgnha &|  méi (hd) chira (h9) cdch ? a0 t 5 tudi, neo ra thién
(hd) mang () [ POV | gon, | 1ai (ho)
khuyét 1t)
W | Sua ( XAy |Stea |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa {Xdy |Siua
Xaymoi| , _ . N N . " . 7 P
chita { mdi |chita | mdi |chita { méi | chita | mai |chita | m&i |chifa
. 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 78 19 (10| {12 1314|1516 17
1.698 |[H6 Vin Dé X b
1.699 |H6 Thi Huong X R i
1.700 |H6 Thi Giéng X ] B
1.701 |H3 Van Tuan X B o
1.702 [H5 Van  Theo ) x v 0 1 o
1.703[Hb Vin Bang (1) X L
1.704 |HO Van Thén X ] L o L
1.705 |Hd Vin Lac X b N
1.706 |Hé Van Ta ] X e 1 )
1.707 |HS Van Thoi x| o
| 1.708 [H6 Van Nham X | | I
1.709 |HS Van Nam | ox N 1 )
[ 1.710 |Hd Vin Van (2) X B
1.711 |H) Van Cén X ] )
1.712 |H6 Van Ut X ol
[ 1.713 {HO Van Duy _ X N R I
| 1.714 [H6 Van Quan _ _ X
1.715 |HS Van Tan ] B X B o 1
 1.716 {H6 VanLy e _ x | [ o [ |
| 1.717 |Hb Vin Hiing - L x IR "__ ] IR
1718 [H3 Van Biéu x T T
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STT

Bia phwong/
Ho va tén

H{J nghéo
A X
can ho
tro xay
dyng nha &
(h{)

Trong do

Phin loai theo doi twong ru tién

Xay
mai (h)

Sira
chira (h9)

Hp ngheo la
Din tjc
thidu sb (b))

Hg nghéo
co thanh
vién la
nguoi co
cong voi
cdch
mang (hj)

I

Hp nghéo
co thanh
vién thupc
déi twong
bao trg
xd hoi (h)

105 ngheo
co hodn
canh dic
biét
kho khin
(ngwoi cao
fuc?;i, neo
don,
khuyét tit)

l

Hf nghéo )
thupc
ving

thweong
xdy

ra thién

tai (h$)

Cdc hg
nghéo con
lai (k)

Xay mai

Stra

Xdy
¥i |chita

mat

Stra

Xay
71 |chita

maot

Xay
maot

Stra
chita

Stra

Xdy
i |chita

moi

Stea

meoi |chita

2

3-4+5

4=(6+8+10+
[2+14+]6)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10 | 11

12 13

14 | 15

16 | 17

1719
[ 1.720
| 1.721
1.722
1.723
| 1.724
1.725
1726
1.727
1.728
1.729
1.730
[ 1.731
1.732
1.733
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
| 1.739

HO Van Thang
Hb Vin Tu

Hé Vin Diing
1o Van Vién (1)
Ho6 Thi Hué

Ho Van On(2)
Hb Van That

HO Van Mang
Hb Vin Huyén
H6Van The
Ho Thi Xuyén
HO Van Thicng
H6 Van Vien(1)
Ho Van Vi
H& Thi Ut
H& Van Hung
H Van Ghe
Hé Van Béc
Hoé Vin Thién
Hé Van Méi
Chan

® ox O® X X

Tk X o= o

|

1
CaE S - S

TV 1








STT

Pia phwong/
Ho va tén

H§ nghéo
X =
can ho
tro xay
dung nha &
(hd)

Trong do

Phin loai theo ddi tromg wu tién

A

Xay
maéi (hj)

Stra
chira (hd)

Hp nghéo la
Dan tic
thiéu 56 (h()

Hj nghéo
co thanh
vién ld
ngwoi co
cong voi

cich
mang (hj)

H¢ nghéo
co thanh
vién thupc
doi tiwong
bao tro
xd hoi (hd)

Hp nghéo |
cd hoan
canh dic
biét
kho khin
(ngwoi cao
tudi, neo
don,
khuyét tit)

HE nghéo »

thupc
ving
thwing
xay
ra thién
tai (hg)

Cic hp
nghéo con
lai (k)

Swra

Xay moi N
Y chita

Xady
moi

Swra
chita

Xay
maoi

Stra
chita

e

Xay
mai

Stea
chita

Xay
moi

Stra
chita

Xdy
maoi

Stea
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
I13+15+17)

[
]

8

9

10 | U

12 13

i4

15

16

17

[Hb Van Lién

H Van Sam

Hb6 Van Tharh (1)

'HO Van Hoang
Hb Van Tim

Hd Van Tung

Hb Van Ban

HO Vin Vung

 |HO Vin Nghia

Hb Vin Hing

Ho Vin Tién

_[H6 Thi Tuyet

Hb Vian Chi

|Hé van Tuong
Ho Van Hién -

Ho Van Son.

Hbd Thi Thao

H6 Thi O

Ho Thi Thiy

|H6 Van Chanh

xR [ [ ]x (%X X I X X X |xix |x|x

T

!
:xix

|

|

1
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Trong do Phin loai theo d6i twong wu tién
Hb nghdo
Ho nghéo N . cd hoan Hg nghéo
. . cg fhfink H? ng‘heo canh ddc thugc
HQ ngheo Hpngheola | vienla | 0™Hhamh | s ving | Céchp
can ho AP .. o |vién thupc P p L
Dia phwong/ . . . Dén téc nguwdi co £, kho khin | thwong |nghéo con
STT A tro xdy Xiy Stra iéu sd (ho . .. | doituwgng o . lgi ()
Ho va tén dung nha & D hira (h6 thiéu 56 (h9) con'g Vot bdo trg (ngi,t:m cao xa_]fn aee
mg nha o'\ méi (hd) chira (h9) cich s ne o | tudi, me0 | rathién
(hg) mang (hé) xa kot (h9) don, tai (h)
khuyét tat)
. |\Ska {Xay |Sita |Xay |Stta |Xay | Swa |Xay |Swa |Xdy |Sua
Xdymoi |, . i . g . . N . _ .. -
chita | m&i |chita | mdi |chita | méi | chita | méi chira | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]1+ -
I 2 3=4+5 12414416) | 13415417 6 7\ 8 |9 |10\ 2] 13 (141516 17
1.761 Hb Van Tuyén X L L
| 1.762 |Hé Van Hai ) . _ B
1.763 |Hé Vin Gioi X i
I ﬁllé Vian Son . X N
1.765 |HS Thi Tinh - X ] - B 1 ]
| 1.766 [HO Van On X ] 1
| 1.767 |[HS Thi Ut (1) X )
1.768 |Hb Van Quyét X -
1.769 |HS Van Tién X B
1.770 |H8 Vin Huing (1) X | )
1.771 |H8 Thi Qué X N
| 1.772 {H3 Van Luyén x |0
1.773 {H6 Van Vil (2) x N
1.774 |H6 Van Quan B N I | o
1775 0o van Ay F — - |
1.776 [Ho Van Héng o ox - | . B
1.777 [Hb Van Ly Lox | B )
1778 |H Van Toi < L
1.779 |H& Van Su ] x L
1780 [HO Thi Yén I
| 1.781 [H3 Van Luyc 0 T R
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Trong do Phén loai theo doi twong vu tién
Hd nphao )
Hg nghéo ~ . cd hodn Hg nghéo
o c6 thann | O NBREO | indic | thupe
H{ nghéo Hpnghiola | vienta | ¢ "anh bigt vin Cdc hf
. cin hd 0 nenes . , |vién thupc T '8 L
STT Dia phuong/ tro xa Xa Sira Dantge | nguoico | 1o omg | ¥h0 Khan | thiimg ngheo con
Ho va tén yxay ray R thieu so (hg) | cong voi . (ngirdi cao xdy lai (ho)
' dyng l:ha v méi (ho) chita (h) cach _b “‘f.‘ rp'A tudi, neo ra thién
(hd) mang () SO0 | 4 tai (h)
khuyét tit)
Xy méi Stra |Xdy |Sta {Xdy |Sta |Xby | Sta |Xdy |Stwa |Xdy |Sia
chita | moi |chita | mdéi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+ .
1 2 3=4+5 12014416 | 13+15+17) 6 78 V9 {101 |1z 13 V14|15 16|17
1.782 |Hd Van Diing X |
1.783 |H6 Thi Hoan X
1784 [HOVan On ] X I
1.785 [H) Van Viét X o
1.786 [H6 Van Non x| e
| 1.787 |HS Van Thuyén u _ X
1.788 |HO Van Tu o ox 11 R o
1.789 |HS Van Trudmg I e X -
1.790 |Hé Van Hung (2) X
1.791 |8 Van Son A B I B
1.792 {H6 Vin Khang L X )
[.793 |[H6 Vin On_ j X ] ]
[.794 [HS Van Than B X i
1.795 |H3 Van Thiéu L ox ) )
1.796 [H3 Van Si ) X I
1.797 |HS Van Toan N ox L L L
1.798 |H6 Van Luan ] e X
1.799 |H6 Van Nghia o x| 1 0
1.800 |HS Van Trung b X - -
1.801 |HO Van Long ] o x v 1] - L
[.802 |H6 Vin Ay N X o b { """ \

!
m .
=
4]
I








Trong do Phan loai theo doi twrgng wu tién
Hb nshao s
Hg’.‘b ng‘héo Hp nghéo c:; koa:z H¢ ng:/:eo
. . co thanh O cdnh ddc thudc
H§ nghéo Hpngheold | vienta | O™t | by ving | Cichg
cdn ho o m v . |vién thugc rrx X L
Dia phwong/ . . . L!an tjc ngUoico | s khio khan | thuwong |nghéo con
STT Ho va tén tro xay Xdy Stira thibu s6 (hg) | congvoi | 0™ | wowdicao | xay lai (hd)
) dyng nha & méi (h§) chira (h9) cdch f’ aoﬂ .trg,, tudi, neo ra thién
(hg) mang (hg) [T | tai (h$)
khuyét tit)
Xdy méi Swa |Xdy |Stra | Xdy |Stra (Xdy | Sta |Xdy |Stra | Xay |Stra
chita | moi |chita | méi |chita { mdi | chita | moi |chita | méi |chita
j 4=(6+8+10+ |3=(7+9+1]+
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7| 8 |9 V1o |11 {12 13 bia|1s |6 17
[ 1.803 |HO Viin Thira | ] X .
1.804 |HO Van Non L x I
1.805 |H4 Van Toan X | e L
1.806 [Ho Van Hung ) I . R e L L
| 1.807 [HO Thi Tam . _ Cx i I _
| 1.808 |HO Van Dé(1) x | 0 L j )
1.809 |H Van Quang i B X N L
1.810 |[H6 Van Dé(2) X - I )
1.811 |HO Vin Vuong (1) X ) N )
[.812 |H5 Van Truimg X i N - B
| 1.813 |Hb Van Phb ) x B
1.814 [H6 Thj Kénh r S e e e e T e 1 1
| 1.815 |H6 Van Huynh _ _ X . N .- _
1.816 [HO Vin Vinh_ LS B S . - I
1.817 [H6 Van Ly lx o - |
1.818 |H6 Van Nhj X N O e e e e B
1.819 [H Vian Dé o x )
1.820 {HO Van Ba I HEE e R I R I R - 1
| 1.821 |10 Vn Thude ] pox 1 e
1.822 |H6 Vin Non (1) X
XIV {Xi Tra Thanh 196 196 - 157 39
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STT

Pia phwong/
Ho va tén

H§ ngh¢o
X z
can ho
tro xdy
dung nha &
(hg)

Trong do

Phan loai theo doi tirgng wu tién

A

Xay
m&i (h)

o

Svra
chira (h6)

Hp nghéo I
Din tjc
thiéu 56 (hd)

H ngheo
co thanh
vién la
ngiegi co
cong voi
cdch
mang (ho)

Hg nghéo
co thanh
vién thupc
déi twpng
béo tro
xd hoi (1))

kho

\ Hp nghbo

cd hodn

canh dic
bigt

khin

(ngiedi cao
tubi, neo
don,
khuyét tit)

Hg nghéo
thugc
viung
thwong
Xxdy
ra thién
tai (hd)

Cdc hp
nghéo con
lai (hd)

Xay moi | >4

chita

Xdy
moi

Stra
chira

-

Xay
moi

Sure
chita

-

Xdy
mot

Stz
chita

Xdy
mdoi

Xay
mot

Swa
chiia

Swa
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

o
]

8 9

10 | 11

12

i3

4

15 | 16

17

1.823

Hb Vin Bang

1.824
1.825

H6 Thanh Quang

Ho Vin Hao

1.826

Hb Viin Diing

1.827

Hb Thj Tiét

Mo |

1.828

Hb Vin Nam

1.829
1.830
1.831

HoVanXi
Hb Van Tin
Hd Van Nam

1.832

Hé Van Nguyén

R R N P

1.833

HO Vin Hung

1.834
1835
| 1.836

1.837

Hb Thi Yén

b

H6 Van Liém

1

HO Thi Ty

b ipe [be Ioe peipe |

1.838
1.839
1.840

HﬁVén Chuyén
H6 Van Son

Hé Vin T_ha_nl:i_ _

1.841
1.842
1.843

H) Van Van

Hb Van Lanh

Hb Viin Hiép

-
o
1*]
]
I

2

-

PR R R R R B RN








Trong do Phén loai theo déli twgng wu tién
Ho nghoo
Ho nghéo . cd hoagn HP nghéo
N . c;') rhfinh H:; ’;ﬁhéo canh dac ‘:hugg:rc
H¢ ngheo Hj nghéola | vienla | <0 Mank bigt vang | Cdchp
cin hd AR w. . |vién thupc 8 . o
] Pia phwong/ N . . Dian tpc nguoi co £. kho khan | thwong |nghéo con
ST1 A tro xay Xay Stra L A . .. | doi twegng o . A
Ho va tén N . thiéu sé (hg) | cong vdi . (ngudi cao xdy lai (ho)
' dyng nha ¢ mdi(ho) chira (h9) cdch _b o .rrp" tudi, neo ra thién
(h9) mang (hg) 210D | o tai (hj)
khuyét tit)
... |Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sia
Xay mai N . N . - . - . N L. -
chita | mdi |chita | mdr \chita | moi | chita | mdi |chita | mdi (chita
B 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ -

I 2 3=4+5 12414416) | 13+15+17) 6 7 8 9 V1o |11 |12 13 |14 |15 |16 |17
1.844 Ho Viin Quang o L o x ] | X | B
1.845 |Ho Thi Bang X I e ] ox
1.846 |H6 Van Lanh x | x o L X o
1.847 |Hd Van Trong . . 1 - x |
1.848 [H5 Thi Ut L . ox L X _

| 1.849 {16 Thij Sen o L x | L x|
1.850 |[HO VanKy - . ox i . o ] X
1.351 Ho Vﬁn&u_yén o o o X - ] o x |
1.852 |Ho Van Tam - - ox ] . ~ X L
1.853 |116 Van Nghia ) - X ) - x|
1.854 |H6 Van Tra . S | X o . _ .
' 1,855 |HO Van Chudn ] | x L I
1.856 [HO Van Son . _ Lox . ]
].857 {H6 Van Theo X L L
1.858 |116 Vian Déng X L -
1.859 |16 Thi Huong | x L
1.860 |I16 Vian Kién X L o
1.861 |15 Van Trude x
_1.862 [H6 Van Tho X _ o
1.863 |Hé Van Huong x
1.864 |H0 Vin Khai X








STT

Dia phwong/
Ho va tén

H§ nghéo
A =
can ho
tro xay
dung nha &
(hd)

Tron

gdo

Phén loai theo doi twgmg wu tién

Xay
méi (hd)

7

Sira
chita (h))

Hp ngheo la
Dan téc
thiéu sé (h)

Hg nghéo
co thanh
vién la
ngieoi co
cong voi
cdch
mang (h)

Hg nghéo
co thanh
vién thugc
dbi tirgng
bado tro
xd hoi (hd)

Hp nghdo |
co hodn
canh dic
bigt
kho khdn
(ngwoi cao
tudi, neo
don,
khuyét tit)

HP nghéo )
thupc
vang

thirong
xdy

ra thién

tai (ho)

Cdc hp
nghéo con
lai (h0)

Stra

chita

Xdy
moi

Sura
chita

-

Xdy
mdi

Stra
chira

Sta

Xay
¥i | chifa

maoi

Xay
mai

Stra

Xay
¥ |chita

man

Stra
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

8 9

10

11

12 | 13

14

E S

15 | 16

17

1.865

Hb Thi Nga (Poai)

1.866
1.867
1.868

HOVanLinh
HO Vin Truong
Hd Vin Chuc

1.869.
1.870
1.871

HS Vin Ngon

Hb Minh Thudmg

15 Thi Non (Bao)

1.872

Hb Vian Ngoc

1.873
1.874

Hb Van Thinh
Ho6 Thi Han

1.875

Hb Thi Ly

1.876

Hb Vian Hop

1.877

Hb Vin Bic

1.878

H6 Van Linh

1.879

H6 Duy Pha

1.880

H3 Thi Nga (On)

1.881

Hb Thi Lién

[ 1.882
1.883
1.884

HJ Thi Nhung
H6 Vin Quang

Ho Van Nghi

1.885

Ho VanNghia








Trong do Phan loai theo d0i twong wu tién

Hp nghbo | \ |
Hg nghéo n cd hodn Hg nghéo
cd thanh fg :;i’;? canh dic thugc
H¢ ngheo la vién la vién thude biét vieng Cdc hj
Dan tjc nguoi co N kho khdn | thuiong \nghéo con
Stra thidu sé (ho ~ . | 4bi tuwgng < . Tai (hé
o N R iéuso (h9) | cong voi bio tro (ngiwoi cao xdy ai (ho)
méi (h¢) chira (h¢) cdch i :0,. ) ;h 3) tuéi, neo ra thién
mang (hg) [~ O N dom, | tai (hp)
khuyét tat)
.. |Swa |Xday |Sua |Xdy |Sta |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa
Xaymoi| N o | . N A .
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | mai {chita | mai |chita
I 2 joges | FTOWSHOT=ROV Lo g g Vo | |12 ] a3 |14 |15 |16 | 17

12414+16) | 13+15+17)

1.886 [Ho Van Ut 1 I
1.887 |H6 Van Khoai | X
1.888 |Hé Van Lam X
1.889 [H6 Van Khién X
1.890 |H6 Van Phic p

1891 [Ho Van Tuhn S T x| _ L j

1.892 |Hb Van Diép 1 N | ox

11.893 [H6 Van Minh _ I X | | I
1.894 |Hd Van Vién b B ox | L L
1.895 [HS Van Thém . . - ox 1 ] L _
1.896 |H6 Van Son L N L o X L ) B
| 1.897 |10 Van Bay I box L
| 1.898 [HO Van Truyen [ - ) i ox B I R T R R
1.899 |HS Vin Thuyén 1 X e B
1.900 |116 Vin Tiéng X i ) N
1.901 |H6 Vin Vinh X

1.902 [Hd Vin Tién X
1.903 | Van Huynh o X
1.904 [Hb Van Canh | X
X
X

1.905 |14 Van Chudng
1.906 |H6 Van Quang








1.927

Trong do Phin loai theo débi trgng wu tién
Hj nghdo ’
Hg ngheéo n . co hodn Hp nghéo
. . c3 thgt:mh H{f ng‘hea cinh dic }h ugéc
Ho nghéo H6 nehéo 1 isn 1 co thanh b"‘t‘ . Céic hé
. cin b Dnghiola | viEnld gy pupe | G| vimg | Cicho
DPia phwong/ . . ) Diin tpe ngoi co P kho khéin | thwong inghéo con
STT Ho va tén tro xiy Xay Sira thiéu sé (h3) | congvei | LM | Gowdican | xdy lai (h3)
; dung nha &| mdi (hd) chira (hd) ’ ; bao tro 2. 0 ’
N cich o ome oA | tubi, neo ra thién
(hd) mang (n) |2 "0 OO | o, | tai he)
khuyét tit)
Yév mbi Sua | Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Stta |Xdy |Swua
ayméi| A o o o -
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | mdi |chita
B 4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12414416) | 13415417 6 708 |9 (10|10 | 12|13 |14 |15 |16 | 17
| 1.907 [H6 Van Linh i X
1.908 [H Van Deo ~ X
1.909 |H Van Phuong X |
1.910 {Hd Van Hai x )
(1911 |H6ThiThdy | | | x e
1.912 |Hb Van Minh ] e x | i I T
1073 [H8 Van bon - e X ) O S A
1.914 |Hb Van Ban ) X 1
1.915 {Hb Van Hai | X ] i o
1.916 |Hd Van Son ] i ] X - B
1.917 |Hb Thi Vi 0 T x || T R
1.918 [H Vian Teo ] b x ! [ ! ! | | )
1.919 |HS Van Chanh i - 1 ox ) B
1.920 |HS Van Quang T T e R B - N
1.921 |HS Van Vang ) | X ] - -
1.922 |Hb Viin Nhan T x )
| 1.923 |[HO Van Pat o T T % - S
1924 [Hd VanTrd | . ] X ) )
1.925 |HO Thi Thuy R - x | Bl
1.926 |H& Van Nam e X N - ) B
X

Hb Van Tuén








Paoa 1

-

=

Trong do Phiin loai theo d0i trgmg 1ru tién
| Hj nghdo
Hg nghéo - . cd hoan Hg nghéo
o c6 thanh |79 850\ inhdgc | thuje
H ngheo Hpngheola | vienta | OMamA | pn ving | Cichg
- can ho Dan 1p vico |VEnthuOC | LS khin | thuong  |ngheo con
STT bia phuong/ trg xdy Xy Sira Dantpe | ngwOLCO | 1si teomg - S e
Ho va tén dunw nha & i (ha hia (o thieuso (hg) | congvdi | =, . " " |(ngudicao xay lai (h9)
mg nha &\ mai (h9) chira (h{) cdch STV | tudi, neo ra thién
(b) mang (hg) |7 "4 OV tom, | tai (he)
khuyét (3t
Xdy méi Sira | Xay |Suwa [Xdy |Swa |Xdéy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
chita | mot |chita | moi |chita | mdi | chita | mat |chita | mat |chita
4=(6+8+101 |S=(7+9+1]+ _
1 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 71 &8 Vo |10\ |12 13 g |15 |6 |17
| 1.928 |HG Thi Lé - - . - x S S
1.929 |Hé Van Ha ) o X N . _
1.930 {H6 Van Diing X B ]
1.931 [ Thi Thién x| o L o B )
1.932 [Hé Van Nude X o o o L o )
| 1.933 |H6 Van Lwong __ x| _ _ _ - -
1.934 |H4 Vin Binh L | x - - . B
1.935 [116 Viin Trinh - B - x | L 1
1.936 |H4 Van Dinh . L | x e L
1.937 |Hé Van Nghi L . x | It -
1.938 |Hd Vin Nghi . L L | x L
'1.939 |Ho Van Sy | oox L L - -
| 1.940 [H6 Van Khang ) lox 1 o o
1.941 |16 Thi Hanh X B L
1.942 (118 Thj Ly B X L ] S A
1.943 |11 Van Viat x| — ] —
1.944 |H6 Van Nam X X _
1.945 |16 Vin Xuan X B X
1.946 [Hd Van Hing X x | B
| 1.947 |HS Van Thanh X x | |
| 1.948 |H6 Vin Vinh X X








Trong do Phén loai theo doi twgng wu tién
Hp nghdo $
Hg nghéo . . co hoan Hg nghéo
. . c;') ﬂfinh H? r;!g:hio canh dic rhfo“c
H‘-’l"g;‘f" Hpnghéola | vien la vj;’”' s | bier ving | Cichp
Pja phwong/ can Ao R ) Din t'gic nguoi co ddit ; kho khidn | thwing |nghéo con
STT Ho va tén troxay Xdy Swa | hidusé (hg) | congvei | TE | owiican | xdy lai (h$)
| dyng I:ha i m61i (ho) chira (h9) cdch _bmf .rrg'ﬂ rm'fi, neo ra thién
(h9) mang (hg) |<C MO | 4 tai (o)
khuyét tit)
) | Swa | Xdy |Stta |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy [Stra | Xdy | Sua
Xay moi . . . L. - .. . .. _ .y -
chita | mdai (chiza § meri |chira | mai | chita | mai |chita | moi | chira
4 (6+8+10+ | S=(7+9411+
), 2 3=4+5 12014+16) | 13415+17) 6 7089 1o {213 | e |15 |16 17
1.949 |H6 Van Kiép R B X | x |
19&_146 Vin Quang . - X L __ B
1.951 [HO Thi Kim _ | X ]
1.952 |Hb Viét Bao - ) | x - B
1.953 |Hd Van Ngon B o X B B
1.954 |HS Van Tu - R e B
1.955 |H6 vanKhue | X B o )
1956 |HO Van Subi o N x || __ ) -
1.957 |HS Van Long | I e X L B
1.958 |H6 VanHsi | . X - L B 1
1.959 |H6 Van Thung ) - X ]
1.960 [Ho VanHuyén | | x N . )
1.961 |H6 Minh Cutmg . | x . s
1.962 |Hé Van Tra L L X .
1.963 [Hd Vin Huén B - X - o -
1.964 [H6 Thivan | - X
1.965 |H6 Thi Ut B . x i |
1.966 |H4 Van Luyén S x o .
1.967 |Hd Vin Phac - ] | X o ) B
1.968 [HA Vin Tha ) x | o -
1.969 |HO Van Dinh B 1 x o - i |
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Trong do Phan loai theo doi twgng wu tién
| Hp npho »
H;f ng\heo Hp nghéo c:f kom:z Hg ngdheo
. . co thanh AN cdnh dic thugc
H§ nghéo Hongheola | vienta | OM9MA | his ving | Cic hp
can ho A LA . . |vién thupc . R .
Dia phuong/ ) i . Din tpc nguoico | i kho khin | thwong |ngheo con
STT Ho v tén trg xdy Xay SUa | midusé (hp) | cong voi TG | mewdicao | xdy lai (h5)
dyng nha méi (hf) ¢hira (h{) cdch -fmo‘ .trp'ﬂ tudi, neo ra thién
(hg) mang (hé) xa hoi (ko) dom, tai (hg)
khuyét i)
. N Sta | Xdy |Sua |Xdy |Swa [Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Swa
Xaymail | g - . . . - . - . .
chita | mdi |chita | mo? |chita | mdi | chita { moi |chita | mdi |chita
4=(6-+8+]0+ | S=(7+9+11+
! 2 I=4+5 12414516) | 13+15+17) 6 78 |9 |to |1 |12 i3 |14 |15 (16|17
1.970 |[H6 Van Chau - o X ) L _ i
1.971 |Hb Van Thi x| | _ | _ _
1.972 {Hé Xuén Hodng X _
1.973 |11 Viin Quang (A) x| _ _ _
1.974 [Ho Van Kich o N _ x | . _ _
1.975 |16 Thi The o oox L u _ _ _
1.976 [HS Van Hidu B B ox | B ]
1.977 |Hb Van Pon - L o X e _ - L _
1978 |[Hd6 vamHiw | | ox B o
1.979 |H6 Van Tuan ) B L 1ox 1 B S R
1.980 {HO Van Ngo | L _ - X . _ _ _
1.981 |HS Van Huong o o | x| B i
1.982 [H6 Van O N i _ % _
1.983 |Hé Vin Luong | Lox . i -
1.984 |Ho Van Huyén Lox i _ _
1.985 |Hé Vin Phung X 0r L
1.986 |Hd Van Bé .S R N A .
1.987 [Hd Van Minh X _
1.988 |H Thi Hiéu X i
1.989 |H6 Thi Bong X —
1.990 [H5 Thi Thip _ | _x








Trong do Phén loai theo dbi firgng wu tién
Ho nghéo ?
H‘f ng:heo Hp ngheo cvé kaa“n Hg ng:heo
. . co thanh L2 cinh dic thupc
H{ nghéo Hé nohéo la in I ¢o thanh bidt . Céc ho
s T ox g nghéo la vién li ion thubc 16 vang dc hi
Pia phwong/ can ho . i Dintic | nguoice | e 9 | kho khidn | thuwong |nghéo con
STT A tro xiy Xay Stra P > .. | @i togng .. i .y A
Ho va tén . A " . thiéu sé (hg) | cong voi . (ngwoi cao xay lai (h§)
: dung nha &| méi (h§) chira (hg) , bao trg Z. s
. cdch ot oan o~ | tHDE, nEQ ra thién
(h3) mang (1) [ " OV g, | tai (he)
khuyét tit)
Xay méi Sua |Xdy (Swa |Xdy |Sua |Xdy | Swa |Xdy |Swa [ Xdy |Sua
chita | méi \chita | moi |chita | méi | chita | mdi |chita | méi |chita
o | 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12474+16) | 13+15+17) 6 7| 819 (10|11 | 12| 13 |14 |15 )16 | 17
'1.991 |H4 Vin Thu o X
1992 |H6 Thi Hong ] x )
| 1.993 [HO Van Quyét _ X | 0
1.994 [Ho Van Linh N N x e I -
1.995 [Nguyan Thi Ut e x | 1 ]
1.996 |Hb Van D& e o X ] ]
1.997 |HO Van Tudn_ __ x| : R P e
1.998 |H6 Van Nam X ] L o
'1.999 [H) Van Hung x| o
2.000 [Hd Thi Ay X | L
2.001 |H3 Xuan Dudng ] ) X | b
2.002 {HO VanLuan | ~ x| ) - e
2.003 [H3 Van Xuan ) x ] B
2.004 |Hd Vin Xin x| 11 ) B
2.005 {H6 Vin Huy ] X 1
2.006 |H Thi Thi - B X I R -
2.007 |H Vin Thai X
2,008 [HO Van Nhién o I x ] ) ]
2.009 {H6 Van Nguyén x -
2.010 |Hb vian Ut X B T
2,011 [H6 Van Thude I B x L ‘
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Trong do Phin loai theo d0i tirgng wu tién
‘ | 05 nghio | \
Hg nghéo . cd hodn Hj nghéo
) . c;', rhf‘mh H‘: :;'g:hi‘o canh diac thugc
Hg nghéo Hj nghéola | vienls | <0 an” biét ving | Céchp
can hd N w. , |vién thupc . . .
Pia phwong/ N A . Din toc nguoice | i kho khin | thuong |nghéo con
STT A trg xiy Xay Saa I SR AP A o ot twong e R lai (h)
Ho va tén dune nbi & i (ha hia (ho thiéu 50 (ho) can:g vai bio trg (ngi:m cao xa_}.:A ai (h¢
rog nha ¢ mai (h9) chira (h9) cdch s e | tudi, neo ra thién
(h9) mang (1h9) |0 "¢ OV dom, | tai (hp)
khuyét t3t)
... |Swa |Xdy |Sua (Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swua |Xdy |Sua
Xay mdi . . - . - . - . N . ~
chita | moi |chita | méi |chita | moi | chita | mai |chita | moi |chira
4=(6+8+104 |5=(7+9+11+
! 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 7| 8 |9 tio |1 | 12|13 V14|15 |16 |17
2.012 |Hb an Vén B L x | . L - ]
2.013 [H6 Van Chung x| ] N - ) e
2.014 |Hb Van Day X N 1 o
2.015 [Hd Van Tu x | L L - L
2.016 [H6 Van Tuyén | ) L | x e | |
| 2.017 [HG Vin Quang _ . box L _ L o
2.018 |Hd Vin IHuy X
XV |Xi Hwong Tra 520 510 10 459 10 51
2019 [H6 Van Nhi ] . o< 1 o __ -
2020 |H6 Van Quoi | E ] _ 4ox o I i i
2021 [Hd Van Tiéng | L L X e ) |
| 2022 |H6 Vian Tien 1 __ _ X L L 1
2023 |Ho Van Non i B x| - B
| 2024 |H6 Vin Vién X B
2025 |Hb Thi Van x| B i
2026 |H6 Thi Hué 1 ox i 1
2027 |Quach Vin Tinh N —
2028 [H6 Van Trang X B
| 2029 |H6 Vin Cbi x |
[ 2030 [HS Van Bén _ |ox
(2031 [HoThi Ly _ [ x 1o








2052

Trong do Phin loai theo d0i twgng wu tién
' ‘ Hb ngheo | »
7] % g hodn HP nghéo
n . I:;’ :;:;’;’;" ff :;f;:jf ;nh dic fhug@c
. H(?ﬁ?lgl?g ’ Ho ’igha? la vié‘n‘ {& , |vién thupe K hgiﬁ . ; f‘u‘:g (;'la"c h{J:
sr|  PEEwng o | oxay | sk | e | TS g | KR | dhiimg - |nghe S
Ho va tén . . o o thicu so (hg) | cong vi , . (ngudi cao xdy lai (hd)
dyng nha & méi (ho) chira (hg) ciach P ae r rp‘A tuéi, neo ra thién
(hd) mang (k) |2 PO OD | gy, | tai )
khuyét tit)
de} mbi Stea |Xdy |Swea |Xdy |Stea |Xdy | Swa |Xdy | Stra | Xdy |Swa
chita | méi |chita |\ mdoi |chita | mdi | chita | méi |chita | méi |chita
- |4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+ - _
! 2 3=4+5 12+14+16) | 13415+17) 6 7 & |9 (1o 1213 (14|15 |16 17
2032 [Hd Vin Thép X
2033 |HS Van Pai X Al
2034 |HS Vin Huong X
2035 {HO Vian Thujn X L ~ L
2036 |HA Vian Hong X
2037 |HS Thi Ut X
2038 |0 Van Phu X b
2039 [H) Van Thinh X
2040 {HS Thi Non (A) X
2041 |HS Van Bén X e
2042 |HS Van Thing X _
2043 |Ho Van Bb X |
2044 [Hb Van Nhit X
2045 [H& Thi Hoa X
2046 |Hb Van Trudmg X
2047 |H5 Thi Ut X i
2048 |H Vin Duong B o X L T
2049 |H6 Vin Pao X ~ ~
2050 |HS Van Ly X
2051 {Hd Xuin Thé X
X

Hb Vin Qué








Trong do Phin loai theo d0i twgng wru tién
15 ngheo | )
Hp ng‘heo Hp nghéo c:;' koatz Hj ng:hea
) . cd thanh : thankh cidnh dic thupc
Hg ngheo Hongheola | vienia | €0 thanh bigt | ving | Cichg
can ho A n v o |Vién thude rpx \ s
Pia phuong/ . A i Din tjc ngwoi co £, kho khin | thuong |nghéo con
STT n trg xay Xay Stra Y P . .. | d0i twong : . lai (hé
Ho va tén dune nha & i (ho hira (hd thiéu so (hp) can,g VOi bio trg (ngﬁd’t cao xa_}fﬁ ai (ho)
rng nha ¢ mdgi (h§) chira (hg) cich w e | tudi, neo ra thién
(ho) mang (hd) xa hot (h9) don, tai (hQ)
khuyét tt)
. (St | Xdy |Sta |Xdy |Sua [Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sia
Xay moi | .. N A . . L N A
chita | moi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi {chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+]]+ _
1 2 3=4+)5 12414+16) 13415+17) 6 7 8 9 0 | il 12 13 14 15 6 | I7
2053 |H6 Van Viét X —
2054 [Hb Van Triéu X ) N
2055 [H6Van Thai | | | T x|
12056 |Hd Vin Nghién X - i
2057 |H6 Van Héng ] | ox i B 1
| 2058 |HO Van Déng X - I _
[ 2059 |H6 Van Thinh X I [
2060 |HS Vin Hai X B B e
2061 |HS Vin Kién ] X |
2062 |HS Van Canh x | |
2063 {H6 Vin Diing X L N
| 2064 |H) Vin Thuan X 1 N
2065 |Hb Van Van X L 1 1 1 |
| 2066 [HO Van Tudn | o -
2067 |HO6 Thi Nhung L _x N i |
2068 [Ho Vin Nht o |ox _ - ]
2069 [H6 Van Nam ) o x B
2070 |H Van Buy ox e
2071 |H6 Van Lac ) ]ox 1.
2072 [Hb van Ba N X Hi
[ 2073 [H6 Van Trim I X








Trong do Phin loai theo dbi tugng wu tién
15 nghbo $
H{r ng:heo Hp nghéo c? hoafr Hs ng!tea
co thanh o canh ddc thujc
H¢ nghéo Honghéola | vienta | COMHARR | pisr vin Céc h
can hd * Ag . . . |vién thupc . ‘g . 9
. bia phuwong/ N R . Dan tjc nguoico | .o kho khin | thuing |nghéo con
STT Ho va tén try xa): . )’(Iay . ?u'a . thiéu sé (hd) cong voi . ong (nguoi cao xdy lai (ho)
) dyng lfha o méi (ko) chira (h9) cidch ;b a‘f 'rrgA tuéi, neo ra thién
(hd) mang (hg) |F2 MO0 | tai (k)
khuyét tir)
. .. |Swa | Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy | Sua Xdy |Swa |Xay |Sua
Xay mai N .. N . N " - . - . N
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi \chira | méi | chita
4=(6+8E+10+ | S=(7+9+1 1+ _
! 2 3=4+5 12414+16) | 13+15417) 6 7089 1w V2| 13 a5 || 17
/2074 [HO Van On _ ] - x|
2075 |HS Thj Van i - ) X
2076 |HO Van Truyén i . X
| 2077 |H6 Van Luan | B - - - X
2078 |HS Van Nhanh I L o X
2079 |Hé Van Bién N - ) x | L
2080 H6 van Twmg | | __ B X
| 2081 |HS Van Cu - ) 1 x |
2082 |H6 Van Xuyén - N I R . X 0
2083 [Hd Vin Huynh B [ | L | x |
| 2084 |Hb Thi Mai . X _
2085 |HS Van Bay L B i e X B
2086 |HS Vian Théi N . - . L X
2087 |HO Vén Linh 4 - _ - | | X
2088 |HG Van Tri _ x|
2089 |HOThiSieng | T U IR A P R S I N N x | L
2090 [H6 VanPa__ . o | _ . N X _
2091_|H6 Thi Hoa _ - B X b
2092 |H6 Van Thic B B - X
| 2093 |H6 Van Quang i L L - ) B x | s
2094 [Hb Van Vier | x | B |








Trong do Phin loai theo doi twrgng wu tién
13 nghdo |
Hj nghéo ¢d hodn | H@ nghéo
' cg thank |HON8R | onaie | thuge
Hﬁlnghj: ° Hp nghéo la vién la ccf thanh biét ving Cic h{
can ho . A . . |vién thudc v . .
Dia phrong/ . . . - Din tjc ngudico | . kho khidn | thuwong \nghéo con
STT p A trg xay Xay Sira I I P .. | doituwgng e . s A
Ho va tén . AN N . thi¢u so (h) | cong voi bi {ngiroi cao xdy Iai (h$)
dyngoha &|  méi (b)) chira (h) cich aoﬂfr p" tudi, neo ra thién
t9) mang (k) [0 OO dom, | 1ai (up)
khuyét tir) :
.. |Stza |Xay |Sika |Xdy |Stza |Xay | Sia |Xdy |Sia |Xay |Sia
Xdy mai chital mdéi |chita | méi |chita | mdéi | chita | mai |chita | mdi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ -
1 2 3=4+5 12414416 | 13+15417) 6 7 V8 |9 (1011 1213 |14 15|16 ]| 17
2095 |H6 Van Bio - B X
2096 |H6 Vin On X
2097 {H6 Van Luyén X
2098 {H6 Van Tam X
2099 |Hd Vin Chién X
2100 [HS Van Vach |ox
2101 |H6 Vin Dng X B
2102 [H6 Thi Than X
2103 |Hd Van Didu X
2104 |H6 Vin Bing X
2105 |HO Thi Ut X
2106 |Ld Vin Choi X
2107 |Hd Vin Chim X
2108 |Hb Van Ut X
2109 |H3 Thi Luyén X
2110 |Hd Vin Tan X
2111 [Hd Van Vinh X
2112 [H6 Van Khanh X
2113 |Hd Van Ngoc X
2114 [Hd Vin Hung x
2115 |Hd Vin Chau X

MNawa 1408








Trong do Phan loai theo dbi twgng wru tién
Hp nghto | )
e \ngao | oot | neric
H‘:’;“g:f 0 Hp nghéola | vién la vfz n’ ’::s;'c bist ving | Céchp
i can ho Dén tpc ngudicé | ... khé khin | thuomg |nghéo con
STT D;-:op:guglg/ trg xdy Xay Sira thiéu sép(hé) cgn g vai qutwgng (ngudi cao x&yg g.’gi (hd)
) dyng nha & méi (h) chira (hg) cich P aoA .trp'n tudi, neo ra thién
(bd) mang (h) |20 dom, | tai (he)
khuyét 1g1)
Xay moi Swa (Xdy |Swua |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy {Sta |Xdy |Sta
chita | mdi |chita | méi |chita | md&i | chita | méi |chita | moi | chira
B 4=(6+8110+ |5=(7+9+1]+ . _

! 2 3=415 12414-16) | 13+15-17) 6 ; 8 o |10 | 14 V12| 13 |15 | s 07
2116 [HO Thi Ha L N N x| .
2117 [H6 Thi Lidu B | B X
218 H6van Chi | | | | B x
2119 Hb Vin On | - - I e X L
2120 |Hd Van T_LI___ P L ) B B X
2121 |Hé Van Thuong i - ) - j X
2122 |[Hovan D¢ | o o L o | X .
2123 |Ho van viee | | | | N _ x [ _
2124 |H6 Van Mién | - ) B X
2125 |Thach Cudng - B o 1 B X )
2126 |[HO Thi Nhung | X o
ZE’___H(:‘J Ngoc Sorn L | ] x | _

2128 |H6 Van Tung B ] X j L ) .
2129 |H& Thj Hanh B - L | ox ) _ o
2130 |H Van Mién | R B X o 1 o
2131 |Hb Van Thénh o B ) X | L )
2132 |H6 Van Chién - e X N B
2133 [Hb Thi Trang s o |l ] X | ___

2134 |Ho Thi Hiép X o )

2135 [H6 Van Nhimg L . X ) _
2136 |Hd Van Trung X o

<
h)
b
'
n

A








STT

Pia phwong/
Hg va tén

Tron

g do

Phin logi theo d6i twgng wru tién

Hj nghéo
A X
can ho
trg xay
dung nha ¢
(hd)

Xay
méi (hd)

Sira
chira (hd)

H{ ngheo la
Din tic
thiéu sé (hp)

Hp nghéo
co thanh
vién la
nguoi co
cong vai
cdch
mang (hd)

H¢ nghéo
co thanh
vién thugc
abi twong
bdo tro
xd hoi (hd)

H@ nghéo
co hoan
canh dic

biét
kho khin

(ngwdi cao
tudi, neo

don,
khuyét tiy)

Hj nghéo
thugc
viang
thuong
xdy
ra thién
tai (hi)

Cdc hj
nghéo con

lgi (h))

Sra

Xdy moi -
Y chita

-

Xay

moi

Stea
chira

-

Xay
maoi

Stra
chira

~

Xdy
mai

Stra
chita

Xay
moi

Sta
chita

-

Xdy
moi

Stra
chita
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S5=(7+9+11+
13+15+17)

= 8
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8
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i6 | 17

F8 Thi Giang

Hb Van Tu
Hd Thi Thu
Ho Van D¢
H6 Van Hoa

 |H Vén Thudn

Ho Vian Quyén

|H6 Van

H6 Vin Danh

Hén

Hé Van Bién

Ho Vin Sy

HO Van Cong

[Hd Vin Thanh

Hb Van Luc

H6 Van Ut
HO Van Diing
H6 Van Thanh
HO Thi Tham

Hb Vian Théi

Ho6 Van Binh

H6 Van Ba
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Trong do Phén loai theo ddi twong wu tién
Hb nghéo >
H{i ug‘heo HJ nghéo c:; Izoa“n Hg ng:‘keo
. . co thanh o canh ddc thupc
Hg nghéo Hpnghéota | vienta | 0 hank bigt ving | Céchp
can ho a .. . |vién thudc A X L
Dija phwong/ . . N Qan thc nguwoi co 2hit kho khdn | thwong |nghéo con
STT Ho va tén trgxdy | Xay St | hidusé mp) | congvei | M owsicao | xiy lai (hd)
) dyng l:hﬁ o méi (h{) chira (h9) cdch _b a‘: t rg’A tudi, neo ra thién
(b3) mang (hp) |20 gom, | tai ()
khuyét tat)
.. |Swa |Xdy |Swa [Xdy |Stra |Xdy | Swa |Xdy |Sta |Xdy |Sua
Xdymdi | . a . . - . - . - . -
chita | ma&i \chita | moi |chita | mdi | chita | méi |chita | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]+
{ 2 3=4+45 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 15 16 17
2158 |HO6 Thi Thuong - B x|t 1t L
2159 |Hé Vin Tu - N - x| )
2160 |Trin Vinh Tam i ] X [
| 2161 |HO Van Tuan S ] do _
2162 (H6Thi Ut 1l - i x ] L B
2163 [HO Vin Trigu N ~ box L R B
2164 [H56 Van Voi - o x ]
2165 |Hd Van Tuyén | - - X )
2166 |H5 Van Son 1 | x - ot
2167 |Hd Van Thanh l x L L
2168 [H6 Van Thudn | L X ) o
2169 |H5 Van Dirc I o S B R
| 2170 |HO Vin Thanh I S X _ B P
2171 |H6 Van Ding o X o N Y R R
2172 |Hb Van Tan I R S e
2173 |Dinh Hdng Tri ) I - X ) N
2174 |H6 Van Giang | o L X ] 1 )
2175 |H Vin Ban |l - - x | N )
2176 [HOVan Doi | | ) 1ox | N ]
| 2177 {H6 Vén Nhan _ R o x b o .
2178 [H6 Van Vinh | ] - x |1








Trong do Phin loai theo dbi twgng wu tién
Hb nghéo | 5
Hp nghéo o . cd hoadn H@ nghéo
o c6 thgc:mh Ho ’;!g.";" cink dic | thupc
HQ nghéo Hpnghoola | vienla | 0 ™Han™ bigt ving | Cichs
can ho a an w . |vién thugc AL A
Dia phwong/ . . . Din the ngudi co . kho khan | thwong |nghéo con
STT N tro xiy Xy Sira 2 L. ~ .. | doi twgng . . -
Ho va tén dune nha & i (ho hika (hé thiéu so (hj) con:g vdi béo tro (ng?:o'l cao xa).fA lai (h)
mg nha o moi (ho) chira (hg) cdach m roas e a | PHOL REO ra thién
(h9) mang (hi) |2 PE OV | p tai (hj)
khuyét tiy)
Xay méi Swa |Xdy |Stta |Xdy |Swa [Xdy | Sua |Xdy |Swa |Xdy |Swa
chita | mdi jchita | méi |chita | m&i | chita | méi |chita | méi |chita
4=(6+8+]0+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+35 12414+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 vI0 |11 |12 {13 |14 |15 |16 | 17
2179 |Hb Vén Thanh ] X ] ] ]
2180 [Ho Van Chinh - X T ~ 1
2181 |Hd Van Nghiép - X ) o
2182 |HO Thi Vian e - X S I U I A N
2183 |[H3 Van Thé | L x ) ]
2184 |H6 Vin Cén I ; R S I N o
2185 |H Thi Duyén S
2186 |HO Thi Hong ] X ] -
2187 |H6 Van Xanh e X - ) B
2188 |H6 Xufn Nghia _ BN X _
2189 |H6 Thi Nga 1 _ X i ]
2190 HoVan Poan [ | L X | I ]
2191 {Hd Vin Canh - - _x |l )
2192 [HoVan Nn&t [ | e X . ]
2193 |HO Van Tri . X ] I
2194 |HO Thi Nga B x || e )
2195 |H6 Van Minh (A) i x|l
2196 {HO Thi Hanh . X _
2197 (HOThi Hue |- _X L -
2198 |Hb Vian Hoang . L X
2199 |H6 Van Lanh L L X 4

™. ..

n
=








Trong do Phén loai theo doi twrgng wu fién
Ho ngheo
Hp ng:heo Hp ngheo c,d hoa.:z Hp ngiheo
. . co thanh e cinh dic thudc
H¢ nghéo Hpnghéota | vienta | ‘h:"f' biét ving | Cichp
<rp|  Piaphuong cn bo . S Dantpe | mguwoics |0 g, | 40 khin | thucimg  |nghéo con
Ho va tén yxay. Ay WS oy | thibusé () | comgvoi | U CTE | (ngudi cao xdy lai (hd)
dymg “Ahé ¢| méi(hy) chira (ho) chch 29000 | b, neo ra thién
(h9) mang (hg) |2 100 | o, tai (h))
khuyét tit)
Xay méi Stta | Xdy |Swa |Xdy |Sua |Xdy | Stra |Xdy |Sia |Xdy |Stra
chita | moi \chita | moi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chiza
4=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
] 2 3=4+5 12414416) | 13415+17) 6 71 &8 V9 {101 |23 |14 |15 |16 17
2200 [H6 Van Uyen | X _ ]
2201 {H6 Vin Vuong x| L I
2202 |H6 Thj Hong o | ox | )
| 2203 |HO Van Nghia P o o S S o
2204 |Hé van Phé1 | RN Lo v o ] L
2205 [H Van Ding | | . x| ] |
2206 [Chu Vin Phong L o - X ]
2207 |H6 Vin Phy X -
| 2208 [HS Van Thuyén | o {x
2209 [H6 Van Humg - L L X L
2210 (HOThi Yén | I o ox _ )
2211 [HO Van Nguyén | N N ox ]
2212 |H6 Thi Ay 2 . 1ox L I
2213 |HS Van Tuyén I B e | e
| 2214 |HO Van Théi o X N N
2215 |HO Van Nam o o X N R | i
2216 |HO Van Hoang 1 L X -
2217 [HO Xudn Tho | il o Lox _ " _
2218 |Ho Van Vit | — . | o x ) i} .
2219 [Hd Vin Thai X ) o
2220 [Hévan v | | N I
- Page 160 ) )








Trong d6 Phin loai theo d0i trgng wu tién
\ Hp nghéo »
Hp nghéo ~ . co hodn | HP nghéo
o c6 thank |08 | ann dge | thupe
H¢ ngheo Honghéola | vienla | <0 thanh biét ving | Cdchp
can ho . a w. . |vién thujc AL X sy
Pia phuong/ . A . Dflf: tjc nguedi co 24i tu kho khdn | thuong |nghéo con
STT Ho va tén tro xay Xay SR pidusé ey | congvoi | O | mgudicao | xdy lai (h$)
) dyng nha & méi (h9) chira (h9) cach ? aoﬂ .trg'“ tuéi, neo ra thién
(h9) mang (hg) [FE MO | o, tai (h9)
khuyét tt)
. .| Swa | Xdy {Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sua
Xay mdi N g N . N . ~ . - . ~
chita | moi \chita | moi |chira | moi | chita | mdt |chita | mai {chita
] d=(6+8+10+ |5=(7+9+11+
! 2 =445 12014416 | 13215017 6 7l s {9 o | | 12| 13 |14 |15 ] 16117
2221 |H6 Vin Thé __ X
2222 {Hb Thi Thoi S T = BN B B o
2223 |16 Van Phé 2 X o N S o
| 2224 |HG Vin Quyén X o o e
2225 |Hb Van Tudn N B X g | 1 B
2226 [Hb Thi Lidu ) - | ] Tx ) o o -
12227 |Hb Van Thién | ] } | | 1 | e | B
2228 Hé Vin Nguyén I —x ____ _ __ o -
2229 |Hb Vian Giang | I u X
2230 |Hé Van Bén | 1 x | | o | | B
2231 |HO Van Nhit . 1 L x 1 | -
2232 |H6 Van Hoi . I | ox N ‘ D o
2233 |Hb Van Bén B X o
12234 |Hb Van Danh X o o ]
2235 {Hd Van Van x 1 1 t 1 | ) |
2236 |HO Van Bic |l x 0
2237 {114 Van Khuyén X B B
2238 (11 Van Vii x - o
12239 |Hd Van DPéng ] 1 ox
L’Zﬂ Hd Van Nguyén L D S e Y E T A R
2241 |Hd Thi Hiéu X B
I o Poma VAT T








STT

- Pia phwong/
Ho va tén

Hd nghéo
A k3
cian ho
tro xdy
dimg nha &

(hd)

Trong do

Phin loai theo d6i twgng wu tién

Xay
méi (h§)

Sia
chira (h3)

Hp ngheo la
Dan ipe
thidu sé (h)

Hp nghéo
co thanh
vién la
nguwoi co
cong vdi
cdch
mang (h$)

Hp nghéo
co thanh
vién thupc
doi tuwong
bdo try
xd hoi (hp)

Hj nghdo |
cd hodn
canh dic
biét
kho khin
(ngwdi cao
tu'f;i, neo

" dom,
khuyét tgt)

Hj nghéo
thupc
vang
thuing
xdy
ra thién
tai (h{)

Cdc hd
nghéo con
lai (h9)

Srra

Xdy moi chita

-

Xdy

mdai

Stea
chita

A

Xdy

mdéi

Swea
chita

-

Xay
moi

Stea
chita

Xay
maoi

Stra
chita

Stra
chita

Xay

mdi
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3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16}

S5=(7+9+11+
13+15+17)

™
~

10

11

12| 13

14 } 15

16 | 17

2242

H6 Vin Thai

2243

Hb Vin Dé

2244

Hb Vin Chién

2245

Dinh Van Ting

| 2246

Ho Vin Thong

2247

Hb Thi Ut

2248

Hb Vin Bao

L RN R

2249

Hd Vin Bién

2250

Hb Vin Hodng

2251

Hb Thi Ay

2252

Hb Vin Vi

2253

HO Vin Hoang 2

LT

2254

HO Trin Lim

2235

Hb Vin Thai

5

2256

HA Thi Hai

5

[ 2257

Hé Vin Diing 2

2258

Ha Vian Minh 2

2259

Hd Vin Tin

2260

Hb Vin Kién

2261

Hb Vin Himg

X

2262

Hb6 Vian Su

Paoe 162
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Trong dé Phén loai theo d0i twgng wu tién
Hp nghio |
H{j nghéo ,, \ cd hoan | Hj nghéo
- c6 thann |TONBREO | ondic | thupe
Hg nghéo Hjngheola | vienia | S0 Honk bigt vang | Cdc k¢
cin ho N .. . |vién thupc C 1 x s A
Dia phwong/ R . . Qan {QC ngoi co 241 ton kho khdn | thudng |nghéo con
STT Ho va tén trg xay }'(.ay ) Sira ) thieu so (h9) | cong voi . ong (ngieoi cao xdy lgi (h$)
' dyng nha &|  méi (h9) chira (h9) cdch .b ao‘ .rr?.,‘ tudi, neo ra thién
() mang (hg) [“HO OO g, | tai ng)
khuyét tit)
Xdy méi Swa [Xdy |Swa |Xdy |Sta |Xdy | Swa |Xdy |Suwa (Xdy |Sta
chita | moi |chita | moi |chita | mai | chita | méi |chita | méi |chira
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 718 |9 10|11 V12,13 |14 |15 16|17
2263 |Hd Thj L& X
2264 {Hb Van Ty X _ _
2265 [Hé Van Sim x
2266 |H) Viin Son ) 1 x B ]
2267 |Hb Van Phuong L x| B
| 2268 |H6 Vin Khoi _ . - X
2269 [HoVanThiph | | _ S L |
12270 |H6 Van Thanh X - 3 o ] )
2271 |H3 Thi Cac | x ) '
2272 |H0 Thi Nhung _ X _ ___
| 2273 |Hb Vin Nam ] X e )
| 2274 |HO Van Diing i o X i
2275 |HS Vin Bén . O B _ X _ -
| 2276 |H6 Vian Luc _ ex |
2277 |HO Van_Vinh _ LS SR R I
2278 |Hd Van Long X B
2279 |1b van Phic | x ]
2280 {HO6 Van Luan %
| 2281 {Ho Van Hong | | | ] X
| 2282 [H6 Van Binh . = | ~
2283 [Hb Van Phin X L








Trong do

~ Phén loai theo dbi turgng wu tién
' B3 nghdo
Hg'r ng:heo Hp nghéo c::a k_oaiz H ng:heo
. _ c0 thinh g s cdanh dic thujc
Ht}‘ngh:a 0. Hp nghéo la vién ld ccf tlz_ar_:{: biét ving Cic hp
can ho o A - vién thubc LA . .
Dia phuong/ R . . Dian tic ngudi cé £e kho khdn | thwong |nghéo con
STT A trg xdy Xay Sira NP n .. | doi ticgng " . 1ai (hd
Hg va tén dyngnha |  méi (ho) chita (b)) thiéu so (hp) con,g voi bito trg (nggm cao xdy ai (hp)
‘ : cach e v | THOE, REO ra thién
(h) mang (h3) |2 g, | tai )
. ' khuyét td1)
Xay méi Swa | Xdy |Sua |Xdy |Sia | Xdy | Swa |Xdy |Sta [Xdy |Swa
_ chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
N 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+ ;
1 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10| 11 12 13 14 } 15 16 17
2284 |HS Vin Xanh | X
2285 |HO Viin Lu X
2286 |Hb6 Van Ay(c) X
2287 |HJ Vin Tring x
2288 |H6 Van Truyén X o
2289 |H6 Vin Tudn X
2290 |H5 Vin Luan X L ]
2291 |H5 Thi Mén x
2292 |Hb Vin On x |
2293 [Hb Qubc Hoa | X
2294 |HO Van Long X R
2295 |H3 Van Cudng X — —
2296 |HS Vin Xanh X
2297 |Hb Vin Ba X i
2298 {H4 Van Lim X
2299 |H5 Van Vuong X
2300 [H5 Vin Nguyén X
2301 [H4 Vin Téo X
2302 |H5 Thi Sen X ] ]
2303 [H3 Van Ut X ] S
2304 |Hb Van Thitc X N








Trong dé Phin loai theo doi twgng wu tién
Hp ngheo
H{i ng‘héo Hp ngho cé hoan |Hp ng:héo
R . ¢o thanh A cinh dic thupc
H{ nghéo Hg nghéo la vién la c6 thank biét viin Cde h{
, cin h o nee .. . |vién thugc e il e
STT Pia phurong/ tre xdy Xay Sira gan f{gc ) n;:rwm cf 46 ticpmg kho ‘k-han thm:’ng nghc_eo c::m
Ho va tén d . i e thiéu so (h9) | cong voi bio 1 (ngt,rm cao xdy lai (hp)
mg ':ha 4 méi (ho) chira (h) ciach - aomr;rn tudi, neo ra thién
(b)) | mang (9) [P0 OO gom, | tai (ng)
khuyét tit)
. .| Sua (Xdy {Swa |Xdy {Swa |Xdy | Swa {Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xaymoi| N s .. N N 0
chita | moi {chita | moi |chita | méi | chita | moi |chita | moi |chita
4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 ({0 |11 |12 | 13 {14 |15 |16 | 17
3505 [MovanDe T S
2306 {H6 Van Tung X ]
2307 [H6 Van Hai X
2308 [Ho Vin Bang - X R
2309 |H$ Van Truong x ) N
2310 [H6 Vin Cuong _ X B
2311 |H6 Van Tu ] X -
2312 |Hb Van Diing X ] -
2313 18 Van On ] x
2314 |H6 Vin Son X 1
| 2315 [H Van Thao x o
2316 |H} Van Pai x| )
| 2317 [Hb Van Tudn L ' X _
2318 |H6 Vin Dong S I S i R
2319 |HS Van Vinh X ] L S
2320 |H6 Van Bing Lox 0
2321 |Hd Van Nhanh X )
2322 [Hb Vin Quang x | | i -
2323 |H Van Toan o ]x
2324 |HO Van Dic - Lox _
2325 |H6 Vin Dwong o R X -
Pana 1ASR








Trong do Phén loai theo ddi twrgng wu tién
l Ho nghéo
Hg’J n,g:hea Hp nghéo c:) hoafr Hé ng‘héo
. co thanh e canh dic thupc
H¢ ngheo Hpngheols | vienta | SO0 | Lo ving | Cichp
can ho s a .. . |vién thupc LT . .
Pia phwong/ N . . Din tic ngudi co <. kho khdn | thwong |nghéo con
STT : DA trg xdy Xay Sira 2 X A . .. | dbi twong .. . A
Ho va tén . . o - . thiéu so (hp) | cong voi A (ngwdi cao xdy lai (hd)
. dymg l}\ha o} méi(hd) chira (ho) cdch f’ oy .trg)'n tudi, neo ra thién
(hd) mang (hg) [ OOV o, | tai )
khuyét tit)
o . |Swa |Xdy |Stta |Xdy |Swa |Xdy | Sta |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xaymoi | . - . N . - " - . .
chita | mdi |chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | méi \chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12326 |HO Minh Anh - . B | x |
2327 [HO Thj Xuén N % i -
2328 |Hb Thi Linh - o x i )
2329 |HO Xuin Nguyén N | ox _ 1| . )
2330 |H6 Xudn Khuyén o - X ] e
2331 |Hb Van Ngot i N Lox L )
2332 |HO Vian Ky S S 1 x| I o i
2333 {H6 Xuan Bing o - x| i B
| 2334 {HO Vin Lugng N 1 X 1 _
12335 |HS Van Duong I - lox | o
2336 |H6 VanNon ) B L 1 x N L
| 2337 [HO VanTudn | S o X | _ ) _
2338 |HO VanSon e S Jox d o L b -
2339 |Hé6 vanNam | - X N N -
2340 |Ho Hoang Thii L - X ] L R
2341 |HS Van Thuyén o x o ! 1
2342 |HO Van Son RN D R x| ) ) i
2343 |HS Van Nghia o o x| | [
2344 |Hb Vian Nhj | - x R o '
2345 |HO Vin Vién I ] I S A | ] .
2346 [H6 Thi Huong _ ] 1 B e L
Pace 1AA








Trong dé Phin loai theo d6i twong wu tién

Hg ngheéo

Hgf ngheo Hp nghio c? haail Hp ng‘heo

. . - | €6 thanh a:i thanh cinh dic thugc
H¢ nghéo : Hp nghéola | vienta | €0 HnN bigt viang | Cicho
o .. . |vién thupc L . .

. . . Daén tgc ngwoi co ey kho khan | thwong {nghéo con
troxdy | Xdy S8 | thidus (hg) | congvoi | “UTE |\ mewsicao | xdy | lai (i)
dymg nha 6| méi (h¢) chita (h9) cdch N :0, .trga tudi, neo ra thién

(hd) mang (hp) [ "D o, | tai ()
khuyét tit)

A x
can ho

Dia phuwong/

STT
Ho va tén

- o~ a -

Sua | Xdy |Swa |Xdy |Swa \Xdy | Swa |Xdy |Stta |Xdy |Sua

Xay moi N L. N . ~ N . - . -
@ chita | moi {chita | méi (chita | mdi | chita | moi |chita | moi | chita

4=(6+8+10+ | S=(7+9+1]+

! 2 I i arie) | 13415417)

=
|

8 9 0 (11 | 12 13 14 | 15 | 16 | 17

2347 |H6 Thi Hién
2348 |H6 Van Hing
2349 |Hb Minh Tam

2350 |H6 Minh Thanh
2351 |Hb Van Lam
| 2352 |[Hd Thi Thu
2353 |HO Minh Hidu
2354 [Hb Van Bum_
2355 |Hb Vin Bay
2356 |H6 Thi Hiép
/2357 |Hb Duy Quang

2358 |Hé Van Son
2359 Ijl(‘) Vin Nguyén
2360 _Hé Thi Swong

2361 |H VanHuong |
2362 |H6 Xuan Cuong
2363 [H6 Thi Mai
2364 |Hd Minh Tri

2365 |H6 Minh Vi

2366 |H6 Minh Thu

FY R VRV [V [V IR R I P
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2367 |[H6 Minh Lan








Trong d6 Phén loai theo ddi twgng wu tién
[ 5 15 ngheo )
H{f ng:keo Hp nghéo c:) hoai: Hg ng;kea
. . cd thanh ey x cdnh dic thugc
Ho ngheo Hpngheola | vienla | CChank bigt vimg | Cichp
can ho A .. . |vién thupe AL . .
Pia phwong/ N . N Doan the ngwoi co dii 1 kho khin | thuong |nghéo con
STT Ho va tén fro xdy Xdy SUa iéu s (o) | cong voi TOONE | mowdicao | xiy Lai (k)
dyng nAha ¢| méi(hy) chira (h9) cich f’ 0 t n_;rA  tudi, neo ra thién
(hd) mang k) |21 D\ o, | tai (k)
khuyét tir)
Xay mi Swa | Xdy |Sia Xdy. Sua [ Xdy | Suwa Xciy‘ Stea Xa'?). St“:f
chita | mdai {chita | moi |chita | mdi \ chita | méi |chita | méi | chita
_ 4=(6+8+]10+ | 5=(7+9+11+ _
I 2 3=4+5 12414416 | 13+15+17 6 708 | 9 V1ot |12 13 14|15 |16 17
2368 |Ho Vin Binh ] ] L | x| R
2369 |HS Van Thanh i - | x | )
| 2370 [H6 Van Hai 1 B X ot
‘2371 |H6 Van Thién R N x B L )
2372 |H3 Vin On ] X 11 1
2373 |HO Van Vinh 4 o x| - R
2374 [H6VanVinh | - X |
2375 |H6 Van Tién - I X )
2376 |Ho VanKhuyén | j | ox R I
2377 |Hé Van Thire - L O x B B
2378 |HO Van Théi 1 - x | ] .
2379 |Hb Van Cudng ] - X . ]
2380 {H6 Van Nghia - e e e N e e 1
2381 |H6 VanHéng | - X B i
2382 |Hb Van Hung | x . L
2383 |Y Si Long Dinh I Y |l x B
2384 |HO Thanh Chuong L o x . o _
2385 |HS Minh Khuyén | - I ]
2386 |HO Vin Pgo I R X I N _ _
| 2387 |HO Van Phuong [ N X | .
2388 |[H6ThiLg o ~ | x L o -
o o - Paoes 159”_ -








Trong dé Phién loai theo doi twrgng vu tién
Hj nghdo | \
Hp nghéo . \ cd hodn | HP nghéo
o ¢ thanh Hy "g.’“;:’ cinh dic | thupe
H{ nghéo Hpnghtola | vienta | Othank | . ving | Cichg
. can ho P v. . |vién thudc AL . L
STT Dja phwong/ tro xi Xy Sira gan toc . n{,:u'm co i tipng kho fc.han thara:ng nghc.zo cAon
Ho va tén d y . oo N . thibu 56 (hp) | cong véi bio t.r (ngudi cao xdy lai (ho)
wngnha &) méi(hd) chira (h§) cdch 0 | tudi,neo | rathion
(he) mang (hg) [“P OOV dom, | tai (h)
khuyét tir)
Xay méi Swa |Xdy |Stea |Xdy |Sta |Xdy | Sta |Xdy {Sta | Xdy |Sitra
chita | méi |chita | méi |chita | méi | chita | moi {chita | méi |chita
4=(6+8+10+ [ S5=(7+9+11+ ' -
1 2 3=4+5 . 12+14416) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 |11 |12 | 13 |14 |15 | 16 | 17
2389 |H3 Vin Tho 1 X
2390 [Hd Vin Tho 2 X
2391 |HS Vian Thai X
2392 |Hd Vin Tao X
2393 |Hd Van Tu X
2394 |HO Vin Nam X
12395 |Hb Vin Thach X
2396 [Hd Thi Mai X
2397 |HS Thi Nuong p
2398 |Hb Vin Son X
2399 |H) Vian Pong X
2400 |H) Vian Bing X
2401 [Hd Thij Ut X
2402 |Hb Vin Dong X
2403 |H3 Van L& X
2404 {HO6 Vin Théng X
2405 |H6 Van Duong X
2406 {Hd Vian Khéa X
2407 [HS Vin Méi X
2408 |Hb Van Ving X
2409 |H) Van Trudmg X

J
)
t
'
wh
N
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Trong do Phin loai theo d0i twgmg wu tién
15 nghdo |
Hg nghéo cd hoan | HJ nghéo
. cé thank |0 18RO | oohdic | thupe
Hg nghéo Hongheols | vienla | SO™EMR | pis ving | Cichp
can ho , - n e, |vién thude A .
Dia phwong/ R R . Dan tjc ngudi co £o, kho khdn | thwdng |nghéo con
STT . o trg xdy Xay Stra £ £ s ,. ., | doituong - . -
Ho va tén d Y §i (b b . thiéu 56 (hf) | cong voi bio tro (ng;r.m cao xa‘)f Iai (ho)
l‘mgnA 46| méi(ho) chita (h9) cdch e | tudi, neo ra thién
) mang (13) |2 OO | g, | 1ai (h)
: khuyét tar)
Xy méi Stra Xd_}». Stea | Xay |Stra Xdy- Stea Xdy. Szi-iz_ Xa?. Stra
: chita { md&i (chita | méi |chita | méi | chita | méi |chita | mé&i |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
I 2 3=4+5 12+14+16) | 13+15+17) 6 7 |8 Ve 10|11 1213 |14li15 16|17
2410 |Hb Van Truyén ! X
2411 {H Van Sy X
2412 [H3 Vin Chinh %
2413 |HS Thj Ut x b a
2414 |Hé Van Phudc X 1
2415 |H3 Vin Tri X B
2416 |HS Duy Thing X
2417 |H5 Van Truyén 2 X L
2418 |Hb Vin Xuén X
2419 [Hb Van Tranh X
2420 [HS Vin Thai x | et
2421 |H& Van S§ X
2422 |H) Vin Tri X
2423 [Hd Van Tranh X
2424 |H3 Viin Son X ___
2425 [H6 Van Ly x
2426 [H) Vin Kim X
2427 |Hb Thij Tiét x
2428 {Hb Thi Diéu X
2429 |H Thanh Hai X
2430 |HG6 Van Do X

Pape 1
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STT

Dia phwong/
Hg va tén

H¢ nghéo
A F
cén ho
trg xay
dyng nha &
(hd)

Phan loai theo d6i trgng wu tién

)

Xay
moi (hQ)

Sira
chira (h§)

Hy ngheo o
Din téc
thiéu sé (hd)

H{ nghéo
co thanh
vién la
ngirdi co
cong voi
cdch
mang (h)

Hg nghéo
cé thanh
vién thupc
dbi teomg
bdo trg
xd hoi (hp)

H5 nghdo |
cd hodn
canh dic
biét
khd khdn
(ngudi cao
tuéi, neo
don,
khuyét tat)

Hg nghéo
thugc
viang

thuong
xdy

ra thién

tai (hg)

Cdc ho
nghéo con
lai (h§)

Stra

Xy moi chita

~

Xdy
moi

Sta
chira

Stra

Xdy
¥ |chita

maot

Stra
chira

Stra

Xdy
i | chita

Xay
mm rou

maot

Stra

mai |chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

S=(7+9+11+
13+15+17)

N
"]

8 9

10 | 11

12 1 13 4 + 15

6 | 17

|Hd Van Hiéu

Hb Minh Tho
Hd Vian Diéu
Ho Van Quy
H6 Thj Hién

Hb Vin Tu

Hb Thi Vén

8 [H6 Van Digu

SREREREY

Hb Van Khuong

Hb Thi Thuy

H6 Xuén Doan

{H Van Lam

H6 Van Thinh

HO Vin Bang

HG Vin Phuong

HS Thi AnhGiang |

M Vin Vién

|H6 Van On

Hb Van Hong

H) Vin Chan

|1 Vin Bang

1o i e








Trong do Phin loai theo d6i twgng wu tién
Ho nghdo 5
H? ng:héo H3 nghéo c:) koci-n Hg ng,:heo
. . co thanh * o cinh dic thupc
Hg nghéo Hpngheola | vienla | S0 'honk bigt ving Cic h$
can ho A a v. . |vién thugc . X L
Pija phuong/ R ) . Din tjc ngicoi co Z. kho khdn | thwong |nghéo con
STT e a tro xdy Xay Stra P . .. | doi tierong o . \ e A
Ho vi tén N S MR thitu so (hg) | cong voi . (ngwoi cao xay Igi (ho)
* dung nha ¢! mai (hd) chira (hg) cich .{’ ae t r?', ruf;i, neo ra thién
(h) mang (hj) xa hoi (k) don, tai (h$)
khuyét ti)
Xay méi Swa | Xdy |Sta |Xdy |Swa |Xdy | Stra |Xdy |Sia |Xdy |Sta
chita | mot |chita | mdi {chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
1 2 3=4+5 12+14+16) 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 12 13 4 | 15 16 | 17
2452 H("S Van Phong o ) X ~ o
2453 |HOThi Nhung | o lx -
2454 |H5 Van Khoa . o x| o
2455 |H6 Van Vuong o o ox . e | o
2456 |Ho Van Ding | | S R S I N N S A
| 2457 |HG Vin Bang . I X ] i
2458 |HO Van Quang ] o x4 o . ;
2459 |H6 Vin Lam 1 I X b N
2460 {H6 Van Bién o | _ | X S L
| 2461 |HO Van Hai R X ] L . _
2462 |HS Vi Ha o o o x L _ 1
| 2463 |HO Van Minh S A I U S ) AN A _
2464 {HO Vin Thai 1 x - e N ) i
2465 [H4 Van Hai - x| 0L | 1
2466 |HS Vin Trang X ) 1
2467 \HoVan Xach | | | I N e ]
2468 [HOVan Dan N ] x o -
2469 IHO van Thanh | S - LS PR (N A IR A _ [
| 2470 |HO Viin Lang (A) _ I I e B e
2471 Hb Vin Dinh x| S o
2472 |H6 Vin Lang (B) | _ LS I B
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Trong do Phin loai theo doi twong wu tién
‘ Hp nghdo >
_ Hg ng‘héo Hg nghéo c::a hodvn Hp ng:héo
. . : ¢d thinh S canh dic thupc
H{ nghéo Hpngheo la | vienla | €O Hank biot viing Cic h¢
cin ho N .. . |vién thupc C by . N
Dia phuong/ N ) . Dan tjc nguoice | i kho khin | thwong |nghéo con
STT Ho va tén t_rgf xay . }'(.ay . Sira . thiéu sé (h9) | cong véi . rg (ngwdi cao xdy lai (h¢)
dyng nha &|  méi (h{) chira (h9) | . cdch _b a0 t rp'n tudi, neo ra thién
(h9) mang (hp) |2 POV o tai (kj)
. khuyét tit)
.. \Sua |Xay |Stea |Xdy |Sua {Xdy | Swa |Xdy |Sua |Xay |Sta
Xdymoi| |, . " . . . . ;s - . ~
chita | man |chita | mai |chita | méi | chita | mdi |chita | mdi |chira
4=(6+8+10+ | S=(7+9+1 ]+
i 2 3455 U 0 aie | 13e1s417) 6 708 V9 Vuo | |z | 13 |1etas s |17
2473 |Ho Van Ay B | IE B B I -
| 2474 |H6 Van Trinh B I IO e T e ) - _
_24_7_5_ Hé6 Vian Trudmg X L 1 i
2476 [HS Van Manh ] o x 1 b
2477 |H6 Vin Luong | | 1 X ) B o o
2478 |H6 Van Tra B | x o o L
2479 |Ho Van Diing L _ 1 N 1 ] |
2480 |H6 Van Son 0 ] X [ N ) 1
2481 [H6 Van Tung | 1 x| | I
2482 |H5 Van Hoang I ox ] L 1 | a
2483 Hb Van Kiéu N X 1 | s o
2484 |HO Thi Neguyén - i x| L L B I R
2485 |H6 Van Dé - x| - L _
2486 Ho Vian On_ X ~ ) ~ L L
2487 |H6 van Héng | | | | x B ]
2488 [HO6 Van Thao 1 x B - B
2489 |Hé Van Thanh L X - -
2490 |H& Van Chién X
2491 |Hé Van Chién ox
2492 [H6 Van 18 . o= - |
2493 [ van 51 I |
Pame 173








Trong do Phan loai theo doi twgng wu tién
Hb nghéo 5 )
H;? ng:heo Hp ngheo c:') lma:r Hg ng:héo
) . co thanh o canh dic thupc
Hp nghéo Hpnghéola | vienia | €0 thanh biét vang | Cic hé
cin hé N .. . |vién thudc T . L
bia phueong/ . . . Dén téc nguoi co i kho khdn | thuomg (nghéo con
STT A trg xay Xay Sira 2 £ > . | doi twong . . AN
Ho va tén R o N . thiéu sé (hg) | cong vdi , (nguoi cao xdy fai (hé}
. dymg ':hﬁ v méi (ho) chira (hg) cdch _b m:: t r?'A méi, neo ra thién
(hd) mang 0g) POV | gom, | tai (ho)
khuyét tit)
.. |Swa |Xay |Sta (Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xdy |Swa |Xdy |Sta
Xay moi N . . . - . - Iy _ > .
chita | moi |chita | mai |chita | méi | chita | méi |chita | méi |chita
d=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 =445 | irar1e | 13e15417) 6 718 |9 (o | |23 |4 |s 1617
2494 [Ho Thi Hién x | - ]
2495 |Hb Van Xuyén | | x | B B
12496 |H6 Van Lién N ] x
2497 |Hb Van Biang - B x | B ]
2498 |Ho Van Bao - N X B o B
2499 [H6 Van Chin L - ] X - B
2500 [HO Thi Van____ 1 _ | X ) i _
| 2501 {HO Van Pau _ - . X | . _ _ _
2502 |H6 Van Trinh e ] 1 x I o
/2503 |HO Van Phuong . . L )
/2504 |HO Viin Nhan (A) i - | X _ A R R _ .
| 2505 |H6 Van Son N L X L e . .
2506 |Ho Thj Khanh - o X B
| 2507 [HS Van Nhan (B) L 1 x i B __ ~
2508 |Hé Van Chuong - 1 o E o 1 o B
2509 |HS Van Doan X o 1 i
2510 |H6 Van Chung B L X ) | ] )
2511 |HS Van Cuong ] |  x o )
2512 (HO Van Thing | . - x - o _
| 2513 [Hd Van Truyén ) ] 1 x | ) i
2514 |Hd Vin Bing X i
O van - - . N e __








STT

Dia phwong/
Hg va tén

H{§ nghéo
A =
can ho
trg xay
dung nha &
(hQ)

Trong do

Phin loai theo di tirgng wu tién

-~

Xay
mdi (h§)

Sira
chira (h$)

Hp nghéo la
Dan thc
thié¢u sé (hp)

HJ nghéo
co thanh
vién la
ngedi co
cong vdi
cdch
mang (h9)

H{j nghéo
cd thanh
vién thujc
doi tirgng
bdo trg
xd hpi (hj)

M3 nehio |

cd hodn
canh dic

biét

kho khin
(nguwoi cao
tuéi, neo
don,
khuyét tit)

Hp nghéo
thuic
vang
thirong
xdy
ra thién
tai (hd)

)

Cic h¢
ngheéo con
lai (h()

Xay maoi

)

Xdy
moi

Stra
chira

Xdy
moi

Sura
chira

-

Xdy
moi

Stra
chita

Xdy
maoi

-

Stra

chira | moi

Stra
chiia

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

5=(7+9+11+
13+15+17)

N
~1

8 9

10

11

12

13

14

15 | 16

17

HoVan Thai
Hb Vin Thanh

H6 Thi Phuong
H6 Van Hoang (B)
Ho Vin Pong
Ho Vin Sinh

H3 Van Khanh_

HS Van Bao (A)

Ho6 Thanh Vin

Hb Van Bing

Ho Van Quang
HO6 Van Ba _

|HoVEn On

H6 Van Truong

H6 Van Hung

Hb Van Khuyén

Ho Van Truyén

H6 Van Kién

3 [H6 Van Trinh
Hé Thi Nga

Ho Vian Todn

e I (ot I 30 a0 [ [

I

|
IR
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STT

Dia phuong/
Ho va tén

Hj nghéo
A z
can ho
tro xdy
dyng nha &
(hd)

Phin loai theo d0i twyng wu tién

Stra

chira (hg)

Hp ngheéo la
Din thc
thiéu sé (hd)

Hj ngheo

Hg nghéo Hp nghéﬁ j

vién thujc
dbi turgn !

onE (nguwoi cao
. |xX@ héi (RE)
mang (hg) ot (h6)
khuyét tiy)

Hg nghéo }
thupce
ving

thieong
xdy

ra thién

tai (ho)

Cdc ho
nghéo con
lai (h)

Stra

X’. r -
& mas chita

Xdy |Sua
moT |chita

Stra

yi \chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+18)

S=(7+9+]]+
13+15+17)

14 | 15

17

H Thi Tién

HO Thi Hoa _

Hb Thi Ha

Xa Tra Son

H6 Vin Truyén

H6 Van Danh

- |H& Van Hai

 {Hb Van Théng

H6 Van Hai

H6 Van Bién
Hb Vin Viét

'[Hb Van Cu

Hd Van Thanh

HO Van Minh

[HS Van Hung
1 [H6 Van Lang

H4 Thi Sen_

H) Van Ding

Hé V@_Tmyén

H4 Vian Dinh

|HO Van Hang

i>< ™

SRR I PRI PRI








Trong dé Phin logi theo doi twgng wu tién
Hp nghio
H!f ng:héo Hp ngheo c? hoafr Hg n‘z{héo
. . co thanh N canh ddc thupc
H¢ nghéo Hpnghiola | vienla | <0 ™hank bist ving | Céché
. cin ho A e . |vién thupc . . .
Dia phwong/ i . N Dfa'n thc nguoico | . kho khdan | thiwong |nghéo con
STT Ho va tén tro xdy Xay SU -\ hidu s (hg) | congvai | “TOE | mowvicao | xdy lgi (h)
dyng nha & moi (ko) chira (h) cich. ,_b ae t rg’n tm’;i, neo ra thién
(bd) | mang (hg) 1O g | i (h
khuyét tit)
Xéy méi Sua |Xdy |Swa |Xdy |Sta |Xdy | Stra Xdy |Sua |Xdy |Sua
chita | mai |chita | méi |chita | méi | chita | m&i |chita | méi | chita
4=(6+8+10+ |5=(7+9+1]+
I 2 3—4+§ 12414416) | 1315+17) 6 7 V8 V9o (1o |1 {12 13 11415 |16 17
2556 [HO VanTién o 1 = B
| 2557 {Hb Thi Phuong - | x B | i
| 2558 |HO Van Phung 1 x | ]
2559 tHS Van Lam - L x B |
2560 |HO Xuan Yén . o . .S _ N
2561 |Hd Thi Bich - X )
2562 |Hb Vin Hanh L X ] i e
2563 |H6 Vin Phic X e
2564 |H& Vin Cong N X ] ]
2565 |HO Xuan Sy __ X o e ~
2566 [HO Van Nhut . | ox ] [
2567 [HO Van Thiét ) X _
2568 |Hb Vin Thanh . 1 o | x I
2569 |Ho Thi Hug X ) L L
2570 [H6 Thi Chung b x|
2571 |H Vin Nghia L X ~ e i
2572 {H6 Van Nam B X o 1
2573 |H6 Vin Quang | ox ] _
2574 |H$ Thi Nguyén N e e e e
| 2575 [HO Van Tham X ) -
2576 |H6 Van Ut X








Trong do Phin loai theo d06i twong wu tién
Hj nghéo \
Hp: ng:h €0 Hp nghéo c?’ hadtt Hp ng:héo
. . ¢o thanh A cinh dic thupc
qunghf ° Hp ngheo la vién la c? than{t bijt ving Cdc hp
can ho A .. . |vién thudc . . A
Dia phwrong/ R N . Din thc nguoi co . kho khdn | thwong |nghéo con
STT T tro xdy Xiy Sira Y A A . | doitiwong i i L
Ho va tén . A s ) thiéu so (hp) | cong voi . (ngiweoi cao xdy lai (hd)
. dyng naha & méi(hd) chira (h) cdch f’ aoﬂ r r?', tudi, neo ra thién
(b3) mang (g) PO CD | gom, | tai )
khuyét tit)
o . |Swa |Xdy |Sta |Xdy {Sva |(Xdy | Sta |Xdy |Sta |Xdy |Sta
Xaymoi| . . . - -y " . - . ..
chita \ mdi |chita | mdi {chita \ méi | chita | mdi |chita | méi |chita
. | 4=6+8+10+ | S=(7+ 9411+
1 2 3=4+5 12114+16) | 13+15+17) 6 7 8 9 10 | 11 112 | 13 4 | 15 | 16 | 17
12577 |Hb Van Chau ~ X L
2578 |Hb Van Huy i o X N b
2579 |Hd Vin Béao ] x |
2580 |HO Van Thanh S R X _
2581 |Hd Van Trigu 3 | x | -
| 2582 |HO Van Nehia _ x | __ ] I S WS A IO N A
2583 |Hé Thi Ligu X _ 1
2584 |HS Van Phiic X
2585 |HS Van Thanh | x ) 1 1
2586 |HO AnhMfn X ] - )
2587 |HG Thi Ty | - X 1 1 o )
2588 [HO Van Bao S X ] B 1]
2589 {Hd Thij Anh ) X IR
2590 [H6 Thanh Dién B X } B e
| 2591 [H6 Vin Chung . | ox . I
2592 {HO Thi Busi 0 x B B o
2593 {HS Thi Bi X 1
12594 [Hb Van Son [ ] x oy b B
2595 |Ho Linh Hoang I x| |
2596 |H6 Van Nguyét | . 1 x N I D Bl
2597 |H6 Van Mai L - 1 x -
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Trong do Phén loai theo d6i trong wu tién

H@ nghéo
H;’? ng‘heo Hp nghéo c::a hoair Hp ngﬂheo
H4 neh . cd thanh 6 thinh cdinh ddc thugc
9}“gh ©0 . Hpngheold | vignts | - - |  bigt ving Cic h
Pija phwong/ can 1o Diin tjc ngwoi co z. 9€ | khé khin thwong |nghéo con
STT P trg xa X4 Sira oy dbi twgng
Ho va tén ¥ xay Y thieu so (hd) | cong vai , (ngwoi cao xdy lgi (hd)
? dungnha &| m6i(h4) | chira (hd) béo trg p
wog n ¢ ¢ : cdch xd héi (h) tudi, neo ra thién
(o) mang (h) |~ "7 don, | tai ()
| khuyét tir)
Xav mi Swa {Xdy {Stza |Xay |Swa |Xdy | Swa {Xdy |Swa |Xdy |Swva
Y chita | méi {chita | mai |chita | moi | chita | mdi |chita | méi |chita
=(6+8+10+ | 5=(7+9+1]+
I 2 I=4+3 A=(0+8+10+ 19=(7+9+ 1] 6 7 8 9 0111 |12 | 13 |14 {15 16|17

[2+14+16) | 13+15+17)

2598 |HO VanHung |
2599 |[HO VanKhéng | |
2600 [H3 Vin Thanh
2601 |H6 Van Phung

12602 |HS Vin Hoa
2603 [H6 Vin Phi

2604 |H8 Thi Nga( Ay)
2605 |Ho Thi Hanh
2606 |Pinh Van Son

2607 |Pinh Van Thé

2608 [HO ThiQué |
2609 {H6 Thi Tam
| 2610 |Ho Xuan Anh

2611 |Hb Thanh Vinh
2612 [HS Van Vi
2613 |H& Thi Hoai
2614 |H6 Thi Ha
2615 |Hd Xuan Binh
/2616 [H6 Van Vi
2617 |Nguyén Béch Thing

N N A R I S A A E I








STT

Pia phuwong/
Ho va tén

H4§ nghéo
can hd
trg xiy

dung nha &
(ho)

Trong do

Phén loai theo doi twrgng wu tién

A

Xay
méi (hd)

Sira
chira (hg)

Hp nghéo la
Din téc
thiéu s6 (ko)

Hp nghéo
co thinh
vién la
ngwoi co
cong voi
cidch
mang (hg)

Hp nghéo
co thanh
vién thupc
ddi tiegng
bdo tro
xd héi (hf)

H@ ngheo
co hoan
canh dic
bigt
kho khin
(nguwoi cao
tm‘;i, neo
don,
khuyét tit)

Hj ngheo
thupc
vang

thuwong
xdy

ra thién

tai (hé)

Cdc hp
nghéo con
lai ()

Xdy moi

Stea
chita

-

Xay

mai

Stra
chira

s

Xay
moti

Suea
chita

-

Xdy
mai

Stra
chita

Xéy
mai

Stra
chita

Xdy
mdi

Stra
chira

2

3=4+5

4=(6+8+10+

S=(7+9+11+
13+15+17)

1

8

9

10

11

12 | 13

14

15

16

17

Dinh Thi Y Va

12+14+16)

Hb Viin Hao

H Tru_@*ng”Sa

'|Hd Truomg Phi

Hb Thi Thi

|Hb Van Teo

Hb Van Séng
Hb Vin Diing

Hb Vian Minh

HO VinNong

Hb Vin Lyc

Hb Viin Phéng

Ho Van Ut (Béc )

Nguyén Vin Quang

5 |[HO Van Ut (Nga) |

Dinh Thi Busi

|HO Van Quang

HO Viin Cyru_

H_é Vian Sang

M [p [ I [ [ e e e

" Paoce 180
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Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
H{j nghéo
| H{): ng‘héo Hp nghéo cfi ho&it Hp ngﬂhéo
. . co thanh : thinh cinh dic thugc
Hokngh: 0 Hj nghéo la vién la cr: tl:;:n ,. bigt vang Cdc hi
Dia phwong/ cdn ho ,\ ] Dintge | nguvics | 0% | khé khin | thuomg  |nghéo con
STT DA trg xdy Xay Sira P .. | doitwgng e . C A
Ho va tén . N N . thiéu 56 (hé) | cong voi R (ngieoi cao xdy lai (ho)
) dyng nha & méi (h9) chira (h9) cdch _b ae t rp" ruc’si, neo ra thién
(hd) mang (k) [ OV |\ gon, | tai no)
khuyét tit)
. . |Swa |Xdy |Stta |Xdy {Swa |Xdy | Stra |Xdy |Sta |Xdy |Sta
Xdy moi N . N . N . N .. ~ . -
chita | mdi {chita | méi |chita | moi | chita | moi | chita | méi |chita
_ 4=(6+8+10+ |S5=(7+9+1]+
] 2 3=4+5 12414+16) | 13+15+17) 6 718 V9o 1011 |12 13 V1415|161 17
2640 |H6 Vin Ri 1 X | ] L ]
2641 Hb Thi Nga o I X B
2642 |Hd Thi Linh . | x
2643 |HO6 Van Tuin o - X B
2644 |H6 Van Ngoc | ] _ x N ]
| 2645 [HO Vin Hung ) I X | ) _
2646 |Hb Van Hidu x | B
2647 |H6 Thi Thi X
2648 |HO Thi Hin - X ]
2649 |HO Thj Thanh i ]
2650 |HO Thi Thuyén - - X ]
2651 |HO VanHien o - | x
| 2652 |Dinh Thé Nguyén - X 1
2653 |HOThiNga o 1 | x 11 ] )
2654 |HO Thi Linh - x
2655 |H6 Van On - x | o e
2656 |Hd Vin Ngoc L X
2657 [Hb Van Hiéu ) ] x ] N
2658 |H6 Van Hing - x B N
2659 [Hb Thi Nuong } X o
2660 |HO Van Lang i T X R

Dama 191








Trong do Phin loai theo doi twgng wu tién
' Hp ngheo
Hgf ng:heo Hp nghéo c::) hoa{t Hp ng:heo
. . co thanh A canh dic thupc
H§ nghéo PP . cd tharnh :a \ oA
s 2 H¢ nghéo la vién la - ,. biét vang Cdc hd
. ciin ho o . o |Vvién thufc 7 X L
Pia phuong/ . . i Dién toc nguwoi co 1. kho khin thuwong |ngheo con
STT Y n trg xiy Xay Sira I ... | doitwong . . L s
Ho va tén . AN N R thiéu s6 (hg) | cong voi Y (ngwoi cao xdy lai (kD)
dung nha &| méi(hd) chira (h§) ) bao try z. .,.
> cdch xi hi (ho) tudi, neo ra thién
(89) mang (hp) |7 "L dom, tai (h§)
khuyét tir)
o |Sua | Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xay | Sva |Xdy |Swa [Xdy |Sua
Xaymdi | . S A o A
chita | méi |chita | moi |chita | méi | chita | mdi (chita | mdi |chita
4=(6+8+10+ | 3=(7+9+1]+
1 2 3=4+3 7
12+14+16) 13+15+17) 6 8 9 10 | 11 12 13 I4 {15 | 16 | 17
2661 [HO Thi Chi j X
[ 2662 |H3 Van Thang ] X N
12663 [HO Van Lang . N x
2664 [Ho Van Trac X L |
2665 |HO Thi Chi B x | i
2666 |Ho Thi Hien o o ex o ] o
| 2667 |Trigu Van Tién - ] i ' S I R T
2668 |ViThi Thanh Huyén B X }
| 2669 |H Thi Thém _ _ - x_| .
2670 |{Hb Viin Quyén _ NN h L X N
[ 2671 |H6 Van Théi _ - ox B I R R I
2672 {Hb Vin Puong X -
2673 [H3 Vin Thii_ - x| i |
2674 |Hb Hong Son. B | x s L
2675 |Hd Vian Thing ) B x |- 1 1 1 -
2676 |Hé Van Tuyén e R _
2677 |Nguyén Thi Phic ) - X ) N i |
2678 |Truong Thi Ngoc I _ - X I )
2679 |H) Thij Lan I B 1 ] x 1 0
2680 |Hb Van Xudt o I N _ -
2681 [Hd Vin Chuc - . X 1 1 L R
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Trong do Phan loai theo d6i twrgng wu tién
Hp nghéo
Hj nghéo " . cd hoan | Hp nghéo
o co thanh | O TEREO | b dic | thuge
H¢ nghéo Hpngheola | vienia | €0 thank bigt vang | Cichp
. can ho . v, |vién thudc s . .
STT Dia phuwong/ trg xiy Xy Siva ’2&" ipc ) ng:ro’: o\ ibi tuupng kho k:han thmfng nghf}o cAon
Ho va tén durne ahi a S (hé N . thiéu so (hp) | cong voi béo tr (nglf& cao xdy lai (h()
mg nha & méi(hg) | chira(hg) cdch PaOBG | uéi neo | ra thién
(hd) mang (hg) |2 RO | o tai (hf)
khuyét tat)
. . |Swea |Xdy |Swa |Xdy |Swa |Xdy | Swa |Xay |Swa |Xdy |Sua
Xay meni N g _ o N . N . . . -
chita | mdi |chita | mdi |chita | méi | chita | mdi |chfta | moi | chita
. |4=(6+8+10+ | 5=(7+9+11+
! 2 F=4+5 12114416 | 13415+17) 6 7| 8 |9 |10 |11 | 12| 13 | 14|15 |16 17
| 2682 |HO VanBang | b o BN | L -
2683 [H6 Van Minh ] X | B B
2684 |H6 Thi Liéu i B | x | - 1B
2685 |H6 Van Long 1 | x B B 1 1 )
2686 |H6 Van Dong e I Lox | -
2687 |H6 Van Nghiép ] . L X |
2688 [Lé ThiNga o X - |
2689 |[HO VanLach | L S T S O I e A e |
2690 |Hb Van Lusi ] I ] X I i B
2691 |H6 Van Pat X 1 - b
Téng cdng: A+B 3.798 2.787 1.011 | 2407|945 7 1] 28] 34| 20 7(308! 16 17| 8

Pave 1R}















Trong do Phin loai theo déi twong wru tién
1A o3 a a - H§ cidn nghéo
5 | .
AN Ho canngheo | s in nghéo | cé hoan cank | Hp cin nghto
nghéo % . c6 thanh vién Yo ‘s v gia A s oA pa
x4 X H§ eidn nghéo gy iy co thanh vién dic biét thupe vang Cdc cdn hi
can ho P la ngirgi 66 Ny .y . . L s
. . . . id Dén toc o thuge doi tiegng kho khan thwong xdy nghéo con lai
STT Dja phuong trg xiy Xay Sira P cong voi - . ’ e i a . -
. T ~ - thiéu so (Iig) , : bao try (nguedi cao ra thién tai (hi)
dyng mdi (hg) chira (h) cdch mang - as gy o Py -
nha & (h5) - xd hi (hf) tudi, neo don, (h¢)
L - e - . . £ un
(hd) khuyet tit)
Xdy Swea | Xdy Sua Xdy Stra Xdy Stra Xay Stra Xay Stra
mdi chita | mdi | chira magi chira méi chira moi chita mai chita
_ 4=(6+8+10+12 |5=(7+9+11+]
i 2 3=4+5 +14+16) 3415+17) 6 7 8 Y 10 i1 12 I3 4 15 16 17
7 |Xa Tra Thay 54 19 35 17 31 2 4
8 1Xa Tra Giang 31 8 23 8 23 N
9 1X& Tra Phong 6 6 - 2 1 3
10 | X4 Tra Tay 5 5
11 |X4 Son Tra 89 61 28 61 26 2
12 | X3 Tra Xinh 13 9 4 9 4
13 | X& Tra Thanh 35 29 6 29 N ) 6
14 1Xd Huong Tra 53 53 53
15 | X& Tra Hiép 45 45 45
Téng eong: [+I1 547 262 285 214 214 6 2 4 10 4 6 11 1 28 47
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Trong do Phin loai theo dbi twgug wu tién
Hp cdn Hp cdn Hp cdn nghéo
. . nghéo cé nghéo cé | co hodn cinh |HG cin nghéo
H3 c4n Hp cgn nghéo | thanh vién | thanh vién dic bigt thuge ving | Cic cgn k§
. nghéo 1d Dintjc | lingudics | thupcdbi | khdkhin | thuomgxdy | nghdo con
STT Dia ph‘lro:ng/ can l:o Xiy Sira thiéu sé (ho) cong vihi firgng (nguoi cao ra thién tai lai (h$)
Hg va tén UYL | méi(hg) | chira (ho) cichmang | baotrg |tudi, neo dom, (k)
dyng nha ' (h$) xd hgi (hg) | khuyéttgy
& (h$) :
Xdy | Sta (Xdy | Sua | Xay |Sta | Xay | Sia Xdy | Stta | Xdy |Sia
méi | chita | mdi | chita | mdi |(chita| moi | chiza | méi chita | moi |chita
_ 5=(7+9+]
! 2 3=q45 |FTOFEHIONL L se ] 6 7180 9 |10 ||z | 3¢ as | s |17
12+14+16) 17)
12 |Pinh Vin Téa x X X
13 |Dinh Vin Hong X X X
14 |Pinh Vin Dai X X X
15 [Dinh Thi Mép X X X R
| 16 |Pinh Vian Qu X X X i L

17 |Dinh Thi Yén X X X
IV [Xi Som Lip 8 8 8
18 |Dinh Thi Trung X X X
19 |Dbinh Van Rép x T Tx x
20 |binh Vin Quin X X X
21 |Pinh Vin Banh X X X
22 (Pinh Vin Ta X X X
23 [Dinh Van Biy X X X -~
24 |Dinh Vin Trira X X X _
25 |Pinh Vin Xang X 1 X
V_|Xa Son Long 16 2 14 2 14
26 |Dinh Van Eo X X X
27 |binh Vin Den X X x | 3
28 [Dinh Vin Pidu X X x |
29 |Dinh Van Vai x X x |
30 |Dinh Vin Pudi X X x| —
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Trong dd Phén loai theo dbi twgng wru tién
1o cdn Hp can Hg ciin nghéo
- nghéo co nghéo cé | co hean cinh |HP cdgn nghéo
Ho cén Hg cin nghéo | thanh vién | thanh vién dic bigt thupc ving | Cic cin hp
_ nghéo la Dan e | languwdico | thupe dsi | kho khan | thuimg xiy | ngheo con
STT Pia phirong/ can ho Xiy Sira | thibusé (h3) | cong véi tiwong (nguoicao | rathiéntai | lai (hd)
Hg va tén trg xay méi (hd) chita (h{) cdch mgng bdo trg  |tudi, neo dom, thd)
dyng nha ' ' (ho) xd hoi (hé) | khuyét tit)
& (h§)
Xay | Swa |(Xdy | Swa | Xdy (Swa | Xdy | Sva | Xdy | Swa | Xdy |Sia
mai | chita | méi | chita | méi |chita| moi | chita | moi | chita | moi |chita
5=(7+9~1
i 2 3=qrs [0SO s ) 6 7l s | o9 | w0 bz |z | e | s | s |17
12+ 14+ 16)
17)

3t |Dinh Thi Bau X X ] o X L L I ) B
32 |Pinh Van Bbi x B B | x - L -
33 [Pinh Vin Véo X ~ X L - _ o
34 [Dinb Vin Huong X X X | . o o =
35 |Dink Van Iu X X X o L B i -
36 |Dinh Van Chut X B ) X ) X e 0 o _
37 |Pinh ThiLo x| X X . L L
38 |binh Van Hét X L S X B L o o 1
39 |Pinh Vin Bun x| x | | x e - o .
40 __E_)iﬁ_\fan bol x L X i X ) L L 1. .
41 {DPinh Van Mvia X X BB
VI |Xi Son Dung 2 2 2
42 |Pinh Thi Déo X x| X B B 1
43 |Binh Vin Véo X X X
V11 [X3 Son Mua 32 4 28 4 28
44 [Dinh Vin ]:jo_ X X X .
45 |Pinh Vin Manh X X x|t
46 |Dinh Van Bia X X X B
47 |binh Thi Thom X X X i N
48 |Dinb Thi Truyén X
49 |Dinh Van Théng X
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Trong dé Phin loai theo doi turgng v tién
Hg cin HJ cdn nghéo
nghéo cé  |co hoan cinh |IIp cin nghéo
Hp edn nghéo | thank vién | thanh vién dic bigt thujc vang | Cde cgn h$
la Din tjc ld ngudicé | thupe ddi kho khin thiwong xdy | nghéo con
Dja phwong/ . £ oA , en e .
STT o Xay thiéu so6 (hd) tirgng (ngirdi cao ra thién tai lai (hp)
He va tén . méi (h) cichmang | baotrg |tudi, neo don, ()
xd hji (hp) | Khuyét ti)
Xdy | Sua Xdy |Stta | Xdy | Stta | Xdy | Stta | Xdy |Sta
moi | chita moi |chita| moi | chita | méi | chita | mdi |(chita
S5=(7+9+1
4=(6+8+10+
1 2 12414+16) I+13+15+| 6 7 10 11 12 13 14 15 i6 17
50 [DinhThiThay | x| X X ]

31 |DPinh VinRo X X X
52 |Dinh Vin Rép X X X
53 |DPinh Vin Vin X X L X
54 |Dinh Vin Thiéu X X X N L
55 |Pinh Van Cu X X X B ~ H
56 |Dinh Vin Lam x X X i _ )
57 |Pinh Vin Ut X X .S R R
58 |Pinh Vin Mum X X X
59 |Pinh Vin Yéu X X X
60 |Pinh Vin Lin X X X
61 |Pinh Vin Chién X X X _
62 |Dinh Van Hudn X X - X )
63 |Dinh Vin Chiéu X x | x_ e _ o
64 |Dinh Vin On X X ~ X
65 |Dinh Vin Vénh X X L
66 |Dinh Van Sic X_ X X B
67 |Pinh Vin Tring X X X .
68 |Pinh Vin Rodat X X | x L ]
69 |Pinh Vin Gieo X X X
70 |Pinh Vin Tai X X X L e








Trong ds Phin loai theo dbi twgng wu tién
Hj can Hp can Hp can ngheo
. . ngheéo co nghéo cé | co hoan canh |Hp cdn nghéo
Hg can Ho can nghéo | thanh vién | thanh vién |  ddc bigt | thugc vang | Céc cin hp
_ “3"“‘; la Din tgc | la nguweicé | thupc doi kho khin thieemg xdy | nghéo con
srr|  Piaphuong cén ho Xy Sia | thibusd (ko) | cong véi tugng | (ngwdicao | rathiénrai | lgi (hd)
Ho va tén trgxay | i (h4) | chira (hd) cdch mang bio trg  |tubi, neo dom, (hd)
dyng nha ' ' (h) xd hoi (ko) | Khuyét tay)
& (hd)
Xday | Swa [Xay | Swa | Xdy |Swa | Xay | Swa | Xay | Swa | Xdy |Suwa
mot | chita | mdi | chita | mot |chitat moi | chitu | méi | chita | méi |chita
S5=(7+9+]
] 2 3=qvs [FTORBHIONN s | 6 78| 9 e |2 | 3| e | s | s |7
12+14+16) ,
17)
7l [Dinh Van Mai _ X - X X _ L I -
72 [Dinh Vin Thao X X X B L B |
73 |Dinh Van Tét X X X _
74 [byinh Van Thién X X X B o |
75 |V4é Van Thanh X X X
VIII [Xa Son Bua 8 3 5 2 5 1
76 |Dinh Van Thanh |  x X X L L 1 _
77 |Dinh VanNam | X ) _ X X _ 1o |
78 |PDinh Minh Guomg | x ____ ____};_ x ___:_ 1 L 1
79 |Dinh Thi Nui X x x - D B ]
80 binh Van Thun | X X X L 1 B
81 |Pinh Vin Lam x - X X ] 1
82 |Pinh Vian Dbc o X x| X I N I 1 1
83 |Ngd Thi Tam x| x e ] - [ x -
VIl |Xa Son Lién 2 0 2 2
84 |Dinh Van Hanh X X X
85 [Dinh Van Trung X X X - ]
B [Huyén Tra Béng 462 240) 222 193 | 151 | 6 2 4 10 | 14 6 10 1 28 | 47
I |Thitrdn Tra Xuin 49 15 34 1 3 8 1 1 11 | 24
I [Pham Thi Thu Tam X
2 jPham Thy Hoa X
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Trong do Phin loai theo d6i tugng wu tién
Hg cin Hj cin Hp cin nghéo
. nghéo co nghéo cd | cé hoan canh |H@ cdn nghéo
Hg can H{ cin nghéo | thanhk vién | thanh vién dic biét thupe ving | Céc cin hé
_ nghéo la Dan tjc | la nguevi c6 | thupe dii khé khin thuwimg xdy | nghéo con
STT bia ph"m:“g/ ‘can t:“ Xay Sira thiéu sé (ho) cing voi lirgng (ngudi cao ra thién tai lai (ho)
Ho va tén FOXAY | nGi(he) | chira (hd) cich mang | biotrg |tudi, neo don, (h9)
dyng nha ) xd hoi (h) | khuyét ta)
& (ho)
Xay | Swa |Xdy | Sua | Xdy (Sua | Xay | Swa | Xay | Swa Xdy | Sua
meri | chita | méi | chita | méi |chita| moi | chita | moi | chita | moi | chiza
5=(7-9-1
! 2 3=qes |YTORSO L ise ] 6 7 8 9 10 || 12| 13 14 /5 6 | 17
12+14+16)
17)
3 Nguyén_VEm Ha L X
[ 4 |HoThivan - L L j - x |
5 {Nguyén Hung Cudng X L
6 [Ngd Van Tay o o L | - ) B 1 x
7 |Huynh Van Hoa ' | | x |
|8 |Nguyén Thi Cudng x| o _
| 9 |Nguyén Tdn Anh X N . |
10 |Nguyén Thanh 8y o _ | B X 1 L o L
11 |TénThiLién L o o o _ x 01 1 L o
12 |Nguyén Nghiép. o R ) ) IR I 0 S O
| 13 [NguyénTdnHoang | | L I R i ) 1 X
14 [Pham Hoang O i B | x
15 [LevVanAnh '_ o i o _ . 1 | x
16 |D& Ngoc Thanh I . L B I
17 [Mach Thij Lac _ ] o | | o | | x
18 Nguyé_q_Vén Huong L - L 1 ___ i __j - . . _ - N X
19 |Nguyén Nghiép o - - - X N
20 |Nguy2n Van Tam _ - - o o | x L
21 |Trdn Van Quy ' | x
_22 |Nguyen Thi Nhung ] - | - | B _ ) _
| 23 |Lam Trudmg Son 1 X








Trong do Phin loai theo doi twgmg wu tién
H¢ cin H¢ can Hp cdn nghéo
. . nghéo co nghéo cé | co hoan canh |HJ cin nghéo
HY can Hp cén nghéo | thanh vién | thanh vién dic bigt thugc vang | Cdc cén hé
_ nghéo la Din toc | la nguwvi c6 | thupc dbi kho khin | thwomg xdy | nghéo con
STT Dia phuong/ cin ho Xay Sika | thidu sé (hp) | cong véi tiwong (nguwdicao | rathiéntai | lai (ho)
Ho va tén tro xiy méi (h) chira (hd) cdch mang bio tro tuéi, neo don, thé)
dyng nha ' (h$) xd hoi (h9) | khuyét tdy)
& (h)
Xdy | Stta |Xay | Swa | Xdy |Sua | Xdy | Swa | Xday | Suwa | Xdy |Sua
moi | chita | mai | chita | moi |chital moi | chita | moi | chita | moi | chita
S5=(7+9+1
! 2 3=4+5 4=(6+8,+m "lrenzeise| s 7 8 9 0 | 1| 12 i3 14 5 16 | 17
12+14+16) 17)

24 |NguyénVanCan | . - ] | 1) ox
25 11L& Thi Chau X i -
26 | rac Hoang Hai - i *
27 INguyén Tin Lugng L ) X
28 |10 NgoeSamg ¢+ + 1 L | B o X
29 |Hb Xuan Huong o L L x| L - L
30 |Npuyén Thi Chau - - _ | _ ] x
31 |Tran Thi Kim Vui L - - ) B x | L
32 N_gu_yén vVinManh ¢ | L | _ox - .
33 |Pham Hiru Truc B B X
34 |Phan Hing S o - o x |t
35 |Lé ThiNgoc Ha | - - I - o X
36 |Huong ThiMyAnh | | B - - ] S x
37 |L& Tién Huy B ] - X
38 Nguyél_'l_ Thi Cuc X
39 [Va Thanh Kim B
40 Nguyén Van Tdm B
41 LamThiYén | | | 1 X
42 |Chau Thi Ninh X
43 |Bui Thi Nhut X
44 |V Thi No X








Trong do Phin logi theo d6i twong wu tién
Hp cdn Hécign  |HP cdn nghéo
.. nghée co nghéocé |coé hoan cinh |HY cdn ngheéo
Hg cin Hp cdn nghéo | thanh vién | thanh vién |  dic bigt thupc ving | Cdc cfn hé
_ ngheo laDintjc |linguoico | thupcddi | khékhin | thuwomgxdy | nghéo con
STT Dia ph‘n’o;ngl can l,l.o Xay Sia thiéu 56 (hé) cong voi tirpng {nguoi cao ra thién tai lai (h$)
Ho va tén UeXaY | i(hg) | chira (b6) cdch mang | bdotrg  |tudi, neo don, (hd)
dyng nha _ (19) X hpi (h9) | khuyét tis) _
o (hd)
Xdy | Sua |Xdy | Sua | Xdy |Sta | Xdy | Suea | Xdy | Swa | Xdy |Sta
moi | chita | méi | chita | méi |chita| mdi | chita | méi | chita | méi |chita
_ S5=(7+9+1
I 2 geges POy psigse 6 | 7 {8 | 9 a0 || 2 s | e | s | s |17
12+14+16) 1
45 |Nguyén Duy Ta X
46 {Nguyén Thi Nén B X
47 |Nguyén Trung Hoa X
48 |P3 Ngoc Thanh 3 X
49 [Chiu Vin Nam X
IT [Xa Tra Phi 18 5 13 5 13
50 |Huynh Tén Tuin ] x
51 |Liu Vin Thanh X
52 [Pao Thi Trang X
53 {Phan Thi Minh i X
54 |Nguyén Thi Min X
55 |Nguyén Thi Thuy X

56 |Nguyén Thi Déng N _ X
57 |Vuong Thi Gai X
58 [Nguyén Thi Trim e X
59 [Pdng Van Tac B x
60 |Lit Viin Son e X
61 |Pham Tho. ) X
62 |Ta Minh I o x
63 |Nguy&n Vin Anh o - X
64 |Trin Agoc Anh X
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Trong do Phin loai theo d6i twgng wu tién
Hb cdn Ho cin Hp cdn nghéo
. nghéo co nghéo cd  |cé hodn cdnh |H$ cdn nghéo
H3 cgn Hp cén nghéo | thank vién | thanh vién dic bigt thupc ving | Cic cgn ho
_ nghéo I6 Din tc | langudicd | thugc dbi | kho khdn | thuwomgxdy | ngheo con
STT bia ph‘u'o:ng/ can }:0 Xay Sira thidu sé (hd) cbng voi tugng (nguoi cao ra thién tai lai (ho)
: Ho va tén roxay | 6iho) | chica (hd) cich mang | bdotro \tubi, neo dom, (hd)
dyng nha ' | (hd) xd hoi (hg) | khuyét tdo)
o (h)
Xdy | Sa |(Xdy | Swa | Xdy |Swa | Xay | Swa | Xdy | Stta | Xdy |Swa
méi | chita |mdi | chita | méi \chita| méi | chira | moi | chita | méi |chita
S=(7+9+1]
I 2 Joqes |#(678TI0F ;+§3+15+ 6 | 7 {8 9 w0 | 2| 3| as | 16 |17
12+14+16)
17)
| 65 |[Nguyén Thi Ngoc R D R _ I . _ i X
66 |Tran Quang Hong _ o N i | i | I X
67 [Npuyén Thii X
[l |X& Tra Binh 27 15 i2 i 1 1 1 1 12 10
| 68 |Phan Thi Xuan ) I e N X ]
| 69 |BachVanTém [ N o R b ) ) X
70 |Nguyén Thi Xuin L . 1 ) X
71 {Nguyén Thi Huong S R N | X ) |
72 1V& Ngoc Chi L 1 B o x |
73 |Lé Van Quang I ] o . X
- 74 |Nguyén ThiHu¢ | . R R I I N 0 _ X B
75 |D3 Thi Hep | 1 | | . X
76 |Nguyén Vin Vuong L I B L N R X
77 {NguyénNgocDung | e . | B B S
78 [Nguyén Céng Ty O S S N | S x
79 | Truong Ngoc Hing L e I X
80 |Nguyén Ngoc Vuong ] _ B X
8t | Truomg I-ISng Luc - L
- 82 |Phan Thi '['u_yét B e
| 83 N_guyén Thi Xuén B I
84 |Lé Thj Hoa N x








Trong do Phin loai theo d6i tirgng wu tién
Hé cin Ho cdn Hp cdn nghéo
. ngheéo co nghéo cé | c6é hoan canh |HJ cidn nghéo
H3 cén Hp cin nghéo | thank vién | thanh vién dic bigt thupc vimg | Cdc cin k¢
. nlghec:: li Dantgc | languwoico | thupe doi kho khin thuong xdy | nghéo con
str|  Piaphwong/ cin ho Xéy Sia | thidusé mp) | cong véi twugng | (ngudicao | rathitntai | lai (ho)
Ho va tén trexay e (b8) | chira (bd) cdch mang baotrg |tudi, neo don, (hf)
dymg nha ’ i (1) xd hji (hg) | khuyét tae
& (hd)
Xdy | Stta |(Xdy | Swa | Xdy |Swa { Xay | Swa | Xdy | Swa | Xdy |Sua
mGi | chita | méi | chita | mdi |chita| mdi | chita | méi | chita | méi |chita
- _ S=(7+9+1
1 2 3=qys (OO ssel 6 L 7 sl o o |2 | s e | s |16 |17
12+14+16) 1)

85 {P3 Qubc Béo X
86 |Ng6 Hong Siéng X
87 |Pham Nhut X
88 |{D3 Nhu Qué 1 ox -
89 |Nguyén Thanh Duwong _ X
90 {Trang Tdn Hoang o X
91 |Pham Thi Hai X
92 |Pham Thi Thuin X
93 |Pang Van Thanh X
94 |Cao Van Hai X
IV [Xa Tra Tin 15 7 8 7 )
95 |H6 Vian Lang X
96 [Hb Van Canh 1 X
97 |Hb Van Luong X
98 |H6 Vian Thudng X
99 |Hb Van Son 2 (thiy) X
100 |Hd Van Lim X |
101 |Hb Thi Giang X - . 1 e .
102 [H Vin Bang X T T B
103 [H3 Vian Quang (hdng) X R B
104 [Hd Van Vi X
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Trong do Phin loai theo doi twgng wu tién
Hj cdn Hgcgn |Hjcin nghéo
. nghéo cd nghéo cé |cé hoan cdnh |Hp cin nghéo
HY can Hp cin nghéo | thank vién | thank vién | dgebigt | thupcving | Cdc cin hj
_ nghéo la Dintjc | linguoics | thupe a6i | khékhan | thuwomgxiy | nghéocon
srr|  Diaphuong/ can ho Xay Sia | thibusé (np) | cong véi twgng | (ngwoicao | rathiéntai | lai (hp)
He va tén trg xay méi (ho) chira (hd) cdch mang bdotrg  |tudi, neo don, (hg)
dyng nba ' (1) | xahgi (hg) | khuyéteay
o (hd)
Xay | Swa |Xay | Sra | Xdy |[Sia | Xay | Stta | Xay | Sia | Xéy |Sta
méi | chita | méi | chita | méi |chita| méi | chita | mé&i | chita | méi |chita
5=(7+9+1
i 2 3=qss | 4T(OFSHI0 1+g+;5+ s | 7 sl o | lulwz|n|w|ns|6]|r
12+14+16)
17)
105 |H3 Thij Béng ~ X
106 [H6 Van Ngoc X
107 [Hd Van L§ L X
108 [H3 Thj Hén o ] X N
109 {HA Thanh Tin X
V_|Xa Tra Bii 5 2 3 2 2 1
110 [H3 Van Canh B . x ] L
111 [HG Thj Suong | x )
112 {Pinh Thj Nudng ) X _
113 |Hd Van Hifu B X
114 |H5 Vin Son X
V1 |Xa Tra Lim 17 6 11 5 11 1
115 |Nguyén Thi Chung i B ] X
| 116 [HS Vin Pao _ x
117 |Hd Vin Thio o X
118 [HG Vin Thau _ X
119 |[Hé VanLia e o X _ ]
120 [Ho Vin Théi (2) L X L B N
| 121 |HS Van Kidu L X _ 1
122 [Hd Vin Nghia L _1_x -
123 |Hd Van Dat L - ] X N |








Trong do Phén loai theo dbi twgng wu tién

Ho cin H$ cdn H¢ can nghéo
o nghéo co nghéo cé | cd hodn cinh |Hp cdn nghéo
H¢ cgn H§ can nghéo | thanh vién | thanh vién diic bigt thugc vang | Cde cdn hé
. nghéo la Déanthc | la nguwoi o6 | thupe déi kho khin thuing xiy | nghéo con
STT Dia phuong/ can ho Xéy Sia | thidusé (hg) | cong voi tupng (nguvicao | rathiéntai | lai (h9)
Ho va tén trg ' | méime) | chira (h{) cdch mang bio trg  |tudi, neo don, (hd)
dyng nha ' (h$) xid hii (hg) | khuyét tay)
& (ho)

Xdy | Swa |Xdy | Swa | Xdy |Swa | Xdy | Swa Xav | Swa | Xdy | Swu

mai | chita | mdi | chita | méi |chita| méi | chiza | méi | chia | méi | chiva
S=(7+9+]
i 2 g=qus |TORSHIONY s | 6 A N I N IV B B T B R PR AT S B PR AT
12+14+16) 1)

124 [116 Van Truong
125 116 Van Lanh
| 126 [H6 Vin Cham
_127 |Ho Vin Pham N .
128 1H5 Van Thai N |
| 129 |H6 Van Sanh 3 - X
130 |H6 Van Phat

0 xix‘x »

X
131 |HG6 Thi Ty X
VII |Xa Tra Thiay 54 19 35 17 31 2 4
132 |Ho Xuén Dao o X _ _ i
133 |Hd Minh Virong B - X L [ -
134 [Nguyén Van Hai X

135 |H6 Van Thanh (t52) | - -
136 |Hb Xudn Diéu
137 {16 Xuan Loi
138 {116 Van Sang
139 |16 Van May
140 |16 Xudn Nui
141 |16 Van Pinh
142 |H& Xuan Quyén

143 |Ho Van Ngai

P A A A A A .








Trong do Phan loai theo dbi tugng wu tién
Hjcdn H@ cin H@ cidn nghéo
. . nghéo co nghéo co | co hoan canh |Hg can nghéo
Ho can Hp can nghéo | thanh vién | thanh vién dic bigt thupc viing | Cde cin hp
Dia phirong/ :agnh;?‘, la Din thc | la nguoico | thue dii khé khdn thieomg xdy | nghéo con
STT : \ ia - Xay Stra thicu so0 (ho) cong vai tirong (nguwoi cao ra thién tai lai (hd)
Ho va tén troy xay méi (hd) chira (hd) cdch mang bio trg  |tudi, neo don, (hé)
dung nha ) ' (ho) xd hi (hd) | khuyét tiy)
& (h¢)
Xay | Swa |(Xdy | Sua | Xdy |Swe | Xay | Swa | Xdy | Swa | Xay }Swa
meai | chita | moi | chita | mdi |chita| mdi | chita | mdi | chita | mdi | chita
S=(7~9~]
I 2 3oges | TIN5 | 6 7ol s 9 |10 jnp 2 | 3 |15 | e |17
12+ 14+16)
17)
144 |HO vanNat B X
145 |H6 Van Thao X .
146 [H6 Van Khong X _ . ) _ B}
147 {116 Van phirong X o | _ _ S B n
148 [116 Thi Thanh Quy i 1 ox o _ o - _ _
| 149 |14 Van On | B B B X F ]
150 |Dinh Tién Quynh B - X% I N o _ o - 1
151 [Dinh Tién Bio o B X [ _
152 [Nguyén Ngoc Thé o - | _ _ X__ - L
153 | Truomg Van Luan ) - B | X __ _
154 |Bii Thi Thay B I i ] X _ __
155 |Nguyén Thi Phuong _ i X . __1
156 [Hb Vin Tuyén_ o o B —_ X —
157 |Hd Vin Duy ) X
158 [116 Van Vien i x N _ Bl
159 |H6 Xuan Quang B x - i
160|113 Thi Huyén X _
161 {Ho Van Su X
162 [H6 Van Chuong X
163 [Hb Van Kit X
164 1 Van 1a X
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Trong do Phiin loai theo dbi trong wu tién
Hp can Hgcign |HP cdn nghéo
. A nghéo cé nghéo ¢6 |cd hoan cinh |\HJ cdn nghéo :
H¢ cén H§ cin nghéo | thanh vién | thanh vién diic bigt thupc ving | Cdc cgn hp
. nghéo la Dantpe | la ngudicé | thupe dbi khé khin | thwong xdy | nghéo con
str|  Piaphwong/ can ho Xay Sia | thibusé mp) | cong véi twgng | (nguwdicao | rathiéntai | lgi (h9)
Ho va tén trg xay1 méi (hd) chira (h§) cdch mang bédo trg tudi, neo don, (ho)
dyng nha (h$) xd hoi (hd) | khuyét tir)
& (hd)
Xdy | Swa |Xdy | Swa | Xdy |Siwa | Xdy | Stea | Xdy | Swa | Xdy |Siua
méi | chita | mdi | chita | moi jchita| méi | chita | mdi | chita | mdi |chita
S5=(7+9+1]
B 4=(6+8+10+
I 2 3=4+5 12+14+16) 1+1}3;)15+ 6 7 8 9 0 (11| 12 13 14 15 16 | 17
165 [HS Vin X6 X
166 |HS Vin Chinh X
167 |H6 Vin Niém X
168 |Hb Vin Manh X N
169 [H3 Van Hai SRR RO (R DO I _
170 |H6 Vian Hoang X
171 |HS Nam Sinh X
172 {Duong Hdng Diing X
173 |Hb Van Phong X
174 |Ho Vin Tinh x .
175 [HS Lam Anh X
| 176 [HO Lam Lan X
177 |Hd Vin Khanh X
178 [H6 Vin Thu X
179 |L& Ngoc Tuln X
180 |H6 Van Thoai - X
181 |L& Vin Hoang X
182 |Hb Vin Nhit X
183 |Truong Vin Chuong X
184 |Hb Thi Sen X
185 {H5 Vin Qué = |1 1.
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Trong do Phin loai theo doi turgng wu tién
Hé cin H¢ cin Hp cdn nghéo
. nghéo co nghéo ¢ | co hoan canh (HP cdn nghéo
HY can Hp can ngheo | thanh vien | thank vién |  dgcbigt | thuge ving | Cde can hp
. nlghet:‘ la Dan téc la ngwiico | thudc aoi kho khin thuong xdy | nghéo con
STT Dia ph\tro:ng} can h-o Xdy Sira thiéu sé (h) cong voi twgng (ngwoi cao ra thién tai lai (hd)
Ho va tén tre xay‘ mdi (hi) chira (hé) cdch mang bdao trg tubi, neo don, thé)
dymg nha ' (hé) xd hji (hp) | khuyét tit)
& (h{)
Xay | Swa |Xdy | Sua | Xdv |Stea | Xdy | Sua | Xdy | Swa | Xdy |Swa
méi | chita | méi | chita | mdéi |chita| mdi | chita | méi | chita | moi |chita
_ J=(7+9+1
i 2 3=415 4;2@;?:;2; [+13115+1 6 7 & 9 o || 12 | I3 4| 15 | 16 | 17
17)
VIIIL [Xd Tra Giang 31 8 23 8 23
186 |H3 Thi Nghia ) | x L o L L B
187 |16 Van Dao | x I N N I D N ]
188 [H6 Thi Huong X ) s ) L
{89 |H& Minh Thanh ) X 1B | |
190 |Ho vanSy | | X L . ]
191 [Hd Van Thi L I ~ X B e
192 [HO Vin Dai_ ] 1. X _ - - B}
193 |Hb Vin Dang | | I X o L e
194 |HO Thi My B X ne
195 |HS Thi Thuy I 0 x . 1 L
196 [Hb Thi Déng ) - 1 x - ) ]
197 |Hb Thi Diing - _ | X - B il
198 {11d Thi Hoang B i 1 B X o ) B
199 {116 Van Hy | X B -
200 [115 Thi Ay B X a
201 144 Thi Chanh X B
202 116 Thi Than X
203 [HGO Van Sam X
204 [H6 van Trac X
205 |H6 Van Sang X

Page 15







Trong dé Phan loai theo doi tugng wu tién B
H¢ cdn Ho cdn Hp cdn nghéo
. nghéo cé ngheo cé | co hodan cinh |HY cdn nghéo
Hp can Hj cgn nghéo | thanh vién | thank vién |  dicbigt | thudc vang | Cdc can h
_ nghéo I Dan tye | la ngueoico | thuge dbi kho khin | thuomg xdy | ngheée con
srr|  Piaphuong/ cdn ho Xiy Sita | thidusé (hg) | cong voi tugng | (ngudicao | rathicntai | lai (ko)
He va tén TOXAY | 6i(hd) | chita (ho) cichmang | biowe |tudi, neo don, (hé)
dymg nha ' (h3) xa ki (hg) | khuyét tio
& (hg)
Xay | Swa |Xdy | Swa | Xdy |Swta | Xay | Swa | X dy | Swa | Xdy |Sita
- mot | chita | mai | chita | méi |chita| méi | chita | moi | chita | méi | chita
S=(7-¢-]
/ 2 goars |TOCEUION s N I A A A 1/ 1 B I -2 I X T N O I 2 B A PR A
12+14416) 17)
206 |H6 Thi Diém L - X L o L
| 207 {H) Vin Thu o - - X 1 .
| 208 |H6 Van Tuomg L ) | X 1
| 209 |H& Van Thing . 1 x —- - -
210 |H6 Van Khang e | X L B )
211 [H Van Bio . I X - - ;
212 [Ho VanRy L 1 x - -
213 |Ho Thi Hanh o | x _ _
214 Ha__\/_ﬁn Bao L | X | o _
215 |Hé Van Puc - X - ]
216 {HS Van Thing Q X
IX |Xa Tra Phong 6 6 ] 2 1 3
217 [Hd Van Son (Tri) . X - _ o .
| 218 [H5 Van Chao ) I R X _ _ 4 I |
219 {Hb Van Thé B | _ N S [
220 [H& VanKhai | . i o - o _ x
221 |Hé Van Ut (Ném) o ) B X _ ]
222 |H8 Van Som - X
X |XaTra Tay 3 5 5
223 1H6 Van Phung x0T
224 |18 Thi Cic I o« _
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Trong do Phin loai theo ddi twong wu tién
Hp cdn Hj cidn Hj cdn nghéo
. A nghéo co nghéo c6 |co hoan canh [HP cdn nghéo
Hg cin Hj cdn nghéo | thanh vién | thanh vién |  décbigt | thucvimg | Cic cin hg
) ngheo Ia Dén tpe | la ngudi cé | thude dii khé khin | thieong xdy | nghéo con
STT bia p h‘m{ng/ can 110 Xay Sira thibu 56 (hi) cong voi fegng (ngirdi cao ra thién tai lai (h$)
Ho va tén tro xay‘ mdi (hd) chira (hd) cdch mang béo trg  |tuéi, neo don, (hd)
dyng nha ' ' (h) xd hoi (h§) | khuyét tit)
6 (hd)
Xdy | Stea |Xdy | Swa | Xdy |Stea | Xdy | Stea | Xdy | Swa | Xdy |Sta
moi | chita | moi | chita | mdi jchita| méi | chita | méi | chita | md&i |chita
F=(7+9+1
] 2 3mgrs |PTOFSHIO N st ] 6 7 s | 9o |10 | 2| 3 e | s | 16 |17
12+14+16)
17)
225 {H6 Van Thiéu X
226 |6 Thi Suong | [ X ) )
227 |Ho Thi Bang X
XI |Xa Son Tra 89 61 28 61 26 2
228 [116 Thi Nga(2) - L x |
229 Hb Vian Phung o ) L o x
230 [H6 VanKim | L N X _ _
231 |H6 Van On (2) L o X i ) B
232 [HO Thi Thao Hién | 1 ~ X 1 . _
233 |Hb Van Vigt (2) b s _ X B __ ]
234 |HO Huynh Thign _ ] . X _
235 [H8SonLei I P | _ _
236 |H6 Vin Khoang ] . x | I ]
237 [H6 VanPhé o ' L i
238 |15 Tién Hoang ‘ T N (R R
239 (116 Van Digu (1) 1ox L o
240 [H6 Van Nhiéu X )
241 |16 Van Nguyén
| 242 Ibinh Vian Hai e o
| 243 {H) Van Nghia X
| 244 | HO Van Hoang (1) ] x








Trong do Phin loai theo d6i twong wu tién
Hp cidn Hp cin Hp cdn ngheo
. nghéo co nghéo cd | co hoan cinh |HP cdn nghéo
H{ c4n H§ cén nghéo | thanh vien | thanh vién dic bigt thugc vimg | Cic cgn hp
_ nghéo la Dén thc | la nguweicd | thupe dbi khé khin | thirong xdy | nghéo con
Dia phirong/ can ho n . .3 A . - D . p A
STT . un . Xay Sita thidu so (hj) cong voi figng {(nguoicao ra thién tai Igi (h{)
Ho va tén trg xay méi(hg) | chira (b§) cdchmang | bdotrg |tudi, neo don, (hé)
dymg nha ' ' ®) | xahgihp) | khupétta)
@ (h9)
Xay | Swa |Xdy | Swa | Xay |Sia | Xdy | Swa | Xdy | Swa | Xay |Sta
moi | chita | mdi | chita | mé&i |chita| mdi |- chita | méi | chita | méi {chita
S5=(7+9+1
i 2 3mges |TOSHO sl 6 | 7 e 9 a0 | 2 | 3| s | s |17
12+]4+16)
17)
245 {HO Vin Giang X
246 { Hb Vin Thu (1) X
247 | H3 Van Toan L x )
248 |H) Van Tri X j __
249 {H6 Vin Tho | x
250 {H6 Vin Luong X
251 [HO Thi Pudmg X B
252 [H6 Van Cudng (2) X
253 |H6 Van Manh X
254 |Hd Van Chuén X
255 [H6 VanBao X
256 [HO Vin Vigt X
257 [Hd Van Ly (1) X _
258 [H6 Vin Quyén X B
259 [Hd Vin Pao x }
260 [H3 Van An x |
261 |H3 Vin Tinh _ x |
262 H6Van Non(  { | [ X ,
263 |HS Ngoc Sang X 1 b
264 |HS Van Thirc X
265 |HS Vin Vién X =
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Trong do Phin loai theo ddi twgng wu tién
Hj cin Hp cin Hp cdn nghéo
. nghéo cd nghéo cé6 |co hoan canh |H@ ciin nghéo
H{ cin Hp cin nghéo | thank vién | thanh vién dic bigt thupe vimg | Cdc cin hé
, nghéo l1aDan tjc | lingudico | thupeddi | khokhin | thuomgxiy | nghio con
Dja phwong/ can ho n . 2 X a A s , cn s . A
STT . R Xiy Sira thiéu so (hg) cdng voi twong (ngwdi cao ra thién tai Igi (hd)
He va tén trexay |6 (3) | chita (h$) cdch mang | bdotrg |tudi, neo don, (hd)
dyng nha ' (hd) xi hgi (k) | khuyét 141)
& (hd)
Xdy | Swa (Xdy | Swa | Xdy |Swa | Xdy | Swa | Xdy | Swa | Xdy (Sua
moi | chita \moi | chita | méi |chita| méi | chita | moi | chita | mdi |chita
S=(7+9+1
i 2 3=guy |FT(OFETIOF 1+g+15+ 6 | 7 | st o ||| ||| |17
12+14+16) 17
266 [Hb Vin Thanh X
267 |H6 Vin Nghiép X
268 {H) Vin Thiét X
269 |H6 Thi Huong x 1
270 |HO Van Tra X i B
271 |Ho6 Vin Thao X B
272 |Hb Vin Dinh X _
273 {Hb Vin Nguyén X o
274 |Hb Van Hung X
275 |Hb Van Chuan x| |
276 |HO Thi Hién X
277 |Hb Vin Nghia X
278 |H Vin Tiing X ~
279 {Hd Van Tién X
280 |Hb Vin Thuc X
281 {HO Van Thanh (1) X
282 [ Vin Uong X B
283 [H) Vin Huong X o
284 [H Van Vién __ X | .
285 |HO Van Hong X
286 |H8 Van Trudmg " L








STT

Dia phuong/
Ho va tén

H{ cén
nghéo
cin hd
trg xay

dymng nha
o (hd)

Trong do

Phin loai theo doi twong wu tién

A

Xiy
m&i (ho)

Swa

chira (h{)

H$ cdn nghéo
la Dan toc
thibu 56 (hp)

H¢ cin
nghéo cd
thanh vién
la ngwdi co
cong voi
cdch magng

(h9)

Hj cidn
ngheéo co
thanh vién
thupe d6i
ticgng
bao try
xd hoi (hd)

Hg cin nghéo

c6 hoan canh
dic biét
kho khdn
(nguoi cao
tudi, neo don,
khuyét tit)

H¢ cin nghéo
thupc ving
thieong xdy
ra thién tai

(hj)

Cdc cin hj
nghéo con
lgi (h$)

Xay
mai

St
chira

~

Xay
maoi

Sua
chita

Xay
mdi

Stea
chita

Xdy
mai

Stra
chita

-

Xay

mai

Stra
chita

Xdy

mai

Stea
chita

2

3=4+5

4=(6+8+10+
12+14+16)

5=(7+9+1
I+I3+15+ | 6 7

17)

10

i1

12

13

14

15

16

17

287

HO Vin Hién

#

288

Hb Van Khuyén

289

Hb Vin Toan

290

Hb Vin Nén

291

Hb Vin Van

292

Hb Vian Khoang

293

Hb Thi Hoa

294

H3 Van Diing

295

Hd Van Liém

| 296

HA Vin Thuat

297

Hb Vian Vude

298

Hb Vin Ay

299

Hb Vin On (3)

300

Hb Van Chiéu

R VR P N P I R TV IV VI PV VR ¥

301

Ho Van UT

302

Hd Vin Tham

>

303

Hb Vian Ly (2)

304

U3 Vin Tam

305

H3 vin On

306

HO Thi Linh

i

307

Hb Vian On (1)
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Trong dé Phin loai theo di twgng wu tién
Hg ciin Hj cin H{ cdn nghéo
. nghéo co nghéo co6 | co hoan cinh |Hp cdn nghéo
Hp c4n H{ cdn nghéo | thank vién | thanh vién dic bigt thupc ving | Cdc cin hp
. ngheo laDintpc |longudic | thupcddi | hhékhin | thuwong xdy | nghéo con
STT Bgop:;g]g/ tcr?x';" Xiy Sira thibu s6 (h) | cong véi tirgng (ngwdicao | rathién tai Igi (hj)
: VIW 1 méi(hg) | chia (hd) cdch mang bio trg  |tudi, neo don, (hd)
dyng nha (hd) Xd hoi (h) | khuyét tay)
6 (hd)
Xdy | Swa |Xdy | Sua | Xdy |Swa | Xdy | Swea | Xdy | Swa | Xdv |Sva
moi | chita | mdéi | chita | mdéi |chita| mdéi | chita | méi | chita | méi |chita
S=(7+9+1
I 2 s=ars |OHO sersel 6 | 7 Ve | o Vo | 2\ s e | s | as |17
12+14+16}
17)
308 |Hd Van Vinh B X B
309 |16 Van Tudn B o X e
310 |16 Vin Gidng X . N
311 {86 Van Thé X B L o L ~
312 JHo Van Yeén N R LS W AR (N IR ISR A R S R
313 {Hb Van Dé (2) B X L 1
314 |H5 Van Dé - X 1 - . B
315 [HO Van Hing i X _ )
316 |H6 Vian Thanh (1) X
XII |Xi Tra Xinh 13 9 4 9 4
317 [Dinh Thi Ua _ x| . _
318 |Pinh Vin Choat B R X 10
319 [Pinh Van De o [ T | .
320 [Dinh VinKho | S x | - |
321 {H6 Van Tram X - - A ] o
322 B vanboi Cox 1 .
323 |Dinh Thj Bot (Lip) X
324 {Dinh Van Dinh o X
| 325 Hé Vin Ngoc X
320 |H6 Vin Trac | x
| 327 [HG Vin Miét X
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Trong do Phin loai theo dbi trgng wu tién
Ho cin Hp cgn H{ cdn nghéo
. a nghéo co nghéo cé |cd hodn cdnh |H@ can nghéo
H9 can H§ cin nghéo | thank vién | thanh vién diic bigt thupe vimg | Céc cgn hp
. nghéo I Dintoc | langudics | thupe ddi khé khan | thwomg xdy | nghéo con
Dia phwong/ can ho . . iR & e . . ‘s . n . s oA
STT ; N Xay Stra thieu so (hj) cong voi fugng (ngudi cao ra thién tai lai (ho)
Heva tén Urox3y | n6i(hé) | chira (hd) cich mang | biotrg |tudi, neo don, (h$)
dymg nha (h3) xd hpi (h3) | khuyét t30)
& (ho)
Xay | Stta |Xay | Sta | Xay |Stta | Xdy | Sia | Xdy | Sika | Xay |Sia
mdi | chita | méi | chita | mé&i |chita| méi | chizta | méi | chizta | méi |chiza
S=(7+9+1
] 2 3ogus |P7ORHION Y iisel 6 | 7 sl o o {2l s e | s s |7
12+14+16)
17)
328 [Hb Vin Niém X
329 [Hb Vin Cay X
X111 (X3 Tra Thanh 35 29 6 29 6
330 [Hé Vin Linh X ]
331 [Hé Vin Vimg X . )
332 |H$ Vin On (Binh) ] x " ]
333 [H) Vin Bang X
334 [Hd Vian Sinh X
335 |H6 Van Linh X
336 |Hb Van Vinh X
337 |H Thi Bdng X
338 [H6 Vian Xuyén X
339 |Hb Van Tu X
340 [H5 Minh Thao x ] )
341 |Hb Vin Diing X .
342 |Hb Van Kim X
343 |Hé Van Hiéu x _
344 |H Thi Thuyét x B | ]
345 [H§ Van Leo X
346 |HH Thi Phurée X
347 {Hb Thi Tién X
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Trong do Phin loai theo ddi tirgmg wu tién
Hj cgn Hp cin Hp cdn nghéo
.. ngheéo co nghéo c6 {co hoan canh [HP cin nghéo
H¢ c4n Hp cin nghéo | thanh vién | thanhvién |  dic bigt thugc vang | Cic cin hé
, nghéo la Dan tje | languwoico | thupe dbi khé khin | thwimg xdy | nghéo con
STT Dia phuong/ cin ho Xay Sita | thibusd (hp) | cong véi twegng (ngwoicao | rathiéntai | lai (ho)
Ho va tén tro xay méi (hd) | chiva (hd) cdch mang bio trg  |tuédi, neo don, (hd)
dyng nha ' ' (ho) xd hoi (hg) | khuyét tay)
& (ho)
Xay | Swa |Xay | Swa | Xay |Sia | Xay | Swa | Xay | Swa | Xay |Sia
moi | chita | moi | chita | m&i ichital moi | chita | méi | chita | mdi |chita
S=(7+9+1
I 2 3ogrsy |FT(6FEI0F 1+1(§+15+ 6 7 s | 9 {10 || 12tz |1 |15 s |17
12+]14+16)
17)
[ 348 [HO Van Cuge _ o x _ _ _._
349 |Ho Van Diing B S X
350 |Hd Vin Toan - X B )
351 |15 Van Nhuong 1l x | ] e _ e
352 |H6Van Tan | | |ox L o _
353 |Hé Viét Dong I e | ox ~ B o
354 [HO VanNghta | L x| ] I A A I EET R _
355 |HO Van Thanh | . x0T
356 |HO VanLinh I I X N S IR SN DR I S R R _
357 [HOVanTon I x | N R N _ i
358 [HOVanMinh | | L x| L _ 5
359 [Hb Khic bigp o r o | x i R i
| 360 [HS Van Buong . - o I e b x
361 [HO VanTrwomg | R e . . X _
362 [HO Van Thite i L . x|l ]
363 |14 Xuan Trudng | S ] X
364 |HO Van Thite i B x | |
XIV [Xa Hwong Tra 53 53 53
365 [1d Van Thanh x
366 (116 Vin [.ap x
| 367 |6 Van Hoang x








Trong dé Phén loai theo déi twong wu tién
Hp cdn - Hgcgn  |HP can nghéo
o n nghéo co nghéo cé | co hoan canh |HP cdn nghéo
H can H§ cin nghéo | thanh vién | thanh vién diic bigt thupc ving | Cdc cin hp
_ nghéo laDéntpc |lingudicé | thupcddi | khékhin | thieongxiy | nghio con
Dia phwong/ can ho R . X £ o n oy - ca o ‘o a
STT o " Xay Sira thié¢u 5o (hj) cong voi tirgng (ngudi cao ra thién tai lai (h{)
Ho va tén trg xay‘ méi (h9) chira (hd) cdch mang béo tro  |tubi, neo don, (hd)
dyng nha ' (h$) xt hgi (hg) | khuyét tig)
& (hd)
Xdy | Stta |Xdy | Stta | Xay |Swa | Xay | Sia | Xay | Sia | Xay |Sia
moi | chita | méi | chita | méi |chita| méi | chita | mdi | chita | mdéi |chita
B S=(7+9+] .
I 2 smgrs (PO i saase ) 6 | 7 | s | o |0 {2 | s {5 | s |07
_ 12+14+16) 17)
368 |Hb Van Vi X
369 |HS Van Nam X
370 |H6 Van Chudn X
371 |Hb Vin Théo X
372 [Hd Thi Yén X _
373 |HS Vin Quyén X ) i -
374 |H6 Van Thanh X
375 {H6 Vin Vuong X
376 |H6 Vian Humg X
377 {HS Vin Minh X -
378 |HS Van Théi X
379 |H6 Van Pha . X {1 —
380 |Hd Vin Nhon X . —
381 |H6 Vin Lam | x e el
382 |H3 Van Ngoc [ x .
383HdVan Tih | | I T X B B
384 |HS Van Minh (B) x N
385 |H6 Xuan Nguyén X 1 ;
386 |HS Van Hai - | x '
387 [H5 Van On (A) ' 1 x
X

388

Hb Van Bude
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STT

bia phwong/
Ho va tén

Trong do

Phin loai theo d6i trong wu tién

Hé cén
nghéo
¢in hé
trg xdy
dung nha
o (hd)

Xay
méi (hd)

Sira
chira (h{)

Hp cdn nghéo
la Dén tjc
thiéu so (hg)

Hé céin
nghéo co
thanh vién
la nguwoi c6
cong voi
cdch mang
(h9)

Hp can
nghéo co
thanh vién
thupe dbi
tugng
béo irg
xd hji (hd)

Hp can nghéo
co hodn cinh
ddc biét
khd khin
(nguwoi cao
tudi, neo don,
khuyét tit)

Hp cdn nghéo
thujc ving
thuwong xay
ra thién tai

(h9)

Cdc cdn hi
nghéo con
lgi (hg)

Srea
chita

Xay
moi

Stea

Xay
i | chita

maot

Srea

Xdy
¥i | chita

mot

Stra

Xdy
7i | chita

maot

Xay
moi

Srrea
chita

-

Xdy

maoi

Swra
chita

2

4=(6+8+10+
12+14+16)

5=(7+9+1
1+13+15+
17)

10 1

12 13

14 15

16

17

__Hf) Vin Non

' |Hé Van Sy

HOVan Vung
HO Van Hung
Hb Van Tim _

H6 Xudin Huong

16 Van Thinh

Ho Minh Mién |
HO Van Ha

Héﬂ" hi Huong
Hb Van Thio

Hb V@_Bﬁng

HO Vén Hign
Hb Van Thwong

F16 Van Thai
[16 Xuan Bién
HS Van Chau
116 Van Quang
116 Van Xuyén
Ho Vian Minh

Mg

I ‘
IX|><
| i

|

ik ipe p v pe e

5
1=}
L4
)
LA








Trong do Phin loai theo d6i twrgng wu tién
Hj cin H§ cin H¢ cdn nghéo
- ngheo co nghéo c6 | cd hoan cénh |HP cdn nghéo
H§ cdn Hp can nghéo | thanh vien | thanh vién dic bigt thupc vimg | Cdc cgn hp
] nghéo la Dén tjc | ld ngudicé | thupc déi khé khan | thwomg xdy | nghéo con
syr|  Piaphwong cin ho Xay Sia | thibusé (hp) | cong voi tupng | (ngwoicao | rathiéntai | lai (hd)
Ho va tén try xay‘ méi (h) chira (hd) cdch mang béo trg  |tudi, neo don, (hi)
dyng nha ' (h$) xd ki (h9) | khuyét tgo)
o (ho)
Xdy Stra [ Xdy | Swa Xdy (Sva | Xéy Sica Xdy Stra Xdy iSwa
moéi | chita | mdoi | chita | méi {chita| mdi | chita | méi | chita | mdi |chita
I=(7+9+]
i 2 3oges |FTOTEHIOT s | 6 7 V8| o | e V| a2 |z | 1e | 15 | 16 17
[2+14+16)
17)
410 {H6 Vin Thuong X ) L L
411 {Hb Vin Ba . B X )
412 |H6 Vin Khai X ] B
413 |H) Van Luong . 1 X |
414 [H6 Van Qué ) L x | B
415 |H6 Van_Cudng . X L i N
416 {Hb Van Truyén . X - |
417 [Hb Vin Dinh X
XV [Xa Tra Hiép 45 45 45
418 |H6 van Chi X
419 [H3 Van Chinh x |
420 |H5 Van Truong x | ]
421 [Hb Van Lan - o X ) [ 1
422 |H6 Vin Khan ] I e R L
423 |HS Vén Dun ] o x| ]
424 {Hb van Bign T X ]
425 {Hd Van Dinh T x
426 |H3 Vin Nhan I [ x - )
427 |H8 Van Thudn E | x R S o
| 428 [H8 Van Phuong 1 x|
429 |H Van Tinh S x| B ) B i








Trong d¢ Phin loai theo di frgng wu tién
Hp cgn Hpecgn  |HP cdn ngheéo
. nghéo co nghéo c6 | cd hoan cinh (H{ cfin nghéo
Hg cin Hp cin nghéo | thank vién | thanh vién | dicbiér | thupcvang | Cdccan hp
nghéo 13Dinfjc | langudicd | thupcddi | khikhin | thuomgxdy | nghdo con
Dia phuong/ ¢an ho R . X £ g a A . . ia e . oa
STT : N . Xiy Sia thiéu so (h{) cong voi tirgng (ngudi cao ra thién fai lai (hd)
Ho va tén rexay | si (09) | chira (hd) cichmang | biotrg |tudi, neo dom, (hd)
dyng nhi ' (h3) xd hoi (h3) | khuyét tar)
& (hd)
Xay | Sia |Xdy | Sta | Xay |Sta | Xay | Sia | Xap | Swa | Xay |Ske
maoi | chita |mdi | chita | m&i |chita| méi | chita | méi | chita | méi |chira
_ S5=(7+9+1
i 2 gogus |OSHIO il 6 | 7 s | o o lul el lwls s le
12+14+16) 17 _
430 |H6 Vin That X
431 {H4 Vin On X
432 |H0 Van Thanh X
433 |Hb Vin Dat x ~
434 [H) Thi Thao X
435 |H6 Vin Quang X
436 [H3 Van Thic X _
437 |H6 Vian Chung X
438 |H& Van Vang X
439 [HS Van Thanh x _
440 [H3 Van Phuong X T
441 |H) Vin Kidu X
442 |Hb Vin Luc X
443 [Hb Vin Pat X
444 |Hb Vin Pong X
445 {HO Van Tam X
446 |Hb Vin Xuyén X
447 |H6 Vin Luan X _
448 |H3 Vin Phong X 1
449 |Hd Vian Nhan ) X T
450 {H6 Vin Tuong X
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Trong do Phan loai theo d6i trgng wu tién
Ho cdn Ho can ~ |HP cgn nghéo
. nghéo co nghéo cé | co hodn cdnh [H@ cin nghéo
H¢ c‘an H¢ cdn nghéo | thanh vién | thanh vién dac biét thugc ving | Cdc cdn ho
_ ngheo la Din the | ld nguwoi cé | thuje dbi khé khin | thuiomg xdy | nghéo con
STT Bia phuong/ can ho Xay Siktn | thidusé (h$) | cong voi tiwgng (ngudicao | rathiéntai | lai (hd)
Ho va tén trexay | 6 (hd) | chira (hd) cich mang bio trg  |tudi, neo dom, (hd)
dymg nha ' ' (h$) xd hoi (k) | khuyét tgo)
& (ho)
Xay | Sua |Xdy | Swa | Xdy |Swa | Xay | Sta | Xdy | Swa | Xdy |Sta
moi | chita | mdi | chita | mdi |chita| m&i | chita | méi | chita | méi |chita
S=(7+9+1
I 2 segrs |[COEO sise s | 7 sl oo L a0 | iz | i | e | us | oas | 7
12+14+16}
17)
451 H6 Vin Hong ) | x -
452 [H6 Vin Luong | ox 1
453 [Ho VanKhun | | I R S .
| 454 |HO Vin Phong | _ x| i I _
455 |Ho VanHung L | Lx I B _
456 [HGVanNon N | 1o R . _ _
457 [H§ Van Ly ) L x | | | L L
458 [Ho Thi Ly (Tédm) I N X S N I
| 459 |Ho Van Ding I | X . ] |
460 |HO Van Ut (Hai) S L oox | I R
461 iHo Van Hai I I I I |
462 |H6 Van Huong X
Tdng cong: A+B 547 262 285 | 214 214 6 2 4| 10 4 6| 11 1] 28] 47
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